
Đơn vị Địa chỉ Điện thoại Số GPKD Cơ quan cấp Người đại diện Nội dung kinh doanh

THIÊN TRANG

.

C.TY TNHH TM VÀ GIAO NHẬN Q.TẾ ĐÀ NẴNG

DUNG QUẤT

KCN phía đông Dung Quất, Bình Thuận, 

Bình Sơn
552.213.139 3402000391

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Ngọc Bắc - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

CÔNG TY TNHH LAM SƠN Khối 2, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 553.859.207 4300292174
Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Thanh Sơn - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG VUI
 Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
905011244 4300593037

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Tô Văn Trọng - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI

PTSC

Lô 4H đƣờng TĐT, P.Lê Hồng Phong, TP. 

Quảng Ngãi
553.827.492 4300351623

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Hùng - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ QUẢNG

NGÃI

E1, Tôn Đức Thắng, P. Trần Phú, TP. 

Quảng Ngãi
553.814.781 4300560786

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đinh Minh Tú - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

C.Ty THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI MINH

QUYÊN
Khối 6, thị trấn Đức Phổ, H. Đức Phổ 553859296 3402000097

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Tấn Gia - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC ĐƢỢC Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 914043949 34M8000722
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Ba Tơ
Nguyễn Đức Đƣợc Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ LONG Tổ Dân phố 5, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 553.891.740 34M-8000723
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Ba Tơ
Nguyễn Vũ Long Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

CÔNG TY TNHH TM DV VT VIỆT PHÁT
Tổ dân phố 4, thị trấn La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905.209.052 4300668074

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trƣơng Quang Việt - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH MTV VT & TM NGHĨA CHÁNH
154- Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
556.270.035 4300586907

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Thống - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

DNTN XÍ NGHIỆP VẬN TẢI – THƢƠNG MẠI VIỆT

VƢƠNG

Số 309 - Quang Trung, P. Trần Hƣng Đạo, 

TP. Quảng Ngãi
553.816.613 4300323344

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRƢỜNG HẢI
Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
979774282 4300353998

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Hải - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC

THỐNG

Hẻm 876 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
905957111 4300711428

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trƣơng Văn Hiếu - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

CÔNG TY TNHH TM&DV HƢNG THỊNH PHÖC
80 Lê Thánh Tôn, P. Nghĩa Chánh, Tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
556.251.928 4300740605

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Hoài Phƣơng - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

DNTN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẢO CHÂU
Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913470571 4300625899

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Thanh Hải - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

CÔNG TY TNHH MTV VT TM NGUYÊN CHÂU
32/5 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Trần 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
0913 427 925 4300743229

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đoàn Ngọc Lâm - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI THẢO

NGUYÊN

TDP Trƣờng Thọ Đông, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
966026926 4300746276

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Trung Tuyến - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

DNTN THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TẤN KHANH
Hẻm 34, Trần Quang Diệu, P. Nghĩa Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
975490497 4300735108

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Tấn Lẫm - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

CÔNG TY TNHH MTV VT & TM NGHĨA CHÁNH
154- Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
556.270.035 4300586907

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Thống - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

THDTRANS

Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
932522936 4300751678

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Tiến Dũng - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC SINH
72/19 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
913418476 4300742465

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Quốc - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TÂN HOÀNG ĐỨC
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Nghĩa
905556177 4300638087

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Đình Tân - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV HUY GIA MINH
Tổ 15, phƣờng Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
935991997 4300710230

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Dƣơng Phúc Tân - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI QUỐC

CƢỜNG

Hẻm 02 Nguyễn Thông, P. Quảng Phú, tp. 

Quảng Ngãi
553821872 4300360882

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Dƣơng Hồng Phƣợng An - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÖC NGA
102- Nguyễn Nghiêm, P. Nghĩa Chánh, Tp. 

Quảng Ngãi
905077257 4300758296

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trƣơng Thị Nga - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

DỊCH VỤ XE DU LỊCH KHIÊM DUNG
Đƣờng Trần Thị Khải, TT Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
913484567 34C8002968

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Phạm Tài Khiêm -Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH XE DU LỊCH KHÁNH LINH
Xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
905729127 34H8003226

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Thị Thúy Liêm -Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÍNH TÀI
THôn Đại An Tây I, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
987613279 34I8001489

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Võ Tài -Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THẢO THỊNH
Xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
553.910.597 4300332606

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Mai Đình Phạm - Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

;

CÔNG TY TNHH MTV HUY GIA MINH
Tổ 15, phƣờng Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
935991997 4300710230

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Dƣơng Phúc Tân - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ;

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG SƠN

NHỊ

44 Phan Đình Phùng, P. Trần Hƣng Đạo, 

Tp.Quảng Ngãi
553823608 4300485352

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Ngọc Anh - Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HIỆP HƢƠNG
20 Quang Trung, P.Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
945660044 4300469713

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Hiệp - Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THIÊN

QUANG

Xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi
982212345 4300712848

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Đình Thiên - Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DU LỊCH BẢO CHÂU
TDP Liên Hiệp 2, P. Trƣơng Quang Trọng, 

Tp. Quảng Ngãi
918223236 34A8009089

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Thành phố Quảng Ngãi
Huỳnh Chí Bình -Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 240
240 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553824226 4300316001

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Ngọc Thạch - Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TRƢỜNG THỌ
TDP Trƣờng Thọ Tây, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
914737065 4300477182

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Ngô Hiệp -Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

- Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG

THỦY

Số 338 Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
989.828.279 4300765550

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Thủy - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TRƢỜNG TRƢỜNG

THỊNH

Hẻm 564 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi
905.070.957 4300736260

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Thanh Điền - Vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRƢỜNG HẢI
Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
979774282 4300353998

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Hải - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

DNTN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHẢI HOÀN
Hẻm 192/3 Trần Hƣng Đạo, TP Quảng 

Ngãi
905.824.627 4300343830

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Hà Văn Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV TM LONG ĐIỀN Tổ 14, phƣờng Quảng Phú, TP Quảng Ngãi 918.731.832 4300745787
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thạch Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THU HƢƠNG
Thôn Châu Tử, Xã Bình Nguyên, H.Bình 

Sơn, QN
932.560.444 4300413534

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Đình Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG PHƢỚC SƢƠNG
Tại Km7, Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong, 

H.Đức Phổ, Qn
919.757.659 34L8003923

 Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Lƣơng Phƣớc Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG TRỰC
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, H.Mộ 

Đức, QN
914.091.000 34K8001277

 Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ Đức
Nguyễn Trung Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA45.3
Lô 4K đƣờng Tôn Đức Thắng, TP Quảng 

Ngãi
55.710.310 4400135344

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Hoàng Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TẤN BÌNH TDP  1, TT Châu Ổ, H.Bình Sơn, QN 913.337.222 34C8003201
 Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Bình Sơn
Bùi Tấn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ VINH
thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ
913428343 34L8002907

 Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Nguyễn Thế Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
1675342106 34K8003107

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ Đức
Nguyễn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HAI
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
913428134 34K8000033

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ Đức
Phạm Thị Hai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TIÊN
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ
553.860.533 34L8003940

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Huỳnh Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV ĐẶNG ĐẠI PHÁT
310 Nguyễn Tự Tân, phƣờng Trần Phú, 

Tp. Quảng Ngãi
905157899 4300774668

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Thu Đào - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÖ TÂN THỊNH
Hẻm 70 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
914091039 3401000857

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Tạ Anh Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HOÀNG YÊN
163 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi
553824586 4300327155

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Yên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÀNH ĐẠT
82 Trần Quang Diệu, phƣờng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi

0553.221859 - 

01214864347
4300488272

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thị Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CÔNG TY TNHH MTV VT HÀNG HÓA THÙY

DUNG

Thôn Vạn Mỷ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982234354

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI KHẢI

THIÊN

180/1 Nguyễn Công Phƣơng, P. Nghĩa Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
947770055

CÔNG TY TNHH T-T-T
Km 1051, QL 1A, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
919477777

CÔNG TY TNHH MTV HÀO HƢNG QUẢNG NGÃI
Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
919275566

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HỒNG LỢI
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919447849

CÔNG TY TNHH MTV TM VẬN TẢI QUANG HÀO
TDP Trƣờng Thọ Đông, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
914041547

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYÊN

LAN

64 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
935860057

4300710618
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Chế Thị Dung

4300336287
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thế Tào

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI QUẢNG

THÀNH

Tổ 23, P.Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
983956515

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI AN CÔNG PHÁT
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
908676042

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUNG QUẤT
18 Nguyễn Khuyến, P. Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
552211418

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LÊ TUẤN VINH
596 Hai Bà Trƣng, P. Trần Phú, Tp. Quảng 

Ngãi
977477744

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỲNH NGÂN
TDP 5, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
553975680

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Đức Thông4300761098

4300484969
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Thang Văn Hóa

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

4300719949
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Văn Lợi

4300759437
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Thanh Bình

4300751526
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Cù Sỷ Hoàng

4300759229
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Quang Hào

4300327966
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Tuấn

4300351662
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Hồng Lan

3800364717
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Duy Thành

4300755922
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Tuấn Vinh



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ CHI
Thôn Hòa Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
905030380 34I8001585

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Thị Lệ Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN BẢO NGỌC
Số 22 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
985621910 3401000505

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Thu Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG ĐẠT 96 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 913447194 4300511813
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN LỰC Thạch By 1, Phổ Thạnh, Đức Phổ 914038239 34L8001758
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Võ Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH LONG
Đƣờng Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
914349444 34L8003963

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Nguyễn Thanh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐÔNG NGUYÊN
Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
974632280 4300375102

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lƣơng Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HỒNG ÂN
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi
986499781 34A8009979

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Võ Hồng Ân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ HOA
Tổ 6, phƣờng Nghĩa chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
985704777 34A8003219

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Đặng Thị Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VT HỮU HIỆP
22B Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành hố Quảng Ngãi
976749185 4300718511

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Tá Thanh Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI VẬN 

TẢI MỶ MỶ
Xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi 983498930 4300718374

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trịnh Thị Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HUY CHÍNH
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh
985155367 34

E
8003769

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Sơn Tịnh
Đặng Huy Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DNTN XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI BÁCH BẰNG TDP3, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 985389030 4300327758
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Xuân Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHẾ THỊ MAI
Tổ 1, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
915254489 34A8009986

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Chế Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOANH
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
948109002 34H8003456

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Thị Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN TÚ
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
979841103 4300527394

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI HỮU 

TUYẾN

Xóm Mỷ Sơn, thôn La Hà 1, xã Nghĩa 

Thƣơng, huyện Tƣ Nghĩa
988629746 4300671694

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Ngô Trần Việt Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LAI
Xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
915103897 34I8001647

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ MINH Ý
Xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
975956563 34H8003457

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Đặng Thị Minh Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHỊ Thôn 1, Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi 989122979 34K8003187
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ Đức
Nguyễn Thị Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG THỊNH
Thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành
914271469 34I8001624

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Hồng Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HÀ NAM
Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ
553972057 4300469470

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY LINH
Xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
973225922 34I8001591

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Duy Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ TẤN AN
Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
909085576 34A8010017

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Đỗ Tấn An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ TẤN VINH
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
914020821 34A8010019

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Đỗ Tấn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TỲ
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
917830372 34H8003446

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Trần Văn Tỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHƢ TƢỜNG
11 Bùi Tá Hán, phƣờng Quảng Phú, thành 

phố Quảng Ngãi
914101019 4300710512

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Trị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HỔ
TDP Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
977896746 34I8001650

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Võ Văn Hổ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HÀ
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
985121877 34H8003355

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Bùi Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI HIẾU THU
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
984504269 4300775968

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LÝ TUẤN
TDP Trƣờng Thọ Tây, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi 
914101916 4300407770

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM&DV VT TRÖC HUYỀN
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi

0913418262-

0913631152
4300712654

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Mai Văn Chiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỪ PHƢỚC VĂN LÂU
Tổ 5, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
919063852 34A8010027

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Từ Phƣớc Văn Lâu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN BA
Tổ 11, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
1229446521 34A8009723

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Đặng Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HUẾ Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 914429799 34G8000057
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Sơn Hà
Nguyễn Văn Huế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ VIỆT
Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
1216640114 34A80010043

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Đỗ Thị Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN ANH TRỌNG
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
973180713 34C8003226

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Bình Sơn
Đoàn Anh Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN MAI
Thôn Hòa Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
1206136234 34I8001653

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Võ Văn Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NGA
Xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
1694244446 34A80010032

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Phạm Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM BĐS HƢNG VIỆT- CN QUẢNG 

NGÃI

02 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng Phong, 

thành phố Quảng Ngãi
553677226 0311870119-001

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Công Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG DƢƠNG TT Sông Vệ, Tƣ Nghĩa 913116959 34H8003466
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Hoàng Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THUYẾT
TDP Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
911232167 34I8001648

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Thị Thuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TƢƠI
Xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
1657497789 34L8003965

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Phạm Văn Tƣơi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỜNG Thôn Nghĩa Lập, Đức Hiệp, 914844817 34H8003095
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ Đức
Nguyễn Phƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐẠT Xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ Nghĩa 1652837997 34H8003462
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Phạm Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÖ QUỐC
Xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
983007052 34H8003464

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Phú Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN TRUYỀN
Xã Hành Phƣớc, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
905246047 34I8001652

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Văn Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH PHÖ
Xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
919195329 34H8003466

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Đình Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG THU
Xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
905381411 34A80010060

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Công Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHẾ THỊ TƢỜNG VY TDP2, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 914119966 34H8003470
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Chế Thị Tƣờng Vy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VĂN AN
Xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
553972076 4300324820

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP MINH THÀNH
TDP Liên Hiệp II, P. Trƣơng Quang Trọng, 

Tp. Quảng Ngãi
919333370 4300223910

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đình Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM&DV PHƢỚC ĐẠT
KKT Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
905327456 4300373948

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH TỚI
03/31 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
1287701637 34A8010054

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Minh Tới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HIỆP TDP 2, TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức 915242552 34K8003191
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức 
Nguyễn Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔ THỊ ĐƢỜNG
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
978112031 34A8010051

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tô Thị Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN NHUẬN
Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức
913578457 34K8003196

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức 
Phan Nhuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HOA
Xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
1646773718 34H8003461

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU QUANG
139/67 Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng 

Ngãi
914011027 34A80010058

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO
Số 667 đƣờng Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
905012667 34A8010047

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Phƣơng Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN VÂN
Xã Nghĩa Phƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
944943375 34H8003474

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHÔI
TDP Liên Hiệp 1C, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
984207579 34A80010061

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Khôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HIỆP THÀNH CÔNG
Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
988111306 4300553588

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phƣớc Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XD&TM NHẬT MINH
82 Lý Đạo Hành, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

055.6251621-

0914026379
4300407756

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN AN
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914027614 34A8010065

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI CÔNG HIẾU
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
914464944 4300756820

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VÂN THÙY
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
913774357 4300581251

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thị Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thúy Thảo

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI PHONG 

THẢO
56 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi 901123818 4300582483



CÔNG TY TNHH MTV TOÀN THƢ
182 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
905773789 4300501798

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN ĐẶNG
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, thành 

phố Quảng Ngãi
913428298 34H4003478

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Văn Đặng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ MINH THÁI
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
972545455 34H8003477

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Minh Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƢỜNG NGUYỄN TDP4, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 934975035 34H8003479
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH QUANG Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức 982855602 34K8003200
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thành Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC HOÀNG
Tổ 24, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
973785978 34A8010021

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Quốc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CHÍN CHUNG
Khối 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
982764130 4300753379

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Duy Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG 

MẠI TOÀN THỊNH

367 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng 

Ngãi
905040201 4300408037

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Ngọc Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ẢNH
Xã Nghĩa Phƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 
96274889 34H8003483

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Ảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI HÙNG DŨNG
Số 48 Nguyễn Thụy, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi

0553824038-

0982707169
4300346736

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Bá Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƢNG
TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
968116787 34K8003203

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC TÂM
Xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
906461917 34A8008254

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỀN TÂM
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
986005767 34C8003239

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Thanh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRỰC
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
973329915 34

E
8003508

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỒNG TẤN ĐẠT
Xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
935353404 34A8010085

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đồng Tấn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH LÝ TUẤN TDP 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn
0553850465-

0946847560
4300375776

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Minh Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH KHÁNH
Hẻm 804 đƣờng Quang Trung, Phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
1688994882 34A8010074

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG TÂM
TPD 1, thị trấn La Hà, thành phố Quảng 

Ngãi
905457434 34H8003476

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Phƣớc Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV BFC KHOA LINH
KDC Trảng Bông, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986188881 4300780076

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI LỘC 

THÀNH

6/6 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
919629205 4300782147

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Mỷ Túy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KARAOKE TRÖC NHƢ
Thôn 4 Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngiã
977229546 34K8002624

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Đức Thƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ ANH NGỌC
Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
985843843 34C8003247

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Hồ Anh Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THÀNH NGHĨA
Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
553.866.275 4300395998

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lý Ngoãn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN DŨNG
Tổ 17, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi
1652593818 34A8010106

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
915504279 34K8003212

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣơng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY 

DỰNG QUANG THI

Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
553.855.681 3401000411

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Thi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TUẤN MINH
98/4 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909772308 4300557575

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HƢNG AN PHÖ
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
914391779 4300611913

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Trọng Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THIÊN LẬP
92 Trƣơng Quang Trọng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983803122 4300584642

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD A KHANG
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
1659547979 4300773858

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG VIET SIN
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

0556457979-

0983767410
4300737183

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Luyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XD IDOCO TẠI 

QUẢNG NGÃI

KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh
553674674 3602478261-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Chu Huy Bính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN VINH TDP 1, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 905042338 34H8003491
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HẢI
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
984504063 34

E
8003777

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ MINH ĐỨC
Tổ 5, phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
905162276 34A8010118

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tạ Minh Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ QUANG THỐNG
Số 426 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914030223 34A8010146

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Quang Thống Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH NHẬT
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984623171 34

E
8003782

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thành Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HÀ VĂN ĐỨC
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
904593945 34C8003251

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Hà Văn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP 

LÊ PHAN

138 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553815769-

0914164222
4300343598

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Nguyễn Tuấn Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHÚ XUÂN

416/5/2 Nguyễn Trãi, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1666882876 4300771850

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ SỬA 

CHỮA Ô TÔ VŨ TRÍ

Đƣờng Đinh Tiên Hoàng, tổ 18, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
965810088 4300742070

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Lựu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI HỮU PHONG
53 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
937830343 4300774964

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thúy Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐỨC LONG
KDC 4, xã Bình Long, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
553850059 4300327331

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Hồ Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

ÂN ĐỨC

Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ
979816695 4300594672

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hồng Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TIẾN BẢO
KV1, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
913470454 4300353571

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HẾT
Xóm 2, thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, 

huyện Tƣ Nghĩa
982070326 34H8003494

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHÁNH
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905338673 34C8003255

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC DŨNG
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905427694 34K8003220

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Ngọc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HUỲNH THANH VĂN
TDP2, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
949577706 34H8003497

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Huỳnh Thanh Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN THẠNH
Thôn An Điền, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
1639023273 34H8003496

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU LAN
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
935771441 34H8003495

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Thu Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU NGUYỆT
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
1694114243 34I8001661

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Thị Thu Nguyệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA PHƢỚC KHANH
Thôn 05, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi 
972303317 34A8003380

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TẤN NAM
Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
977101495 34D8000891

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đinh Tấn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU VIÊN
Thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, huyện 

Minh Long
935274721 4300778077

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngô Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG  TY TNHH XÂY DỰNG MINH HOÀN
Thôn Lâm An, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
553859470 4300351567

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thanh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIỄN
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
982851191 34C8000211

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tiễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

NGỌC TÂN

Số 10 Trƣơng Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1673552568 4300779225

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG HỒNG
Xã Nghia Dũng, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
914030706 34A8010130

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Quang Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN XUÂN ANH
TDP 1, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
949599939 34C8003256

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Xuân Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ LỘC
851 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
936528367 34A8010158

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LẬP
Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
963059052 34A8010139

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ THỦ
Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
987142065 34A8010140

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thế Thủ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRUNG
Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905685256 34A8010141

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NHÂN
Tổ 7, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909440735 34A8010165

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG
An Phƣớc, Bình Hòa, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi
972630096 34C8003258

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN VŨ
Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905060689 34K8000428

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Văn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC HÕA
Đội 9, thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh
968280129 34

E
8003787

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Ngọc Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỆT NGHĨA
Thôn Ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
972282281 34I8001672

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Minh Việt Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu DiệuHỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƢNG THỊNH

Số 569 Nguyễn Công Phƣơng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553.837.499 3,40107E+11



CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

MINH HUY

Tổ 17, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0914113592-

0914271414
4300757380

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Tá Hân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẠCH THANH TÙNG
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
982003685 34

E
8003785

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bạch Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LỘC
TDP Liên Hiệp 1B, Phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
935126845 34A8010159

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TIÊN
Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
935798881 34A8010164

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH HƢNG
Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
914783707 4300508553

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bích Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG THƢỞNG
Tổ 14, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi
907341440 34A8010128

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Thƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN HƢNG
239 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553830404 4300315230

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY 

DỰNG ÁNH LINH

Thôn Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
982007504 4300333141

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ánh Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG 

MẠI PHÁT THẠNH

2-4 Trần Công Hiến, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553828308-

0913473086
4300771233

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG MINH ĐỨC
Thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức

0553857118-

0914684719
4300482658

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hà Hoàng Hồng Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 

PHƢƠNG TRINH
TDP 4, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 913400277 4300324838

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mậu Thuần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÀI PHƢỢNG
Thôn Trung An, Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn
934768018 34C8003267

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tài Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI PHỤ ĐÌNH
Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
905975780 34A8010189

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Phụ Đình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIỂM
Xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
905523341 34H8003510

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Kiểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC SANH
153 Trƣơng Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983470464 34A8010192

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH RÔ
TDP 4, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
988787959 34H8003511

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Rô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN CÔNG
Tổ 14, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
914526877 34A8010184

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Văn Công Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀNG PHÖC
108 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
913619156 34A8010188

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Hoàng Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HÀ
Thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
985257002 34A8010202

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

XUÂN QUYỀN

Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn

01682133444-

0905541338
4300420161

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Quyền - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CN MIỀN TRUNG-CÔNG TY CỔ PHẦN XD&TM 

TÂN THẢO LINH

442/24/18 Nguyễn Công Phƣơng, thành 

phố Quảng Ngãi
904615252 0105547135-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY LẮP HOÀNG 

NGÂN

301 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903500880 4300727435

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI THỊ THU HÀ
Thôn Tân Mỷ, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi
935913087 34A8010196

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NINH
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
1244881833 34C8001562

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ngọc Ninh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
943686121 34C8003271

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÂM
Thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi
985171976 34A8010208

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 

NAM TIẾN

Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
905335797 4300352433

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Vạn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHU
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng,thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905753317 34A8010163

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Chu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CẦM ĐỒ ĐỨC DUY
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
977718607 34A8010102

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Đức Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG&THƢƠNG MẠI 

THỊNH THÀNH ĐẠT
Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây Trà

0982461379-

0905461379
4300699393

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Xuân Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG AN HẢI
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

0905393919-

0905328825
4300761179

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Cao Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LA HÀ
Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
553914879 4300323915

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DNTN XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUẬN THÀNH

Dốc Sỏi, thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, 

huyện Bình Sơn

0553241967-

0914617778
4300292343

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI ĐỒNG 

TIẾN

TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
982760756 4300221670

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN VƢƠNG
Thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
915594443 34

E
8003791

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN ĐẠT
Tổ 13, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935492248 34A8010215

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tấn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TIÊN
Tổ 13, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935275849 34A8010226

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG HẠNH
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905013477 34A8010217

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THẢO NGUYÊN
Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi
914026926 34A8007768

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trung Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỌ MINH
Tổ 17, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
985521047 34A8010223

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thọ Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC TÂM Thôn Tân Phong, Phổ Phong, Đức Phổ
0915283468-

0948864486
34L8004002

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Quốc Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TOÀN THẮNG
Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ
984011294 4300504407

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Đoàn Hiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÙNG 

MẠNH

Tổ 4, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905751899 34A8010250

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hùng Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỒNG HỒNG
Đội 2. Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
903637056 34

E
8003727

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP BẢO DƢỠNG VÀ SỮA CHỮA CÔNG 

TRÌNH DẦU KHÍ

Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
553714074 4300468798

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hà Đổng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC THÀNH
Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1662980681 34A8010247

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ TẤN LÝ
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905149787 34A8010209

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Tấn Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỮ VĂN HOÀNG
TDP 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
914026875 34C8003115

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lữ Văn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

ĐẠT TÍN

Tổ 17, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
939900552 4300781418

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Lẫm - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH TM&CN MÔI TRƢỜNG MD
57/1 Cách mạng Tháng Tám, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553713226 4300334667

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Mỷ Diệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI 

KIỀU TRINH

Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935505676 4300749460

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD SX & TM TÂN 

TRƢỜNG PHÖC

37 Trần Toại, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553828777-

0913049052
4300761919

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Anh Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT TM&DV ĐẠI 

NGUYÊN

104 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553725215 4300328409

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Hoàng Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUẢNG 

NGÃI

955 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553831645 3402000823

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Thôn Gò Da, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914321717 4300549419

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Xuân Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ THU HIỀN
Tổ 04, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi
935065759 34A8010245

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Thu Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ THANH TOÀN
73 Thành Thái, phƣờng Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi
934787172 34A8010044

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Vũ Thanh Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG TẤN ĐỒNG
Đội 6, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh
914879337 34

E
8003800

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phùng Tấn Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU TRÂM
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
914120016 34K8001348

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Thu Trâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY DŨNG
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
983764995 34K8003088

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Duy Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TRƢỜNG THẠNH
Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
944616316 4300755591

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Dục Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TMV XD VÀ TM QUANG ĐẤT 

VIỆT

Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
905942227 4300718543

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VIỆT VĂN
88 Thành Thái, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
913006139 4300759860

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hà Thiệu Uyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY 

DỰNG HÀ VÂN

Xóm 5, thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức
553855827 4300304616

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣơng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG NHƢ BẢO
Thôn 1, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngiã, tỉnh Quảng Ngãi
918092934 34A8010291

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Nhƣ Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THU SANG
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
917937447 34I8001691

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Thị Thu Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HÀ GIANG
184 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553837777 4300377484

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Hà Giang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ-ĐIỆN-MÔI TRƢỜNG 

LILAMA

KKT Dung Quât, xã Bình Đông, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
912571567 4300357921

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG
Tổ 17, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi
918548495 34A8010149

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phƣơng Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu DiệuHỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƢNG THỊNH

Tổ 1, phƣờng Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi - 

Phƣờng Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi 

- Tỉnh Quảng Ngãi

941.387.224 3,40107E+11



HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC THANH
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
934708842 34A8010286

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU LAI
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
913815074 34A8010279

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC VƢƠNG
Thôn Bình Thọ, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
984884927 34H800337

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Quốc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN BÌNH
TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
982363214 34M8000894 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phan Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG AN PHÖC LỘC
Tổ 12, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905867776 4300763634

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO 

HỒNG SANG

Số 96 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553822730 4300330292

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Bàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÙNG
TDP VI, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1694767673 34D8000893

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN PHÖ
TDP Quyết Thắng B, Phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
901156087 34A8010180

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO ĐỨC HỌP
Tổ 9, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984760341 34A8010334

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đào Đức Họp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI HÂN 

NGA

Thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
553821952 4300307455

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Thị Mỷ Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BẠCH VÂN
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1653214239 34H8003543

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Bạch Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NƢỚC ĐÁ TINH KHIẾT 

KIM LOAN

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1685903295 34K8003068

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Thị Kim Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG VÀ 

THƢƠNG MẠI HM

Đƣờng Phạm Quang Ảnh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
964702468 4300736246

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM KHẮC DUY
Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
983024513 34A8010312

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Khắc Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HÕA
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
986489645 34L8004027

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Đức Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI QUỐC NGHĨA
Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
947766479 34L8004025

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Bùi Quốc Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƢNG
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
902889172 34H8003503

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MIỀN TÂY
72 Trƣơng Định, phƣờng Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553826170 4300322397

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN AN NGHĨA
Thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
913428680 4300557370

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH NAM
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
909973467 34K8001402

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thành Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NGỌC
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913428434 34K8003106

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TRUNG TÍN
Tổ 21, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553810098 4300345757

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢỢNG
Liên tổ 3, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914181137 34H8003379

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ TIẾN 

PHÁT

Lô C0308 KCN Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
553526092 4300341840

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Kim Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN 19/8 QUẢNG NGÃI
Tổ 24, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553822648 4300324926

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Diệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SA
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
986499840 34K8003265

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Sa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁM 
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
982263176 34K8001460

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thám Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BỘ
Thôn Quế, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng, 

huyện Bình Sơn
948555183 34D8000900

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Bộ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ THÖY NGA
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
913661073 34H8001488

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Du Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HIỆP SƠN 
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
919328393 3402000117

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Tấn Hoài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHÁNH THỊNH
127A Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553810752 4300342756

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quốc Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢỢNG
Thôn Phƣớc Thọ, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
978044353 34C8003169

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHƢƠNG LOAN
TDP 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
944436121 34C8003051

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Ngô Thị Kiều Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HIỆP
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
988134021 34K8003251

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH HỢP PHÖ TÀI
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
943749953 4300778623

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Biên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HÕNG DŨNG
TDP 1, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
919764468 34H8003558

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Hồng Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC VŨ
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935734649 34A8010388

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Quốc Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUY CANG
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979459742 34

E
8003818

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Huy Cang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC NGỌC HOANH
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
964799595 34H8001248

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Ngọc Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT
Tổ 24, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553817187 4300328279

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Tấn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐỨC 

TÙNG

TDP Liên hiệp 1A, PHƢỜNG Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
905112528 4300775848

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Đức Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỒNG KHÁNH
151 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553811205 4300308515

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂT DỰNG CÔNG TRÌNH NGHĨA 

HẠNH

Lô 35 đƣờng Võ Hàn, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553716625 4300513698

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Có Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 

THƢ YẾN

Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
977224708 4300581546

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY 

DỰNG QUANG THI

Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
553.855.681 3401000411

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Thi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƢỜNG ĐÔ THỊ 

QUẢNG NGÃI

Đƣờng Tô Hiến Thành, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553816930 4300225555

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thu Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐINH ĐIỂM
Số 42 đƣờng Lê Trung Đình, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913496539 4300536550

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Điểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI 
Số 243 Trần Hƣng Đạo, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
552210507 0400101394-006

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HỒNG
Số 312 đƣờng Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1268465255 34A8009624

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM BẢY
Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
987340914 34A8010433

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN SƠN
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
918219309 34H8003552

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI NHƢ 

QUỲNH

Khối 6. Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
913043039 3401000374

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHÂN NGHĨA
Thôn Hà trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
919724577 4300329480

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Trọng Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH THÖY
Đƣờng Phạm Quang Ảnh, tổ 14, P.Lê 

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi
1697446961 34A8010414

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH LY 
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
553850738 4300486571

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BẠCH HUỲNH NGỌC TIÊN
Đƣờng Phạm Quang Ảnh, tổ 14, P.Lê 

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi
906411367 34A8010435

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bạch Huỳnh Ngọc Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÝ TẤN CƢỜNG
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973181677 34A8010453

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lý Tấn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN CUNG
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
975833898 34H8003572

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Văn Cung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VŨ 
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914330377 34H8003569

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM TUYẾT
Tô 10, phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905980113 34A8009108

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI HỮU TÙNG
8/6 Hoàng Hoa Thám, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913526137 4300789135

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê thị Mỷ Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI
Số 49B đƣờng Nguyễn Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905014814 34A8010468

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH LONG
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905606887 34A8010447

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Đình Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV M E S
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

0553526678-

0907756825
4300588005

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV SƠN GIA BẢO
Khu phố 5, TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0552486868-

0935972626
4300591696

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Văn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHUNG
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905821917 34A8010479

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI QUÂN 

NGUYÊN

Hẻm 130 Hoàng Hoa Thám, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914773739 4300751879

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Thị Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH QUANG
Thôn II, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
974574917 34A8010499

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyến Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TUYỂN
TDP Sông Vej, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1666818337 34H8003581

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Tuyển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHÖC HOÀNG
Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
905059774 34K8003298

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Phúc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Minh TuấnCÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NGÃI

Số 02, Trần Khánh Dƣ, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
553821964 4300198301



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUẾ
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1696016597 34

E
8003823

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Quế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC LỘC
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
974922737 34

E
8003820

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Đức Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HẢI
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
1629003009 34B8000597

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Nguyễn Hữu Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MINH VƢƠNG
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914088349 4300778983

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Minh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHƢƠNG BÌNH
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
918776231 4300426727

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Đức Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY CHƢƠNG
Số 80, đƣờng 3/2, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 
919460813 4300725759

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

DŨNG THỦY

Điền Trang, Nghĩa Trung, Tƣ Nghĩa, 

Quảng Ngãi
553910067 4300731858

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CÔNG MINH
Số 31/1, Nguyễn Bá Loan, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909627518 34A8010531

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Công Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH
Xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
917633357 34L8004104

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VY VĂN THIÊN
Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
1662807828 34A8010450

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Vy Văn Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG LIÊM
Thôn Hƣơng Chiên, xã Ba Liên, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
986787825 4300375825

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Quang Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN THỊNH
Tổ 15,phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905687979 4300498295

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC LỊNH
Xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
914067284 34L8004112

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Quốc Lịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN
Thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
911457638 34L8004111

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÙY DUYÊN
Thôn Trƣờng Sanh, xã Phổ Minh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914226670 34L8004114

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Thùy Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHI HÙNG
Hẻm 01/17 Ngô Sỷ Liên, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914163454 4300420549

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN TRUNG
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
979459462 34L8003855

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tấn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN THÁI
Thôn Tú Sơn II, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức , tỉnh Quảng Ngãi
984507554 34K8003094

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trƣơng Văn Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN TỐ THƠM
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
918223749 34L8003858

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Tố Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN CÔNG
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982954829 34A8010538

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH DŨNG
Thôn Thạch Trụ Tây,xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914060807 34K8001518

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Anh Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU SƢƠNG
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1657839052 34L8004120

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Thu Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV SƠN ANH
Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi
987714826 4300547873

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV PHƢỢNG NGUYÊN
Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi
553960888 4300492783

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CHI NHÁNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT MỎ 

QUẢNG NGÃI

Thôn Gò Tre, xã Bình Phƣớc, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553622116   Fax : 

0553622117
0100101072-018

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Tuấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐĂNG QUANG
Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
973260050 34L8001024

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Đăng Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HỔ
TDP Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977896746 34I8001650

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Văn Hổ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG HOÀI NAM
104 Võ Tùng, TDP 4, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

0906423234 - 

0911386234
34L8004121

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Dƣơng Hoài Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MINH TUẤN
Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi

0553671383-

0913427771
4300321178

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TIẾN TRANG
Số 04 Trƣơng Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553815320-

0914014611
4300413502

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH XĂNG DẦU 

TOÀN THỊNH

TDP1, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0916893174-

0979341156
4300756926

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quý Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHƢỢNG
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1216768641 34C8003364

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH CÔNG DANH
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
875551091 34A8010559

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Công Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN LONG
TDP3, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0862123469 34H8003589

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tiến Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HÀ VĂN PHI
Thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cƣờng, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983970174 34L8004123

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Hà Văn Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH LÊ
Tổ 19, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905558631 34A80010561

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đinh Lê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI THÀNH 

PHÚC

72 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
552223333 4300325285

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thanh Mạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT ĐỨC

Lô G6, Cụm Công nghiệp Quán Lát, xã 

Đức Chánh, huỳen Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

975499757 4300552520
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Đề Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP ĐƢỜNG QUẢNG NGÃI
Số 02 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553827310 4300205943

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Đàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC HOÀNG
TDP6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
978050978 34C8003370

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Ngọc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN NHƢ HIỀN
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
988201441 34D8000920

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đoàn Nhƣ Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH THU
Khối 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
935712768 34H8003605

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Bích Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM VĂN NAM
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
961290209 34H8003606

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lâm Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN ANFA
Cụm Công nghiệp La Hà, xã Nghĩa 

Thƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

0553715046-

0903585131
4300475322

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN HIỆP PHÁT
135/12/15 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

055221768-

0918460045
4300373391

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC THỌ
Thôn Trƣờng Sanh, xã Phổ Minh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976924503 34L8002718

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Đức Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BẾN
Thôn Mỷ Thuận, xã Phổ Thuận, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
975675583 34L8002414

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Bến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ DŨNG
Thôn Lộ Bàn, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
912072117 34L8000101

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM LINH TRIỆU
Thôn Trƣờng Sanh, xã Phổ Minh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919307466 34L8002868

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Linh Triệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC NGHỊ
TDP3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
985248322 34H8003562

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hồ Ngọc Nghị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NHẤT TÂN
TDP1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
932569039 34H8003368

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ CHỮ
Đội 8, thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905507797 34

E
8002792

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Thị Chữ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SANG
Thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905838117 34H8003607

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CHIẾN 

THẮNG

xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
903737908 4300332596

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hoàng Minh Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ AN
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
974037096 34l8004126

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Hồ An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ GÁI
Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1254531427 34H8003600

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Thị Gái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHÖ
Thôn Phú Tình Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914911552 34I8001730

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thanh Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN SOẠN
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
975623019 34H8001540

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Văn Soạn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN CHỪNG
TDP1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1648116403 34H8003603

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Chừng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KHANH
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
986681849 34K8000584

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH CƢ
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
913093084 34L8003978

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Thanh Cƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV PHÚC AN 

KHANG

Xã Nghĩa Phƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi

0984789877-

0917530903
4300733848

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tự Điển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP VIỆT PHÖ
KCN Quảng Phú, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553825813 4300316347

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO VĂN DỰ
Thôn Tân Mỷ, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
913442878 34L8001630

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Cao Văn Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHANH
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
988372157 34K8002265

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức 
Nguyễn Nhanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CẢM
Thôn Long Bình Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
979451150 34I8001745

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914028585 34K8002086

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH BÔN
Số 50 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914011127 34A8010284

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thanh Bôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KIỀU TRANG
Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979735257 4300420115

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ HỒNG TÙNG
Thôn Phú Tình Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
966443159 34I8001748

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Hồng Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH LÊ SÂM
Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
916233401 34I8001750

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KỲ
TDP Trƣờng Thọ Tây A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
914041559 34A8010565

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC QUYỀN
Thôn Hùng Nghĩa, Xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
987962579 34L8004146

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGA
Thôn Hải Môn, Xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
942039537 34L8004138

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP & DỊCH VỤ THƢƠNG 

MẠI THANH NIÊN

TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

0553217418-

0986128199
4300328078

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Ngọc Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH THẮNG 
Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553863597-

0984165789
4300402282

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Quang Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƢƠNG TRÍ
Hẻm 180 Hoàng Hoa Thám, phƣờng 

Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi

0553811156-

0905015510
4300771441

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Quang Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ PHƢƠNG THẢO
Xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
913470696 34K80000669

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Phƣơng Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC NHIỆM
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi
983762793 34L8004152

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Đức Nhiệm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THUẬN
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi
983857133 34l8004153

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Bùi Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KHÁNH VÂN
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905760519 34H8003601

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOA KHÁNH
Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
901149639 34H8003609

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Đức Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO XUÂN NGA
Thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977402779 34

E
8003848

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đào Xuân Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN MINH
Thôn Tân Thành, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987142840 34I8001761

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LỘNG
Thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
978122797 34C8001703

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Lộng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH NHÂN
Tổ 24, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909178545 34A8010577

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Đình Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUYỆN
TDP2, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
983278992 34K8003326

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Truyện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DIỄM SINH
KDC Tây Sông Trà Bồng, xã Bình Thạnh, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1656880025 34C8003378

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Thị Diễm Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN
Tổ 14, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914030709 34A8010583

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG LÂM QUANG VINH
Tổ 12, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
918187187 34A8010582

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Lâm Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VLXD XUÂN ĐÍNH
Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
919354626 34K8003226

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ NHỎ
Thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 
914012986 34K8003335

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Nhỏ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH 

THIÊN ẤN

194 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914071979 4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

CÔNG TY TNHH MTV XD TM & DV KHÁNH VÂN
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

0932531335-

0905760519
4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

NGỌC GIÀU

169 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, 
553182869 4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Giàu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HÒA LY
TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

0553861399-

0919373396
4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THUYÊN
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
973645754 34H8003598

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Văn Thuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ HUY CƢỜNG
Thôn Gía Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
987714898 34M8000921 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Huy Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC BẢO
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913525425 34H8003612

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 

GIA TÀI

183 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
914027168 4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI THẢO 

QUYÊN

112 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914018278 4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÖY
Thôn Kim Thành Thƣợng, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 
1697590682 34I8001754

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành 
Nguyễn Thị Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN MINH 

TRANG

Thôn Ngã Lăng, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1637118124 34J8000187

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Minh Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HÙNG
Thôn Văn Hà, xã Phổ Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
982857760 34K8003333

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC PHÁP
Thôn Kim Thành Thƣợng, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh
962320977 34I8001763

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đức Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH HÀ
Thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905256546 34A8010594

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Đình Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN IẾP
Thôn Làng Vang, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1656579638 34J8000190

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Iếp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ DUY QUANG
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
986354586 34A8010616

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Duy Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ HIỀN
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1688218779 34H8003617

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DNTN DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THUẬN TRANG
Thôn Vức I, xã Bình Thuận, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905445353 4,30E+09

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Linh Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI VĂN VOM
Thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1665954026 334J8000191

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Vom Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH THUẨN
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
978550339 34I8001756

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trịnh Thuẩn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HỒNG LIÊN
Thôn Dƣ Hữu, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
972709973 34J8000192

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Phạm Hồng Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC CƢỜNG
TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914131441 34G8000008

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Huỳnh Quốc Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HỌC
Thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987040880 34I8001771

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Văn Học Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG NHẤT
Thôn Tân Phú II, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1636712223 34I8001757

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Quang Nhất Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHI
Thôn Vạn Xuân II, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1679560080 34I8001762

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI K RỐT
Thôn Hà Liệt, xã Long Hiệp, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1653907586 34J8000189

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh K Rốt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THỚI THỊ HỒNG PHƢƠNG
Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1676322790 34L8004157

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Thới Thị Hồng Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH TÍN
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976478234 34 L8004158

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thành Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM BU
Thôn Trũng Kè II, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành
983794309 34I8001767

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Bu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC NAM
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
919370149 34I8001770 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Ngọc Nam

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI LÊ THÀNH ĐẠT
Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913428134 4,30E+09 2016

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Ngọc

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGỌC NGUYỆT
Số 45 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553821210-

0914011621
4,30E+09 2012

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Nguyệt

HỘ KINH DOANH HỒ DUY THẢO
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987119492 34I8001746 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Duy Thảo

HỘ KINH DOANH HỒ DUY BÌNH
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
906503729 34i8001747 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Duy Bình

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH ĐOÀN
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1695166148 34I8001773 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Thanh Đoàn

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THU
228/1 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1676837459 34A8010452 2016

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thị Thu

HỘ KINH DOANH PHẠM HOÀNG
Thôn Phúc Minh Tây, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914059872 34I8001759 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Hoàng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN ĐINH VĂN 

KÝ

Thôn Thanh Mâu, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1658874240 34J8000194 2017

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Ký

HỘ KINH DOANH ĐINH DUY CHÍN
Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905674531 34H8003575 2017

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Duy Chín

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977282940 34I8001753 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Đức

HỘ KINH DOANH DỐ XANH
Thôn Dƣ Hữu, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1675839022 34J8000193 2017

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Dố

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT HƢƠNG
Hẻm 219 đƣờng Hùng Vƣơng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906542508 34A8010618 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Thị Tuyết Hƣơng

CÔNG TY TNHH SX XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

VIỆT NHẬT

Thôn Tân Phong, xã  Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, Quảng Ngãi 
553855047 4,30E+09 2014

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Ngọc Việt

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TẤN NGUYÊN
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây
553778476 3,40E+09 2008

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thủy

HỘ KINH DOANH PHẠM THƠM
Thôn Trũng Kè II, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1688924819 34I8001767 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thơm

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI VĂN BI
Thôn Dƣ Hữu, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1675047761 34J8000196 2017

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Bi

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢƠNG
Thôn 1, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984564476 34A8010600 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phƣơng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN THÀNH
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984165102 34K8001636 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Văn Thành

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
Thôn Đại An Đông An I, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
988172115 34I8001758 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
NguyỄN Thị Kiều Anh



HỘ KINH DOANH LÊ MINH ĐỨC
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1687965743 34K8003329 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Minh Đức

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
935128229 34H8001769 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Lệ

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI MIỀN TRUNG
Số 136 Lê Lợi. phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935438168 3,40E+11 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Xuân Dinh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TÍN 

NGHĨA

Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

0553848227-

0908901109
4,30E+09 2012

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Châu Long

HỘ KINH DOANH TRẦN ÁNH PHƢỚC
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
973141841 34L8004098 2017

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Ánh Phƣớc

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH TÂN
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1668833822 34H8003554 2016

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Đình Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN KHẢO SÁT VÀ XÂY 

DỰNG SỐ 4

Số 44 Võ Thị Sáu, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553835203-

0914041599
4,30E+09 2016

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ  Trùng Dƣơng

HỘ KINH DOANH VY ĐỨC THANH
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1683304280 34L8004165 2017

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Vy Đức Thanh

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ QUỲNH ANH
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
908901109 34H8003555 2016

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Quỳnh Anh

HỘ KINH DOANH BÙI SỶ NGUYÊN
Tổ 4, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
904992667 34A8010560 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Sỷ Nguyên

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI TĂNG
TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
964204010 34G8000089 2016

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thái Tăng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG HỒNG TRỌNG ÂN
Số 440 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914183448 34A8010614 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Dƣơng Hồng Trọng Ân

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƢƠNG
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1667252572 34G8000095 2016

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Hƣơng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CAO
Thôn Tà Lƣơng, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1677110322 34G8000092 2016

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Văn Cao

HỘ KINH DOANH ĐỖ QUỐC DŨNG
TDP Di Lang, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
987018034 34G8000114 2016

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đỗ Quốc Dũng

HỘ KINH DOANH CHẾ KHAI
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987921402 34I8001772 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Chế Khai

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN ANH KIỆT
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983028421 34K8003341 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Trần Anh Kiệt

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO
Thôn Ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
944232712 34I8001779 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thị Thảo

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ANH
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
975425297 34K8003352 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Ngọc Anh

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ KIỀU OANH
Số 142/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
948884801 34A8010615 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Thị Kiều Oanh

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CA
Thôn Ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
986986272 34I8001778 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Ca

CÔNG TY TNHH THANH HÙNG
Thôn Thi Phổ, xã Đức Thạnh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi

0553857516-

0914060516
4,30E+09 2012

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Nhƣ Đào

HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH 

THỦY

Thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
1654058242 34

E
8003855 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Thanh

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN ĐIỆP
Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1202321817 34I8001777 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Văn Điệp

HỘ KINH DOANH LỰC THÀNH
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1676933932 34H8003616 2017

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Lực

HỘ KINH DOANH LƢU PHI HÙNG
Thôn Ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
978790889 34I8001776 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣu Phi Hùng

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG VINH
Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
935358796 34K8003340 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Quang Vinh

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐOÀN NGỌC HƢNG
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
975988123 34I8001775 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đoàn Ngọc Hƣng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH MINH
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905975088 34H8003580 2016

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Đình Minh

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HIỆP
Thôn Phƣớc Luông, xã Đức Hòa, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1693347678 34K8003343 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đức Hiệp

HỘ KINH DOANH VĂN LƢƠNG
Thôn Xuân Mỷ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1676015945 34

E
8003859 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Lƣơng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
988120256 34I8001768 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đình Hoàng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC TIÊN
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
965372689 34

E
8003857 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Ngọc Tiên

CÔNG TY TNHH MTV LIÊN HƢNG THÀNH PHÁT
Tổ 19, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553817730 4,30E+09 2016

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Liên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀ THÀNH
Lô B1+B2, Cụm CN-LN Tịnh Ấn Tây, xã 

Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi
0553679087-3679088 4,00E+09 2014

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Ngọc Vũ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THẠCH AN
Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914597968 3,40E+09 2008

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Cừ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHÖ LÂM
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

0986800904-

01689515225
4,30E+09 2015

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hòa

CÔNG TY TNHH TÌNH VIỆT TÂM
Xóm 1, thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
938591178 4,30E+09 2016

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Công Tâm

HỘ KINH DOANH PHAN TƢ
Tổ 14, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983311025 34A8010643 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Tƣ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CHUNG
Đội 11, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976580558 34E8001999 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thị Chung

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THẮM
Thôn Đại An Tây II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1224429494 34I8001783 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thị Thắm

HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN BA
KDC Số 9, thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
975988551 34L8004172 2017

Phòng TCKH, huyện  Đức 

Phổ
Đoàn Văn Ba

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN ĐINH XUẤT
Thôn Ngã Lăng, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1648799484 34J8000198 2017

Phòng TCKH, huyện  Minh 

Long
Đinh Xuất

HỘ KINH DOANH LÊ NHẬT LINH
Tổ 5, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
988179506 34A8010646 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Nhật Linh

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG VƢƠNG
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905411277 34A80010648 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Quang Vƣơng

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG CƢỜNG
Đôi 2, thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
944709018 34L8004170 2017

Phòng TCKH, huyện  Đức 

Phổ
Huỳnh Quang Cƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÕA BẢO TUẤN
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972762326 34I8001785 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hòa Bảo Tuấn

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÕA
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
984868220 34G8000012 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Hòa

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN TÀ GỞI
Thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp, huyện Minh 

long, tỉnh Quảng Ngãi
1675995452 34J8000199 2017

Phòng TCKH, huyện  Minh 

Long
Đinh Tà Gởi

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN BÌNH
TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
987389384 34H8003626 2017

Phòng TCKH, huyện  Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Bình

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG VẠN PHÖC

Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
933151659 34K8000142 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Tấn Phúc

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ LOAN
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
919432060 34H8003620 2017

Phòng TCKH, huyện  Tƣ 

Nghĩa
Ngô Thị Loan

HKD  CỬA HÀNG VẬT TƢ NÔNG NGHIỆP LÊ THỊ 

HẢI

Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
937636551 34A8010508 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hải

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NGHĨA
Tổ 9, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914202879 34A8009616 2016

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Nghĩa

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIỀN
TDP1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1689995808 34K8003112 2016

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Kiền

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SONG
Thôn Tà Màu, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1653059067 34G8000090 2016

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Song

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH DŨNG
Hẻm 519 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906277608 34A8008518 2014

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thành Dũng

HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ CHUNG
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982092317 34A8010650 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Thế Chung

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG 

MẠI TUẤN KIỆT

Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi

0553855308-

0905271673
4,30E+09 2009

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Kim Kiều

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN HOÀNG
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
905524663 34

E
8003856 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Tấn Hoàng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HOÀNG TÖ
Số 63D Chu Văn An, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553821868 4,30E+09 2013

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Anh

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH THỌ
Thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tịnh Quảng Ngãi
914181231 3,40E+09 2008

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Sỷ

HỘ KINH DOANH XUÂN HỒNG
Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982584165 34H8003624 2017

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Thị Xuân Hồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THÀNH
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
975687679 34G8000017 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Ngọc Thành

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CƢỜNG
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
916462564 34G8000016 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Cƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM BÁ HÕA
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
984390332 34C8003390 2017

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Bá Hòa

HỘ KINH DOANH ĐỨC PHƢƠNG
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985975730 34

E
8003858 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tôn Long Đức

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 

THANH QUANG

Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
906587780 4,30E+09 2012

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Quang

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU PHI
Thôn Trƣờng Lệ, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

0987370038-

01688293402
3,40E+09 2009

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Ny

HỘ KINH DOANH PHẠM THẾ THƢỜNG
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
943903153 34A8010597 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thế Thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN QUÂN
Thôn Kỳ An, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
974203629 34A8010662 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Quân



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH THÀNH
Thôn Kỳ Thọ Nam II, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1268596359 34I8001789 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thanh Thành

HỘ KINH DOANH PHAN ĐỨC NAM
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
965772121 34K8003336 2017

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Đức Nam

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC VỮNG
Thôn An Lạc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1665063085 34H8003625 2017

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ngọc Vững

HỘ KINH DOANH TUẤN ÂN
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914883590 34H8003623 2017

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Anh Tuấn

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HÀ
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
945014452 34I8001790 2017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thanh Hà

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÁNH SINH
Tổ 11, Phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913408563 34A8010658 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Chánh Sinh

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU KỲ
Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
915324263 34A8010655 2017

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Kỳ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN NHỊN
Xóm 1, thôn La Hà, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905341507 34L8004177 2017

Phòng TCKH, huyện  Đức 

Phổ
Võ Văn Nhịn

HỘ KINH DOANH HƢƠNG QUỲNH
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977514228 34E8003866 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thị Hƣơng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Đội 8, thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1633009491 34L8004174 2017

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đình Trung

HỘ KINH DOANH ĐÕ QUANG TÕNG
Xóm 2, thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
986885793 34E8003865 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Quang Tòng

HỘ KINH DOANH LÊ THANH ÁI
Thôn Tân Tự, xã Minh, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
982222248 34L8001452 2009

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thanh Ái

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KHÂM
Số 65 Võ Tùng, thị trấn Đức Phổ, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1669742497 34L8000232 2017

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Khâm

HỘ KINH DOANH TUYÊN DUNG
Đội 9, thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
989428881 34E8003864 2017

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hà Công Tuyên

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG PHÖC
Số 368 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935128968 34A8010665

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN TRIỆU
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914189927 34A8010631

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Mai Văn Triệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN KIỆT
Thôn Làng  Vố, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
971115841 34G8000106

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Văn Kiệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN TUẤN
Thôn Gò Lăng, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
945273664 34G8000081

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lƣơng Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ PHẠM THU TRÍ
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
1243223573 34G8000139

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Phạm Thu Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HOÀNG
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1688464784 34K8003360

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CHUNG QUANG DƢƠNG
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988031054 34C8002902

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Chung Quang Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TOAN
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977896399 34H8003622

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Toan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẨU TẢI DUY CƢỜNG
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
987696992 34K8002475

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đào Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HỒNG LÝ
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
978322771 34I8001752

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Ngô Thị Hồng Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ DOANH VIỆT AN
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1659831803 34

E
8003869

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Thị Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VƢƠNG
Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1698858224 34L8004154

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN HỌC
Thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977152515 34I8001787

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Mai Văn Học Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC DŨNG
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905427694 34K8003220

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Ngọc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH SANG NHẬT
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1683417980 3402000880

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH LỘC THIÊN
Số 563 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553831757 4300339143

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Vạn Biên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ VÂN
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
976960467 34H8003637

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đoàn Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TÂN HỮU
Số 155 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905558643 4300583215

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bá Dần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LONG
Tổ 08, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1258104158 34A8010656

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI ÁNH DUY
Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
905863228 34

E
8003867

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Thị Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH PHỤC
Thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914121644 34C8003397

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Đình Phục Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC NỞ
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914113516 34L8004179

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Ngọc Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH
Thôn Tam Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
983070015 34F800357

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THƠM
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
917134201 34C8001121

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Thị Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TUYỀN
Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1668833900 34G8000003

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Văn Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ QUANG PHÖC
Tổ 9, thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
949716703 34L8004176

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Quang Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC DŨNG
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
989663961 34H8003639

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HIỆP HƢNG
Số 43 Tố Hữu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
553714559 4300291533

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hồng Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN DUY HÕA
Thôn Phƣớc An, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
904407697 34K8003351

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Duy Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ MAI LOAN
Thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
988491302 34H8003645

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Thị Mai Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THƢỢNG GIẢNG
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
978510935 34D8000936

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Thƣợng Giảng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN XUÂN HẢO NGUYỄN 

VIẾT XUÂN

Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Cổ 

Lũy, tỉnh Quảng Ngãi

0553500437-

01294563794
34A80007591

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Viết Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THÙY ĐƢỜNG
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
979006700 4300633579

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trần Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN BỐN SÖY
Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553852891-

0913407716
4300342636

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Súy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ SƠN CƢỜNG
Thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914267735 4300621012

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI QUANG THẠNH
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1632328937 34H8003633

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Quang Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ XUÂN LÊ
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
985155327 34C8000492

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Thị Xuân Lê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI QUỐC HOÀNG
Tổ dân phố Di Lang, Thị trấn Di Lăng, 

huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914434515 34G8000097

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Quốc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG ĐÌNH HẢI
Thôn Phú Khƣơng, xã Hành Tính Tây, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984310415 34I8001796

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Đình Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VIẾT CƢỜNG
Đội 2, thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1238047771 34E8003874

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Viết Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VL CÔ HƢƠNG
Đội I, thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976047303 34E8003868

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Hoàng Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THANH HƢƠNG
Đội I, thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1685379375 34E8001270

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Thị Thanh Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ÂU VĂN THANH
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
983674357 34H8003634

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Âu Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BÌNH
Xóm 1, Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
975632147 34L8004186

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO THỊ LƢU
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905763876 34H8003653

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Thị Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

QUỐC TIẾN

CCN Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
553761486 4300297951

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quốc Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THÀNH ĐỊNH
Số 89 Bắc Sơn, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553829262-

0983310567
4300304535

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG DŨNG
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
979562113 34H8003644

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Hoàng Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HÙNG
Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
902773233 34H8003630

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TRỌNG HIỆP
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
987913392 34C8003399

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Trọng Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO ANH THẠCH
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988820064 34C8003398

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Anh Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN SĨ
TDP V, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1649795059 34D8000937

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Văn Sĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ TRỌNG
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1688108546 34

E
8003877

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Thị Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH BÔNG
Số 09 Võ Tùng, thị trấn Đức Phổ, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976580327 34L8004171

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đình Bông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO THÀNH VIỄN
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
983110015 34H8003649

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đào Thành Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THỐNG
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
935639398 34I8001788

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Thống Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VŨ VĂN VÀNG
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977238322 34I8001805

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Vũ Văn Vàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH CÔNG
Xóm 2, thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
982521506 34L8004187

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Thành Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MAI
Xóm 2, thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983467039 34L8004188

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Bùi Văn Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HÀ THANH HIỀN
Xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
984899757 34I8001797

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hà Thanh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH PHƢỚC THIỆN
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0553898433-2215433 4300328455

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Trung Bá Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TRANG
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
965022727 34H8003640

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ngọc Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VINH
Thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
988649770 34H8003652

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HỘI
Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1688307972 34C8003400

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BẢO
Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
976557237 34D8000942

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đinh Văn Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC LONG
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
975768149 34

E
8003694

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Ngọc Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VLXD CƢỜNG QUYÊN
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979203506 34

E
8003871

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Xuân Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN BÉ
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1658186574 34D8000938

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Mai Văn Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN Ý
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913483217 34K8003345

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THANH 
TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
978069550 34G8000026

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Quang Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LỰC VIỆT
Số 101 Nguyễn Công Phƣơng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553714088-

0983745617
4300373680

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VĂN KÝ
Số 607 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553822072 4300291251

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Ký Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HIÊN
Thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905003022 34C8002492

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN ĐẠT
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
961776245 34I8001795

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣơng Văn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NỞ
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987040234 34H8003650

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIỀU
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914011095 34K8002787

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THANH BÌNH
Thôn Châu Tử, xã Bình Thới, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
977179709 34C8003401

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THƢỞNG
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
986468912 34H8003643

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Thƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG THƠ
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982244684 34H8003641

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Quang Thơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LỮ VĂN MẠNH
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976578907 34H8003642

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lữ Văn Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN HỒNG CHINH
Thôn Trƣờng Thọ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914782209 34

E
8003881

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Hồng Chinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THUYÊN
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
973645754 34H8003598

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Văn Thuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN NỞ
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935082469 34H8003658

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN HÙNG
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
977627957 34A8010683

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ KIM HOA
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977207575 34

E
8003875

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Thị Kim Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH THẠCH
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
918005161 34G8000028

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Anh Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC NAM 
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914910810 34I8001781

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Ngọc Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TIẾN VŨ
Thôn An Tân, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987115324 4300622182

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VT TM VIỆT TRUNG
Tổ 04, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0988799556-

0911403468
4300761193

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ ÁI LUYẾN
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1692000286 34D8000939

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Thị Ái Luyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG SANH
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914188853 34E8003876

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠ CÔNG MINH
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979808147 34E8003873

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tạ Công Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH HIẾU
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi

0919356112 - 

0911108709
34K8000361

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CHI
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

01656490957 - 

0935639398
34I8001780

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN NGỌC TUÂN
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
964124777 34I8001803

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đoàn Ngọc Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC CHUNG
Xóm 23, vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
978069739 34L8004151

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Ngọc Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƢƠNG
Km 7 Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
907923579 34L8004182

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BẠO
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1628935298 34G8000027

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Bạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DVVT CÁT TƢỜNG
Thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
984884479 34J8000201

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Hồng Khắc Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM MỶ HƢƠNG
KDC 3, thôn Bàn An, xã Phổ Quang, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919949734 34L8004183

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Mỷ Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH
66/19 Trƣơng Định, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553825916 - 

0913427944
4300394659

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 11/3
171 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
553863256 4300375631

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Ngọc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG CƢỜNG
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
983764059 34G8000029

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Hùng Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG ĐÌNH TUYẾN
Thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
986800789 34D8000941

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trƣơng Đình Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOA
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
984421238 34H8003631

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THƢƠNG
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1697367405 34D8000940

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Văn Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ HỮU ĐIỆP
Xóm 4, thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
905527578 34E8003880

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Hữu Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỰ
Thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
973653822 34H8003651

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU HOA
Thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1697921699 34C8003409

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Kiều Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI PHAN THỊ THỦY
Tổ 15, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935100030 34A8010674

Phòng TCKH, TP Quảng 

Ngãi
Phan Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN ĐÀO
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935001544 34C8003402

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đoàn Văn Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LIÊN
Hẻm 1069/34 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905575747 34A8010700

Phòng TCKH, TP Quảng 

Ngãi
Phan Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CẨM NHUNG
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973820732 34A8010703

Phòng TCKH, TP Quảng 

Ngãi
Trần Thị Cẩm Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY DỰNG TM VÀ 

DV PHÖ LỘC

Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Nghĩa
1224477276 4300790483

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ÂY DỰNG TM VÀ DV TIẾN 

THÀNH

TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Nghĩa
915573605 4300706587

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mẫu Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LAN
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
976839755 34C8003406

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Thị Kim Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ CHÍNH
TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
914091604 34H8003663

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Thị Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THANH CHỨC
Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
979518708 34K8001561

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Thanh Chức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN ĐỨC NGHĨA
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
973171643 34C8003411

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đoàn Đức Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG QUANG CƢƠNG
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1642812527 34I8001798

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hoàng Quang Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VIẾT VẬN
Số 147 Thành Thái, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
979203010 34A8010232

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Viết Vận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC DIÊN
TDP III, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1692545025 34D8000949

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Quốc Diên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NON
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1668284583 34G8000164

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Non Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT THÀNH
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
962197029 34H8003648

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Viết Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ HUỆ
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

0553923095-

0914267101
34I8001807

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Thị Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG Ý
Thôn Trúc Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
904385322 34I8001806

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đăng Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẨM
TDP 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
982036294 34L8004195

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Thẩm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO Ý
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
905677454 34H8003632

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đoàn Cao Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH LÊ THỊ VÂN ANH
Số 319 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914015420 34L8004169

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thị Vân Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỮU DŨNG
Thôn Vạn Xuân II, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914027426 34I8001808

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đức Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHỆP TƢ NHÂN CHẾ BIẾN GỖ TRƢỜNG 

AN

Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
966391357 4300728799

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV YẾN HẠNH
KDC 12, TDP 2, Thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

0553865491-

0978044717
4300772149

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thị Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO VĂN VƢƠNG
Thôn Làng Lành, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914434849 34G8000034

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Cao Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM TRUNG KIÊN
Thôn Trƣờng Biện, xã Trà Tân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1645123183 34D8000943

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Trung Kiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ANH
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi 
1666677355 34D8000944

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN LÂN
Thôn Trƣờng Biện, xã Trà Tân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1627774140 34D8000950

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Lân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUÁ
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
977736188 34K8003373

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Quá Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH HẢI
Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
903153343 34A8010727

Phòng TCKH, TP Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH LONG
Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553960257-

0905908711
4300360191

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Ngà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI CÁT TRUNG
TDP 6, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

0553500787-

0978181040
4300579917

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHẬT HUY
Thôn Đại An Tây, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

0553962893-

0962748326
4300324852

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thị Lang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BÊN
Thôn  Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
914088019 34M8000618 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Văn Bên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TRỌNG PHƢƠNG
TDP IV, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
983607988 34D8000956

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Trọng Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀM THỊ THU HÀ
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
918638038 34I8001810

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đàm Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TRÌNH
Thôn 6, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
122558737 34A8010718

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Văn Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG KIỀU PHONG
Đội 6, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1269994427 34A8010719

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Kiều Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG NAM
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
978730730 34K8003377

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN TÂM
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914976068 34K8003078

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN KHÁNH
TDP III, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1686711571 34D8000927

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO BẰNG
Thôn Phƣớc Lập, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1666691416 34K8003379

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Cao Bằng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ CỌNG
Thôn Cộng Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977377727 34I8001813

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Cọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẠNH
Tổ 14, Phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913408796 34A8002333

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN CHUNG
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
912308950 34I8001782

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Tấn Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY
Thôn An Điềm 2, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1272542189 34C8003415

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Văn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH TẤN DUY
Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
913470255 34G8000024

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trịnh Tấn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG HÕA
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1229558344 34C8003413

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Công Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁI (1968)
Thôn Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, Quảng Ngãi
986499840 34K8003368

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THÀNH ĐẠO
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
965980909 34G8000116

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Thành Đạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH DƢƠNG
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
969738461 34G8000105

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Thanh Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN HOA
Số 14 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
935874963 34A8010160

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Xuân Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THỚI
Tổ 18, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914241964 34A8010721

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Thới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LUẬN
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984105174 34K8002983

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BIÊN
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
961758576 34F000200

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Đinh Văn Biên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠ NGỌC TRUNG
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
979593234 34H8003669

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Tạ Ngọc Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ LIÊN
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
977229123 34H8003672

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Võ liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LÀ
Thôn Nƣớc Tăm, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1676292106 34G8000125

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Là Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ NHẬT LINH
Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
972370729 34G8000039

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đỗ Nhật Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SÂM
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1267374630 34G8000007

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN VIỆT SINH
Thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0942095657-

0971980749
34A8010723

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Việt Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH  VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN - 

THÚY

Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
974632304 34I8001814

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đông An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THỦY - PHƢỢNG
KDC 4, Mỷ Trang, Phổ Cƣờng, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
985012079 34L8001847

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM CẨM
Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1694015515 34A8010733

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Cẩm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HIỆP THÀNH
Lô C3-8, đƣờng số 1, KCN Tịnh Phong, 

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

0553526416-

0553526423
4300342280

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Minh Đó Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH 

THIÊN ẤN

194 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553968968-

0914071979
4300790028

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Cẩm Nhung Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN ANH
Thôn Phú Tài,  xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1685379422 34D8000958

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ CHU
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984155510 34I8001801

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Tâ Chu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN TRUNG HIẾU
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
984835385 34D8000948

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đoàn Trung Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH NGA
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
981043089 34D8000955

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thanh Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRÊN
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
971787776 34G8000074

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN ĐINH SƠN
Thôn Dƣỡng Chơn, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1674485223 34J8000205

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VŨ TOẢN
Số 120 Hoàng Hoa Thám, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
907638678 34A8010737

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Vũ Toản Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN CHUNG
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
965770587 34G8000011

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO THỊ CÔNG
Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905098768 34A8010725

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Cao Thị Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG PHÙNG 

HƢNG

Tổ 10, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
9134470558 4300685834

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÁI MỶ
Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
553866414 4300324845

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thái Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH LỘC THỊNH
Chợ Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905359759 3402000596

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TV TK TIẾN 

PHÁT

Số 92 đƣờng Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba 

Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
988453696 4300779218

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NỒNG
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
982708356 34D8000946

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đinh Văn Nồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ĐỨC
TDP 2, Thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
914101979 34H8003668

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN LIÊN
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1677379376 34H8003680

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ DUY THẠNH
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914119934 34H8003686

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Duy Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG LỰC
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914088243 34H8003681

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đăng Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH BA
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
984169175 34D8000961

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Đình Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRIẾT
Thôn Nƣớc Tăm, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1675392127 34G8000111

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Triết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SỰ
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
984789301 34H8003659

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
972974122 34H8003661

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI THÀNH PHÁT
Hẻm 05/17B, đƣờng Nguyễn Chánh, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935505277 34A8010701

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH QUANG
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
948139235 34H8003675

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH XUÂN CHƢƠNG
Đội 3, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985977423 34E8003887

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Xuân Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ÂN QUẢNG NGÃI
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914043328 4300359421

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH NGHĨA LÂM XANH
Thôn 7, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

0556250501 - 

0913122063
4300767452

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VINH ÁNH
TDP 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553859593 - 

0913418382
4300315720

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Thái Hồng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TRẦN MINH LONG
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1693355154 4300691718

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Minh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÁNH NGUYÊN
Đội 6, thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

0553871569 - 

0976578558
4300323658

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thế Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH MINH
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
868457724 34H8003674

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC QUANG
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
986874838 34H8003683

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM CHÂU
Thôn Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
934807896 34C8003412

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC ĐẠI
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914434595 34C8003419

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Đức Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGA
Thôn Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
972914746 34C8003418

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NHÀN NI
Thôn Mỷ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1684751479 34H8003662

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Xuân Nhàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ GOON
TDP 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
966749782 34D8000951

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Bùi Tấn Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TUẤN
Thôn Phƣớc Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1665011448 34I8001820

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG TRỌNG TÀI
Xóm 4, Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
979676727 34L8004197

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trƣơng Trọng Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THÀNH KỲ

Số 371-373 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553811971-

0913427481
4300378061

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI 

THÀNH PHÁT

TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
974741151 4300733541

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Phƣơng Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TRUNG ĐÌNH
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
906454685 34I8001823

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Trung Đình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG TÂM
TDP1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
905457434 34H8003476

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Thanh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN QUỐC HƢNG
TDP4, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
914847857 34L8004207

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Quốc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ĐƢỢC
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905834578 34C8003414

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê ThỊ Đƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO
Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
983380200 34H8003687

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BÉ
Số 980/17 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913131383 34A8010760

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TUẤN
Thôn A Mé, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
978042518 34M8000930 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Ngọc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ SƠN TÙNG
Thôn Gò Răng, xã Sơn Thƣơng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1694895994 34G8000046

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Ngọc Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH NHẬT TÙNG 
TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
553864359 4300361766

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Nhật Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XD TM VT DIỄM PHÖC
Thôn 7, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
977885044 4300641386

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Hùng Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TDB
TDP 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
553974547 4300484662

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Thái Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TÂN 

NHẬT TOÀN

Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi

0553691042-

0983174157
4300698978

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TRUNG MINH
TDP 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553850979 - 

0905001422
4300310916

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Duy Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VL XD HƢNG PHÖC
TDP Liên Hiệp IA, P. Trƣơng Quang 

Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973075074 34A8009541

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thanh Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ LỢI
Thôn 4, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
986486865 34H8003638

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CÔ MAI
Thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1663093780 34D8000960

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Văn Thân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN LỘC
TDP III, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1297866700 34D8000809

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM BẢO THIỆN
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
984396145 34D8000959

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lâm Bảo Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CÖC
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984740774 34E8003888

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ ĐÔNG
Tổ 14, Phƣờng Lê Hồng Phong, TP Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905262487 34A8010740

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Hồ Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LONG
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985865495 34K8003344

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984398255 34K8003346

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHONG BÌNH
Số 1051 Võ Nguyên Giáp, Tịnh Ấn Tây, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
977224569 4300794720

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN PHƢƠNG THẢO
129 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553811108 - 

0905767622
4300460132

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đắc Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VŨ BẢO
Thôn Phƣớc Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
932530445 34K8003350

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Vũ Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV NHÂN KIỆT
TDP 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
913979449 4300512461

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN VIÊN
Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1685973222 4300704607

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CƢỜNG
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
975654897 34C8003420

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TÂN
Thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
967545352 34D8000962

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Ngọc Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC SƠN
Đội 4, thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
964643349 34E8003895

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN GƢƠNG
Thôn Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
966360854 34M8000925 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Gƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO CÔNG VƢƠNG
Thôn 3, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
971391414 34K8003374

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đào Công Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÀO
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905011403 34C8001628

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM THẠCH
Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
986876951 34M8000932 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Kim Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ TRIỀU
Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905467019 34H8003684

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đoàn Thị Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT THẾ
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983121445 34K8003381

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Việt Thế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CƢ
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
986878712 34F000299

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Văn Cƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRỰC
TDP Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
905953906 34I8001812

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Văn Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH SANG
Thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976583480 34L8003377

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Thanh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ LAN
Thôn 5, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
984504505 34M8000935 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Bùi Thị Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC TRỌNG
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1678761651 34K8003393

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Quốc Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TẤN 

THỊNH

Số 307 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553831606 4300351574

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Xuân Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG ĐỨC CHUNG
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1278763205 4300774114

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TÍN
Khối 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905762005 3404000066

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hùng Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THIỆN
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914567187 34H8003679

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐÌNH THƠM
Thôn Thanh Trà, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914027179 34C8003202

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Đình Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH QUANG 
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
977659354 34G8000021

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Huỳnh Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGƢU
Xóm 2, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1664082636 34E8003374

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HOÀNG
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975832818 34K8002153

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VIẾT XUÂN
Thôn Làng Xinh, xã Sơn Linh, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
976572198 34G8000043

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Viết Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUẤN
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
985427361 34D8000953

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRỌNG NGHĨA
Thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
553870241 4300389419

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUỐC BẢO

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553852608-

0905475083
quangt

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tấn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐẠT 

TIẾN

243/9 Lê Lợi, phƣơng Chánh Lộ, TP. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553735999 4300720623

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Văn Pha Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HỘI
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914975259 34H8003654

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Quốc Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH BẠCH PHI HÙNG
Đội II, thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1695147039 34E8003890

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bạch Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CAO VĂN SƠN
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1694764449 34G8000047

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Cao Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ PHÚC THÀNH
Số 171 Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
945232882 4300770430

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tấn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ FSC
Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553622779-

0907465667
4300786487

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM-CN 

MIỀN TRUNG

KCN phía Đông Dung Quất, xã Bình 

Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
553718183 0305097236-009

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Tiến Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẠNH
Thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
988824814 34I8001794

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÔI
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1688312099 34G8000049

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935474829 34C8002812

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Bích Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH  ĐINH ĐỨC LÂM
Số 83 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
868787614 34M8000927 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đinh Đức Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGYỄN NHÔ
Thôn Diên Niên, xã TịnhSơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1663258708 34

E
8003897

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Nhô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NGỌC HUY
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi

0914233645-

01697071948
4300777115

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Ngân - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THỊNH
TDP 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
1248952151 34C8003425

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Văn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO KHẮC VỶ
TDP VI, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
961014868 34D8000933

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đào Khắc Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG CHÂU
TDP V, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
965458739 34D8000964

Phòng TCKH, huyện Trà  

Bồng 
Huỳnh Quang Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Thị Ty - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐỖ HỮU CHI

TDP Liên Hiệp 1A, Phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

986355197 34A8010784
Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đỗ Hữu Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC QUANG
Thôn Tập An Bắc, xã Phổ Văn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988193373 34L8003791

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Quốc Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH TRƢỜNG VŨ
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
912008032 34K8003391

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đinh Trƣờng Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THÀNH
Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
968976567 34G8000052

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI ĐÌNH TUẤN
Thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
976101005 34F000358

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Bùi Đình Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT HOÀNG
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905488051 34K8002462

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Việt Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ T&A

66B-71B đƣờng 30/4, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553830238-

0553815029
4300303161

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Hữu Anh - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÖC GIA VIỆT
59 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553810522-

0914119944
4300380688

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Công Thụy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ CHI
449 đƣờng Nguyễn Trãi, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
942505491 34A8010752

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH ĐỒNG
TDP VI, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
975474790 34D8000932

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Thanh Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC HOA
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
988324878 34E8001906

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Ngọc Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THẢO
Thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1217789573 34H8003667

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THIỆN
Thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1633631500 34H8003666

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ MINH XUÂN
TDP VII, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1679655309 34D8000957

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Minh Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM HOA
Thôn Thuận Phƣớc, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1697454678 34C8003417

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thị Kim Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TRUNG
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984504226 34L8004218

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Quốc Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI NGỌC CHÁNH
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
944186799 34G8000019

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Mai Ngọc Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THÀNH CHƢƠNG
Thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
934911483 34C8003429

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Thành Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ VẬN TẢI DUY 

TRUNG

Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
'0984639779 4300796319

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Duy Trung Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DUY PHÁT 

ĐẠT

Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
942083392 4300791367

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Triên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VÀ XD VIỆT TRANG
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1233477750 4300792321

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TN XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI 

VÂN VŨ

Số 208-2010 TDP2, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
553859258 4300313836 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Lê Thị Thu Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HIỀN 

HÒA

Số 519/24/11 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935587468 4300738318 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Phan Đình Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM&XD TUẤN BẢO
Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
973077041 4300760672 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Đào Xuân Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI GIA HÂN
Thôn Dƣ Hữu, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1668369273 34J8000208

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Niên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ PHƢỚC LINH
TDP 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
988621054 34D8000535

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Phƣớc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẢI
Thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
964448440 34D8000967

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TIÊU QUANG VĨ
TDP III, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
915596950 34D8000931

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Tiêu Quang Vĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN BA
Tổ 11, Phƣờng Nghĩa Chánh, TP. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0914545957-

0975468009
34A8010773

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỘI
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984427208 34L8004215

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH QUỐC TOẢN
Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905697745 34H8003628

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đỗ Quốc Toản Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CẢM
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
906270230 34H8003703

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG THÁI
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
982945894 34E8003903

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hoàng Quang Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ PHỤNG HỢP
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905241892 34H8003704

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Phụng Hợp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUẤN
TDP VII, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
987531501 34D8000974

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC ÁNH
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914684839 34I8001830

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Ngọc Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẤN VĨNH
Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982584073 34H8003672

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THUẬN
TDP Vạn Mỷ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1202704653 34H8003694

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN CƢỜNG
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
972942220 34E8003894

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM TẤN HIỆP
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
986233688 34K8003397

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lâm Tấn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV LÊ ÂN
Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
553841318 4300779680 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TÂN THIỆN TÍN
KDC 4, TDP Liên Hiệp II, thành phố 

Quảng Ngãi

0553842106-

0913322618
4300357350 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Ngọc Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG THUẬN PHONG
Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985199498 4300697621 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Phan Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT AN BÌNH
Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
553970389 4300710079 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Tỉnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHÖC - THỊNH
TDP 4, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
916688652 34H8003602

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Đình Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG BÌNH
Thôn Tân Long Thƣợng, xã Ba Động, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
919517033 34M8000943 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Trung Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC THÁI
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
968366239 34I8001837

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Quốc Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC LINH
Thôn Dốc Mốc II, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
969402056 34M8000944 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Ngọc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC NIÊN
Số 08 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
972370956 34M8000609 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Ngọc Niên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO TẤN PHƢỚC
Số 75 Phạm Văn Đồng, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
969596079 34L8004216

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Cao Tấn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ NHƢ HẢI
Thôn 4, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
972425426 34H8003706

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Nhƣ Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC VINH
Thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976583250 34E8003898

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đức Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HÀ ĐỨC HẢI
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
907711049 34E8003901

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hà Đức Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ANH KHẢI
Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
1685972651 34E8003885

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bạch Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MẠC THẠNH
Số 128 Bùi Thị Xuân, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
916867722 34A8010786

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Mạc Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

34M8000933HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TY
Thôn Đá Chát, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0977102522-

01665003822



HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN BA
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1669344288 34C8003426

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐỨC
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
982004615 34K8002238

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN NHÂN
Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985188585 34L8004139

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tấn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN THẠNH
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
938575076 34H8003702

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Dƣơng Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN ĐẠT
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
961776245 34I8001795

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣơng Văn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VLXD NAM HÀ
Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
985619808 34J8000074

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Huỳnh Thị Lệ Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XD&TM QUANG 

ĐỈNH

TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng ngãi

0553864344-

0914059805
4300407072 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Phùng Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH HÀ
Thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1666182572 34G8000056

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Thị Thanh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THOẢNG
TDP Vạn Mỷ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
909329912 34H8003707

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Thoảng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN HỒNG THÁI
Thôn 12 Nƣớc Gia, xã Ba Vinh, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
947736993 34M8000952 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phan Hồng Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LIÊN
Thôn Gò Sim, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914907405 34G8000051

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VINH 

QUANG

Số 674 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553823830-

0913498976
4300740757 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM&DV HOÀNG PHÚC
Hẻm 28/4 Đại lộ Hùng Vƣơng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553710737 4300328568 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Đào Nhƣ Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI QUẢNG NGÃI
Số 35 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0553822255-3822519 4300208207 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP VÀ THƢƠNG MẠI 

XUÂN PHÁT

Số 16 Đoàn Khắc Nhƣợng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553822468-

0934891111
4300758271 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Trần Hữu Thể Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TÍN KHẢI
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
988621462 4300697660 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Lĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VÂN
TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
968354737 34H8003710

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM HOANH
Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
987144417 34E8002314

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Kim Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN HÙNG
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
979058903 34C8003432

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO VĂN QUYỀN
Số 116 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982858155 34A8004208

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Cao Văn Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC THANH
Thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
915433903 34E8003904

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đức Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM MÙI
Thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
934754210 34E8002347

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Mùi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ÂU THỊ PHI
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1652839811 34D8000969

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Âu Thị Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN TRÂM
Thôn Tà Pa, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1657696728 34G8000110

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO TRỌNG THI
Thôn Tân Phú, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987040584 34I8001827

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đào Trọng Thi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊNH
Thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977107108 34H8003656

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Kim Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VŨ
Thôn Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
973180646 34H8003682

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SANH
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
984185879 34F000360

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Văn Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BẢO LINH
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914735342 34K8003402

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Anh Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG HÙNG
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
935367599 34I8001840

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Quang Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH HẶN
Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
989890287 34K8003400

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đinh Hặn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TUYẾT VÂN
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
934888681 34H8003698

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đỗ Thị Tuyết Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÂN
Thôn Gò Rộc, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1244477722 34G8000130

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI QUANG ANH
Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
1684750739 34K8003401

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Quang Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHỤNG HOA
Thôn Hƣơng Nhƣợng Bắc, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
986680640 34E8003905

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Hồng Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN ĐẠT
Số 76 Trần Cẩm, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553.715.583 4300406946

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LỮ QUANG VINH
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
934924202 34L8004226

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lữ Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUỐC TOÀN
Đƣờng Trần Kiên (Nối dài), thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553816089-

0967246799
4300294911 Phan Thanh Lâm

Kinh doanh vận tải hàng 

hóa thông thƣờng
2024

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI CẨU ĐẠI 

LỘC

Số 215 đƣờng Nguyễn Trãi, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
934381829 4300761891

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI XÂY DỰNG VIỆT 

TRINH

Thôn Phƣớc An, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919678086 4300780414

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Giới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

NAM VIỆT

Thôn Phƣớc Chánh, xã Đức Hòa, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

01233477750-

0553937092
4300422722

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BÉ
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1626500456 34F000366

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Đinh Văn Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH LỦA
Thôn Diệp Thƣợng, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1654197421 34J8000211

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Lủa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THÀNH
Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987115188 34I8001824

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM
Đội 5, thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
917203872 34E8003556

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TỚI
Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
932514834 34H8003695

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Tới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NIỀM
TDP Liên Hiệp 1A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0976583250-

0974025586
34A8010789

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Niềm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH ĐÔ
Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1686059152 34E8003896

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thành Đô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 

TƢỜNG HƢNG

Số 115 đƣờng Thành Thái, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914011914 4300399900

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC QUANG
TDP VI, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1694154186 34D8000975

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Ngọc Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI PHÖC BẢO
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
976831248 34G8000101

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Phúc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD TM LÊN THÀNH ĐẠT
Thôn Phú Long, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

01272533970-

0943082822
4300754728

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CHƢƠNG
Tổ 17, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914869120 34A8010827

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THỚI VĂN CƢỜNG
Thôn An Hà Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1252546739 34H8003712

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Thới Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH DUY CHỈ
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976505022 34H8003717

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Dinh Duy Chỉ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MÊNH
Thôn Xà Riêng, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
979942545 34G8000109

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Mênh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH ĐẠT
Tổ 8, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
938117577 34A8010830

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thành Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TIẾN DŨNG
Thôn 02, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905898011 34A8010819

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI THỊ XUÂN
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
938446285 34H8003715

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Thị Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÁU
Thôn Đề An, xã Hành Phƣớc, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
962361237 34I8001839

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG XUÂN
Thôn Tây Thuận, xã Bình Trung, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
553510473 4300501318

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thanh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH 

MINH

Đội 6,  Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972750454 4300764719

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bé Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YẾN
Thôn Bình Thanh, xã Trà Binh, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
977224566 34D8000905

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN RẠNG ĐÔNG
Số 83 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
556534575 3401000795

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH THÀNH
Xóm Mới, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553880022-

01684099355
4300588051

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hạ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ HIỀN
Thôn Xuân Mỷ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984611527 34E8003915

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tạ Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG NGÂN
Thôn Tà Ngàm, xã Sơn Lập, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
964663771 34F000365

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Hồng Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TÁM ĐÂY
Số 367 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914027367 34L8004229

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH QUANG BÌNH
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935089128 34C8003438

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đinh Quang Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LIÊN
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
976580567 34H8003713

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thi Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THANH SƠN
Thôn Phƣớc Thuận, xã Đức Phú, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914545957 34K8003413

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Thanh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH TĂNG THỊ SƢƠNG
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0912008032 34K8003411

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Tăng Thị Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN PHÖ - 

PHONG

Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1658892875 34E8003906

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Quảng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRUNG
Thôn Nƣớc Tăm, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
979934315 34G8000075

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1699855354 34H8003709

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ
Thôn Môn, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1672298011 34N8000088

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Nguyễn Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG NHÂN
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985191799 34E8003913

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Trọng Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TIÊU VĂN GIÀU
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1647880660 34I8001842

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tiêu Văn Giàu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẠO
KDC Đồng Bà Cầu, xã Sơn Dung, huyện 

Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
919187986 34F000299

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Tạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀI PHƢƠNG

KDC Tây Bắc Vạn Tƣờng mở rộng, xã 

Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi

904074321 34C8003448
Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hoài Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN MINH HUÂN
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
977698505 34K8003414

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đoàn Minh Huân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HIỀN
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

01645295472-

0966770003
34G8000065

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KIM THÁI
Thôn Phƣớc Thuận, xã Đức Phú, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
973811132 34K8003415

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đỗ Thị Kim Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ DUY HƢNG
Thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
974363317 34I8001843

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRÁC THIÊN TRUNG
Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1278710006 34D8000970

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trác Thiên Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN TÂN
Thôn Mỷ Huệ 2, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935843233 34C8003444

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Mai Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN HOÀNG
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914232115 34G8000061

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Tấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH PHƢƠNG
Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1696745306 34D8000978

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG CHÁNH
TDP Nam Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
975427830 34M8000953 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Công Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC ANH
Thôn Bắc Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
982211726 34M8000941 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đỗ Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THANH OANH
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tịnh Quảng Ngãi
985747456 34E8001426

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM DV VT TRƢỜNG LỢI
Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
914012187 4300509148

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Cơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TỰ CƢỜNG
TDP 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553512085-

0913438873
4300343213

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LẬP
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
983594512 34K8003416

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Tấn Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH VŨ
Xóm 24, Vùng 5, Phổ Thuận, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
981097109 34L8004238

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN VĂN TIẾNG
Thôn Thanh Mâu, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
978269726 34J8000203

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Cu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THANH HỘI
Thôn Đông, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
978429931 34H8003722

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thanh Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY ĐỨC
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977600472 34H8003723 Phòng TCKH, huyện Nguyễn Duy Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BÌNH
Thôn Phi Hiển, xã Phổ Vinh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914174838 34L8004209

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH TÂY
TDP III, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
985486823 34D8000985

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Minh Tây Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TẤT
Thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1652752429 34G8000063

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Tất Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC VIỆT
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

0553897127-

0918341664
34L-8002773

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CAO HIỀN
TDP Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
913610159 34I8001800

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Cao Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KIM ANH
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553842363 34A8009468

Phòng TCKH, T.p Quảng 

Ngãi
Đỗ Thị Kim Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY ĐỨC
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977600472 34H8003723

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THANH HỘI
Thôn Đông, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
978429931 34H8003722

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thanh Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY DỰNG TẤN TÀI
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi

0553867361-

0914226641
4300218981

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HÙNG CƢỜNG
KDC Sông Đào - Bà Triệu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553711886-

0982477057
3401000713

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DV TM VÀ XD NAM VIỆT
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
913545157 4300780157

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tuấn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ÁNH DƢƠNG
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979800571 34E8003917

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ánh Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ HOÀNG TƢỜNG
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
972434776 34D8000981

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Ngô Hoàng Tƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN ĐƢỜNG
Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1699815163 34G8000068

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÝ
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
962197087 34G8000062

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NGÓI MÀU 

AKURA VINA

CCN Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
553939555 4300714355

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Vạn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VT VÀ KD VẬT LIỆU NAM HẢI
Số 54 Trần Kiên, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
9063167160 4300794953

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Anh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÀNH – ĐẠT
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
973422179 34

E
8003909

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH QUỐC HÙNG
Thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1658723426 34G8000071

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Quốc Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LĂM
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
976586610 34G8000079

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Lăm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HOÀNG
Thôn Tân Phú II, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
976594908 34I8001841

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TRUNG PHƢƠNG
Liên tổ 3, khối Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913489684 4300789424

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Trrung Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LONG THẠNH
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553852079-

0914119911
4300474897

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Bá Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV HÀ THỦY
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi

0553864581-

0914233167
4300423885

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO MINH HÙNG
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1688465176 34D8000979

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đào Minh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHIÊN
Thôn Nhơn Tân, xã Phổ Nhơn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
989180854 34L8004243

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Phiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG SUNG
Tổ 25, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906149020 34A8010854

Phòng TCKH, T.p Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hồng Sung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CUỘC
Thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1699252029 34D8000989

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Cuộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN THÔNG
Đôi 8, thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1654557830 34L8004220

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT QUẢNG
Số 442 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553814091 4300398170

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Ngọc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG VẠN 

TƢỜNG

Số 82 Tế Xƣơng, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553718719 4300354543

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BỔ
Thôn Gò Rộc, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1697038854 234G8000084

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Bổ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VƢƠNG VĂN DUNG
Số 160 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914101308 34A8010818

Phòng TCKH, T.p Quảng 

Ngãi
Vƣơng Văn Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC
Thôn 4, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1692133038 34H8003708

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LỮ HỒNG KHƢƠNG
Thôn Vạn Xuân II, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
963082297 34I8001791

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lữ Hồng Khƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG
Thôn Cƣa, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
973914754 34D8000977

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THANH BÌNH
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985389048 34

E
8003910

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV HÀ TÂN
Lô A1B, CCN La Hà, thị trấn La Hà, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
553914179 4300484574

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Quý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẬN TẢI DŨNG 

THU 

Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
973075425 4300796460

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THÀNH NGA
TDP VI, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1675638026 34D8000973

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trác Thị Thu Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HẢI
Số 37/160 Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914740246 34A8010856

Phòng TCKH, T.p Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐỨC
Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
1696390065 34N8000089

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Nguyễn Văn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Tổ 20, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905240278 34A8010845

Phòng TCKH, T.p Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI ĐINH VĂN PHÖC
Thôn Kỳ Hát, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1683106802 34J8000214

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long 
Đinh Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH ĐOÀN TẤN ĐỒNG
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
989525034 34C8003453

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đoàn Tấn Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

ANH VŨ

Số 643 Nguyễn Nghiêm, xã Phổ Hòa, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
553976978 4300524474

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quốc Võ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐĂNG KHOA
Thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1653026168 34I8001845

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Đăng Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC CƢỜNG
Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
911548386 34C8003450

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Ngọc Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI
Thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
948680017 34G8000070

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LINH
Thôn Ka Long, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1684155626 34G8000083

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Ngọc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THỦY LINH
Thôn  Trung Sơn, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
986878714 34L8003304

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Chí Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THANH TRỌNG
Số 16 Trần Khánh Dƣ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553823351 4300322693

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914241451 34G8000035

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Thị Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG THÀNH
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1652105774 34L8004250

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Công Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀN THỊNH
TDP 4, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553819416-

0975707412
4300508232

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lữ Văn Tuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NĂM DƢỢC
TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

0553863348-

0914012276
4300321097

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Dƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN
Thôn Trung, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
914120025 4300323665

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH HOÀNG 

ĐẠT

70 Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553813171-

0913407656
4300664182

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Trắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BA
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977066966 34H8003673

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH DUY ÂN
TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 
972239739 34M8000947 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Duy Ân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI PHỤ ĐẠT
Tổ 17, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
912143178 34A8010849

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Phù Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRÂM
Thôn Làng Mon, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1689984522 34G8000107

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CN CÔNG TY TNHH TM DV & XD ANH ĐỘ TẠI 

QUẢNG NGÃI

Đƣờng Phạm Quang Ảnh, tổ 14, P. Lê 

Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
915051789 0106774451-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tuấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VLXD NAM SƠN
Số 276 Nguyễn Trãi, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553823265-

0978774020
4300214070

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê thị Bạch Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY LÂM
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
987868464 34K8003417

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Duy Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG
TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
919551739 34H8003727

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH TÂM
Tổ 06, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
975652345 34A8010879

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thanh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN
Đôi 1, thôn Sơn, xã Trà Khê, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
1633628847 34N8000090

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Nguyễn Thị Bích Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN HIỀN
Thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905851517 34C80001750

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Dƣơng Văn Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH TẤN NHẬT
Thôn Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1645127306 34C80034635

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đinh Tấn Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI THỊ THÖY HẠNH
Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện 

Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
963677585 34N8000091

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Mai Thị Thúy Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN THÀNH
Thôn Phú Thuận Tây, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977224439 34H8003685

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI XÂY LẮP 

PHÚ HÒA

Đôi 4, thôn Công Hòa, xã Tịnh Ấn Tây, tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905409717 4300758345

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Duy Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN XD ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG 

NGHIỆP

Số 22 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553823779 4300319877

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Trí Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀNG PHONG
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
943681178 34G8000044

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Hàng Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN CẢM
Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1653670848 34H8003738

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HÙNG
Xóm 3A, thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
974025624 34

E
8003521

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RÍT
Thôn Làng Rin, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1696354011 34G8000060

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rít Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO THỊ XUÂN MAI
Thôn 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
984884451 34h8003736

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Thị Xuân Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG THẮM
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

0553855295-

0982855295
4300459426

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Tấn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYÊN KHÔI
ThônThạch By, xã Phổ Thạnh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
553860639 4300738684

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hữu Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG THỦY
Thôn Tây, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
553865283 4300328582

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TỚI
TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1639771643 34G8000090

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Tới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN QUỐC THÁI
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
974751938 34L8004237

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Quốc Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN LUẬT
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1626509700 34L8004248

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Xuân Luật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH NGÀ
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
989639429 34L8004236

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đặng Thanh Ngà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI NGỌC DŨNG
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
912008032 34K8003418

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Ngọc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN TƢỜNG
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972789311 34H8003660

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Tƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV NBB QUẢNG NGÃI
Lô C1-3, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
553677777 4300319588

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SX & TM PHƢỚC AN
Số 37-39 Cách Mạng Tháng Tám, Tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553526526-

0553826640
4300341375

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Tuyên Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HẢI HÀ

Tổ 16, thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, 

huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
914043489 4300478884

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH KIM NGHĨA
Thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
983484812 34I8001849

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trịnh Kim Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHÖC
Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
988700454 34G8000086

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HOÀNG
TDP1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
935860477 34H8003740

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN AN
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
932595077 34K8003371

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Tấn An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH NHI
Thôn Phƣớc Xã, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985618992 34K8003429

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Bích Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NGỌC
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
989304129 34K8003424

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP VIỆT ĐỨC
Số 88 Thành Thái, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553713216 4300291237

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hà Văn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI XÂY 

DỰNG VIỆT TRUNG

Tổ 4, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913470255 4300788621

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Viết Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THƠ
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
975833312 34F000231

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Ngọc Thơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ LÂM TRUNG
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987613828 34H8003726

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Lâm Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHƢỚC
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
947685202 34

E
8003926

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH PHƢƠNG
TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi

0553678555-

0964229555
34A8007373

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI TIẾN HIỆU
Thôn Trung. Xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1677801210 34D8000992

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Mai Tiến Hiệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TỒN (803/17)
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
984421346 34D8000976

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Tồn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG CHINH (804/17)
Thôn 3, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
965752707 34K8003432

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Công Chinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG TUYẾN (806/17)
Thôn Tân Phƣớc, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1685157965 34C8003471

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trƣơng Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOÀNG BÁCH 

(807/17)

Số 56 Trƣờng Chinh, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982422220 4300746685

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Luân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC LẬP (809/17)
Thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1643250948 34E8002544

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Đức Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH VƢƠNG (810/17)
Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
975675609 34L8004256

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đặng Thanh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG SỰ (811/17)
Thôn Nƣớc Nhƣ, xã Ba Xa, huyenj Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
868962479 34M8000940 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Bùi Công Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHÁP (812/17)
Thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1633621261 34M8000957 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Tấn Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THIÊN AN (813/17)
Thôn Trà Dinh, xã Trà Lãnh, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
901970851 4300308917

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Chế Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SOAN (815/17)
Thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1692298734 34G8000053

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Soan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DNTN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUẬN PHÁT 

(816/17)

Thôn Trà Ong, xã Trà Quân, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
1238706844 4300710600

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Văn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

LONG VIỆT (817/17)

Lô B5, Khu B2, phƣờng Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi

0553824001-

0919328393
4300421687

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Tấn Hoài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV KHOA LINH 

(818/17)

Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
979714169 4300649145

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Nhớ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ PHƢỢNG (819/17)
Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1643532460 34L8004262

Phòng TCKH, huyện  Đức 

Phổ
Đặng Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU NGHĨA (820/17)
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
949410840 34D8000999

Phòng TCKH, huyện  Trà 

Bồng
Trần Hữu Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM XUÂN KIỀU (821/17)
Số 66 Trƣơng Định, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
987344506 34A8010929

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lâm Xuân Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG MINH VƢƠNG (822/17)
Thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976429420 34E8003908

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hoàng Minh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC VIỆT (823/17)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1698063755 34G8000108

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Tràn Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC QUANG (824/17)
Thôn Phi Hiển, xã Phổ Vinh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
916590629 34L8004259

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đức Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ VIỄN (825/17)
Thôn Gía Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1675549884 34M8000341 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Thị Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LÝ (826/17)
Thôn Gò Năng, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
987913012 34M8000958 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Ngọc Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN CHÂU (827/17) 
Thôn An Lạc , xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
975202676 34H8003741

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD DV HOÀNG QUÝ 

(828/17)

Số 232 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
982824228 4300775728

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH BINH (829/17)
Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
978739856 4300540081

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Văn Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN TÂN THỦY THÂN 

(830/17)

Số 235/7 Phan Bội Châu, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913794247 34A8009756

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ngọc Thân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIÊN (832/17)
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1232403291 34G80000012

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TRUNG (833/17)
Thôn Phú Thuận Tây, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905684808 34H8003734

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC RA (834/17)
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1684083912 34K8003443

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Ra Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VY VĂN NHÂN (835/17)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
973324842 34

E
8003935

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Vy Văn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC THOẢNG (836/17)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914684469 34K8003446

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Quốc Thoảng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH THỦY VĂN (837/17)
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
968252617 34

E
8003930

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÂN (838/17)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986378848 34C8003442

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN THÀNH (839/17)
Thôn Mỷ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972371374 34H8003730

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Tấn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ QUANG CANG (842/17)
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
972145659 34K8003396

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Quang Cang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN LỰC (843/17)
Thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
963294827 34

E
8003934

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH VŨ (844/17)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914870517 34G8000057

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Phạm Thanh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN TẤN HƢNG (845/17)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914158331 34K8003435

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Tấn Hƣng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY DỰNG THANH 

ĐỊNH (846/17)

Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
913418489 4300277680

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Định Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TỊNH (848/17)
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
987065457 34C8003476

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Văn Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANG NGUYỄN VĂN TRIẾT (849/17)
Số 15/24 Chu Văn An, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
933005700 34A8010938

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Triết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN XUYÊN (850/17)
Thôn Cả, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
914244044 34D8000990

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Xuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN TUẤN (851/17)
Thôn Nhơn Hòa, xã Bình Tân, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
983911699 34C8003472

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN DÃI (852/17)
Thôn Gò Rộc, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1654139768 34G8000174

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Dãi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ DUY VŨ (853/17)
Thôn An Thạch, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
974633689 34C8003477

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Duy Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN (854/17)
Số 02/4 Võ Thị Sáu, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905459736 34A8010941

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH DŨNG (855/17)
Thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
976577536 34C8003483

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Minh Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RIN (856/17)
Thôn Xà Riêng, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1636624190 34G8000106

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM DV&XD ANH TRUNG (857/17)
20 Thành Thái, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
913470829 4300675385

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Trần Hoài Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV PHÖC KHẢI (858/17)
03 Trần Công Hiến, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553815825-

0905381856
4300358202

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Sa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HÙNG CƢỜNG (859/17)
KDC3, TDP1, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

0556555989-

0979865285
4300336181

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN LPG HUY HÀ (860/17)
285/33 Phan Đình Phùng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553822730 4300646602

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SE (861/17)
Thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1686464169 34G8000295

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sẻ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LÝ (862/17)
TDP VII, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1238799023 34D8000997

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Ngọc Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG NGỌC (863/17)
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
974753654 34L8004269

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hồng Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ HẢNH (864/17)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ  Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1202553308 34I8001853

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành 
Trƣơng Thị Hảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ HỮU HÂN (865/17)
Thôn Phú Tình Băc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972761722 34I8001855

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành 
Ngô Hữu Hân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HƢNG (866/17)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914357029 34G8000093

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Ngọc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN SINH (867/17)
TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1679876107 34G8000107

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Tiến Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NHI (868/17)
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

0553844013-

0984740867
34E8000708

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ ĐỨC TRỰC (869/17)
Thôn Mô Lang, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
975675741 34M8000031 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Hồ Đức Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHẮC THẠCH (871/17)
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
905457512 34I8000934

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Khắc Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN KHIÊM (872/17)
Thôn Làng Mon, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1652929414 34G8000302

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đnh Văn Khiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC VIỆT (873/17)
Thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
963057775 34F000364

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ÖT (874/17)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
918087248 34L8004244 Phòng TCKH, huyện Nguyễn Văn Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TUẤN (875/17)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1627919648 34

E
8003924

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG KIM ANH (876/17)
Thôn Ka Năng, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1657879457 34F000355

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Hoàng Kim Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ MẠNH HÀ (878/17)
Tổ 11, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi
911462620 34A8010944

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Mạnh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TÖ (879/17)
Thôn Bàn An, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

0915105501-

0915105329
34L8003998

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Văn Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ LIỄU (880/17)
Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
1645267454 34K8003451

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Thị Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DINH VĂN NỚT (881/17)
Thôn Làng Rí, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1627918292 34G8000301

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Nớt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VLXD HOÀNG TUẤN 

(882/17)

Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919310617 4300797249

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ BÉ (883/17)
Thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
975751754 34G8000031

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Võ Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC VY (884/17)
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
913010219 34I8001854

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Ngọc Vy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO BÉ (885/17)
Thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
979637131 34D8001004

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đào Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VT HÀNG HÓA THÙY 

DUNG (888/17)

Thôn Vạn Mỷ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982234354 4300710618

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Chế Thị Dung - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU SỰ (889/17)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935347184 34A8010905

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NUÔI (890/17)
Thôn 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1665950005 34H8003750

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Nuôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐINH LONG THIÊN 

(891/17)

Thôn Mang Biều, xã Ba Tiêu, huyện ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1678097898 34M8000950 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Đình Long Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM ĐẠT PHÖ THÀNH 

(892/17)

Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1694290549 4300697981

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHỐ (893/17)
Thôn Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
917706379 34H8003752

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Phố Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÂM (894/17)
Thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1694357488 34G80000298

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TẤN VINH (895/17)
Thôn Tà Pi, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1665358821 34G8000308

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Tấn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH VƢƠNG LÂM SƠN (896/17)
Thôn Krên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
977910820 34M8000955 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Vƣơng Lâm Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT 

(897/17)

Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

0553972024-

0913428151
4300315329

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tấn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỀ (898/17)
Thôn 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1632861951 34H8003755

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Đề Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI ĐINH VĂN TRE 

(899/17)

Thôn Làng Vang, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1667586479 34J8000188

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Tre Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THU (900/17)
Thôn Làng Tƣơng, xã Ba Điền, huyện Ba 

Tow, tỉnh Quảng Ngãi
1668155340 34M8000970 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI MINH TÂM (901/17)
Thôn 3, xã Nghĩa Dõng,, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935698787 34A8010965

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Minh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRỌNG
Thôn Pa Rang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
966519980 34G8000303

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MÁT (903/17)
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1634074418 34G8000082

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Mát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC DUY (904/17)
Tổ 01, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
941313939 34A8010958

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN BÉ (905/17)
Thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
966536245 34G8000066

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Võ Văn Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH PHI LONG (906/17)
Thông Làng Vẹt, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1672284449 34G8000077

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Phi Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THANH QUYẾT 

(907/17)

TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1629300955 34G8000168

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thị Trhanh Quyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD&TV THÀNH HƢNG 

(908/17)

Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
913467768 4300760182

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÕA (909/17)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
913116734 34K8003437

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Hòa Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RUNG (910/17)
Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1645063714 34G8000317

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH CẢNH (911/17)Nguyê
Thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
984635324 34C8003464

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HẠ TẤN BÉ (912/17)
Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1698670635 34G8000036

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Hạ Tấn Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÂM (913/17)
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985746296 34L8004276

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN THƢƠNG (914/17)
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
968360038 34G8000310

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌ (915/17)
TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1268410099 34K8003457

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Ngọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM DV&XD HOÀNG HỮU 

(916/17)

Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
553848794 4300371718

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Liễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CN CÔNG TY CP SX TM&XNK QT P-CEL MỶ 

PHÁT TẠI Q.NGÃI 

Tổ 13, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913530358 3413000142

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐÌNH CHƢƠNG
Thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
988744447 4300711964

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Đình Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC QUANG 
Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914500753 34G8000076

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Ngọc Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM OANH
Số 467-469 Nguyễn Nghiêm, TT Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

0553859257-

0913407620
34L8003979

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Kim Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH THÖY
Thôn Long Hƣng, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905725167 34L8002410

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN SÁU
Thôn Phƣớc Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984313860 34K8003348

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Sáu Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KNH DOANH NGUYỄN TRUNG
Thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
977402103 34M8000975 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀN
Thôn 8, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1648188044 34H8003739

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒNG QUỐC BẢO
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914591177 34G8000098

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Hồng Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ÁNH VĨNH
TDP3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
966389855 34K8003448

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ánh Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ NGUYÊN (928/17)
Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
965442592 34G8000316

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Nguyễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH TÀI 

(929/17)

Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
932136006 34H8003745

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Anh Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THANH HUỆ (930/17)
Thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
919934363 34C8003498

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Thanh Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO THANH VĂN (931/17)
Thôn Trƣờng Lệ, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1274746780 34I8001859

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Cao Thanh Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SA (932/17)
Thôn Nƣớc Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
971254005 34G8000086

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KHANG HUY (933/17)
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553851442-

0911026000
4300341696

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TUYẾT THANH (934/17)
Thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984504197 3404000202

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN KIẾP (935/17)
Thôn Mô Lang, xã Ba Tô, huyện Ba tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
962197844 34M8000976 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Kiếp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TÂN (936/17)
Thôn Làng Lùng, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1642876347 34G8000312

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC PHONG (938/17)
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976689400 34L8004234

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Quốc Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO VĂN NHỰT (939/17)
Thôn Hòa Thịnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984157114 34L8004282

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Cao Văn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ TÙNG NHÂN (940/17)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
978562371 34H8003731

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Tùng Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN XIN (941/17)
Thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1658694146 34

E8003940 Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Văn Xin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TỰ (942/17)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1247333778 34G8000013

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN PHÍT (943/17)
Thôn Làng Lùng, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1654375764 34G8000311

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Phít Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH AN (944/17)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
918405168 34H8003760

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
      Đỗ Minh An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG (945/17)
Tổ 15, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi

0914629509-

0914170036
4300486074

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Lộc -         Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ; 

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN XÂY DỰNG TẤN LỘC 

(946/17)

Hẻm 442 Nguyễn Công Phƣơng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913400111 4300694250

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Xuân Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN QUYỀN (947/17)
Thôn Kà Long, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
965894601 34G8000304

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Dinh Văn Quyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÝ (948/17)
Thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1679670049 34K8002980

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ MINH CHÂU (949/17)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
935894374 34

E
8003946

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Minh Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHÙNG VĂN NHỊ (950/17)
Thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
935024500 34K8003460

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phùng Văn Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RÍ (951/17)
Thôn Gò Rin, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1663303221 34G8000324

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT ĐỒNG (952/17)
Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914992479 4300800212

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Phố Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẠN PHÖC 

(953/17)

Số 72  Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
932444469 4300794022

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD TM PHÚC SANG 

(954/17)

KDC 7, TDP 1, Thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

0553865164-

0986690306
4300101077

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Minh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC (955/17)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905855792 34K8003453

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TỐNG BẢO (957/17)
Thôn Làng Lũy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1638333463 34M8000977 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Tống Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH TRUNG (958/17)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
935749235 34L8001949

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Thành Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC NHÂN (959/17)
Thôn Nƣớc Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553863424-

0914250506
4300430667

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Đây Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY DỰNG NHẬT 

THẢO (960/17)

TDP 4, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi

0556297790-

0914174725
4300387027

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH MINH LỘC (961/17)
Số 291 Trƣờng Chinh, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905516888 4300784426

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thái Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TRÍ VIỆT 

(962/17)

Số 900/21/10 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982997553 4300738211

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH NAM (963/17)
Thôn Làng Bung, xã Sơn Ba, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
948187765 34G8000025

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Thanh Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN VĂNG (964/17)
Thôn Tà Lƣơng, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1647587901 34G8000054

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Văng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HẠT (965/17)
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
987115453 34D8000972

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Văn Hạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TIẾN (966/17)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1626199119 34

E
8003947

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LE (968/17)
Thôn Làng Lùng, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
976587710 34G8000076

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thị Le Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BI (969/17)
Thôn Làng Gung, xã Sơn cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1629039541 34G8000306

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Bi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY LINH (970/17)
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1686660938 34A8011010

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA (971/17)
Thôn Làng Gon, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1657506123 34G8000042

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN MƢỜI (972/17)
Thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
948500533 34L8004286

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Văn Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO VĂN HIẾU (974/17)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
553864399 34G8000067

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Cao Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH SAO MAI (975/17)
Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
963427377 34B8000643

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Nguyễn Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH NGỌC QUẢNG (976/17)
TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng. Huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1646310817 34G8000325

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Ngọc Quảng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RỔ (977/17)
Thôn Tà Pa, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
965442473 34G8000326

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rổ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HÕA (978/17)
Thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
989945737 34M8000974 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Bùi Văn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ÖT (979/17)
Thôn Nƣớc Rong, xã Ba Vinh, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1639600960 34M8000964 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÂM (980/17)
Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
972475704 34M8000985 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thanh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THẢO (981/17)
Thôn Đồng Vào, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1663094851 34M8000639 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI TIẾN DŨNG (982/17)
Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
972632071 34D8001007

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Mai tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DANH (983/17)
Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1675130399 34D8001009

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SOI (984/17)
Thôn Gò Rộc, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1639204808 34G80000297

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Soi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHƢƠNG 

(985/17)

Thôn Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
966734640 34C8003493

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ (986/17)
TDP 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
986878880 34D8000995

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN CƢỜNG (987/17)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1625029749 34G8000092

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Võ Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ LỆ DUYÊN (988/17)
Thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
942988652 34G8000332

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phan Thị Lệ Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO THỊ HƢỜNG (989/17)
Thôn Mang Nà, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1658333582 34G8000327

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Cao Thị Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG MINH PHỤNG (990/17)
Thôn Hòa Bân, xã Tịnh thiện, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
987115052 34A8011015

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Minh Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM XUÂN TRƢỜNG (991/17)
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
982724499 34

E
8003931

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Xuân Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XĂNG DẦU PHÙNG 

TRÂM (992/17)

Thôn Cổ Lũy Làng Cá, xã Nghĩa Phú, 

Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0553846084-

01268575276
4300224093

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Kỳ Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DNTN XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC HẠNH 

(993/17)

TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
983863435 4300298955

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Đức Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO MINH DƢƠNG (994/17)
Thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1668048567 34G8000331

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Cao Minh Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANNH DVDL MỶ ANH (996/17)
Số 33 Trƣơng Định, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
901120682 34A8010360

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Luân Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

DNTN VẬN TẢI THANH QUÝ (997/17)
Thôn Điện An, Xã Nghĩa Thƣơng, H.Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
914.578.976 4300753121 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Lê Thanh -         Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

HỘ KINH DOANH HỒ ĐỨC HÓA (999/17)
Tổ 25, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913454863 34A8011011

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Hồ Đức Hóa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VIỆT LINH (1000/17)
TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi 
942047557 34H8003768

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Việt Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH DUNG (1002/17)
Thôn Đồng A, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1666871523 34G80000296

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MINH LAI (1003/17)
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
972511439 34G8000322

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Thị Minh Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NƢỚC (1004/17)
Thôn Đồng A, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1668048474 34g8000350

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Nƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÂY SƠN (1005/17)
Khu phố 2, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

0553865127-

0914091252
4300293509

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Tây Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI HƢƠNG LÖA 

(1007/17)

97-99 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553813116 4300339457

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hà Thị Phƣơng Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUNG (1008/17)
Thôn Xuân Phổ Tây, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
986193449 34H8003771

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN THIẾT (1009/17)
Thôn Chàm Rao, XÃ Sơn Nham, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
967860020 34G8000081

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Thiết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THANH TÂM
TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
987733725 34M8000470 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Bùi Thanh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

 HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN NĂNG
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914191169 34A8011017 Phòng TCKH, TPQN Đặng Văn Năng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH CHANH
Thôn Làng Rí, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1669658380 34G8000356

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Chanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

 HỘ KINH DOANH Đinh Trƣớc
Thôn Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
979089295 34G8000357

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Trƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI PHÖC 

THỊNH (1014/17)

TDP 4, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
9166888652 4300800607

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Chế Thị Minh Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO LÊ DŨNG (1015/17)
Thôn Mỷ Long, xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
976960618 34C8003458

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Lê Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN HẠNH (1017/17)
Thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
911190679 34C8003513

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Văn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NHẬT VY (1019/17)
Thôn Hƣơng Nhƣợng Bắc, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1632190058 34

E
8003951

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Thanh Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI KHÁNH VIỆT (1020/17)
Thôn Làng Rào, xã Sơn thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
968322556 34G8000094

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Mai Khánh Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC THANH (1021/17)
Thôn Bùi Hui, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
977857839 34M8000983 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN HÙNG (1022/17)
Thôn Phƣớc An, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1693906864 34C8003511

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM VẬN TẢI THÙY DUNG 

(1023/17)

Tổ 6, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
915305126 4300750466

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Thị Thùy Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VLXD NGỌC HUY 

(1024/17)

Số 700 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553820563 3401000509

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ LỢI (1025/17)
Thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
965640344 34D8001008

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Thị Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI KIM (1026/17)
Thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
977375389 34M8000990

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Mai Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH ĐẠT 

(1027/17)

Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi
553861599 4300320576

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TỪ VĂN ĐỒNG (1028/17)
Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985881739 34

E
8000104

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Từ Văn Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP HÓA PHẨM DẦU KHÍ DMC-MIỀN 

TRUNG (1029/17)

Số 391 Nguyễn Công Phƣơng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553745673 4300369645 ở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Lê Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG DỊCH VỤ 

TRUNG AN (1030/17)

KDC Rộc Đình, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
942279039 4300800396 ở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Đặng Duy Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN NHẪN (1031/17)
Số 70 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0972992399-

0914818239
34A8011039

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Nhẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DANH (1032/17)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
967157179 34

E
8003912

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN PHỤ (1033/17)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985611550 34L8004272

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Phụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ EM (1034/17)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
975705798 34E8003953

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thị Em Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG LONG 

(1035/17)

Thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1632511171 34E8003944

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH CƢỜNG 

(1036/17)

Thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cƣờng, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
938837238 34L8004191

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG THẢO 

(1037/17)

Thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
904455456 34K8003399

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quang Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM LÂM HUY 

(1039/17)

Thôn Huy Măng, xã Sơn dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
914422441 4300707340

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tuấn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH DỰ (1040/17)
Thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1686765006 34

E
8003954

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Minh Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH XANH THƢ (1041/17)
Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914027399 34H8003785

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Minh Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẠ (1042/17)
Tổ 19, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984503057 4300475308

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Kim Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH MINH BÁY (1043/17)
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1656866942 34G8000307

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Minh Báy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ NẤU ĂN TUYẾT 

NHUNG (1044/17)

Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983369511 34L8003716

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Thị Tất Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN KHÖC (1045/17)
Thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1663571502 34g8000100

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Khúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH XUÂN HUYỀN (1046/17)
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1642823586 34G8000333

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Xuân Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LƢƠNG (1047/17)
TDP Nƣớc Nia, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1696099944 34G8000361

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Lƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN PHU (1048/17)
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1679675225 34g8000334

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Phu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HÀ HƢƠNG (1049/17)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914249711 34L8004271

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Trung Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LY (1050/17)
Thôn Tân Mỷ, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
962112768 34A8011060

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN DÁI (1051/17)
Thôn Làng Môn, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1628618894 34G8000320

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Dái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH TUẤN (1052/17)
Thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
914216574 34F8000137

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Ngô Đình Tuấn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐỨC HÙNG (1053/17)
Thôn Tân Phƣớc, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
972239161 34C8003533

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Đức Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH ĐỨC (1054/17)
Tổ 15, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905712948 34A8011074

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thành Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN TÖ (1055/17)
Số 316 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
917420542 34A8011078

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tuấn Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH HOÀI LIÊU (1056/17)
Thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
908232291 34K8003479

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trịnh Hoài Liêu Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ XUÂN KHANH 

(1059/17)

Tổ 6, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913676787 34A8011079

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Xuân Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH VŨ (1058/17)
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
984884442 34D8001016

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Minh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THIÊN HẢI (1059/17)
Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
979562265 34K8003480

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Thiên Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ANH KHOA QUẢNG NGÃI 

(1060/17)

Tổ 14, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905372075 4300477922

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Quang Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TH BẢO NAM (1061/17)
Số 18 Trần Lƣơng, thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
918298861 4300766402

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN TRAI (1062/17)
Tổ 14, phƣờng Nghĩa Chánh, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914244387 34A8011089

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LUỐT (1063/17)
Thôn Pa rang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1698991036 34G8000370

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Luốt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH MỶ (1064/17)
Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
949433955 34A8011091

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Ánh Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THUẬN ĐẠT (1065/17)
KDC số 1, thị trấn Sôn Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
553.810.346 4300728809

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tấn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG BA TƠ (1066/17)
TDP Tài Năng, thị trấn ba Tơ, huyện Bơ 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
905807580 4300794600

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Văn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THẠCH (1067/17)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1644555563 34G8000369

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Hữu Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng 

CÔNG TY TNHH TRƢỜNG ANH THƢ (1068/17)
Số 127/83 Nguyễn Thụy, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
919349398 4300758225

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Kim Thoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HIÊN (1070/17)
Thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1689022586 34K8003365

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng 

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH HÙNG NGHĨA (1071/17)
Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905505517 4300793702

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Khôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng 

CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG (1072/17)
Số 44 Nguyễn Thụy, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.824.184 4300226710

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Minh Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng 

CÔNG TY TNHH MTV KDDV HỒNG VÂN (1073/17)
Số 80 Bà Triệu, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
983827019 4300777556

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Thị Hồng Vân Kinh doanh vận tải hành khách xe hợp đồng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VT CẨU ÁNH KIM 

NGÂN (1074/17)

Số 402B Nguyễn Trãi, Tp Quảng Ngải, tỉnh 

Quảng Ngãi
987040789 4300782348

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Bá Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NGHĨA (1075/17)
Tổ 9, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914202879 34A8009616

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIỀN (1076/17)
TDP1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1689995808 34K8003112

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Kiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG (1077/17)
Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
982865684 4300304768

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣơng Thị Minh Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV TỊNH CÖC (1078/17)
Phƣờng Trƣơng Quang Trọng, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553.842.959 4300596486

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Dƣơng Hữu Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NHIẾP (1079/17)
Thôn II, xã Nghĩa Sơn, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1675844017 34H8003791

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Nhiếp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BA (1080/17)
Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, Tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
908212778 34A8011106

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC VIỆT (1082/17)
Tổ 1 phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
913470302 34A8011117

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN PHANH (1083/17)
Thôn Đèo Gió, xã  Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1677970441 34G8000337

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Phanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẨN SAO VÀNG (1084/17)
Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
1668833788 4300508923

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Biện Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HOÀNG (1085/17)
Thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1677655364 34G8000366

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ NHÂN QUÍ (1086/17)
KDC 23, Nhơn Tân, huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi
1677607795 34L8004315

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Nhân Quí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN ANH TRỌNG (1087/17)
Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
973180713 34C8003226

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đoàn Anh Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XD&DV VIỆT TRÂM ANH 

(1088/17)

 Phƣờng Trƣơng  Quang Trọng, Tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
969519951 4300802403

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thành Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHI PHÔNG (1089/17)
thôn Phú Thành, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
983599823 34E8003854

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Phƣơng Bé

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng,vận tải hành 

khách theo hợp đống

CÔNG TY TNHH BÁCH BẰNG (1090/17)
TDP3, TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi
985389030 4300327758

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THẠCH AN 

(1091/17)

Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914597968 4300317598

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Cừ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÓI (1092/17)
Thôn Làng Vẹt, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
981327223 34G8000376

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sói Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TÂN NHÀN THỊNH (1093/17)
Số 171 Nguyễn Chí Thanh,Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
974469659 4300670080

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Thu Nhàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẤN LÀNH (1094/17)
Thôn Mỷ Hòa, Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
985155525 34H8003800

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Tấn Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AN LỘC PHÁT 

(1095/17)

Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914086879 4300723374

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Dầu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM DUNG 

(1096/17)

TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
2.553.857.537 34K8000958

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Kim Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN OANH (1097/17)
Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
987928609 34G8000335

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HIỀN LIỄU (1098/17)
An Hòa, Nghĩa Thắng, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
919383834 34H8003751

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH CHUNG 

(1099/17)

TDP Gò Dép, TT Di Lăng, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
935655734 34G8000382

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Thị Thúy An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP TIẾN PHÁT 

(1100/17)

Hải Trung, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
978179900 4300667151

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ĐT-XD PHONG PHÖ (1101/17)
An Tân, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984421040 4300469079

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Duy Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH TRỌNG BẢO (1102/17)
Phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935178911 34A8011137

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Huỳnh Trọng Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH CƢỜNG (1103/17)
Phƣờng Trƣơng Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935448277 34A8011136

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Huỳnh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM HÙNG CƢỜNG (1104/17)
Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
1662667886 34

E
8003962

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Hùng Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRÖ (1107/17)
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
943248554 34G8000374

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG CHỨC (1108/17)
Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905262820 34L8002939

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Công Chức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VƢƠNG THỀ THÁI (1109/17)
TDP 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
1693202560 34C8003547

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Vƣơng Thế Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KHÁNH XIN (1110/17)
Lƣơng Nông Nam, Đức Thạnh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.857.850 34K8003494

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Thị Xin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHỤNG (1111/17)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
976246520 34G8000360

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH PHÚ (1112/17)
TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
982844707 4300372422

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TMVT PHÖ HƢNG PHÁT 

(1113/17)

Trung An, Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
918397800 4300799133

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thụy Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XDTM VÀ DV QUỐC BẢO 

(1114/17)

Trung An, Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
905475083 43000444275

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tấn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGỌC SƠN (1115/17)
Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
905316716 4300486081

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Trang - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

CN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM&DV VẬN TẢI 

BẢO CHÂU (1116/17)

Số 12 Phan Long Bằng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
3502228243-002

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Hƣơng Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI TIỀN 

GIANG (1117/17)

Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện 

Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
914069457 4300652860

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Kiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TRUNG PHƢƠNG 

(1118/17)

Liên tổ 3, khối Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913489684 4300789424

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Trrung Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

-         Kinh doanh vận tải hành khách xe hợp đồng;

-         Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

CÔNG TY TNHH MINH HUY (1120/17)
Thôn Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
553972157 4300472360

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ÁNH 

NGUYỆN (1121/17)

Thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914121827 4300580285

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thành Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÔNG TRƢỜNG 

(1122/17) 

Tổ 4, Thôn Vuông, xã Trà Thanh, huyện 

Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
975788911 4300716521

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH XUÂN TỚI (1123/17)
Số 968/10 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935060889 34A8011161

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Xuân Tới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC HIỀN (1124/17)
KDC 22, TDP3, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
914702622 34D8001024

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Huỳnh Ngọc Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Tạ Thị Hồng VânCÔNG TY TNHH MTV KDDV HỒNG VÂN (1119/17)
Số 80 Bà Triệu, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
983827019 4300777556

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi



HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHƢỚC (1125/17)
TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905083741 34K8003485

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA CÔ THÖY (1126/17)
Thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
914434749 34J8000048

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Hữu Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ HỮU PHÊ (1127/17)
Tổ 07, phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914181233 34A8011135

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hữu Phê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ QUANG VIỄN (1129/17)
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
981619939 34I801880

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Quang Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LAN (1130/17)
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
34L8002311

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Thị Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HƢƠNG (1132/17)
Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1644228290 34M8001001 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀI TRUNG 

(1133/17)

TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
967964007 34D8000952

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Hoài Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ;

-  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 

VIỆT (1136/17)

75 An Dƣơng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
961070379 4300716225

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Nguyễn Đạt Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KIỀU THỊ HẬN (1137/17)
Thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
911455577 34K8003504

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Kiều Thị Hận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH THƢ (1138/17)
Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
932531938 34K8003506

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Đình Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN PHÖC 

(1139/17)

Tổ 1, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903504502 4300710223

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Văn An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN THUYỀN (1140/17)
Thôn Mỷ Thạnh Bắc, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
984396072 34H8003811

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Xuân Thuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BA (1141/17)
Thôn Tà Pía, xã Sơn hảo, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1685100845 34C8000390

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN HUY (1143/17)
135 Bích Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
913472532 34A8011177

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Tấn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XUÂN QUỲNH 

(1144/17)

56 Ngô Quyền, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

0901121563-

0914121563
4300334829

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Viết Phu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC PHƢƠNG (1146/17)
Thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
969457250 34I8001821

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Ngọc Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM HỮU ĐỨC (1148/17)
Thôn Gía Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
987104235 34M8001008 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Hữu Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LẬP (1149/17)
TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1642169798 34G8000078

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BẮC (1150/17)
Thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1652294542 34F8000380

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Đinh Văn Bắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CƢỜNG (1151/17)
TDP Trƣờng Thọ Tây A, P.Trƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi
975064239 34A8011193

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ĐẠI LONG (1152/17)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

02553716424-

0913470504
4300362840

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM HOÀNG SƠN 

(1153/17)

TDP Gò Dép, TT Di Lăng, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
905550087 4300717998

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Nhâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÀNH HUY (1154/17)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977972647 34

E
8003972

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tăng Độ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH MINH TỰ (1157/17)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919731339 34K8003459

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trịnh Minh Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XL VÀ DV ĐỨC THỊNH 

(1158/17)

Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
919355419 4300727259

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngeuyễn Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO MINH QUANG (1159/17)
Tổ 5, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1667316444 34A8010997

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Cao Minh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH THIÊN 

(1160/17)

Tổ 5, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
972023024 34A8010971

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẠO (1161/17)
TDP Di Lang, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
915259387 34G8000392

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Tạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN DƢỠNG (1162/17)
Thôn Phú Long, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
987351501 34D8001027

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Huỳnh Văn Dƣỡng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ CỨU (1163/17)
Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1289476769 34L80003864

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Thị Cứu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN NGHĨA (1164/17)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
989122979 34H8003818

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VIỄN TRUNG 

(1165/17)

Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
917996899 4300803358

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Hồng Viễn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ;

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHẬT QUANG 

(1167/17)

Số 384 Nguyễn Trãi, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

02553812541-

0984991215
4300401899

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣơng Trần Nhật Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN PHƢƠNG (1168/17)
Thôn Gò Ôn, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1677756181 34M8001006 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRI (1169/17)
Thôn Huy Ba I, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1635963647 34M8001011 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Tri Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CHÂU KIÊN-TRUNG THU 

(1170/17)

Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983843582 34A8007612

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Trung Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH TRẦN VIẾT NGHIỆP (1171/17)
Đội 9, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
987892040 34

E
8003973

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Viết Nghiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VT&DL MINH 

CANG (1172/17)

37 Trƣờng Chinh, phƣờng Chánh Lộ, Tp 

Quảng Ngãi
0909139159 4300800050

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Minh Cang Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI QUỲNH 

NINH (1173/17)

TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
916674290 4300321499

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Quỳnh Ninh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ ÁI (1174/17)
Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
975279375 34L8002538

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Thị Ái Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH VŨ (1175/17)
Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
982078931 34A8008719

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

TP Quảng Ngãi
Võ Đình Vũ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẠNH (1176/17)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
915504279 34K8003212

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VƢƠNG CƢỜNG 

(1177/17)

Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
919125579 4300742458

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Vƣơng Huy Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XL HOÀNG QUÂN 

(1179/17)

Số 461/18 Phạm Văn Đồng, Tp Quảng 

Ngãi, tỉnh  Quảng Ngãi
967834781 4300802876

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN MINH (1180/17)
TDP3, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1695550891 34D8001034

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Tấn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI NGỌC TRIẾT 

(1181/17)

TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh  Quảng Ngãi
906557112 4300784419

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Hàn Thuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV HÙNG CƢỜNG 

(1183/17)

Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905007002 4300371517

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Tuyết Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH KIM LONG (1185/17)
Số 528 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
985075766 34A8010951

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Huỳnh Kim Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ THÀNH (1186/17)
Số 178/3 Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
919581557 34A8010977

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Nguyễn Chí Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TROI (1187/17)
Thôn Nƣớc Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
979380018 34G8000099

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Troi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ MỶ LƢƠNG (1188/17)
Thôn Dƣơng Quang, xã Đức Thắng, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1663474172 34K8003512

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Mỷ Lƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP PHƢỚC TIẾN (1189/17)
Số 144 đƣờng Hai Bà Trƣng, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.819.657 4300337192

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINACEM 

(1190/17)

Tổ 17 phƣờng Nghĩa Chánh, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.718.838 4300618732

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN (1191/17)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984398255 34K8003346

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THI THU PHƢỚC 

(1192/17)

TDP1 Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
905892968 34H8003832

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Thu Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DV BẾN XE CHÍN NGHĨA 

(1194/17)

Đƣờng Đinh Tiên Hoàng, P.Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553820820 4300579949

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DV&XD ĐÔNG ĐÔ (1195/17)
Số 175 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0913462904/09058778

80
4300780799

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Xuân Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định

;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ôtô.

HỘ KINH DOANH DIỆP MINH ĐỨC (1197/17)
Thôn Nƣớc Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1633260327 34M8001023 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Diệp Minh Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TÔN LONG TRƢỜNG (1198/17)
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1238764058 34D8001032

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Tôn Long Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TNHH ĐT&SX TÂN MỶ PHÁT 

(1199/17)

Lô C.L24-KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phòn, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
2553526457 4300717892

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Thị Ngọc Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HÙNG LỆ (1200/17)
TDP 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1639068687 34D8001035

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Bùi Thị Mỷ Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH HẢI (1201/17)
TDP Liên Hiệp 2B, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909708803 34A8011281

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ TẤN CẢM (1202/17)

Số 346 Nguyễn Văn Linh, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

935561418 34A8011220
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Tấn Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÍN (1203/17)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983764480 34K8003484

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TUYỂN (1204/17)
Thôn Phú Định, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914012148 34I8001896

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Tuyển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Kiều Oanh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN 

LIMO (1196/17)

Số 48 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973620999 0314505107-001

Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Tân

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN ĐT&XD CÔNG TRÌNH 

VIỆT (1166/17)

75 An Dƣơng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2556250888 4300716225

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Anh Trung

CÔNG TY TNHH ĐT XD SX & TM TÂN TRƢỜNG 

PHÚC (1135/17)

37 Trần Toại, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553828777-

0913049052
4300761919

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Nguyễn Đạt Nhân

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂN (1128/17)
Thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
984001708 34M8000801



HỘ KINH DOANH VÕ THẾ TÂM (1205/17)
Xóm Gò, thôn Đông Thuận. xã Bình 

Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
972378290 34C8003581

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Thế Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÂN (1206/17)
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
989034343 34K8003537

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Tân  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV TM TÔN LONG PHÁT 

(1207/17)

Số 96 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
932538989 4300574612

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Lệ Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG CÔNG NHỎ (1208/17)
Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905904944 34K8003499

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trƣơng Công Nhỏ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ (1209/17)
Tổ 16, đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553830477 4300305056

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thanh Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THỦY (1210/17)
Thôn Phú Nhiêu 3, xã Bình Phú, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1237962781 34C8003583

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV HẢI PHƢỚC (1211/17)
Thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
943086189 4300439405

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hồng Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VLXD SÁU ĐẠI (1212/17)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
915161457 34C8002286

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Hữu Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY  CP PHÂN PHỐI VL TOÀN CẦU-CN 

DUNG QUẤT (1213/17)

Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
979505093 0104953783-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TRỌNG LUẬT (1214/17)
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
917767048 34H8003759

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Trọng Luật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KỲ SƠN (1215/17)
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
962746350 34G8000093

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Kỳ Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG (1216/17)
Tổ 03, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935697812 34A8011299

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG EM (1217/17)
Thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983324318 34L8004387

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hoàng Em Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SUÔN (1218/17)
Thôn Tà Pía, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1689018171 34G8000406

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Suôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI XÂY DỰNG HUY 

THỊNH (1220/17)

Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
932413191 4300782683

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Xanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TOÀN (1221/17)
Thôn An Thƣờng, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
977993558 34L8004392

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hữu Toàn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

DNTN XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ANH QUÝ (1222/17)
Thôn Diên niên. Xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914164183 4300285353

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV HẰNG HIÊN (1223/17)
Thôn Xuân Thành, xã Phổ Cƣờng, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
969446677 4300767981

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tô Văn Cu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ TIẾN TRUNG (1224/17)
Thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
915885856 34L8002301

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Tiến Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH TÙNG (1225/17)
Thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
931995539 34A8011289

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐT, XD&KD DỊCH VỤ 

QUẢNG NGÃI (1226/17)

Số 31 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553720333 4300657153

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trung Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KA LY (1227/17)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1663503649 34C8003603

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ka Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH CHÍ UY (1228/17)
Tổ 4, P.Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
932582838 4300786896

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Qúy Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng; 

-Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

XÍ NGHIỆP MỘC VÀ XÂY DỰNG NGỌC VƢƠNG 

(1230/17)

Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914096077 3401000222

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NÓ (1231/17)
Thôn Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
961247847 34G8000305

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Nó Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÙY TRINH (1232/17)
KDC Số 3, Xuân Thành, Phổ Cƣờng, Đức 

Phổ, Quảng Ngãi
1682590495 34L8004413

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trƣơng Thị Hồng Trinh Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XÂY DỰNG NHỊ CẢM 

(1233/17)

TDP 5, Thôn Tài Năng, Thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
983152916 4300103902

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HẢI (1234/17)
Thôn Phƣớc Luôn, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
918366122 34K8003545

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

-         Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH LAN MÙI (1236/17)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

0974634143-

0962654545
3402000783

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Khắc Mùi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ THU VÂN (1237/17)
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1635541904 34F000214

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Đào Thị Thu Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TỈNH (1238/17)
Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
915910141 34D8001044

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Đức Tỉnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN YÊN (1240/17)
Thôn Nƣớc Gia, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1249068746 34M8001015 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Yên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ HỮU VIỆT (1241/17)
Số 827 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903556788 34A8011206

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hữu Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THỊNH (1242/17)
Thôn Phƣớc An, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988554391 34C8003516

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hữu Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THU THỦY (1244/17)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1219459639 34H8003857

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG (1245/17)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972630989 34H8003853

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC VINH (1246/17)
Thôn Gò Nghênh, xã Ba Điền, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1666121071 34M8001036 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Ngọc Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG SƠN (1247/17)
Số 454 Nguyễn Nghiêm, TT Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914175332 34L8004418

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hoàng Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH SƠN (1248/17)
TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914131348 34G8000421

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Đình Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG ĐỒNG (1250/17)
TDP Bắc Hoàn Đồn, TT Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1664748276 34M8001038 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Trung Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH ĐÔNG VŨ (1251/17)
TDP 1, TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
989247605 34D8001045

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trịnh Đông Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU CƢỜNG 

(1253/17)

Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức
905557459 34K8001763

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hữu Cƣờng - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ HỒNG CHÍN (1254/17)
xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh 

Quảng Ngãi
914737304 34J8000048

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đỗ Hồng Chín - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH BẢO THỊNH (1257/17)
Số 291 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905505479 34A8002201

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bảo Thịnh - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN MINH HẢI (1259/17)
Thôn Xuân Thành, xã Phổ Cƣờng, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1229644928 34L8004440

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Minh Hải - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐỨC VIỆT (1260/17)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
972312467 34M8001039 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Hoàng Đức Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG 

NGÃI (1261/17)

Số 27 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553822661 4300274030

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN VIỆT LỘC PHÁT 

(1263/17)

Số 309 - Quang Trung, P. Trần Hƣng Đạo, 

TP. Quảng Ngãi
903503982 4300323344

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THẾ NHÂN (1264/17)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1644719170 34G8000396

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Thị Thế Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CÁ THỂ HUỲNH VĂN KHÁNH 

(1265/17)

xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

055.3857161-

0914076056
34K8001468

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Văn Khánh - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ĐỊNH (1266/17)
Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
914267409 34C8 001892

Phòng TCKH,  huyện Bình 

Sơn
Trần Thị Định - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TẠ HỒNG PHƢỚC (1267/17)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
967517203 34F000384

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Tây
Tạ Hồng Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VẠN PHÖC (1268/17)
Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
978037187 34G8000432

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Hà 
Huỳnh Vạn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG LONG (1269/17)
TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
914434728 34H8003869

Phòng TCKH,  huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Quang Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH THU HƢƠNG 

(1270/17)

Số 435 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905023177 34A8002517

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đồng Văn Thu - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TRẦN TIẾN (1272/17)
Phƣòng Nghĩa Chánh, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914723377 34A8010834

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đinh Trần Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH DUNG (1273/17)
Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1633329239 34G80000349

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Hà
Đinh Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DVVT TUẤN TÖ (1274/17)
TDP 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553859593 - 

0974445879
4300315720

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Thái Hồng Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TV XD CÔNG TRÌNH PHÚ LONG 

(1276/17)

Số 56 Nguyễn Trãi, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
917282023 4300797369

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Chí Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH NGHĨA LÂM XANH (1277/17)
Thôn 7, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

0556250501 - 

0913122063
4300767452

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VƢƠNG MẠNH ĐỨC (1278/17) Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 553.851.319 34C8 001053
Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Vƣơng Mạnh Đức - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG PHỤC (1279/17)
Thôn 02, xã Nghĩa Dũng, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
986525240 34A8011438

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Quang Phục Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ DIỆP (1280/17)
TDP 1, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
1225548354 34H8003876

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Diệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI PHỤ ĐẠT (1281/17)
Tổ 17, phƣờng Trần Phú, T.p Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
912143178 34A8011397

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Phù Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HƢƠNG (1282/17)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
974634106 34G8000405

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ BÉ (1283/17)
Số 70 Phạm Văn Đồng, TT Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
985330569 34C8003624

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH THẮNG (1284/17)
Thôn Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, H. Mộ 

Đức, Quảng Ngãi
935481876 34K8001549

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Anh Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Huỳnh Văn Thanh

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Huy

CN CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM&DV VT BẢO 

CHÂU (1235/17)

Số 12 Phan Long Bằng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
255313767 3502228243-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Tấn Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH TÂM (1252/17)
Số 02 Trần Khánh Dƣ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.831.389 4300319482

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Trọng Phƣơng

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NGÃI 

(1239/17)

Số 02, Trần Khánh Dƣ, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553822144 4300198301

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi

CÔNG TY TNHH MTV BA KHANH (1229/17)
Số 56-58 Hai Bà Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
931964779 4300560779



HỘ KINH DOANH DÂN GIANG (1285/17)
Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
903505450 34H8003883

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV MINH THU (1287/17)
KDC 9, TDP 1, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
914121382 4300416937

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Thanh Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CƢ (1288/17)
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1632341934 34L8004219

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Cƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THU TƢỢNG (1289/17)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
9646044879 34

e
8003997

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Đình Tƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÂM (1291/17)
Thôn La Vân, xã Phổ Thanh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
9673371101 34L8004463

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BỬU MINH (1293/17)
Số 645 Nguyễn Nghiêm, xã Phổ Hòa, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553859952 4300319958

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quốc Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VẬN TẢI HOÀNG 

THIỆN (1294/17)

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
986789434 4300760739

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HOÀNG TRANG 

(1295/17)

Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979735257 4300420115

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ;

-         Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH BÙI VẠN THIỆN (1298/17)
Thôn 02, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
907057179 34A8005996

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Vạn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH TÖ (1300/17)
Thôn Nƣớc Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
944414934 34M8001053 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Minh Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐÔNG (1301/17)
TDP 1, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1256864499 34D8000548

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÖY KIỀU (1302/17)
Thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
912385087 34G8000416

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Thị Thúy Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MÔM (1303/17)
Thôn Làng Mon, xã Sơn Cao, huyenj Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1652720071 34G8000112

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Môm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÖC (1304/17)
Thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
985592048 34M8001012 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Phúc Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH QUANG 

(1305/17)
Thạch Trụ Tây, Đức Lân, Mộ Đức 982855602 34K8003200

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thành Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI KIM (1307/17)
Điền Hòa, Nghĩa Điên, Tƣ Nghĩa, Quảng 

Ngãi
905475106 34H8000943

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC TÙNG (1308/17)
Xuân Thành, Phổ Cƣờng, Đức Phổ, Quảng 

Ngãi
911131223 34L8004477

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Ngọc Tùng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC THIỆN (1309/17)
TDP Nƣớc Bung, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
977680014 34G8000407

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Ngọc Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÁI HOÀNG TUÂN (1311/17)
Xã An Định, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
917566786 34L8004481

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Thái Hoàng Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH CHỈ (1312/17)
Tổ 10, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi
905115008 34A8011556

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đinh Chỉ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH - TM LAN - 

XIẾU (1313/17)

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi
553.858.645 34L 8002739

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Anh - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV LANG THÀNH ĐẠT (01/18)
Thôn Vũng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983972206 4300592971

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Lang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH PHONG (02/18)
Thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935001544 34C8003679

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Thanh Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HÕA (03/18)
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
984091724 34C8003675

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hữu Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH TÙNG (04/18)
TDP5, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
945915246 34D8001052

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phan Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUỐC VĂN (05/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
913112479 34

E
8004013

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Quốc Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THẠCH (06/18)
Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
935810478 34c8003124

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ngọc Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TRƢNG (07/18)
Thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
916352679 34H8003655

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đình Trƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN ĐỨC AN (08/18)
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
899341279 34K8003581

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Đức An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VLXD MẠNH HÙNG (11/18)
Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
908244690 4300782267

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TN VĂN OAN (12/18)
Thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1667623977 34J8000228

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Oan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOANH (13/18)
Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1644629262 34A8011103

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HẢI (16/18)
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
986164227 34L8004492

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tấn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH RẾT (17/18)
Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1698413914 34G8000339

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Rết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TIẾN BẢO (18/18)
KV1, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
913470454 4300353571

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÖY (19/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1683954494 34

E
8004017 Phòng TCKH, huyện Tịnh Đỗ Thị Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẤN HOÀNG (20/18)
TDP2, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
905285739 34H8003912 Phòng TCKH, Tƣ Nghĩa Võ Xuân Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐỨC (21/18)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
978372627 34L8004498

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM XUÂN TÂN (22/18)
Số 157 đƣờng Thành Thái, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914317369 34A8011637

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Xuân Tân Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LỰC (23/18)
Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1689086744 34C8003699

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TĨNH (24/18)
Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
978951052 34A8011643

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC SANG (25/18)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988241538 34L8004500

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đức Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH U RA (26/18)
Thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
967572993 34G8000386

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh U Ra Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CANG (27/18)
TDP3, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
914426849 34H8003924

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Cang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LINH (28/18)
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
918808006 34K8001824

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THƢƠNG (29/18)
TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
917524686 34G8000096

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thƣơng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH KIM ANH (30/18)
Xóm 2, thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh
1683312800 34

E
8004018

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Văn Phấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN PHÁP (31/18)
54 Võ Tùng, TDP4, Thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
982540396 34L8004512

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tiến Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MINH (32/18)
Tổ 6, thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ
1682544902 34L8004516

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Bùi Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LỰC (33/18)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ
975061010 34L8004245

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN QUẢNG (34/18) Tổ 4, Phƣờng Trần Phú, Tp Quảng Ngãi 1202612120 34A8011208
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Quảng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG THỊNH (35/18)
Tổ 09, P.Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

0907341440-

0914230631
34A8011669

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN DŨNG (36/18)
Tổ 12, Phƣờng Trần Phú, Tp.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
914101259 34A8011682

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC DÂN (37/18) 
Đội 6, thôn Hƣơng Nhƣợng Bắc, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh
975275465 34

E
8004021

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đức Dân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC THẮNG (38/18)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

02553242875-

0976491111
4300383914

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đức Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HIỂN VINH (39/18)
TDP Làng Dầu, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
989475219 34G8000473

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Hiển Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MY – KHIÊM (40/18)
Đội 5, thôn Tình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện 

Sơn Tịnh
914113687 34

E
8003998

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Điềm Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

-         Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

-         Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng. 

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ĐỨC (42/18)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1683341027 34G8000474

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Phạm Ngọc Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HUY CHÍNH (43/18)
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985155367 34E8004022

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh 
Đặng Huy Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH CHUYÊN 

NGHIỆP THUYỀN (44/18)

Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
979011652 34L8004521

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ

Nguyễn Anh Chuyên 

Nghiệp Thuyền
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ôtô.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HỒNG (46/18)
Thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905527603 34C8003668

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thanh Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SU CHAO (47/18)
Số 441 Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
914043010 4300772519

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP 46 (48/18)
Số 46 Trần Quang Diệu, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
913400207 4300808099

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VL-XD PHƢƠNG 

ĐƢƠNG (49/18)

Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
983910815 34H80003222

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Đƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DƢƠNG (50/18)
Tổ 15, phƣờng Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
905627141 34A8011699

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH KHÁNH TUẤN (51/18)
Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng 

Ngãi
1677227522 34M8000621 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đinh Khánh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH DANH (52/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985236075 34l8004515

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phở
Huỳnh Thanh Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Dũng

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Kiều Oanh

CÔNG TY TNHH MTV OGS (41/18)
Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

09854792255 - 

02553822730
4300554091

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN CHUYỂN 

LIMO (45/18)

Số 48 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973620999 0314505107-001

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờngHỘ KINH DOANH PHẠM VĂN MỶ (1299/17)
Thôn Nƣớc Ron, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
978701157 76M8001052

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Ngọc

CÔNG TY CP CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT-DUNG 

QUẤT (1296/17)

Cảng tổng hợp Dung Quất, Bình Thuận, 

Bình Sơn, Quảng Ngãi
2553618660 4300339633

Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Mỷ



HỘ KINH DOANH VÕ BA (53/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919356009 34K8002633

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THUẬN KIỀU (55/18)
Thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
973140015 34C8003532

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HÔ KINH DOANH TRẦN VĂN TUẤN (56/18)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
938623467 34K8003599

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TMDV VẬN TẢI SONG 

DANH (57/18)

66 Nguyễn Thụy, TP. Quảng Ngãi, tình 

Quảng Ngãi
906.149.549 4300607191

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU NGHĨA (58/18)
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
949410840 34D8000999

Phòng TCKH, huyện  Trà 

Bồng
Trần Hữu Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI 

SINH LỘC (59/18)

CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.679.087 4300775421

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Tạ Ngọc Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH TRÍ (60/18)
An Bình Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1.216.713.417 34C8003728

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Minh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TẤN DŨNG (61/18)
Thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1.666.272.923 34L8004518

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NGỌC LIÊN (62/18)
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978592439 34E8003922

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thị Ngọc Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH CÔN (63/18)
Thôn An Thƣờng, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
965656219 34L8004525

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Thành Côn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NHÂN 

NGHĨA (64/18)

Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
919724577 4300329480

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Trọng Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NGÀ (65/18)
Thôn Giò Lê, Xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1694112991 34M8001067 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Văn Ngà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THẮM (67/18)
Thôn Đại An Tây II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1224429494 34I8001783

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thị Thắm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NGỌC HẰNG (68/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913447501 34K8003097

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Thị Ngọc Hằng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐÔNG (69/18)
TDP Kon Dung, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
964107316 34M8001069 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THÁI MỶ 

(70/18)

Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553866414 4300324845

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thái Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM DV Ô TÔ TÍN THÀNH HƢNG 

(71/18)

TDP5, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
967101089 4300794375

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Hoàng Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO VĂN TOÀN (73/18)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
988172637 34F000382

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Cao Văn Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH QUÁCH VĂN HUYNH (74/18)
Phú Khƣơng, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984310415 34I8001940

Phòng TCKH, huyện Nghịa 

Hành
Quách Văn Huynh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT (75/18)
Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức. tỉnh 

Quảng Ngãi
909246197 34K8001938

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Trần Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MINH (77/18)
Tổ 16, thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, 

huyện Trà Bồng
1677689203 34D8001069

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đinh Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV&XD BỐN SÖY 

(78/18)

Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

0553852891-

0913407716
4300342636

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Súy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH QUẢNG NGÃI (80/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
975551102 34H8003940

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣơng Hoàng Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỶ ĐỆP (81/18)
KDC Số 4 Mỷ Trang, Phổ Cƣờng, Đức 

Phổ, Quảng Ngãi
982534438 34L8004539

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Mỷ Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HƢỜNG (82/18)
Thôn Đăk Ròng, xã Sơn Tân, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1639368719 34F000388

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây 
Lê Văn Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CN CÔNG TY CP BT XD HÀ NỘI-XN BÊ TÔNG 

QUẢNG NGÃI (84/18)

KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

02553674143-

02553672222
0100106296-009

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THIÊM (85/18)
Đội 6, Trung Lý, Phổ Vinh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
978871080 34L8004190

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Văn Thiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN HỒNG ĐIỆP (86/17)
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
937727775 34I8001944

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Hồng Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỶ THIỆN (87/17)
Điền An, Nghĩa Điền, Tƣ Nghĩa, Quảng 

Ngãi
1688667675 34H8003937

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Mỷ Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VŨ MINH TÂM (88/17)
Số 290 Nguyễn Nghiêm, TDP5, thị trấn 

Đức Phổ, huyện Đức Phổ
905919722 34L8004205

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Vũ Minh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ KIỀU HOANH (89/17)
Thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
972680739 34K8003565

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Thị Kiều Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM&TV XÂY DỰNG 

HOÀNG PHÚ (90/17)

Xóm 10, thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 
918427209 4300764268

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC DŨNG (91/18)
TDP Nƣớc Nia, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1666885345 34G8000490

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU ĐỨC (92/18)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985444441 34H8003942

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH TRỌNG (93/18)
TDP5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
914015420 34L8003231

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Đình Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VT&TM TÂN THANH 

(94/18)

Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905852679 4300796823

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hồng Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ VT PHƢỚC THỌ 

(95/18)

Tổ 25, P.Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
905514752 4300800406

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hiệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TUYẾN (96/18)
KDC 14, Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
972371922 34K8003609

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Văn Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TÂN (97/18)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
979676406 34H8003946

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đình Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TUYẾT NHUNG (98/18)
Số 209 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914119295 34A8011753

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Tuyết Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HOA (99/18)
Đội 2, thôn Trà Veo, xã Trà Xinh, huyện 

Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
1632479147 34N8-000112

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Đinh Văn Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KỶ THUẬT MINH THUẬN 

(100/18)

Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914091284 4300601908

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC HUYÊN (101/18)
TDP2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
917964707 4300808028

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Huyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠ PHÖ QUỐC (102/18)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914645546 34I8001950

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tạ Phú Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG NGUYÊN (103/18)
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
974006983 34K8003404

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Trung Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG TÙNG 

(104/18)

TDP Gò Dép, TT Di Lăng, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
961761762 34G8000095

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trƣơng Quang Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THANH BÌNH (105/18)
Xóm 2, thôn Hội Đức, xã Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
975551308 34

E
8004037

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN VẤN (106/18)
Thôn Điện An 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1215712265 34H8003728

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Văn Vấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VŨ HÕA PHÁT 

(107/18)

Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện 

Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi

0255.3865173-

0986878873
4300353973

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI CÔNG HIẾU 

(108/18)

Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914464944 4300756820

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUÂN 

QUYỀN (109/18)

Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

01682133444-

0905541338
4300420161

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Quyền - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THIÊN MINH 

TIẾN (110/18)

Thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
949542467 4300608558

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mậu Thời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN XUÂN TRƢỜNG 

(111/18)

Lô 05-Cụm CN Làng nghề Tịnh Ấn Tây, xã 

Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi

02553676666-

0965276777
43007282

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN TƢỜNG (112/18)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972789311 34H8003660

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Tƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HÀN CHÂU (113/18)
Số 151 Nguyễn Văn Linh, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi, 
987587308 34A8011840

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Nguyễn Hàn Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH HOÀNG (114/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
902441770 34

E
8004040

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Đình Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THƢỜNG (115/18)
Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1687165137 34I8001954

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Thƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHÖC NGUYÊN (116/18)
TDP6, TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
987707752 34D8001077

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Phúc Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ ÁNH HỒNG (117/18)
Tổ 7, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
974541636 34A8011860

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Ánh Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUYÊN (118/18) Gia An, Phổ Phong, Đức Phổ, Quảng Ngãi 966856317 34L8004555
Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Tuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ DUY THÀNH (120/18)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
973570474 34M8000969 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Duy Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VLXD AKURA 

VINA (121/18)

CCN Quán Lát, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
935123489 4300805676

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Vạn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TV&XL HƢNG THỊNH (122/18)
Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
917327117 4300704029

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Diêu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN CHIA (123/18)
Thôn Giá Gối, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1662389177 34G8000498

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Chia Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TUYẾT NĂM (124/18)
Thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
987155913 34J8000236

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Thị Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC PHỐ (126/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1663585339 34K8003621

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Ngọc Phố Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG THẾ CƢỜNG (127/18)
Đƣờng Trƣơng Định, TPD3, Thị trấn Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
972620672 34L8004567

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Hoàng Thế Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MỶ DUNG (128/18)
Thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghãi, tỉnh Quảng Ngãi
918260023 34H8003967

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Mỷ Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TIẾN ANH (129/18)
TDP2, TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
975409307 34D8001076

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ NGỌC KIM (130/18)
TDP3, TT La Hà, huyện Tƣ Nghãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
914099936 34H8003349

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Ngọc Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÖ SƠN 

(132/18)

CCN Ba Động, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
987046684 4300740080-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Đỗ Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



CÔNG TY TNHH MTV LONG KHÁNH GIANG 

(133/18)

Thôn 5, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi

02553500733-

0868388939
4300587562

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Giang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD VẬN TẢI TƢ NHÂN VĂN NUNG (135/18)
Thôn Gò Rộc, xã Thanh An, huyện Minh 

long, tỉnh Quảng Ngãi
1649782846 34J8000235

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Nung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN (136/18)
Thôn 05, xã Nghĩa Dũng, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
939951314 34A8011921

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO MINH HÙNG (137/18)
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1688465176 34D8000979

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đào Minh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VIỆT SƠN  (138/18)
TDP Gò Dép, TT Di Lăng, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi

02553864306-

0914417117
3402000738

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÀI HUY (139/18)
Số 30/6 đƣờng Phạm Văn Đồng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1235919791 3401000618

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Hồng Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THANH ĐỊNH 

(140/18)

Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
913418489 4300277680

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Định Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ MINH QUANG (141/18)
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1692970929 34C8003784

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Minh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VT TM VÀ DU LỊCH HỒ GIA 

(142/18)

Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
985843843 4300815498

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Anh Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ LUẬN (143/18)
Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
975202176 34C8003811

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀN VŨ (146/18)
Xã Trà Phong, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng 

Ngãi
984884988 34N8-000107

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Nguyễn Hàn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD & TM THANH THỦY 

(148/18)

Thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi

02553842553-

0947284387
4300699749

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV & SX VÂN KHỞI 

(149/18)

Số 102, TDP 6, thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
02553851310- 4300126850

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Thái Thị Thanh Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN NHANH (150/18)
Thôn Trà Gia, xã Trà Lâm, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
986174229 34D8001081

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Nhanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TV VÀ XD GIAO THÔNG 24-3 

(151/18)

TDP2, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi

02553975397-

0976960136
4300372662

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TM DV ĐẠI 

KIM (152/18)

Số 167/2/6 Hùng Vƣơng, P.Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903938549 4300761161

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hứa Thành Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV TUYẾT VŨ (153/18)
Tổ 3, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

02553822847-

0906524527
4300703931

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Tuyết Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DV THƢƠNG MẠI TUẤN 

ĐẠT (154/18)

15/3 Trần Cao Vân, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
988099534 4300736172

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Viết Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

C.TY TNHH TM VÀ GN QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG DUNG 

QUẤT (155/18)

KCN phía đông Dung Quất, Bình Thuận, 

Bình Sơn
2553648499 4300334120

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Bắc - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN BÌNH (156/18)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985554491 34H8000787

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VƢƠNG (157/18)
Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
973000019 34

E
8004058

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI THÀNH 

HUY (158/18)

Số 213-215 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

02553712713-

0937809379
4300552224

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TRUNG PHONG (159/18)
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935657485 34A8011975

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Trung Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY HOÀNG (161/18)
Tổ 7, P. Nghĩa Chánh, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914043245 34A8011997

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KD VẬN TẢI ĐỨC LONG 

(162/18)

KDC 4, thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, 

huyện Bình Sơn

02553850059-

0913447364
4300327331

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Hồ Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP HỮU PHƢỚC (163/18)
TDP Liên Hiệp 2, P.Trƣơng Quang Trong, 

Tp.Quảng Ngãi

02553842157-

0935017579
4300223928

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VƢƠNG NGỌC BỬU (165/18)
Xóm 6, thôn Ngân Giang xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
1678432650 34

E
8004056

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Vƣơng Ngọc Bửu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU QUANG SƠN (166/18)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
906562729 34H8003993

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Kiều Quang Sơn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV TM VT TÀI NGUYỄN 

(167/18)

Số 483 Phạm Văn Đồng, TT Châu Ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
913428644 4300814416

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Tài Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG (168/18)
Thôn Tây Phƣớc 2, xã Bình An, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
987587531 34C8003827

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƢƠNG HUYỀN 

(169/18)

Số 320/20 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1693607213 34A8012000

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thƣơng Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÔNG TRƢỜNG 

(170/18) 

Tổ 4, Thôn Vuông, xã Trà Thanh, huyện 

Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi
975788911 4300716521

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TÀI NGUYÊN (171/18)
Thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi

02553868159-

0914159404
4300318954

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tô Hữu Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MINH CHIỂU (172/18)
Số 181, đƣờng 30/4, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
2553830364 4300278740

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Minh Chiểu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRANG (175/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
978203447 34

E
8004012

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH PHÁP (176/18)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp.Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
975989876 34A8011912

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Minh Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BÌNH (177/18)
Thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn
973007744 34c8003815

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC (179/18)
Thôn An Đạo, xã Tịnh Long, Tp.Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
977718569 34A8012030

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔN LONG CHỨC (180/18)
Tổ 5, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
1666818168 34A8011899

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tôn Long Chức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG (181/18)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
984011477 34C8002924

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI DUY TRUNG (182/18)
Tổ 11, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp.Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1668833837 34A8012060

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Duy Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG BÌNH (184/18)
Đại An Đông I, Hành Thuận, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
1697613335 34I8001967

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Quang Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DNTN THƢƠNG MẠI NGUYỄN HOÀNG (185/18)
Số 341 Trần Hƣng Đao, Tp.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553829454 4300277585

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Minh Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV&TM TRƢỜNG SANH 

(186/18)

371-373 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi
914120567 4300778976

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI NGÂN TRANG 

(187/18)

434 Hai Bà Trƣng, P.Trần Phú, Tp.Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553818282 4300519883

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thanh Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH TÂM (188/18)
Xuân Đình, Hành Thịnh, Nghĩa Hành, 

Quảng Ngãi
979999423 34I8001956

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Thị Thanh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÝ (189/18)
Số 68/2/ Phan Đình Phùng, P.Trần Hƣng 

Đạo, Tp.Quảng Ngãi
914426763 34A8012075

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC DIỆU (190/18)
Tổ 10, P.Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
914043245 34A8012064

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ LIÊN (191/18)
Tổ 10, P.Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
913400545 34A8012063

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DNTN THƢƠNG MẠI MINH HOÀNG (193/18)
Số 339 Trần Hƣng Đạo, P.Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi

02553815357-

0903557755
4300278758

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Thƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TRUNG VIỆT 

(194/18)

Số 366 Quang Trung, P.Trần Hƣng Đạo, 

Tp.Quảng Ngãi
2553822785 4300213253

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM HUY THẢO 

(195/18)

Số 183 Nguyễn Nghiêm, P.Nguyễn 

Nghiêm, Tp.Quảng Ngãi
2552229856 34A8004041

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Thu Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TRƢỜNG GIANG (196/18)
Tổ 16, P.Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
943494141 34A8012083

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Trƣờng Giang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN THẠNH (198/18)
Thôn An Điền, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
1639023273 34H8003496

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH ĐÔNG (199/18)
Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
917514648 34A8012091

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Đình Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRIỆU (200/18)
Thôn Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
1697330746 34G8000348

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Triệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TRA (201/18) Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 975932653 34G8000080
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Tra Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN KHUÊ (202/18) TDP 4, TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng 1633234514 34D8001091
Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Huỳnh Tấn Khuê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THẠCH TRẬN (203/18) Khối 4, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 986787809 4300717532
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ KẾ CHÂU (204/18)
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành
987115739 34I8001920

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Kế Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN DUY TRINH (205/18)
Tổ 18, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
905009004 34A8012087

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Duy Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ NGỌC HÂN (206/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
913957572 34K8003159

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hóa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THẾ VINH (207/18)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
914026723 34A8012014

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thế Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY NHẤT (208/18)
Thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Tƣ Nghĩa
985309068 34H8004011

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Nhất Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY AN (209/18)
Thôn Đại An Đông I, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
935562169 34I8001973

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TIẾN (210/18)
Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
973243410 34G8000528

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Anh Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU CHUẨN (211/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
938413014 34K8003248

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Mậu Chuẩn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỆN LAI (212/18)
Thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
907148243 34H8004001

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC (213/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
985171451 34H8002872

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG NAM (214/18)
Thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
987046609 34

E
8003720

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Kim Thị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẢO DUY (215/18)
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
967778074 34H8003999

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đoàn Trung Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÀNH (216/18)
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
907126102 34H8004008

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TUẤN HUỆ (217/18)
Số 74/4 Võ Tùng, phƣờng Trần Hƣng Đạo, 

thành phố Quảng Ngãi
972646376 34A8012079

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Tuấn Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN GIÁP (218/18)
Xóm 6, thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, 

huyện Đức Phổ
1668832097 34L8004616

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Giáp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV UYÊN THI (219/18)
Số 83 Lê Đình Cẩn, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi

02553713211-

0905381806
4300544294

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Chế Thị Uyên Thi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH QC-TM LONG SƠN HOÀNG 

(220/18)

Số 693 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553826579 4300302746

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thế Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC THỚI (221/18)
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935097122 34H8004000

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Ngọc Thới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC LUÔN (222/18)
Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1.682.035.259 34L8004619

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Ngọc Luôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SƠN (223/18)
Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986.379.107 34C8003848

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THÀNH (224/18) 
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905011277 34C8000014

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH QUANG 

(225/18)

Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914101876 34C8003839

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ME (226/18)
Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1677662212 34K8003651

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Me Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ CA (227/18)
Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986374198 34C8003845

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Ca Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CẢM (228/18)
Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1.657.452.713 34C8003842

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG PHÓ (229/18)
Đại An Đông I, Hành Thuận, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914.121.198 34I8001974

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Quang Phó Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHỊ (230/18)
Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
983408191 34C8003846

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ SĨ HỒNG HÀ (231/18)
Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
965153352 34K8003654

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Sĩ Hồng Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HÔ (232/18)
Thôn Trƣờng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1674341504 34G8000523

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Hô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HỮU HÙNG (233/18)
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905968637 34C8003384

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Hữu Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HUẤN (234/18)
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984165956 34L800815

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Huấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TÀI THỊNH (235/18)
Số 313 Nguyễn Du, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
2.553.716.316 4300331218

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU HÀ (236/18)
Thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi
985257002 34A8010202

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG HẢI LONG VIÊN 

(238/18)

Tổ 07 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905112477 34A8000992

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CƢỜNG (239/18)
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919312126 34L8004625

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHÁT (240/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
166627976 34K8003665

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Tấn Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG TRÀ (241/18)
Số 596 Quang Trumg, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1228810232 4300317823

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi

Võ Thành Hoàng Ngọc 

Phúc
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẠCH (242/18)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
984390788 34K8003661

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VIỆT LỢI 

(243/18)

Số 170 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
935074433 4300766339

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Định Thị Bích Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI BẢO TRÂM 

(244/18)

Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1224456613 4300789907

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thái Phiên Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC MINH Ý 

(245/18)

Số 82 Nguyễn Du, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2.552.240.856 34A8012037

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Minh Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LƢƠNG THỰC 

TRANG DUNG 2 (246/18)

Số 82 Nguyễn Du, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
987228479 34A8005663

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Trọng Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN CẨM TRINH (247/18)
Số 161 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
905812648 4300796291

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Cẩm Trinh Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH ĐÀO THÁI BÌNH (248/18)
Số 25 Nguyễn Thụy, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2.553.820.678 4300728076

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Thái Thị Bắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LỆ KIM HOANH 

(249/18)

TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
987587218 4300776873

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thị Lệ Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO TẤN THẮNG (250/18)
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
975473202 34D8000530

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đào Tấn Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN ÔN (251/18)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
165618351 34G8000353

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Ôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH THỤ (252/18)
Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
979858407 34L8004627

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Đình Thụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CSSX NƢỚC ĐÓNG CHAI VÀ 

ĐÁ VIÊN TK NHẬT PHONG (253/18)

Hẻm 62 Bùi Thị Xuân, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935223877 34A80008641

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ GAS, BẾP GAS THÁI 

HIỂN (254/18)

Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979196486 34E8002642

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thị Thu Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI 

(255/18)

Thôn Trƣờng Thọ Tây C, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
982540809 34A8012011

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hồng Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỊNH NGUYÊN (256/18)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905743969 34H8003892

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Duy Nghiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN KHÁO (257/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1686327537 34E8004076

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Kháo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỄN TRÂM (258/18)
Thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
986486540 34K8003656

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Ngọc Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI LƢƠNG HÀ 

THU (259/18)

Số 256 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903521222 4300724787

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣơng Hữu Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PHÖ 

QUANG (260/18)

Số 21-23 Trƣơng Quang Giao, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553821934 4300337668

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phan Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TUYẾN SƢƠNG (261/18)
Cụm công nghiệp La Hà, thị trấn La Hà, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
2553845627 4300345852

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SX  THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THUẬN HÕA (262/18)

Số 64 Trần Hƣng Đạo, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
255.820.932 4300724145

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TÂM KHẢI (263/18)
Số 558 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
255.717.935 4300641756

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VĨNH TRÍ ĐẠT (265/18)
Số 317B Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
979459359 4300765254

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Quang Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẮNG CẢNH 

(266/18)

Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
973939203 34H8003748

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thắng Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG HÕA (267/18)
Thôn 1, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935040313 34A8012116

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HỘI (268/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909122660 34A8012121

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THÖY HẢI (269/18)
Thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
919864037 34H8004014

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Thị Thúy Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH VINH (270/18)
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976989779 34E8004080

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Đình Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC BÉ (271/18)
Thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
984564622 34C8003857

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Ngọc Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÂM (272/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905055465 34K8003666

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HOÀI PHƢƠNG 

(273/18)

Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
979261003 34K8003670

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đức Hoài Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH XUÂN HÕA (274/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
941120172 34K8003673

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trịnh Xuân Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH THỊ TRI (275/18)
Số 66 Ngô Quyền, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2.553.817.715 4300216487

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Tri Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TÙNG (276/18)
Tổ dân phố 7, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
904052759 34D8001098

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Minh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỊNH NGUYÊN (277/18)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905743969 34H8003891

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Duy Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THIỆN (278/18)
Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
1693218842 34K8003671

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC DANH (279/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914460371 34K8003669

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Ngọc Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN THIỆN (280/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
964702504 34E8004081

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Tấn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MINH TRANG (281/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1698442812 34E8004079

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh 
Võ Minh Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HOÀNG OANH (282/18)
Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905732390 34H8004019

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Thị Hoàng Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU THỊ KIM ĐOAN (283/18)
Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977081838 34H8004020

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Kiều Thị Kim Đoan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH NHÂN 

(284/18)

Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
919148579 34K8003676

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thành Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KHỞI (285/18)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
969539962 34L8004623

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thị Khởi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỊ (286/18)
Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
904429372 34H8004022

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Sị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH SI (287/18)
Thôn Đồng Reng, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1638621484 34G8000338

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Si Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN TÁM (288/18)
Tổ 02, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905934025 34A8012138

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Văn Tám Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH TRÍ VIỆT (289/18)
Thôn Phƣớc Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
941113334 34K8002320

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU THANH (290/18)
Tổ 08, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1683570799 34A8012127

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thu Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC PHƢƠNG (291/18)
Thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
902921010 34H8002394

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Đức Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP PHAN AN 

(292/18)

Hẻm 29 Nguyễn Thụy, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, 
913476686 4300767808

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Kế An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÀNH PHÖ (293/18)
Số 138 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng 

Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi
984554444 4300344601

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hoàng Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG TRUNG (294/18)
Tổ 2, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
934363247 34A8012137

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH TUẤN (295/18)
Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
1685142141 34E8004082

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VIẾT TÌNH (296/18)
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.844.083 34E8001991

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Viết Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ KIM TÂN (297/18)
Số 315B Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
905908705 34A8006184

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đồng Thị Thanh Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

CHÂU HÂN (298/18)

Tổ 18 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.556.271.214 4300483933

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bạch Quang Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGỌC HÂN (299/18)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
979591705 34H8004013

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC DUY (300/18)
Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935093995 34H8004024

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ngọc Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THỊNH PHÁT 

(301/18)

Số 68/1 Phan Đình Phùng, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thành phố Quảng Ngãi
2553818801 4300340149

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ Ý NHI (302/18)
Tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1655011169 34H8004023

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hồ Thị Ý Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THANH THỌ (303/18)
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
987115373 34E8004084

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Thị Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THANH NGÂN (304/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984816311 34K8003672

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đỗ Thị Thanh Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THẢO (305/18)
Thôn Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985949037 34H8004016

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HẢI (306/18)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914113851 34G8000531

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Tấn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH LAM SƠN (307/18)
Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng ngãi
2.553.859.207 4300292174

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thanh Sơn  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ.

HỘ KINH DOANH TRẦN KIỆT (308/18)
Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1688519851 34L8003411

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Kiệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRƢỜNG (309/18)
Tổ 20, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914120475 34A8011540

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TRANG (310/18)
Thôn 7, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
985139862 34K8003677

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hữu Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĨNH HIỆP (311/18)
Tổ dân phố 2, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
914690493 34D8001101

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Vĩnh Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI THÁI 

GIA (312/18)

Tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
913470712 4300656255

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Thái Thành Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC HOÀNG NAM 

(313/18)

Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913154724 4300575207

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TÂN VINH (314/18)
Thôn Phú Vinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.861.004 4300414827

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Châu Chí Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NĂM (315/18)
Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.858.435 34L8003080

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thị Năm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN TÂN (316/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987424271 34H8003724

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TY (317/18)
Thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
966446065 34M8001095 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Ty Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LÊ QUANG TÙNG 

(319/18)

Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
986767479 34K8003667

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Lê Quang Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC HOÀNG (320/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914768281 34L8004630

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Ngọc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SINH (321/18)
Tổ 13, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
813468357 34A8012141

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÌNH NGOAN (322/18)
Số 159 Nguyễn Bá Loan, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
934932852 34A8012135

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bạch Đình Ngoan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS VẬN TẢI HÀNG HÓA QUÝ  

THẢO (324/18)

Hẻm 454 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
935243496 34A8012142

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Quý Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH GỐM SỨ GIA DỤNG BÌNH LÝ 

(325/18)

Tổ 01 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914167319 34A8006700

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bạch Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THIÊN ẤN (326/18)

Số 110 Bùi Thị Xuân, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553811111 4300640689

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Kim Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TUẤN NGHĨA (327/18)
Số 14 Nguyễn Thông, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
905357808 4300406985

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SÁU LÀI (328/18)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
944655381 4300777309

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
La Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THUẬN THÀNH ĐẠT (329/18)

Số: 23-Nguyễn Công Phƣơng, Phƣờng 

Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam

935671653 4300751082
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Nguyện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ TIẾN HƢNG (330/18)
Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905012354 34L8004628

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Tiến Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH SƠN LÂM (331/18)
Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
932536643 34E8004083

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Từ Sơn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGUYỆN (332/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913641286 34K8003698

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Nguyện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN TUẤN (333/18)
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
918254113 34H8004032

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đoàn Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TÂM (334/18)
Thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
918254113 34H8004031

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ANH ĐỨC (335/18)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1635734889 34E8004089

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Anh Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VƢƠNG VĂN PHƢƠNG (336/18)
Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1686661652 34H8004030

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Vƣơng Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG TIẾN DŨNG (337/18)
Tổ 01, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905507993 34A8012156

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lƣơng Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MỶ Á (338/18)
Số 146 Nguyễn Du, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1258035579 34L8004638

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Mỷ Á Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NĂNG (339/18)
Thôn An Hội 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
968354737 34H8004033

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Năng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NI 

TRẦN (341/18)

Số 340 Nguyễn Tự Tân, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
985001234 4300718769

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thiện Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ QUỐC KHÁNG (342/18)

Tổ dân phố Liên Hiệp II, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
2553842358 4300330678

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phùng Kháng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ CHÍN (343/18)
Tổ dân phố An Bàng, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
978566874 34H8003769

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH THANH (344/18)
Thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914767037 34K8003682

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trịnh Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC ĐIỆP (345/18)
Thôn Du Quang, xã Phổ Quang, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1687314717 34L8002464

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Ngọc Diệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TRƢỜNG KHUÊ (346/18)
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905846499 4300805394

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đăng Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TMDV HOÀNG VINH 

(347/18)

Số 461 Quang Trung, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2.553.710.912 4300351888

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trung Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HỒNG VINH (348/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905013263 34K8003701

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Hồng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC LỘC (349/18)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
913438756 34E8004085

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Đức Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VÕ ANH TÖ (350/18)
Thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914011323 34L8004632

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Võ Anh Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG THUY (351/18)
Tổ 19 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
917467627 34A8012139

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Thuy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢU VĂN LỢI (352/18)
Thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972266137 34I8001981

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣu Văn Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN TUYẾT (353/18)
Số 397 Quang Trung, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
2553822092 34A8002903

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG KIM HOÀNG 

(354/18)

Số 1005 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
913470901 4300794706

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hoàng Kim Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI THÀNH 

PHÁT (355/18)

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
913476686 4300369451

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Phú Quý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HỮU THỌ (356/18)
Thôn 7, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905908827 34K8003662

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Hữu Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÌNH (357/18)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
915041484 34K8003693

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG HOÀNG PHI NHÂN 

(358/18)

Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
987483178 34K8003692

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trƣơng Hoàng Phi Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN THẠCH (359/18)
Thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
902660284 34K8003688

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Văn Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI VĂN THẢO (360/18)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
935201831 34K8003691

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Mai Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HIẾU (361/18)
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1628408513 34K8003687

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THU (362/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
938219550 34I8001986

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH CƢỜNG (363/18)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977179071 34I8001990

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Ngô Thanh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN QUẾ (364/18)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977073208 34I8001992

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Văn Quế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÙNG TRUNG (365/18)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1687315326 34E8004063

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THÁI (366/18)
Tổ 24 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905250160 34A8012128

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN CHÁNH (367/18)
Thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
898415325 34I8001997

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Tấn Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUANG THỌ (368/18)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
905681622 34E8000960

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Đình Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ÖT (369/18)
Thôn An Ninh, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1683745444 34L8004643

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THU TUẤN (370/18)
Thôn An Long, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
976101834 34K8003678

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Thu Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BẢY (371/18)
Thôn An Long, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
903584146 34K8003674

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MƢỜI (372/18)
Thôn An Long, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914727803 34K8003683

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÁN HẢO (373/18)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
965233338 34I8001995

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TĂNG TRỰC (375/18)
Tổ dân phố 4, TT Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
945702532 34L8004637

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tăng Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MINH ÁNH (376/18)
Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
914121024 34H8004044

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Minh Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUYỀN (377/18)
Thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn huyện Sơn 

Tịnh, tình Quảng Ngãi
973017479 34E8003971

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH SƠN (378/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
972863851 34E8004096

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Thanh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MỶ (379/18)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
987144434 34C8003877

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THI HƢƠNG (380/18)
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1662159952 34E8004077

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG (381/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
986241717 34K8003663

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CƢỜNG (382/18)
Thôn Phƣớc Điền, xã Phƣớc Hòa, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1677547297 34K8003690

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÍ HƢƠNG (383/18)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976762566 34E8004095

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHƢỢNG THÀNH (386/18)
Tổ dân phố 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
988257218 34H8003881

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HẠ LAM (387/18)
Chợ Đức Phổ, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553859037 34L8003294

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Văn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI GỐM SỨ CẨM 

VANG (388/18)

Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
913553922 34E8001254

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Đình Vận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG ĐOÀN (389/18)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
919318374 34E8004102

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Trung Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY (390/18)
Thôn Tình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
988239957 34E8004107

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ NHƢ PHÁP (391/18)
Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
977229569 34C8003869

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Nhƣ Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HOÀNG 

(392/18)

Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
902790032 34K8003051

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VŨ QUỐC DUẬT (394/18)
Thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
2553945882 34I8000548

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Vũ Quốc Duật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUẢNG HOÀNG ĐÔNG (395/18)
Thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
965911165 34C8003867

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Quảng Hoàng Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH SÂM (396/18)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
917467028 34G8000534

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Đình Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĨNH LIỄU (397/18)
Thôn Nhơn Phƣớc, Phổ Nhơn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976583986 34L8004646

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Thế Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUỐC VƢƠNG 

(398/18)

Thôn 03, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1685381678 34A8012178

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quốc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH DƢƠNG 

(399/18)

Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
984254574 34K8003694

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN VIỆT (400/18)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
932458176 34K8003699

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Tấn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN KHANH (402/18)
Thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914080695 34L8004640

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Dƣơng Văn Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẬT LINH (403/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
984254574 34K8003695

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Nhật Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THỂ (404/18)
Thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
912758449 34K8003696

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thể Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ KIM PHÓNG (405/18)
Thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
986005723 34D8001105

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đỗ Kim Phóng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HƢƠNG (406/18)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
979097992 34H8001493

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH PHƢỚC AN (407/18)
Thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
902914288 34K8003680

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Phƣớc An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHÁNH (408/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905560302 34K8003706

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGÃI (409/18)
Thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
98404816 34K8003703

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Ngãi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁI (410/18)
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1689260207 34K8003697

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP VẬT TƢ KỶ THUẬT NÔNG LÂM 

NGHỆP QUẢNG NGÃI (411/18)

Số 94 Nguyễn Chánh, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553822520 4300323954

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH DỊCH VỤ LÊ 

GIA (412/18)

Số 80 Phan Chu Trinh, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
918071694 4300780679

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Phƣơng Đoài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 

PHƢƠNG BÌNH (413/18)

Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
918776231 4300426727

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Đức Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP GIẤY THIÊN LONG (414/18)
CCN làng nghề Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh Ấn 

Tây, thành phố Quảng Ngãi
2552241168 4300596912

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Công Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH MAI TRANG 

(415/18)

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914134075 4300729288

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Ân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH 19 PHƢƠNG THẢO (416/18)
Số 129 Nguyễn Thụy, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905767622 4300460132

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đắc Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ TƢ VẤN THĂNG LONG 

(417/18)

Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553858641 4300304479

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Quang Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN QUÂN 

(418/18)

Số 32 Bà Triệu, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
905681616 4300775735

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

XN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP SÔNG TRÀ (CN 

CÔNG TY CP SÔNG TRÀ) (419/18)

Số 270 Hai Bà Trƣng, thành phố Quảng 

Ngải, tỉnh Quảng Ngãi
2553710161 4300317823-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Trọng Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

179 (420/18)

Số 97-99 Phạm Văn Đồng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553813116 4300339457

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hà Thị Phƣơng Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIM CHI (421/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978045576 34E8004091

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thị Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ANH (422/18)
Thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1699818305 34E8004100

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH PHONG (423/18)
Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
919665018 34I8001924

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUYỀN TRANG (424/18)
Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
913442878 34L8004213

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Thị Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ĐIỆP (425/18) 
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987115107 34H8004041

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH VƢƠNG (426/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975506578 34K8003689

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đình Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG KHẢI (427/18)
Tổ 16 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913400456 34A8012183

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Quang Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÁNH TIÊN (428/17)
Thôn Tân Hƣng, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
986595200 34E8004098

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Chánh Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NAM (429/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân. huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913400259 34K8003710

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN QUANG (430/18)
Thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1696093995 34E8004099

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Tấn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN THÁI (431/18)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
925440711 34H8004037

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Văn Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG LẬP (432/18)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
963330163 34H8004051

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hồng Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HẢI (433/18)
Tổ dân phố 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
949481368 34D8001103

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Huỵnh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HÙNG NƢƠNG (434/18)
Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
932487852 34C8000118

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Nƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN (435/18)
Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
962199926 34C8003876

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HẢI (437/18)
Tổ 10 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905489459 34A8012182

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN SỞ (438/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây C, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
977224783 34A8012157

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Văn Sở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC ANH (439/18)
Thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
904334300 34K8003668

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH LÊ NHÂN (440/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1282761880 34H8004036

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trịnh Lê Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TIN (441/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
985394264 34I8001978

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỦY Ý (442/18)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914636009 34E8004101

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LAVENDER HOME DÉCOR 

(443/18)

Số 118 Trƣơng Định, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905144458 34A8009553

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HAI (444/18)
Thôn An Ba, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
949966045 34I8001982

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thị Hai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DANH (445/18)
Thôn Hiệp Phổ Phong, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
976960522 34I8001010

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC ĐƢỜNG (446/18)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914724757 34I8001993

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Ngọc Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU CẦU (447/18)
Thôn Đồng Miếu, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
973122595 34I8001290

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Cầu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ KINH DOANH PHƢƠNG 

NAM (448/18)

Hẻm 160/80 Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913448224 4300483919

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Thu Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƢƠNG MẠI 

HOÀN MỶ (449/18)

Số 231 Trần Hƣng Đạo, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
901911818 4300321918

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quảng Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

NHẤT ẤN (450/18)

Tổ 04 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905045628 4300786198

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI – DỊCH VỤ 

NHẤT ẤN (450/18)

Số 96 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2.553.713.550 4300373384

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Ban Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP TMDV DẦU KHÍ MIỀN TRUNG 

(452/18)

Lô C5-1 KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
2553526168 4300368426

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tôn Thất Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGHĨA TUYẾT (453/18)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1202326259 34H8004049

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN CẢNH (454/18)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phố, tỉnh Quảng Ngãi
973409501 34L8004626

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC ĐÌNH (455/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
914163567 34L8004636

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Ngọc Đình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH THẢO (456/18)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1685577321 34I8001998

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thanh Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG PHONG (457/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
932537674 34K8003711

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Quang Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LŨY (458/18)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972379880 34I8001984

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Lũy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN CHƢƠNG (459/18)
TDP 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
914460572 34L8004639

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Văn Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGỌC SƠN 

(460/18)

Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1633296410 34K8003714

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN PHẬN (461/18)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
981299159 34K8003242

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đoàn Văn Phận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ QUAN (462/18)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
968732949 34K8003716

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Quan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÂN TIẾN PHÁT (463/18)
Thôn Lâm Hạ, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
909083497 34K8002909

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Hoàng Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN SANG (464/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1636023735 34E8004104

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH QUANG 

(465/18)

Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1697432376 34E8004103

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THUẬN (466/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1639892128 34E8003872

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BẢO (467/18)
Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
984564031 34G8000180

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC TÂN
Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
947751572 34G8000464

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Ngọc Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH DUY LIÊM (469/18)
TDP Liên hiệp I, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
905644175 34A8012200

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trịnh Duy Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN DUY PHO (470/18)
Thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1692468152 34M8001110 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Duy Pho Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THẠCH NHAM (471/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983763264 34K8003091

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Thạch Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN SƠN (472/18)
Thôn Mỷ Long, xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1692656626 34C8003873

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lƣơng Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HIỆP (473/18)
Thôn Vạn An I, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
986005300 34H8004038

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MỶ QUYÊN (474/18)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984740988 34E8004105

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Thanh Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN ÁI (475/18)
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
939649494 34L8004650

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Văn Ái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐÔNG (476/18)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977889198 34I8002003

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ CNGD HUY 

HOÀNG (477/18)

Hẻm 1101 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553830890 4300334836

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Việt Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM HUỆ (478/18)
Thôn Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913577079 34H8004046

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Kim Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ CÔNG NGỌC (479/18)
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1653228995 34C8003878

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Công Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BẰNG (480/18)
Thôn Phú Lễ II, xã Bình Trung, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
937640040 34C8003879

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Bằng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ (481/18)
Tổ 11 phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
912361180 34A8012180

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐẠI (482/18)
Số 386 Nguyễn Trãi, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935486929 34A8012161

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỆT QUỐC BẢO (483/18)
Số 285/33 Phan Đình Phùng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913447122 34A8012186

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Việt Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÂU VĂN MẪN (484/18)
Tổ dân phố 2, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1685378933 34D8001104

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Châu Văn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG HOÀNH (485/18)
Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
983151167 34H8004012

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Công Hoành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 

(486/18)

Tổ dân phố 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
914226511 34D8001108

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Thùy Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THI KIM TUYẾT 

(487/18)

Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919436479 34L8002305

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Kim Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC LAN (488//18)
Tổ 12 phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi
914134471 34A8012170

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ CÔNG VIỆT (489/18)
Thôn 01, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905232172 34A8012171

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Công Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM NGUYỄN THI KIM DUNG 

(490/18)

TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
255.857.537 4300776224

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SXTM LÊ BẢO LONG 

(491/18)

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
933863233 4300801784

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thùy Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV GAS LÊ HIỂN (492/18)
Số 96 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553822730 4300783091

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ 

ĐẠI DƢƠNG (493/18)

Số 223B Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
905110717 4300734601

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Diễm Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ ĐỨC TÂN (494/18)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1229526984 34K8000509

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đức Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HỢP NHẤT 

(495/18)

Tổ 14, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
964702468 4300819213

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CẦU (496/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Son 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
919816415 34E80040626

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Cầu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM HẰNG (497/18)
Tổ 02, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
987115715 34A8012204

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Càm Hằng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN DUY (498/18)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986787780 34C8003883

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HƢƠNG TRÖC (499/18)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
905678124 34I8001739

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Ngọc Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN LƢỢNG (500/18)
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi`
972435372 34D8001106

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU QUỐC PHỤ (501/18)
Tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1243022599 34C8003889

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Kiều Quốc Phụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI MINH HẢO (502/18)
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
932537279 34L8004655

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Bùi Minh Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TIẾN (503/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
935968452 34A8012168

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH VƢƠNG (504/18)
Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1695438232 34C8003895

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Thanh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ PHƢỢNG (505/18)
Thôn 02, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1647569128 34A8010761

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU QUỐC TOÀN (506/18)
Thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
984159697 34C8003870

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Kiều Quốc Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TRÍ (507/18)
Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
985155395 34K8003685

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hữu Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THÂN (508/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1696722984 34E8004108

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Thân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LIỄU (509/18)
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1679658691 34L8004647

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN HÙNG (510/18)
Số 373/15 Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
914505780 34A8012199

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ VÂN (511/18)
Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
984868203 34H8004048

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN NƢƠNG (512/18)
Thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1647509297 34E8004111

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Thị Xuân Nƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VŨ (513/18)
Thôn Tân Thành, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1697446463 34I8002005

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÁNH KẸO AN PHÖ SINH 

(514/18)

Thôn 05, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
988536755 34A8011301

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Trung Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THUẬN LỢI (515/18)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982754685 34H8004056

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Đức Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN THANH (516/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1264984959 34I8001999

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Tiến Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TỐT (517/18)
Thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
979508539 34I8001987

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tốt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẠNH (518/18)
Số 44 Lý Đạo Thành, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
905142753 34A8012177

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH (519/18)
Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1694577690 34A8011272

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIM THÂN (520/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 
968978220 34E8004113

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Thị Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH SỶ (521/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
986878741 34K8002860

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Đình Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DƢƠNG (522/18)
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
908358252 34I8001994

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DANH NGUYỄN TẤN KHÁNH (523/18)
Thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985075789 34E8004115

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THANH (524/18)
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983765994 34K8003781

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN CƢỜNG (525/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919926598 34K8003719

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THANH (526/18)
Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi
2553868458 34F000233

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Đinh Thị Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGHĨA (527/18)
Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, huyện Tƣ Nghĩa
914725775 34H8003060

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Thị Thanh Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ SƢƠNG (528/18)
Số 72 Đinh Tiên Hoàng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
905043767 34A8012175

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG THÀNH 

(529/18)

Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
979782357 34A8011766

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HỮU THẮNG (530/18)
Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
978871108 34E8004114

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Hữu Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM HOANH (531/18)
Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
987144417 34E8002314

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Kim Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ HIẾU (532/18)
Tổ 11 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905061345 34A8012184

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TMDV XUÂN CÚC (533/18)
Số 1155 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
935495868 4300818428

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lâm Thị Xuân Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH QUỐC ANH (534/18)
Số 10 Trƣơng Định, phƣờng Trấn Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553715815 4300336255

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH PHÖ ĐIỀN (535/18)
Số 80-82 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
255.811.747 4300325704

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Khắc Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ANH KIỆT (536/18)
Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2553855634 4300323947

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Anh Kiệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN PHÖC (537/18)
Tổ 15 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905162267 4300710505

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Tá Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SÁU 

ĐỊNH (538/18)

Số 53 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
168846272 4300769883

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI XÂY DỰNG MINH 

QUÂN (539/18)

Thôn Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
2553864626 4300598878

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

KIỀU CÁT TƢỜNG (540/18)

Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
917498573 4300796083

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Kiều Tử Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

THƢ SƠN (541/18)

Tổ 1 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905317679 4300692493

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Minh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH PHONG (542/18)
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
913186249 34K8003725

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đình Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC DUY (543/18)
TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
986800891 34I8001939

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Ngọc Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH VŨ (544/18)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1229980776 34A8012208

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Anh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢ VĂN ÁNH (546/18)
Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1227416023 34C8003890

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lƣ Văn Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TMVT NAM VIỆT (547/18)
Số 462 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng ngãi
918212508 4300776898

Sớ KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ YẾN (548/18)
Thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1266697634 34C8003886

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Thị Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THỦY (549/18)
Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
901164339 34C8003891

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRẦN THỊ NỞ (550/18)
Số 201 Nguyễn Bá Loan, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2553823420 4300708866

Sớ KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NHẤT LINH (551/18)
Thôn 2 xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
985142191 34C8003896

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Nhất Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ XUÂN TRANG (552/18)
Số 161/44 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
1233428429 34A8012179

Phòng TCKH, TP Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Xuân Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG YẾN (553/18)
Thôn An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
901952378 34L8004653

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ CHO (554/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1698241767 34L8004656

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Bùi Thị Cho Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ NHUNG (555/18)
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988125068 34C8003897

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Thị Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH MAI (556/18)
Thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1678917239 34C8003907

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Thanh Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TOÀN (557/18)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
912738741 34K8000960

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH LONG (558/180
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
972937277 34A8012218

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thanh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TĂNG THỊNH PHÁT (559/18)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
904192443 34E8004088

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tăng Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ÂN (560/18)
Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935493449 34C8003885

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DƢỠNG (561/18)
Tổ 10 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
916117169 34A8012217

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Dƣỡng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG ĐÌNH NHÂN (562/18)
Thôn 3 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
907878917 34A8012215

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Trƣơng Đình Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ YẾN (563/18)
Thôn Đông Yên, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
932451709 34C8003887

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Hoàng Thị Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÝ (564/18)
Tổ 16 phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914105253 34A8012164

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN TIẾN (565/18)
Số 112 Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
9058328352 34A8012190

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ VÂN (566/18)
Tổ 16 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935875852 34A8012216

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ MINH THỦY (567/18)
Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935715737 34A8012231

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Minh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY PHÖC (568/18)
Thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
989110753 34H8004076

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HỮU LỘC (569/18)
Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
979562780 34H8004068

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Hữu Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TƠ (570/18)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914011235 34H8004071

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Tơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN LANG (571/18)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
9862823018 34H8004069

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Lang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP NHẬT QUANG (572/18)
Số 384 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2552220941 4300401899

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣơng Trần Nhậtt Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

PHƢƠNG TUYẾN (573/18)

TDP Liên Hiệp I, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
2553670199 4300364968

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SX NƢỚC ĐÓNG CHAI 

PHƢỚC LAI (574/18)

Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
918550740 34K8002266

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ TẤN TRINH (575/18)
Số 375 Võ Nguyên Giáp, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
917472029 34A8011653

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Ngô Tấn Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THƠM (576/18)
TPD Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
985949763 34A8012211

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN CÔNG (577/18)
Thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1668302785 34E8004110

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Tấn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG SANG (578/18)
Thôn 2, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
948904163 34K8003717

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Công Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CAO TIÊN (579/18)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1699504229 34E8004127

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Cao Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH THÖY 

(580/18)

Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
975279727 34E8004097

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI MINH NGỌC 

(581/18)

Hẻm 876 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
919413319 34A8013389

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Lim Thoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN QUÂN (582/18)
Hẻm 55/17 Trƣờng Chinh, phƣờng Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
967326452 34A8012222

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Văn Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TÀI (583/18)
Thôn An Trƣờng, xã Phồ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
911166675 34L8004662

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đức Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG KHẢI (584/18)
Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987633233 34I8002006

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Quang Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HIẾU (586/18)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914858179 34K8002522

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN QUẢNG (587/18)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
983844695 34E8004121

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Tấn Quảng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂM (588/18)
Tổ 18 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935095996 34A8012163

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ CÀ PHÊ THANH THỦY 

(589/18)

Tổ 01 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
952977854 34A8004638

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA KIM KIỀU (590/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây c, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

914134108 34A8012206
Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN QUANG 

(591/18)

Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
1635367108 34E8004122

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Xuân Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÂU KỲ (592/18)
Số 33 Trƣơng Quang Trọng, phƣờng Lê 

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi
984911900 34A8012173

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Đình Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THANH HUYNH (593/18)
Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
975246480 34H8003977

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thanh Huynh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƢƠNG 

(594/18)

Thôn Phƣớc Điền, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
987362989 34K8003707

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN BÌNH (595/18)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935932422 34H8004045

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG PHÁT (596/18)
Số 33 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
2553817584 4300437447

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG DƢỢC HOÀNG 

CHÂU (597/18)

Số 580 Phan Đình Phùng, phƣờng Nghĩa 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553845777 4300722162

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Văn Quý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HẬU CẦU LÝ SƠN (599/18)
Số 80 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553837777 4300797538

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Khởi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THIÊN ẤN (600/18)
Số 88 Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914268616 4300673317

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Minh Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ (601/18)
Số 77/1 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909366191 34A8012229

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TIẾN HẢI (602/18)
Thôn 7, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
938388369 34K8003721

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH THƢƠNG 

MẠI DŨNG LOAN (603/18)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983155954 4300401867

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TOÀN (604/18)
Tổ 05 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
902841927 34A8012281

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN CẦU (605/18)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1214818024 34L8004658

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Văn Cầu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TÈO (606/18)
Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1673954150 34A8012290

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Tèo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐƢỢC (607/18)
Thôn Vạn Xuân, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987684071 34H8004042

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đoàn Văn Đƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH VĂN (608/18)
Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1668834397 34E8004133

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thành Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÀ (609/18)
Thôn Trƣờng Thọ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
986355129 34E8004126

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI DANH TÂM (610/18)
Tổ 14 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973037358 34A8012146

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Danh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ CƢỜNG (611/18)
Tổ 19 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
985529022 34A8012252

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÌNH YÊN (612/18)
Tổ 10 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914357715 34A8002571

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ NGỌC CHƢƠNG (613/18)
Tổ 7 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905507261 34A8012248

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Ngọc Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN XUẤT VÀ VẬN 

TẢI MINH LÊN (614/18)

Số 128 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913488979 4300777235

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN (615/18)
Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
903079204 34H8004081

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỮU DŨNG (616/18)
Thôn Vạn Xuân II, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984884448 34I8002019

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Triều Dũng Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG BINH (617/18)
Thôn Đông Yên 1, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914082710 34C8003875

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Công Binh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN VIỆT (618/18)
Thôn Đông Yên, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
943585044 34C8003874

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Văn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HOANH (619/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây B, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
909181499 34A8012271

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HẠNH NHI (620/19)
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1642872694 34E8004132

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đăng Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THIỀU (621/18)
Thôn Đông Thuận, xã Phổ Vinh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
989823506 34L8003163

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN DŨNG (622/18)
Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
987374854 34L8004651

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH HOÀNG (623/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
988101266 34A8012292

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Minh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN PHƢƠNG (624/18)
Thôn Phƣớc Thiện, xã Bình Hải, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986777378 34C8003903

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC PHÖ (625/18)
Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
979562176 34L8004659

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Ngọc Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI HOÀN 

KHÁNH HOÀNG (626/18)

Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553858797 4300577204

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THẮM (627/18)
Thôn Thanh Bình, xã Phổ Thuận, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984285798 34L8004661

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Văn Thắm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN DŨNG (628/18)
Thôn Lân Long Hạ, xã Ba Động, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
984390309 34M8001064 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trịnh Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SỬA (629/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984287085 34L8004665

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Sửa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐIỂM (630/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
971555254 34E8004092

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Điểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HIỀN (631/18)
Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
934747405 34k8003736

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quốc Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LIỄU (632/18)
Số 25 Phan Huy Ích, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
946615694 34A8012221

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS TRÀ BẮC THÁI HÂN 

NGUYÊN (633/18)

Số 218/10 Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
988900752 34A8009713

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣờng Lê Xuân Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG 

NGÃI (634/18)

Số 48 Phạm Xuân Hòa, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
2553822536 4300321643

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

HOÀNG NGỌC (635/18)

Số 162 đƣờng 30/4, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
2553831848 4300780661

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hoàng Nghĩa Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG ĐIỂM (636/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
982378687 34K8003731

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quang Điểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG ĐỨC VIỆN (637/18)
Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
989816283 34K8003739

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Đức Viện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỌ KINH DOANH LƢU VĂN HẢI (638/18)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1283837833 34H8004102

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣu Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC THANH (639/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
907913576 34K8002533

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH THỦY 

(640/18)

Số 175/1 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
988233677 34A8012237

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thanh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG CHI (641/18)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1666518079 34E8004109

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Kim Anh Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG CHI (641/18)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1666518079 34A8012230

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG LƢU (643/18)
Thôn II, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1686477677 34A8012246

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI TẤN DŨNG (644/18)
Thôn Bàn Thới, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn 

Tịnh, tinh Quảng Ngãi
1663116614 34I8001983

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Mai Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN PHÕNG PHẨM THÀNH 

ĐẠT (645/18)

Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quang Ngãi
989056439 34E8003288

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Hiệp Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔ THỊ HIỆP (646/18)
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
973963764 34H8004054

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Tô Thị Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI SƠN (647/18)
Thôn Chú Trƣợng, Xã Đức Hiệp, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919054422 34K8000424

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thái Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÂN (648/18)
TDP 4, thị trấn La hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
986189349 34H8004060

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THUẬN 

(649/18)

Thôn An Vĩnh, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982905475 34A8012165

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY TẪN (650/18)
Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
969070515 34H8004070

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Tẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG TRUNG 

(651/8)

Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1638677881 34E8004128

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU TỰ (652/18)
Thôn Phƣớc Mỷ, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
9026722144 34K8003723

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Mậu Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LONG (653/18)
Thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1633512166 34E8004131

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HÕA (654/18)
Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
2553870130 34N8-0000120

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Trần Văn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THẠO (655/18)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1699635404 34K8003724

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hữu Thạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CÔI (657/18)
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972634667 34I8002011

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thị Côi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC MINH (658/18)
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914247624 34G8000544

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Ngọc Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐOÀN (659/18)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978554634 34E8004119

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Văn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ KIM DŨNG (660/18)
Số 101 Ngô Quyền, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quang Ngãi
2553820834 34A8007832

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Kim Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN THANH (661/18)
Thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
975725554 34A8012234

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Xuân Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THANH BÌNH (662/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
944135965 34E8004129

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĂN NGỌC (663/18)
Thôn Chú Tƣợng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985330650 34K8003728

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Văn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG CẢM (664/18)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905279661 34H8004067

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hồng Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SẢN XUÂT CỬA NHỰA TÂN 

TIẾN (665/18)

Số 813 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553830265 34A8001423

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đoàn Ngọc Ứng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỶ (666/18)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985451116 01471-ST/HKD

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG DUY (667/18)

Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi

989272044 34H8004061
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Phƣơng Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHƢ QUÂN (668/8)
Số 437/2 Quang Trung, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
905968000 34A8009706

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Đức Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THUẬN (669/18)
Thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
939048045 34H8004066

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NĂNG (670/18)
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1229196691 34A8004238

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Năng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NGÂN QUÂN 

(671/18)

Tổ 4 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905681616 34A801065

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Quang Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TRUYỀN (672/18)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
945606508 34I8002010

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN TƢ (673/18)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
915913213 34H8002014

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC SANG (674/18)
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985595149 34E8004118

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hồ Ngọc Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LỆ THỦY (675/18)
Số 34/19 Trần Quang Diệu, phƣờng Nghĩa 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
948492575 34A8012228

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Lệ Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỚI THANH (676/18)
Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979884769 34E8004094

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Thới Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH TRƢỜNG (677/18
Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1673402393 34A8012233

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO NGƢU (678/18)
Thôn Lâm Bình, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
917524194 34L8003389

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đào Ngƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG KHOA (679/18)
Thôn Kim Thành Thƣợng, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977236882 34I8002008

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đăng Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TRIỂN (680/18)
Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
982223154 34I8002009

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Triển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DUY (681/18)
Thôn Phú Khƣơng, xã Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
988695429 34I8002007

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH HÕE (682/18)

TDP Quyết Thắng, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

935040564 34A8012203
Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Hòe Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SỬA (629/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984287085 34L8004665

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Sửa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐIỂM (630/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
971555254 34E8004092

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Điểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HIỀN (631/18) Thôn Vinh Phú, Đức Lợi, Mộ Đức 934747405 34K8003736
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn quốc Hiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LIỄU (632/18)
Số 25 Phan Huy Ích, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
946615694 34A8012221

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS TRÀ BẮC THÁI HÀN 

NGUYÊN (633/18)

Số 218/10 Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

tp Quảng Ngãi
988900752 34A8009713

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣờng Lê Xuân Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG 

NGÃI (634/18)

Số  48 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng 

Ngãi
2553822536 4300321643

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

HOÀNG NGỌC (635/18)
Số 162 đƣờng 30/4, tp Quảng Ngãi 2553831848 4300780661

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hoàng Nghĩa Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG ĐIỂM (636/18) Thôn 6, Đức Chánh, Mộ Đức 982378678 34K8003731
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quang Điểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG ĐỨC VIỆN (637/18) Thôn 4, Đức Nhuận, Mộ Đức 989816283 34K8003739
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Đức Viện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH LƢU VĂN HẢI (638/18)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1283837833 34H8004102

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣu Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC THANH (639/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
907913576 34K8002533

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH THỦY 

(640/18)                                                                                                                               

Số 175/1 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
988233677 34A8012237

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thanh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG CHI (641/18)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1666518079 34E8004109

Phòng TCKH, huyện Son 

Tịnh
Nguyễn Thị Kim Anh Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN PHÕNG PHẨM THÀNH 

ĐẠT (645/18)

Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quang Ngãi
989056439 34E8003288

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Hiệp Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HÕA (654/18)
Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
2553870130 34N8-0000120

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Trần Văn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THẠO (655/18)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1699635404 34K8003724

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hữu Thạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH LONG (656/18)
Số 321 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
905327392 34A8012213

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CÔI (657/18)
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972634667 34I8002011

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thị Côi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC MINH (658/18)
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
914247624 34G8000544 Phòng TCKH huyện Sơn Hà

                                       

Trần Ngọc Minh
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐOÀN (659/18)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978554634 34E8004119

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ KIM DŨNG (660/18)
Số 101 Ngô Quyền, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quang Ngãi
2553820834 34A8007832

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Kim Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĂN NGỌC (663/18)
Thôn Chú Tƣợng, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985330650 34K8003728

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức

                                       

Ngô Văn Ngọc
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG CẢM (664/18)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905279661 34H8004067

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hồng Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SẢN XUÂT CỬA NHỰA TÂN 

TIẾN (665/18)

Số 813 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553830265 34A8001423

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Đoàn Ngọc Ứng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỶ (666/18)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985451116 01471-ST/HKD

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh

                                       

Nguyễn Văn Sỷ
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG DUY (667/18)
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
989272044 34H8004061

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Phƣơng Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHƢ QUÂN (668/8)
Số 437/2 Quang Trung, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
905968000 34A8009706

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Lê Đức Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THUẬN (669/18)
Thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
939048045 34H8004066

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TRUYỀN (672/18)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
945606508 34I8002010

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi

                                       

Trần Quang Vƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NGÂN QUÂN 

(671/18)

Tổ 4 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905681616 34A8014065

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Nguyễn Năng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH NGUYỄN NĂNG (670/18)

Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1229196691 34A8004238

HỘ KINH DOANH THANH BÌNH (662/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
944135965 34E8004129

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi

                                       Lê 

Xuân Thanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN THANH (661/18)

Thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
975725554 34A8012234

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh

                                       

Nguyễn Văn Long
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LONG (653/18)

Thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1633512166 34E8004131

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Mậu TựHỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU TỰ (652/18)

Thôn Phƣớc Mỷ, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
9026722144 34K8003723 Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG TRUNG 

(651/8)

Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1638677881 34E8004128

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Tẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY TẪN (650/18)

Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
969070515 34H8004070

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THUẬN 

(649/18)

Thôn An Vĩnh, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982905475 34A8012165

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa

                                       

Nguyễn Thanh Tân
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÂN (648/18)

TDP 4, thị trấn La hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
986189349 34H8004060

Phòng TCKH, TP Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LAN (642/18)                                                                                                                                                  
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906569077 34A8012230

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI SƠN (647/18)
Thôn Chú Tƣợng, Xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919054422 34K8000424

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Tô Thị Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH TÔ THỊ HIỆP (646/18)

Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
973963764 34H8004054

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thái Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Mai Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH MAI TẤN DŨNG (644/18)

Thôn Bàn Thới, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn 

Tịnh, tinh Quảng Ngãi
1663116614 34I8001983

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng LƣuHỘ KINH DOANH TRƢƠNG LƢU (643/18)                                                                                                                                        

Thôn II, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1686477677 34A8012246



HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN TƢ (673/18)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
915913213 34H8002014

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC SANG (674/18)
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985595149 34E8004118

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh

                                       Hồ 

Ngọc Sang
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LỆ THỦY (675/18)
Số 34/19 Trần Quang Diệu, phƣờng Nghĩa 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
948492575 34A8012228

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Lệ Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỚI THANH (676/18)
Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979884769 34E8004094

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Thới Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH TRƢỜNG (677/18)
Thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1673402393 34A8012233

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO NGƢU (678/18)
Thôn Lâm Bình, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
917524194 34L8003389

Phòng TCKH thị xã Đức 

Phổ
Đào Ngƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG KHOA (679/18)
Thôn Kim Thành Thƣợng, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977236882 34I8002008

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đăng Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TRIỂN (680/18)
Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
982223154 34I8002009

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Triển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ TIẾN (683/18)
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1653401491 34I8001985

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Tá Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HẢI DUNG (684/18)
Số 130 Đinh Tiên Hoàng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553830497 4300323922

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Phúc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH  NGHIỆP TƢ NHÂN DUY ẤN (685/18)
Số 86, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
255848269 4300321555

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Thảo Lam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THUẬN PHÁT (686/18)
Số 237 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
905547817 34A8011702

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Ngô Thị Bích Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI 

THÀNH ĐẠT (688/18)

Số 409-411 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
2553825636 4300324965

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Uyên Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HÒA LÂM (689/18)
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553843290 4300393895

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Tám Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH NGHĨA KIM MAI (690/18)
Số 575 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tình Quảng Ngãi
2553858662 4300793389

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DNTN KINH DOANH THƢƠNG MẠI TUẤN HUYỀN 

(691/18)

Số 32 Lê Đình Cẩn, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2553824282 4300724723

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Lệ Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT KHẨU 

ĐẠT THÀNH (692/18)

Số 379 Lê Lợi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
2553820203 4300332839

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Thanh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TRÍ (693/18)
Thôn Phổ An, xã Nghĩa an, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906782211 34A8012236

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Văn Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHÁNH (694/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1683453584 34H8004058

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT NƢỚC ĐÁ VIÊN 

BÌNH MINH (695/18)

Tổ 16 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553827364 34A8007001

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ Q&A 

(696/18)

Số 320/28 Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553836665 4300376603

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Hà Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI XUÂN THẮNG (697/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
988811475 34H8004057

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Xuân Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC THẢO (698/18)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố 

Quảng Ngãi
977767817 34A80112289

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI HỒNG 

NGUYÊN (699/18)

Số 77/9/1 Nguyễn Bá Loan, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, thành phố Quảng Ngãi
982491177 34A80121853

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Cô Va Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUANG (700/18)
Thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1266692250 34L8004668

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY THANH (701/18)
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985271085 34H8004077

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Duy Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGUYỆT (702/18)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
983162557 34E8004120

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Nguyệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ NAM TRIỀU (703/18)
Thôn Long Bàn, xã tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
967923247 34A8012275

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Nam Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH VƢƠNG (704/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
1665739147 34A8012284

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thành Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRANG (705/18)
Số 818 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
914191164 34A8012272

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DŨNG (706/18)
Thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
9093338821 34A8012232

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU TÂM (707/18)
Tổ 13 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935031117 34A8012286

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thu Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH XƢỞNG NHÔM KÍNH (708/18)
Tổ 15 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905681739 34A8012280

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TUẤN (709/18)
Thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905124266 34C8001016

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BẠCH TUYẾT (710/18)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1696383781 34H8004055

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Bạch Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG TỨ HẢI (711/18)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983400282 34K8000397

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Hoa Thấm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ THANH KIM (712/18)
Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
903573161 34C8003900

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Hồ Thanh Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MÃNH (713/18)
Thôn Vạn Mỷ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1638622234 34K8004062

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Mãnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP QUẢNG 

NGÃI (714/18)

Số 285 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553811009 3402000065

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TƢ (716/18)
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1664652362 34H8004078

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SƠN (718/18)
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1664311680 34K8003740

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔN LONG NHỰT (719/18)
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1638637476 34I8001555

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tôn Long Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG SANG 

(720/18)

Số 02 Trƣơng Quang Trọng, phƣờng Lê 

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi
907956530 34A8012188

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ KHẮC ANH HOÀNG (721/18)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
964813344 34F000298

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Lê Khắc Anh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỦY DŨNG (722/18)
Số 367 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
964675854 34C8003904

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG GA MINH THÔNG 

(723/18)

Thôn Đại An Đồng II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
2553962166 34I8000904

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHÁNH (724/18)
Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
987199708 34I8002004

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRIỆU PHÖ (725/18)
TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
985171069 34H8003746

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Thị Thanh Nhàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TIẾN (726/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
966135344 34E8004112

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CÖC (727/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
868380949 34A8012256

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THƢỢNG NHUNG (728/18)
Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Màu, huyện 

Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
986364398 34F8000337

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Xuân Thƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI DŨNG (729/18)
Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
945276285 34L8004671

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Phi Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÌNH THẢO (730/18)
Thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
899768778 34I8001337

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CỦA (731/18)
Thôn Nƣớc Tăm, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
979699186 34G8000545

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Của Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP SÁCH-THIẾT BỊ QUẢNG NGÃI 

(732/18)

Số 939 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553831554 4300357294

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH NPP TRƢỜNG AN (733/18)
Số 372 Quang Trung, phƣờng Trần Hƣng, 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
2553822099 4300296161

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thế Nghiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG TÂN (734/18)
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
907241716 34A8012255

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THƢ (735/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979443025 34A8012259

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG PHONG 

THÀNH (737/18)

Số 44 Trần Tế Xƣơng, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
2553715184 4300453840

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Nguyên Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHƢỚC (738/18)
Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905393435 34A8012263

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi 
Lê Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THÀNH AN (739/18)
Tổ 20, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905529570 34A8012029

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi 
Lê Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG PHI (740/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1203899822 34H8004080

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Quang Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI THỊ NGHĨA (741/18)
Thôn Làng Ranh, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
988186336 34G8000102

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Mai Thị Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HÀ (742/18)
Số 29 Nguyễn Tự Tân, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
2553821892 34A8012241

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG QUANG (743/18)
Số 236/10 Nguyễn Thụy, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2556272179 4300689010

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV PHÖ HẢI CHÂU (744/18) 
Số 236/10 Hoàng Hoa Thám, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553837676 4300689010

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hồ Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRINH OANH (745/18)
Số 138 An Dƣơng Vƣơng, phƣờng Trần 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
913530358 34A8012254

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CÔNG (746/18)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
965041681 34F000396

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH DỰ (747/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
905299537 34E8003014

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Đình Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

988695429 34I8002007

Phòng TCKH TP Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Hòe Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH HÕE (682/18)

TDP Quyết Thắng, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

935040564 34A8012203

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành

                                       Lê 

Văn Duy
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DUY (681/18)

Thôn Phú Khƣơng, xã Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi



HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH VĂN (748/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1296993279 34A8012257

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH LIÊM (749/18)
Thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
975244943 34K8003749

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thanh Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHỈ HUY (750/18)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977184268 34H8004052

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Phỉ Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HOÀI NHƠN (751/18)
Tổ 11, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913498845 34A8012205

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Ngô Hoài Nhơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THANH (752/18)
Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
1687872007 34N8-0000119

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Lê Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH ANH TÚ 

(753/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây A, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
2553670149 4300745226

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Kiều Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN CƢỜNG (754/18)
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1669556794 34C8003893

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HOÀNG HUY (755/18)
Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
2553610173 34C8002971

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Hoàng Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỒNG MẪN (756/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1247126688 34E8004124

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI THIÊN LONG 

(757/18)

Số 140 Trần Hƣng Đạo, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553828481 4300324147

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thanh Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI TUẤN 

KHA (758/18)

Số 251 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
914182001 4300783207

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Tuấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ XUÂN MAI (759/18)
Tổ 24 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935760358 34A8012274

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Xuân Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TĂNG CỪU (760/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
972843884 34L8004629

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tăng Cừu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH QUANG (761/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
933330294 34K8003748

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đình Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC KHÁNH (762/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984837455 34K8003750

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Ngọc Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DUNG (763/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1666685416 34H8004065

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH TRÍ (764/18)
Số 209 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2553823412 34A8008508

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Minh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ TÂM (765/18)
Số 674 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
905602098 34A8012282

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Thị Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MẸO (766/18)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
973452124 34I8002017

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Mẹo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM TẤN TUẤN (767/18)
Thôn Phú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983855390 34K8003732

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lâm Tấn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT SƢƠNG 

(769/18)

Thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1697889368 34L8001022

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Tuyết Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VNC 

(770/18)

Số 38 Nguyên Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
911600357 4300815138

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Ngọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH YẾN DƢƠNG (771/18)
Số 365 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
978526878 34A8012266

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỢP (772/18)
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
916791447 34A8012283

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hợp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ KHÂM (773/18)
Thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
972938464 34E8004130

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tạ Thị Khâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HÙNG (774/18)
Thôn Văn Trƣờng, xã Phổ Văn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985389252 34L8004633

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Đức Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT (775/18)
Thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1683807509 34L8004681

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THUẬN (776/18)
TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
948641639 34M8000354 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DUNG (777/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
914120355 34A8008284

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN VINH (778/18)
TDP Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
914357413 34A8012250

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG CÔNG BÌNH (779/18)
Thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây,  huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
916324520 34I8002020

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Công Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI VĂN LONG (780/18)
Số 933 Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, 

thành phố Quảng Ngãi
935942356 34A8012285

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Mai Văn Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG (781/18)
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
961293937 34A8012273

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI – VẬN TẢI NGỌC 

TUỆ MINH (782/18)

TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1688463774 4300816759

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đồng Thị Thu Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THỊNH PHÁT (783/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1234233828 3402000923

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Quốc Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ANH (784/18)
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906486363 34A8012287

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀ (785/18)
Thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
982859433 34L8004674

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MẬN (786/18)
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905870908 34A8007888

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Mận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN THỊNH (787/18)
Thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985865150 34L8004675

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI TUẤN LUÂN 

(788/18)

Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2553930521 4300772068

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thị Thanh Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÖ (789/18)
TDP 3, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1232098278 34L8004645

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG CÔNG DANH (790/18)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
974649679 34E8004117

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Công Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN  VĂN TƢƠNG (792/18)
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
939024615 34A8012327

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN HỘI (793/18)
Thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
987714963 34E8004136

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Tấn Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐẠT HƢNG BÌNH 

(794/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
913454881 4300624687

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phùng Thái Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÂU VĂN THÍCH (795/18)
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985949615 34K8002794

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Châu Văn Thích Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUANG MINH (796/18)
Thôn Trƣờng Thọ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914782611 34E8004071

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Quang Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGÔ TIÊN (797/18)
Thôn An Định, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1688119980 34I8002016

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Ngô Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN CAO HÀO (798/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
918027514 34H8004086

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Cao Hào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN MINH (799/18)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1629602040 34h8004088

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN LINH (800/18)
Thôn Phƣớc Điền, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983972096 34L8004672

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Xuân Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOA (801/18)
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905200917 34A808110

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANG NGUYỄN CÔNG TIN (802/18)
Thôn 6, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1215717885 34A8012278

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN  SINH (803/18)
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914164480 34A8012320

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ TÙNG (804/18)
Tổ 13, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
974024142 34A8012269

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Thị Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI HÙNG (805/18)
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
975466352 34A8012291

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NƢỚC MẮM YẾN PHƢƠNG 

(806/18)

Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
916940026 34K8001139

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HÙNG LIÊN (807/18)
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
978388252 34C8000792

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG THẮM (809/18)
Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1688839187 34A8012265

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hồng Thắm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO XUÂN QUAN (810/18)
Thôn Cù Và, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1632144114 34E8004147

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Cao Xuân Quan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV PHƢỚC SANG 

(811/18)

Số 209 Phan Đình Phùng, phƣờng Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553821671 4300337001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phƣớc Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MINH NHẬT 

(812/18)

Số 1060/33 QuangTrung, phƣờng Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
968289780 34A8011490

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY KHẢ (813/18)
Thôn  Phú Thành, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
961361652 34E8004150

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Duy Khả Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HUỆ (814/18)
Thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
907791259 34E8002961

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BỬU TIỀN (815/18)
Thị tứ Tịnh Hà,  xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
983658038 34E80000907

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lƣơng Văn Tiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH VÂN (816/18)
TDP Liên Hiệp 1, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
914111838 34A8012328

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NỘI THẤT KIẾN TƢỜNG 

(817/18)

Thôn Cộng hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914134094 34A8008639

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN TẤN LỢI (818/18)
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
979912117 34K8003756

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đoàn Tấn Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BA (819/18)
TDP 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
982474939 34D8001102

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG (820/18)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
978150351 34I8002018

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM NGỌC ĐOÀN (821/18)
Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977578357 34I8001253

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lâm Ngọc Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH ĐINH RÁP (822/18)
Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1685259985 34G8000343

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Ráp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VIẾT HUỲNH (823/18)
Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1202316035 34A8012324

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Viết Huỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HOÀNG TIỂN (824/18)
Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1212122198 34G8000538

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Võ Hoàng Tiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU CẨN (825/18)
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
918137087 34I8001922

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Cẩn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG PHƢỢNG 

(826/18)

TDP An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987066386 34H8004073

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Hồng Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH MINH LỘC (827/18)
Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
965220622 34G8000536

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trịnh Minh Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TỰ (828/18)
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
983475379 34I8001989

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Văn Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HUỲNH ĐỨC (829/18)
Số 972 Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, 

thành phố Quảng Ngãi
945946692 34A8012334

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Huỳnh Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TRỌNG VŨ (830/18)
Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
985949495 34G8000537

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Trọng Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẪN (831/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
908903237 34E8004125

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THÀNH QUÝ (832/18)
Tổ 09 phƣờng Trần Hƣng Đạo, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935047747 34A8005979

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH XUÂN KHÁNH (833/18)
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1673232720 34L8003488

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHƢƠNG 

(834/18)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935395525 34C8003915

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÂM (835/18)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
908524324 34C8003906

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN PHƢƠNG ANH 

(836/18)

Hẻm 645/25 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
914940599 34A8012081

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Trúc Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOAH HIỆU BUÔN HOÀNG KHƢƠNG 

(837/18)

Hẻm 18/6 Lê Khiết, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2553827858 34A8000423

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Khƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THIÊN AN (838/18)
Thôn Thạch Than, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
982793467 34K8003745

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Thiên An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA MINH VŨ 

(839/18)

Thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1.666.988.375 34J8000242

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Tạ Minh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC NAM (840/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1.676.168.611 34I8002023

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Đức Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÈO (841/18)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985881709 34H8004087

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tèo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN LỰ (842/18)
TDP Liên Hiệp 1, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1683076745 34A8012306

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Lự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÂM (845/18)
Tổ 8, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984807335 34A8012304

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG DANH (846/18)
Thôn Bình Châu, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
935168004 34C8003905

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Hồng Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI PHÖ THỊNH LỘC 

(847/18)

Số 326 Lê Lợi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
90983298 4300778327

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Mỷ Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THẠCH (848/18)
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905636840 34H8003990

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN (849/18)
Thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914907308 34A8012325

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐIỀU (850/18)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914158165 34E8004137

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Điều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO MINH ĐỒNG (851/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1644238139 34E8004141

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Cao Minh Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN KHOÁT (852/18)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
986787669 34I8002021

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Khoát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THẾ HUY (853/18)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
949205270 34E8004139

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Thế Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ SÂM (854/18)
Tổ 19 phƣờng Nghĩa Chánh, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0834724204 34A8012242

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lệ Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CÔNG (855/18)
Tổ 7 phƣờng Chánh Lộ, thanh phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905112007 34A808253

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÀNH (856/18)
Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1694577690 34A8012172

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

CÖC HỘI (857/18)

Thôn Bình Đông, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1687531815 4300774347

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THANH (858/18)
Thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1688461445 34E8004142

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG XIÊM (859/18)
Tổ 9 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
986647994 34A8012247

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đăng Xiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SX VÀ THƢƠNG MẠI THỦY 

TIÊN (860/18)

Lô 209 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553711111 34A8001626

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Trung Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO NGỌC HOÀNG (861/18)
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
974717404 34H8004082

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Ngọc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CSSX MỘC HÙNG TRIỀU 

(862/18)

TDP Trƣờng Thọ Đông, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1685176355 34A8007525

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Đình Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SỰ (863/18)
TDP An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1673344205 34H8004079

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC CHÂU (864/18)
Thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
909913452 34K8002430

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG BẢO (865/18)
Thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, huyện Son 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
967254632 34E8004144

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Trung Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC (866/18)
Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1688839187 34A8012267

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRÌNH (867/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1642869848 34E8004145

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN THƢỞNG (868/18)
Thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
964607307 34H8004085

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Tấn Thƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC (869/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977402789 34E8004143

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BÉ (870/18)
Thôn Kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
947736525 34I8002034

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TIẾN HẠNH (872/18)
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
982267337 34E8004140

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH  LÊ THỊ KIM XUÂN (873/18)
Số 16 Lê Thị Hồng Gấm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
989955037 34L8004663

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thị Kim Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ PHÖC ĐẠT (874/18)
Thôn Trà Bình,xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
974017314 34E8003215

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đình Đệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ PHI TÂY (875/18)
Thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976162033 34E8004151

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tạ Phi Tây Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐÌNH LIỄN (876/18)
Số 192/4 Trần Quang Diệu, phƣờng Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
989291249 34A8012321

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hoàng Đình Liễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI TÖ VIÊN (877/18)
Số 110 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
2553823724 4300351292

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Tiến Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CSSX BÁNH MÌ QUỐC TRUNG 

(878/18)

TDP4 thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
987675124 34H8003061

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Quốc Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HƢỞNG (879/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
919625449 34A8012264

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGUYÊN ANH (881/18)
Số 47 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553828273 4300319267

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV-TH KHẢI THÀNH 

(882/18)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2553943819 4300691588

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Khãi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  HƢNG 

THỊNH (883/18)

Hẻm 626 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553814817 4300485747

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Hoàng Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI TẤN HÙNG 

(884/18)

Tổ 20 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935503538 34A8012369

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THỦY (885/18)
Thôn An Thổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1699495584 34L8004680

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG KỲ CHUÂN (886/18)
Tổ 8 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905427644 34A8012358

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Kỳ Chuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỐM RANG HOÀN MỶ (887/18)
Số 49 đƣờng Nguyễn Nghiêm, phƣờng 

Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2553818521 34A8001069

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI DUY TUẤN 

(888/18)

Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903433822 34A8012370

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lƣơng Đặng Duy Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHIẾN THẮNG (889/18)
KDC Rộc Đình, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
983405554 34C8003536

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Thị Tiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐĂNG KHOA (890/18)
Số 272 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
945918189 34A8011559

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIM NGỌC (891/18)
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
903568844 34I8001524

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Ngọc Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐỨC CƢỜNG (892/18)
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
913470442 34C8000478

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Đức Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ NHÂN (893/18)
Thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1688307703 34K8003757

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thế Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẢY HẢI (894/18)
Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553974321 34L8001289

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Dƣơng Bãy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HỮU ĐẠI (895/18)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905777330 34L8004679

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Hữu Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LIÊM (871/18)
TDP 1, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
914163653 34L8004686

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Liêm



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH KHÂM 

(896/18)

Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
947258442 34E8000797

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thành Khâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH CẢNH (897/18)
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
193438995 34L8000096

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Minh Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ PHÁT (898/18)
Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Thanh Tây, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
908039786 34C8003327

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Thị Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ VINH (899/18)
Thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975466899 34K8003761

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thế Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀI THU (900/18)
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
947847655 34I8002024

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Hoài Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT HẠNH 

(901/18)

Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982429939 34A8011791

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HOÀN PHƢỚC (902/18)
Số 789-791-793 Quang Trung, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553830056 4300294929

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Trọng Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ HOÀNG (903/18)
Tổ 3 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1683405119 34A8012360

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC SỬU (894/18)
TDP 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
938294468 34K8003735

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đức Sửu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY HÕA (895/18)
Tổ, phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935353662 34A8012302

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Duy Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI MINH THÀNH (906/18)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982175776 34H8004093

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Minh Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TÂN HOÀN PHƢỚC (907/18)
Số 683-685A-685B Quang Trung, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553824444 4300486839

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Thu Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HUỆ (908/18)
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1698295476 34A8012362

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN DŨNG (909/18)

TDP Liên Hiệp 1A, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

1683076745 34A8012305
Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHƢƠNG 

(910/18)

Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
989447937 34H8004110

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CÔI (911/18)
Số 155 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
917857679 34A8012361

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Côi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƠ ĐIỆN LẠNH THẾ VIÊN 

(912/18)

Số 90 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
2553850262 34C8000002

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thế Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HẢO (913/18)
Thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1234239140 34M8001124 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ MINH HẢI (914/18)
Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914778509 34A8012319

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Minh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THU HƢỜNG (915/18)
Xóm Bình Nam, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979699319 34E8004152

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Thị Thu Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC TOẢN (916/18)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
935963775 34K8003760

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Quốc Toản Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DUY LIÊM (917/18)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
905201035 34E8003472

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Ngọc Duy Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DIÊU (918/18)
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
902341153 34I8002025

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Diêu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DŨNG (919/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
916635062 34K8003754

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TRANH (921/18)
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
905795647 34I8001080

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Tranh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN NHỊ (922/18)
Thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
911135079 34C8003914

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tiến Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ NẤU ĂN NGỌC TÂM 

(923/18)

Thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cƣờng, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983304153 34L8003785

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Lệ Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DƢƠNG HANH 

(924/18)

Số 18 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
903527752 4300293386

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Hanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỘ ĐƢỜNG (925/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985155132 34E8003178

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ NHƢ QUYÊN (926/18)
Tổ 9 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905080953 34A8012318

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Nhƣ Quyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CƢỜNG (927/18)
Thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
979602439 34K80003763

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN DƢƠNG NGỌC TRÍ 

(928/18)

Số 436 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1667785577 34A8012323

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Dƣơng Ngọc Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THƠM (929/18)
Thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
163596881 34K8003722

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THI VĂN NAM (930/18)
Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972199501 34I8001991

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Thi Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƢỜNG SƠN (932/18)
Hẻm 41 Tô Hiến Thành, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1665095356 34A8012258

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trƣờng Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THU (933/18)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
973812797 34A8012333

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU (934/18)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1647359504 34M8001060 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Thị Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI BÌNH (935/18)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1696669330 34M8001115 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thái Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG TIẾN (936/18)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
977736755 34M8001116 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Quang Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH NGHỀ (937/18)
Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
977926374 34M8001114 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thanh Nghề Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THANH (938/18)
Thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905403232 34C8003151

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI (939/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984679021 34K8003730

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN NGUYÊN VĂN (940/18)
TDP Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
972590661 34I8002026

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Nguyên Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ SƠN ĐƢỜNG 

THÀNH PHÁT (941/18)

Số 121 Thành Thái, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905876333 4300474872

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HIẾU (942/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1683500126 34E8002312

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Đức Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐỆ (943/18)
Tổ 4, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
908769439 34A8012311

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Đệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VÕ VĂN THỌ (944/18)
Thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
965790099 34K8001122 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Võ Văn Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DUY (945/18)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1685029238 34K8003755

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY PHÖ (946/18)
Thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1647574728 34C8003927

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Duy Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC THIÊN ĐẠT 

(947/18)

TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
946877719 34M8001118 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Quốc Thiên Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KHÁNH (948/18)
Thôn Điền An, Xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972197357 34H8004039

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ MẪN (949/18)
Tổ 16 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905179052 34A8011029

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI LÊ THỊ KIM ANH 

(950/18)

Thôn Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919312216 4300772501

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Kim Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YẾN LINH 

(951/18)

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1229497178 34H8003821

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Yến Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH LONG (952/18)
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
989284648 34K8003769

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Thanh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGUYÊN 

(953/18)

Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985935598 34A8012341

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX&DV THƢƠNG MẠI NAM VIỆT 

(954/18)

Số 06-08 Trần Phú, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
968307807 4300787434

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TUYN (955/18)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1266559907 34C8003932

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Ngọc Tuyn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THIỆN (956/18)
TDP Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977698283 34I8001182

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV CƢỜNG OANH 

(957/18)

Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
932532777 4300815508

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Đức Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH THẢO 

(958/18)

Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
974630304 34K8003771

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Thanh Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC VỊNH (959/18)
TDP Phú Vĩnh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914131099 34I8002033

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Phƣớc Vịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG HẢI (960/18)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
903511721 34E8004146

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ QUANG THẢO (961/18)
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
973440855 34I8002032

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tạ Quang Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HỮU PHÖC (962/18)
Số 369 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1202779004 34A8012366

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Hữu Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN QUÂN (963/18)
Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984184390 34L8004682

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Văn Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI SANG (964/18)
Thôn Mỷ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988094998 34C8003930

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thái Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TRUNG HIẾU 

(965/18)

Thôn Phƣớc Chánh, xã Đức Hòa, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914601075 34K8003770

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đức Trung Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HẢO (966/18)
Tổ 15 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935852682 34A8012309

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Văn Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH HUY HIỆU (967/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1654108746 34L8004196

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Thị Dằn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN THÔNG (968/18)
Số 48 Trƣơng Định, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1234544456 34A8012367

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƢƠNG MẠI 

TRẤN LẬP (969/18)

Số 62 Ngô Quyền, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
2553823734 4300350210

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TRI PHÖC (970/18)
Tổ 25 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
988030458 34A8012326

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Tri Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC THÀNH (971/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976162038 34H8004083

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Tràn Quốc Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH LONG (972/18)
Tổ 5 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1664692442 34A8012301

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TIÊN YẾN (973/18)
Thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
934838967 34H8004101

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 

THIÊN LONG (974/18)

Tổ 16 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
967431431 4300802844

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Thanh Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH MINH (975/18)
Tổ 2 phƣờng Quảng Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1299559995 34A8012307

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TẠO (976/18)
Thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
916530087 34C8003917

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Văn Tạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHỤNG (977/18)
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1693210122 34C8003931

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Văn Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHÔI (978/18)
Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975551012 34K8003766

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Khôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ SÁU (979/18)
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977452435 34I8002040

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Thị Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUỲNH (980/18)
Tổ 4 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
985329420 34A8012371

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Quỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHỚ (981/18)
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905709020 34H8004075

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Chớ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUỐC MỶ (982/18)
Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
916332485 34K8000697

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Tấn Toại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG TÌNH (983/18)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
919315833 34A8010406

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NGHIỆP (984/18)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
978104060 34L8004704

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Văn Nghiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VÂN (985/18)
Thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
987578380 34E8003148

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG LẬP (986/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
169549248 34L8004694

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Trung Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI MINH NHÂN 

(988/18)

TDP Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
941888347 34A8010668

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Minh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ MINH SỶ (989/18)
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1688344655 34C8003934

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Ngô Minh Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VINH (990/18)
Thôn Thạch Than, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
941445444 34K8003768

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHỤ (991/18)
Tổ 01, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
911386483 34A8012343

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO VÀ XÂY 

DỰNG TƢỜNG HUY (992/18)

Số 373 Võ Nguyên Giáp, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
2553679244 4300719071

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Ngọc Vui Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN NGỮ (993/18)
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
977216757 34I8002037

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Văn Ngữ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƢ BẢO VỆ THỰC 

VẬT THÀNH PHÁT (994/18)

TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553911768 4300336946

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM DỊCH VỤ ĐỨC PHÖ 

(995/18)

Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914131471 4300617672

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Việt Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN BA (996/18)
Tổ 11, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935023296 34A8012134

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TIÊN (997/18)
Thôn Mỷ Huệ 3, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
941314507 34C8003919

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ ẢNH (998/18)
Tổ 4 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
933215127 34A8012351

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lệ Ảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƢỜNG (999/18)
Tổ 17 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1693269256 34A8012201

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH ĐÀO (1000/18)
Số 54 Phạm Hữu Nhật, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983027027 34L8002069

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Minh Đào Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐO (1001/18)
Thôn Đông Yên, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1653807595 34C8003920

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Văn Đo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH CÔNG (1002/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919407894 34K8003737

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Đình Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐẶNG THƠI (1004/18)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2553931455 4300739173

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Thơi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH QUI (1005/18)
Tổ 20 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
934732346 34A8012352

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Đình Qui Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC GIÁO (1006/18)
Thôn Long Bình, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
868923753 34C8000137

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Ngọc Giáo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN SĨ (1007/18)
TDP 1 thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905055078 34K8003779

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Tấn Sĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN CHƢƠNG (1008/18)
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
989969510 34I8002031

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN LINH (1010/18)
TDP 1 thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
913193806 34K8003780

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Tấn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÂN NGA (1011/18)
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
962551059 34I8001277

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Kim Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XD-TM QUẢNG PHÖ (1012/18)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982215962 4300543413

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH ĐÓ (1013/18)
Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1683504996 34K8002389

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Thanh Đó Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH NHUỲNH (1014/18)
Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1662429157 34G8000358

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Nhuỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ MÁY SX NƢỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI ĐẠT VINH (1015/18)

Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
918297223 34K8001516

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Văn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TỨ (1016/18)
TDP 2 thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
987213877 34K8003764

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Tứ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH HIẾU (1017/18)
Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1697997684 34G8000077

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỦY HÙNG (1018/18)
Thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914975859 34E8004057

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Quốc Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ SÁU (1019/18)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984390680 34A8012314

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN ĐƢỜNG (1020/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
919625449 34A8012262

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH HIỀN (1021/18)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
982697958 34a8007563

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Minh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX VÀ XÂY DỰNG NHẬT TÂN 

(1022/18)

Số 517-519 Trƣờng Chinh, phƣờng Nghĩa 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
914558309 4300645567

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Minh Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MINH KIỀU (1023/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngải
1656735323 34L8003314

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Thị Minh Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN VẠN (1024/18)
Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
971413434 34H8004047

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Vạn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HÔ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH (1025/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914013894 34K8003753

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH NHUNG 

(1026/18)

Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
1277700027 34A8012249

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thanh Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ QUANG KHƢƠNG (1027/18)
Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
906539267 34I8002029

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Quang Khƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV PHÚ AN KHANG 

(1028/18)

Số 22-23 Huỳnh Thúc Kháng, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
985557895 4300623482

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN QUANG HUYNH 

THẠNH (1029/18)

Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553984068 4300594778

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Bình Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CƠ SỞ SX ĐÁ VIÊN TINH KHIẾT PHẠM NGUYỄN 

(1030/18)

Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
1696670679 34K8002569

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Bá Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TIỆN (1031/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
976001525 34I8002036

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Tiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ LINH SANG (1032/18)
Tổ 6 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
167989405 34A8012312

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đào Thị Linh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG TRUNG (1033/18)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
917253445 34I8001452

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUANG 

(1034/18)

Thôn Duyên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1694674808 34C8003918

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BA (1035/18)
Thôn An Tỉnh, xã Đức Thắng, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
976714739 34K8003782

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOA TÂM (1036/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
983211120 34E8004123

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Minh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN THÙY (1037/18)
Thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
975447939 34H8004092

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Thùy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC HUY (1038/18)
Tổ 2 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1642699311 34A8012313

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Ngọc Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỪ ĐÌNH NGỌC (1039/18)
Tổ 4 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914166672 34A8012335

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Từ Đình Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM SANG 

(1040/18)

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
911453768 34H8004114

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Kim Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG QUÍ (1041/18)
Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
905341562 34A8012340

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Quí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN THÙY (1042/18)
Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
984457032 34M8001120 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Cao Văn Thùy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ ANH TUẤN (1043/18)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983385757 34K8003765

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN HOÀNG SANG (1044/18)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
975297755 34A8012338

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Hoàng Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ TUẤN LIÊM (1045/18)
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
988620778 34E8004154

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Tuấn Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH AO CÔNG NHIÊN (1047/18)
Thôn Xuân Mỷ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
982704065 34E8004158

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ao Công Nhiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VIỆT (1048/18)
Thôn Khánh Mỷ, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976162033 34E8004148

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TUẤN (1049/18)
Tổ 3 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983057566 34A8012356

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI NGỌC CHÂU (1050/18)
Thôn Làng Giấy, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1688311749 34M8001121 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Mai Ngọc Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ CHÍN (1051/18)
Tổ 17 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906773545 34A8012339

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Tá Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG THANH TRUNG 

(1052/18)

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978871175 34E8004160

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lƣơng Thanh Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LƢƠNG HÀ (1053/18)
Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914596348 34G8000550

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Lƣơng Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THƢƠNG 

(1054/18)

Thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
947858980 34H8004091

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Ngọc Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG LAM ẤN (1055/18)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện 

Sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi
914120142 34H8003106

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Ấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH VĂN (1056/18)
Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
986780222 34H8004116

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Đình Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THI KIM CÖC (1057/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Hà
1692072819 34A8012350

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH TÙNG (1058/18)
Thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905952697 34H8004105

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HOÀNG (1059/18)
Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1655104910 34A8012261

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI QUỐC VƢƠNG (1060/18)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
868335142 34K8003784

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Mai Quốc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MINH THUYỀN 

(1061/18)

Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
914012643 34K8003442

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Minh Thuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN ÁNH (1062/18)
Thôn Phƣớc Hoàng, xã Đức Hòa, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1668524430 34K8003743

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Văn Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU AN (1063/18)
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984196545 34E8004159

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Hữu An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN HƢNG (1064/18)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1677379426 34E8003981

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Huấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN SANG (1065/18)
Thôn Nhơn Lộc 1, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1638643112 34I8002030

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hoàng Văn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU THANH 

(1066/18)

Số 24 Hà Huy Tập, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
1695370499 34A8012336

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thu Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN CHÂU (1067/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977253791 34A8012359

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XL VIỄN THÔNG TIN HỌC NHẬT 

NAM (1068/18)

Số 541 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553821208 4300325260

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Văn Thử Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA CÔ HIẾU (1069/18)
Thôn Phú Long, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
1677470293 34D8000984

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Thiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC PHÖ (1070/18)
Tổ 19 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913529526 34A8012413

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG SỶ (1071/18)
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1682394671 34A8012268

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quang Sỵ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH SHOP ĐÔNG HẠNH (1072/18)
Chợ Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986787811 34C8002786

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ THẠCH THẢO 

(1073/18)

Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
978220288 34K8003772

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trƣơng Thị Thạch Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HÀ DUY KHÁNH (1074/18)
Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914268221 34H8003976

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hà Duy Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THÀNH ĐÔ (1075/18)
Số 561 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
915915063 34A8012385

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Thành Đô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HOÀNG ĐƢỜNG (1076/18)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914166897 34H8004109

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Hoàng Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG QUỐC BẢO (1077/18)
Thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1696968540 34I8002044

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Dƣơng Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG VINH (1078/18)
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935324536 34H8004113

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC KHÁNH 

(1079/18)

Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
985848912 34E8004161

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Ngọc Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ CÔNG THẢO (1080/18)
Thôn Phổ Trƣờng, xã Nghĩa An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905335337 34A8012373

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Công Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY TẬN (1081/18)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1649164707 34H8004121

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Tận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC ĐÔNG (1084/18)
Thôn Mỷ Lộc, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1627745497 34A8012375

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH RỐT (108518)
Thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện Min 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
987132933 34J8000234

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Cà Rốt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN TÙNG (1086/18)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1914028582 34E8004169

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Sơn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THU (1087/18)
Thôn An Quang, xã Bình Thanh Tây, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1215506799 34C8003924

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Ngô Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VŨ DUY TÂN (1088/18)
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
964690467 34H8004098

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Vũ Duy Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THIỆN DŨNG (1089/18)
Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1266546097 34C8003888

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thiện Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HƢNG (1090/18)
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
913141716 34L8004692

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Văn Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN KHANH (1091/18)
Thôn Hội An 1, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
903527769 34L8004634

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG MINH PHỐ (1092/18)
Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1684451774 34G8000549

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trƣơng Minh Phố Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC MẠNH (1093/18)
Thôn Phƣớc Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1682724475 34K8003758

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đức Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ KIM TUẤN (1095/18)
Thôn Lƣơng Nông Nam, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975211402 34K8003786

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Kim Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN PHI (1096/18)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985435864 34L8004705

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Văn Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THIẾT BỊ ĐIỆN VĨNH 

PHÚ (1097/18)

Số 182 Lê Trung Đình, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi
2553823552 4300556268

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Mỷ Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG NHANH 

(1098/18)

Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
987047100 34K8003071

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hùng Nhanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TRẠNG (1099/18)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
898221787 34K8003781

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Văn Trạng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN KHUYÊN 

(1100/18)

Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
932436618 34A8012349

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Khuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BỦI TRỌNG QUI (1101/18)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1215222244 34H8004133

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Trọng Vui Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU LUYẾN (1102/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận , huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
984518141 34K8003739

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hữu Luyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRÀ THÁI TUYỂN (1104/18)
Thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984631074 34K8003787

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trà Thái Tuyển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH LONG (1106/18)
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
974562150 34H8004126

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Đình Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH  NGUYỄN VIỆT (1107/18)
Thôn Minh Tân, xã Đức Minh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905286823 34K8003789

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN TÀI (1108/18)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982707507 34H8004094

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HÂN (1109/18)
Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
906425542 34A8011617

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Hân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRÀ XUÂN NINH (1110/18)
Thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975832009 34K8003788

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trà Xuân Ninh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TUÂN (1111/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
987752278 34L8004701

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HỒNG NGOAN 

(1112/18)

Số 41-43 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
2553816388 4300321509

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ ANH (1113/18)
Tổ 4 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
986628531 34A8012376

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHÖC 

(1114/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây C, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
986878846 34A8012390

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX DUNG QUẤT 

(1115/18)

Thôn Tân An, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
2553616025 4300486846

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hoàng Nguyễn Linh Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ENTERFOOD (1116/18)
Số 142 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553819089 4300343005

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thanh Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thanh HùngHỘ KINH DOANH PHẠM THANH HÙNG (1103/18)

Thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
916.840.806 34K8002634



CÔNG TY CỔ PHẦN SANH LỘC THỊNH VƢỢNG 

(1117/18)

Số 126 Bà Triệu, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
914011378 4300804665

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HẢI THỊNH HOÀNG (1118/18)
Số 131 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553715337 4300483877

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Việt Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUANG TRƢỜNG (1119/18)
Thôn Nam Phƣớc, xã Nghĩa Thuận, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914120479 34H8004119

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Thị Hiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TRỌNG (1120/18)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
977147881 34C8003937

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TIÊN 

(1121/18)

Thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
913400993 34A8008709

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN XỂ (1122/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905529255 34A8012315

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Xể Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG NGỌC HOÀI SANG 

(1123/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
986787689 34A8012382

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Ngọc Hoài Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HẠNH (1124/18)
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
1679442379 34A8012372

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KIM DOANH NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT 

(1125/18)

Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
329466710 34I8002041

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Kim Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LẠC (1126/18)
Thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
976951325 34C8003935

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Lạc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN HẢI (1127/18)
TDP Nƣớc Bung, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
906490077 34G8000551

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Sơn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ LƢƠNG (1128/18)
Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
9148069272 34A8012379

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Tá Lƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN HÕA (1129/18)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977477081 34E8004167

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYÊN VĂN HƢƠNG 

(1130/18)

Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985502478 34E8004166

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI QUANG ĐÔNG (1131/18)
Tổ 8 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
986381717 34A8011714

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Quang Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH PHÖC THÀNH (1132/18)
Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
989477188 34L8004685

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Phúc Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

NHÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN DÂN DỤNG HOÀNG KIM 

(1133/18)

Số 152 Bùi Thị Xuân, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
917431357 34A8009266

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Tiến Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI DƢƠNG 

TÍN ĐỨC (1134/18)

Hẻm 60 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
914056790 4300699957

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN (1135/18)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1646277048 34K8003776

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HIỀN (1136/18)
Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977703010 34E8004168

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH LONG (1137/18)
Tổ dân phố 1, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
898153196 34L8004709

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THÁI AN (1138/18)
TDP Liên Hiệp 2, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
966003199 34A8012404

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thái An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX THƢƠNG MẠI HÀN VIỆT 

(1139/18)

Số 231 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
2553822457 4300595059

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thúy Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH MINH (1140/18)
Tổ 9 phƣờng Quảng Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
974633644 34A8012411

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thành Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TUẤN (1141/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1698622595 34A8012342

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN MUỘN (1142/18)
TDP An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914011368 34H8004125

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣơng Văn Muộn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU QUÂN (1143/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1669930545 34L8004667

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hữu Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐỨC (1144/18)
Tổ 20 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2552245344 4300411858

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Son Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THỌ (1145/18)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
989426878 34E8004172

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN DIỆU (1146/18)
Thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
908820276 34E8004170

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Văn Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HỮU TRÍ (1147/18)
Tổ dân phố 1, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
984165819 34L8004708

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Hữu Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HUY (1148/18)
TDP Quyết Thắng A, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
918090849 34A8012401

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU MỶ 

(1149/18)

Thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
917813001 34K8003792

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Kiều Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN THÀNH (1150/18)
Số 33 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
1233979333 34A8012147

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Triệu Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN LỘC (1151/18)
Thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
974315112 34A8012386

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Xuân Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HÙNG (1152/18)
Thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1219434910 34H8004148

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU TÂM (1153/18)
Tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
902951310 34H8004124

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Hữu Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LỢI (1155/18) 
Thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
903249405 34H8004089

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ UYÊN PHƢƠNG (1156/18)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
916900450 34H8004132

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Uyên Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI TƢỜNG 

SANH (1157/18)

Số 15 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
255381715 4300346119

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Minh Tuệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC LINH (1158/18)
Thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
966526688 34H8004134

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Đức Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRIỀU (1159/18)
Thôn Nam Phƣớc, xã Nghĩa Thuận, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982417987 34H8004122

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH ANH (1161/18)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1653775567 34E8004163

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đình Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CẨM DUNG 

(1162/18)

Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976684943 34H8004128

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Cẩm Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI QUỐC NAM (1163/18)
Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
939212640 34A8012418

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Quốc Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAY MẶC, XÂY DỰNG VÀ 

TRANG TRÍ NỘI THẤT (1164/18)

Số 01/2 đƣờng Phạm Xuân Hòa, phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, thành phố Quảng Ngãi
905061678 34A80011878

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ÂU VĂN SANG (1165/18)
Thôn Phú Thuận Tây, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
988120579 34H8004150

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Âu Văn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH MẬN (1166/18)
Thôn Mỷ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
983743147 34H8004154

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Đình Mận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HƢƠNG (1167/18)
Thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1659856030 34K8003751

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VIỆT LINH (1168/18)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
967616865 34G8000548

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Việt Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HOÀI THỊNH (1169/18)
Tổ dân phố 4, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
973305142 34H8004143

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Hoài Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÀ (1171/18)
Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
987116227 34E8004173

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BÌNH (1172/18)
Thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
969405219 34H8004144

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN HỮU (1173/18)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1685147157 34H8004130

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Văn Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG MINH PHÖC (1174/18)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
978322454 34I8002012

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Minh Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ BÍCH KHUÊ (1176/18)
Hẻm 214 Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng ngãi
917725847 34A8002977

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Thị Bích Khuê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ BÍCH QUYÊN 

(1177/18)

Tổ dân phố 3, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
983064552 34C8000798

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Thị Bích Tuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẪN (1178/18)
Tổ 4 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1202664452 34A8012357

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN (1180/18)
Tổ dân phố 2B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1628668477 34E8003065

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH HẢI (1181/18)
Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
902951310 34H8004138

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THU THẢO (1182/18)
Số 92 Bùi Thị Xuân, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
905122496 34A8012405

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Văn Thu Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH KIẾN PHÁT QUẢNG NGÃI 

(1183/18)

Tổ 3 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553818667 4300382854

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THU ÁNH (1184/18)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1659387012 34H8004137

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Thu Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH SƠN (1185/18)
Số 361/4 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
978203882 34C8003928

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Minh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH CÔNG HẢO (1187/18)
Thôn Phƣớc Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2553932776 34K8002900

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Công Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TẤN (1188/18)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng ngãi
906872108 34A8012426

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN LAI (1189/18)
Tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1657681217 34H8004156

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Văn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG BẢO NGỌC 

(1190/18)

Số 142 Thành Thái, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
914218186 4300511789

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Xuân Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TRANG (1191/18)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
973422144 34E8004164

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH KHA (1192/18)
Thôn Trƣờng Định, xã Tịnh Khê, thành 

phố Quảng Ngãi
935314478 34A8012425

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Kha Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD&KD PHÖC LỘC 

(1193/18)

Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553848819 4300745297

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hồi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI HOÀNG 

MINH THƢ (1194/18)

Tổ 25 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905709869 4300752456

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi

Hoàng Nguyên Nguyệt 

Minh
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NHANH (1195/18)
Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
935411544 34A8012427

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Nhanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHỈ CƢỜNG (1196/18)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
917852411 34H8004118

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Phỉ Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN VIỆT (1197/18)
Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914371063 34A8012424

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Tấn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN THÀNH (1198/18)
Số 591 Nguyễn Văn Linh, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
982799627 34A8012354

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Cao Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY HÀ (1199/18)
TDP Trƣờng Thọ Đông A, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
973655697 34A8012329

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HÀ LINH (1200/18)
Thôn Trƣờng Định, xã Tịnh Khê, thành 

phố Quảng Ngãi
975151549 34A8012428

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Hà Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẤN (1201/18)
Thôn Thạch By 2, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1234387772 34L8002283

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH SỬU (1202/18)
TDP An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972373070 34H8004139

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Minh Sửu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THANH HƢNG (1203/18)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1256369655 34G8000546

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đỗ Thị Thanh Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH UNG ĐÌNH ANH (1204/18)
Thôn Tân Phƣớc, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1639746166 34C8003933

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Ung Đình Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬU LONG GAS (1205/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553970279 34L8003684

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGƢ CƠ MINH SƠN 

(1206/18)

Số 1115 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi 
905665929 4300774442

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG KHÁNH 

(1207/18)

Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978069452 34E8004165

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TRINH (1208/18)
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905696912 34A8012395

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGA (1209/18)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905870458 34H8004074

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TRUNG NAM (1210/18)
Thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
936594496 34K8003791

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Trung Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN HÙNG (1211/18)
Thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi
933462904 34A8012239

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÉ (1212/18)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ân Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
932598052 34A8012363

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TM VÀ DỊCH VỤ SƠN 

LUẬN (1213/18)

TDP Liên Hiệp 2A, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
2553842293 4300726505

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Kim Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH (1214/18)
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
913764917 34C8002553

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BA SANG (1215/180
TDP 4 thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
977640005 34D8001112

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Mƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG DIỄM THÖY 

(1216/18)

Số 230 Trƣơng Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905643649 34A8009712

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Diễm Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH NHƠN 

(1217/18)

Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩ Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
984714574 34H8004146

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thành Nhơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHONG 

(1219/18)

Thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
909423462 34C8003941

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thanh Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÀI DẢNG (1220/18)
Hẻm 519/31/25 Quang Trung, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
978739787 34A8012436

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tài Dàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THÀNH DANH (1221/18)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
987719444 34C8002978

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Thành Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NHƢ QUỲNH (1222/18)
TDP 2 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553851364 4300333085

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HƢƠNG (1223/18)
Tổ 7 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
915595039 34A8012439

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Văn Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THANH (1224/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1652646369 34K8003660

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Quang Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN DŨNG (1225/18)
Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
987613626 34L8004689

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOAN NHÀ PHÂN PHỐI THANH VINH 

(1226/18)

TDP Liên Hiệp IIA, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
935925809 34A8011800

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thanh Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SX ĐÁ VIÊN TINH KHIẾT 

QUANG DUY (1228/18)

Tổ 12 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905357609 34A8002355

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THI ĐƠN (1229/18)
Thôn Nam Phƣớc, xã Phổ Vinh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
987587629 34L8004712

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Đơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG SƠN (1230/18)
Thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1685458549 34L8004717

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Công Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TRUNG 

(1231/18)

Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
979534355 34C8001532

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ngọc Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN GÌN (1232/18)
Thôn An Lạc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
947952232 34H8004142

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Gìn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN PHƢƠNG (1233/18)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
947905221 34A8012429

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Cao Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC VÂN (1234/18)
TDP 1 thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1683235739 34H8004166

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Ngọc Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN THẮNG (1235/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984453550 34E8004184

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Văn Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH SÁU HIỀN (1256/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
967269467 34e8004178

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Anh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VLXD THUẬN AN 

(1257/18)

Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1223430077 34A8007917

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH CÔNG THỦY (1258/18)
Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984222070 34A8012438

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Công Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO TẤN DÁNH (1259/18)
Thôn Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
937068187 34H8004120

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đào Tấn Dánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ PHÔ (1260/18)
Thôn 6 xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
914012227 34K8002165

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Phô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ÔI (1262/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1694970357 34H8004155

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn ôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ DỂ (1263/18)
Thôn Thu xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
983784612 34H8004159

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đỗ Dể Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN (1264/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
986878389 34H8004157

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TRAI (1265/18)
Thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
985609863 34I8002055

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ QUỐC ĐẢM (1266/18)
Thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
963851192 34I8002056

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Quốc Đảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG TRIỀU (1267/18)
Thôn 2 xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
986731752 34I8003746

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Quang Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NGHIỆP (1268/18)
Thôn Hội An 1, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
978077568 34L8004711

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Nghiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG NGA (1269/18)
Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1686449002 34H8004129

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Hồng Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN LUNG (1270/18)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982036805 34H8004131

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Lung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÁI (1271/18)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
917467607 34F000294

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Thị Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC HUỆ (1272/18)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984789507 34E8004176

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Ngọc Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẠN THÁI (1273/18)
Số 218 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
903555537 4300474858

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THU TRANG (1274/18)
Số 972 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
978040043 34A8012368

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Thu Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ NGỌC THANH (1275/18)
Tổ 18 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909304180 34A8012400

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN HÁNH (1276/18)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905135886 34H8004127

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Văn Hánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI VĂN CƢ EM (1277/18)
Số 363/85 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
934709497 34A8012396

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Mai Văn Cƣ Em Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ÂN NƢƠNG (1278/18)
TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
916932773 34I8002163

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bạch Ân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ THANH TIẾN (1279/18)
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
917511648 34E8004175

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tạ Thanh Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUYẾN (1280/18)
Số 282 Phạm Xuân Hòa, xã Phổ Cƣờng, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1668832026 34L8004707

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Quyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV VĂN HUÂN 

(1281/18)

Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914871279 4300685827

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Huân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MỶ (1282/18)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
982765156 34K8003809

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HƢỚNG (1283/18)
Thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985608887 34K8003785

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Hƣớng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CAN (1284/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
974630610 34L8004706

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Can Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 

(1285/18)

Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1698441736 34L8004534

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Tuyết Mai Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV VƢƠNG CƢỜNG 

(1261/18)

Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
919125579 4300742458

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Vƣơng Huy Cƣờng



HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NHUNG (1286/18)
Thôn Năng, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
978053348 34H8004149

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC HUỆ (1287/18)

Số 98 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

905328997 34A8012410
Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG ĐÌNH CƢ (1288/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1697239872 34A8012398

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Đình Cƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA NỊT KẸP (1289/18)
Thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1214450186 34E8004156

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV THU THẢO 

(1290/18)

Tổ 4 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553822730 4300610620

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Minh Ấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢU QUANG XIỂN (1291/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1234511754 34L8004718

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lƣu Quang Xiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VƢƠNG (1292/18)
Thôn Trƣờng Định, xã Tịnh Khê, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1665773623 34A8012423

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỶ LỆ (1293/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
919243455 34H8004151

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Mỷ Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN PHÙNG (1294/17)
Thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977224937 34E8003936

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Phùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHƢ Ý (1295/18)
TDP Liên Hiệp 1, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1653083069 34A8012420

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Nhƣ ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ NẤU ĂN THU NHI 

(1296/18)

Thôn Lâm Bình, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
166653551 34L8003309

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đào Thị Lệ Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THÀNH (1297/18)
Số 80 Hai Bà Trƣng, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
914174732 34A8012431

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỀN BÌNH (1298/18)
Thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
905778985 34E8003960

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Thái Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ NAM (1300/18)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi
914616247 34A8012417

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHƢ Ý (1301/18)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1666464683 34E8004174

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Nhƣ Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN ANH (1302/18)
TDP 4, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
914158190 34L8003526

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tuấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THẾ VI (1303/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
902606121 34K8003796

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đoàn Thế Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI ĐÌNH THUẤN (1304/18)
TDP 4 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
1234474664 34C8003487

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Mai Đình Thuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC TRƢỜNG (1305/18)
Số 213 Nguyễn Du, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
977402331 34A8012345

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Ngọc Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH LƢU (1306/18)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
905504749 34I8002061

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trịnh Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NGỌC LAN (1307/18)
Số 124 Nguyễn Cƣ Tring, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
935007743 34A8012419

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Ngọc Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH KH&CN NÔNG TÍN (1308/18)
Số 289 Nguyễn Du, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
905232718 4300342650

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LAI (1309/18)
Tổ 3 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
916903373 34A8012421

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIM LIÊN (1310/18)
TDP 4, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
906753502 34L8003620

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Quang Thị Kim Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NHẬT (1311/18)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
982544720 34H8004095

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƢỚC TUẤN 

(1312/18)

Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
972465777 4300743363

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Đình Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẠNH (1313/18)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1685130966 34H8004147

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHUNG (1314/18)
Thôn Xuân Mỷ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978542237 34E8004155

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Cao Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BÌNH (1315/18)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
974021452 34K8003794

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN MỘT (1316/18)
Thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
975443549 34K8002537

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Văn Một Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY THẢO (1317/18)
Thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
968366382 34I80052058

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Duy Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HIỆP SỶ (1318/18)
Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
969736452 34I8002059

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hiệp Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUỲNH TÂM (1319/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
937300079 34K8000391

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HỒNG NHI (1320/18)

Tổ 4 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553717880 4300624415

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thiện Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC VIỆT (1321/18)
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1669085396 34E8004187

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Ngọc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH ĐỒNG (1322/18)
Tổ 20 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905149441 34A8005989

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Thanh Đồng Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SX-TM&DV HOÀNG 

VŨ (1323/18)

Số 16A Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Trần 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
2553822813 3401000490

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CÔNG (1324/18)
Thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
973913717 34D8001113

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỆT HẢI (1325/18)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977049647 34E8004185

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Minh Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐIỆN NƢỚC MINH 

HÒA (1326/18)

Số 84 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914226956 34C8000073

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thanh Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUẢNG CÁO- NỘI THẤT VIỆT 

ĐỨC (1327/18)

Số 420 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988880441 34L8003808

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trƣơng Quang Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH LIÊM 

(1328/18)

TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1644971109 34K8004163

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO THỊ PHƢỚC (1329/18)
Thôn Long Viên, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905979736 34C8003902

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Cao Thị Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THÀNH LỢI (1330/18)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985525358 4300723078

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG CÔNG ĐỨC (1331/18)
Thôn Long Yên, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
986680280 34C8003901

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trƣơng Công Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ KIM MINH (1332/18)

Hẻm số 93/07/01 Phan Đình Phùng, 

phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành  phố 

Quảng Ngãi

914241438 34A8012389
Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Kim Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG ĐÀI (1333/18)
Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976833708 34H8004168

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Công Đài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH ÂN (1334/18)
Thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi
935264756 34E8004153

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thành Ân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN NGỌC (1335/18)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
899215729 34L8004669

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tuấn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HẢO (1336/18)
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
982972194 34L8004716

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Văn Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH HÕA (1337/18)
Tổ 22 Phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
962722772 34A8012374

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thanh Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CHÂU THÀNH (1338/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh an, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1202720245 34A8012402

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Châu Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KHÔI (1339/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983698994 34A8009438

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Khôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN QUANG ĐỒNG (1340/18)
Thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978623542 34E8001659

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Quang Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

THƢƠNG PHÖ (1341/18)

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
944510157 4300733090

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Có Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN (1342/18)
Thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
972804336 34C8003949

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DU LỊCH THANH PHÖ 

(1343/18)

Số 114 Lê Đại Hành, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
979946677 4300782436

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Thăng Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUYẾT KA 

(1344/18)

Số 09 Duy Tân, phƣờng Nguyễn Nghiêm, 

thành phố Quảng Ngãi
2553822780 4300159599

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP HƢƠNG TRÀM 

(1345/18)

Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914262722 4300758627

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẢO AN (1346/18)
Thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1666818948 34E8004182

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Tấn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

QUANG LỢI (1347/18)

Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553848629 4300626500

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHÁT (1348/18)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
978429411 34L8004696

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tấn Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ANH (1349/18)
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
969682375 34C8003950

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH LỘC (1350/18)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
974885667 34L8004698

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Thanh Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH PHƢƠNG 

(1351/18)

Thôn Phƣớc An, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1626500292 34C8003945

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN KHOA (1352/18)
Tổ 4, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
917941774 34A8012434

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Văn Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY CHÍN (1353/18)
Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
973118124 34H8004136

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Duy Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ TẤN HIỂN (1354/18)
Thôn Phú Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
981706979 34E8004183

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Tấn Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LIÊN CHU (1355/18)
Thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1679911256 34E8004181

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN ÔN (1357/18)
Thôn Ruộng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
974470343 34G8000336

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Ôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH LÊ MINH SƠN (1358/18)
Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
977052957 34H8004170

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Minh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ THANH PHƢƠNG (1359/18)
TDP 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
908633515 34L8004649

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Hồ Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI NGỌC TRINH (1360/18)
TDP 2 thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
988880368 34H8004096

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Ngọc Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH CƢỜNG (1361/18)
Thôn Đồng Miều, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1234551055 34I8002065

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Thanh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG HIỂN THỌ (1362/18)
Số 69 Trần Quang Diệu, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
918512261 34L8004700

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Dƣơng Hiển Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC ĐỊNH (1363/18)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1688859690 34L8004697

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Định Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN VIỆT (1364/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
939518139 34H8004162

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Văn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&XD LIÊM SƢƠNG 

(1365/18)

Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
913470957 4300251643

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Trọng Hóa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU KỲ (1366/18)
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
962252217 34I8002063

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÂN VŨ (1368/18)
Số 482-484 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức 

Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553859258 4300313836

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thu Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CƢƠNG (1369/18)
Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988600172 34L8004699

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Cƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ QUANG THANH (1370/18)
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
1674194026 34I8002060

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tạ Quang Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VLXD&TTNT VĂN KIM 

(1371/18)

Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553987307 34L8004723

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Văn Quy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MƢỜI (1373/18)
Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
977375332 34L8001309

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CƠ KHÍ TÂN KIÊN 

CƢỜNG (1374/18)

Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
983371773 34K8002558

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Huy Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUÂN KHỞI (1375/18)
Thôn An Chỉ Đông, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
913747087 34I8001942

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Ngô Phƣớc Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC QUÂN (1376/18)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1202373005 34A8012472

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỮ NGỌC TRƢỜNG (1377/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983055787 34K8003803

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lữ Ngọc Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢU NGỌC ÁNH (1378/18)
Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
934931594 34H8004183

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣu Ngọc Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN CHỨC (1379/18)
Thôn Phú Long, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
987587897 34C8003944

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lƣơng Văn Chức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUY KIỀU (1381/18)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1697537587 34E8003326

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đắc Quy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC TÂM (1382/18)
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1689757674 34E8004190

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Ngọc Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN TUẤN (1383/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
984421034 34H8004112

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU THỦY 

(1384/18)

Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
969209555 34I8001121

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VINH DUY (1385/18)
TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1696403118 34H8004176

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Vinh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ PHI (1386/18)
Tổ 26, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
943609047 34A8012459

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BA (1387/18)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935249489 34H8004171

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN CƢ (1388/18)
TDP Vạn Mỷ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1697147467 34H8004172

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Cƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG (1389/18)
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
969300447 34H8004178

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TRẦN TRỤ (1390/18)
Số 499 Phạm Xuân Hòa, xã Phổ Cƣờng, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
989391884 34L8002873

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Trần Trụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SỰ (1391/18)
TDP 4, thị trấ La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
905012725 34H8004164

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HÕA (1392/18)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
909544411 34C8003947

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM DŨNG (1393/18)
Thôn la Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1635641721 34L8004725

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHÍ (1394/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976101459 34E8004189

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO CÔNG LINH (1395/18)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
947597281 34H8004167

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đào Công Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI NGỌC TIN (1396/18)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
1697037349 34A8012406

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Ngọc Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TƢ (1397/18)
Thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
902963290 34L8004719

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thị Thanh Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC VỊ (1398/18)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983651687 34K8003811

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Quốc Vị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC TUẤN (1399/18)
Thôn Đại An Tây I, xã Hành Thuận, huyện 

Nghỉa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
963773748 34I8002069

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Ngọc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÂM (1400/18)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố 

Quảng ngãi
985075089 34A8012451

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ QUANG LIÊU (1401/18)
Thôn Tân Long Trung, xã Ba Động, huyện 

Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1696473169 34M8001109 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Hồ Quang Liêu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÁI VĂN TƢ (1403/18)
Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985861740 34L8004726

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Thái Văn Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẤT DUY (1404/18)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1633605216 34E8004193

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Nhất Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC MINH (1405/18)
Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1229421289 34K8003408

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Ngọc Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG VIỆT 

(1407/18)

Thôn Gò Lê, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
979596061 34M8000997 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Quang Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYÊN HIẾU (1408/18)
Số 120-122 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu 

Ổ, huyện Bình Sơn
1638504070 34C8003948

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGỌC QUÝ (1409/18)
Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
947530048 34H8004152

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Ngọc Quý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN HỒ PHƢỚC 

ĐỆ (1410/18)

Thôn Diên Sơn 7, xã Long Sơn, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
1634029319 34J8000248

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Hồ Phƣớc Đệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÙNG  (1411/18)
Tổ 01 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905420627 34A8012470

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHAN XN SỬA CHỮA Ô TÔ 

HUỲNH TIẾN (1412/18)

Số 99 Đinh Tiên Hoàng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
905441519 4300237857

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP HÕA BÌNH 

(1413/18)

Số 374 Quang Trung, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
983139126 4300795844

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Kha Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV ĐÔNG VIỆT PHÖ 

(1414/18)

Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
917801679 4300792307

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH XUÂN MỄ (1415/18)
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905968707 34K8003810

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Xuân Mễ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XD - TM VT - TV HÕA 

THUẬN (1416/18)

TDP 1 thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
2553857784 4300401916

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÁT 2 (1417/18)
Số 158 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
2556275342 4300500360

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Vũ Ngọc Quỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU HÀ (1418/18) 
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
977736991 34E8004191

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC SƠN (1419/18)
Số 203 Nguyễn Du, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
933021375 34A8012462

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊN (1420/18)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
901831678 34A8012443

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÙY NGA 

(1421/18)

Thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1679633890 34C8003955

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Thùy Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DV TM PHỤNG HIỆP 

PHÁT (1422/18)

CNN La Hà, thị trấn La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
906558885 4300755866

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Sỷ Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH CHUNG (1423/18)
Số 156 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
917556247 34A8012461

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN HẢI (1424/18)
Thôn Nông Lƣơng Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
974023581 34K8003115

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Tấn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MÙA (1425/18)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905136044 34K8003798

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Mùa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC NGHI (1426/18)
Tổ 04 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, 
934840747 34A8012457

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Đức Nghi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO NHƢ THUẤN (1427/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1654149350 34I8002047

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đào Nhƣ Thuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀI BẢO (1428/18)
Tổ, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909309629 34A8012458

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Hoài Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TỐT (1429/18)
Thôn Phổ An, xã Nghĩa an, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
901966086 34A8012467

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Tốt Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI MỶ KỲ 

(1430/18)

Số 67 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
906447650 4300598821

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ SĨ HIỆP (1431/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
985758397 34L8004142

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Sĩ Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOAN HUỲNH VĂN CŨNG (1433/18)
Thôn Vinh Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
966063506 34I8002070

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Văn Cũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG QUỐC VIỆT (1434/18)
Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1629579855 34M8001131 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Hoàng Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH QUANG (1435/18)
Thôn Phƣớc Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
918987773 34K8001713

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đỗ Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ CÔNG TRƢỜNG (1436/18)
Thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
973526767 34C8003953

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Ngô Công Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG PHƢỚC (1437/18)
TDP 9B Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
933561030 34A8012469

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Công Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC ANH (1438/18)
Thôn Lƣơng Nam Đông, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
971133014 34K8003816

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOAN HUỲNH VĂN VIỄN (1439/18)
TDP 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
987058708 34C8003908

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Văn Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TÍNH (1440/18)
TDP 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1668214055 34D8001116

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Thanh Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐOÀN PHI (1441/18)
Tổ 18, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903513037 34A8012474

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Đoàn Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG LOAN (1442/18)
Thôn Hiền Lƣơng, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
909346348 34A8011133

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Tấn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TRANG (1443/18)
Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988438535 34C8003706

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NỞ (1444/18)
Thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905394104 34K8003797

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRINH (1445/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983855213 34K8003807

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI NHÂN NGHĨA (1446/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngải, tỉnh Quảng Ngãi
935949435 34A8012473

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Nhân Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN CHƠM (1447/18)
Thôn Diên Sơn 6, xã Long Sơn, huyện 

Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
988398842 34J8000245

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Chơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH DUY ĐOAN (1448/18)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
941225151 34H8004182

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Duy Đoan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LOAN (1449/18)
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
938586278 34K8003808

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DUẨN (1450/18)
Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
932686329 34I8002078

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Duẩn Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THÁI THẢO (1451/18)
Thôn Pa Rang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1246506925 34G8000558

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Huỳnh Thái Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS XS GẠCH KHÔNG NUNG 

QUỐC ANH (1452/18)

Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984883816 34I8001509

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đoàn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH NGÔ (1453/18)
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
919457369 34K8003818

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Ngô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HOÀI ĐÔNG (1454/18)
Thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
938864340 34L8004734

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Hoài Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HỢI (1455/18)
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1685860557 34L8004731

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hữu Hợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN MINH (1456/18)
Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
1622626295 34A8012464

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lƣơng Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KD HOÀNG THƢ (1457/18)
TDP Trƣờng Thọ Đông, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
972373745 4300740274

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Thƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HÙNG (1458/18)
Số 36 Phạm Xuân Hòa, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
981429109 34A8001915

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI LÊ KHANG 

(1459/18)

Số 169 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
917955169 34A8011614

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Cẩm Nhiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÁI QUANG HÕA (1460/18)
Tổ 2 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914028006 34A8012480

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Thái Quang Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH CHIÊN (1461/18)
Thôn Kỳ Hát, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1679459408 34J8000246

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Chiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THÀNH (1462/18)
Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987877167 34H8003054

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ LỆ THỦY (1463/18)
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914703779 34K8003775

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Lệ Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ QUỐC TẤN (1464/18)
Tổ 22 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
919509511 34A8012454

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Quốc Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC TRIỆU (1465/18)
Thôn Mỷ Thuận, xã Phổ Thuận, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988242177 34L8003574

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Ngọc Triệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TIÊN (1466/18)
TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
1675349815 34H8004179

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH QUI (1468/18)
Tổ 20 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
934732346 34A8012352

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Đình Qui Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH PHONG 

(1469/18)

Tổ 07 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905451452 34A8012460

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẠCH PHI HÙNG (1470/18)
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
947862821 34E8004199

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bạch Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH CHÍ SỶ (1471/18)
TDP Liên Hiệp 2B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
986869934 34A8012483

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Chí Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG HẢI (1472/18)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913563129 34H8004184

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Quang Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH GHUN (1473/18)
Thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1668756948 34J8000247

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Ghun Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINHDOANH PHAN VĂN PHÖC (1474/18)
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1676366546 34K8003819

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGÂN (1475/18)
Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988372170 34L8004713

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI HÙNG (1476/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
985121101 34H8004187

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LẠC (1477/18)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905590302 34H8004186

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Lạc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẢO THIÊN PHÖ (1478/18)
Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914011473 34H8000672

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TIẾN HƢNG (1479/18)
Thôn Lâm An, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919313168 34L8003794

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tiến Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HẢO (1480/180
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985394005 34H8004106

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÖC (1481/18)
Thôn Nhơn Lộc II, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
915921484 34I8002051

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TM QUANG HƢNG 

(1482/18)

Tổ 9 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1628450309 4300343397

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN ĐẠT (1483/18)
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Thƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
989114015 34H8004028

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Tấn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN VĂN HIỆU (1484/18)
Thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1669028049 34J8000250

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Hiệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH DANH (1485/18)
TDP 3, thị trấn La Hà huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
911457468 34H8004177

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Đình Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN NGÂN (1486/18)
Thôn Tấn Phƣớc, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1229425258 34C8003427

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Thị Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN SINH (1487/18)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1675793611 34H8003424

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Văn Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH TRUNG (1488/18)
Thôn Vinh Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1669809774 34I8002071

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Đình Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH VŨ (1489/18)
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
914735106 34G8000054

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Anh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN NHỰT (1490/18)
Tổ 05 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905011188 34A8012492

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Ánh Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHUNG (1491/18)
Tổ 19 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1202574377 34A8012496

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CHÍT (1492/18)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
976951881 34A8012485

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Chít Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÓC VIỆT (1493/18)
Số 182 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
1655323208 34A8009015

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VY – DƢ (1494/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905243692 34L8003151

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thị Tƣờng Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG THỚI (1495/18)
Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905754031 34A8012482

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Hồng Thới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN ĐÀI (1496/18)
Thôn Kim Thành, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1688929779 34I8002075

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Xuân Đài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH RUÔNG (1498/18)
Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
973942167 34G8000559

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Ruông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC SƠN (1499/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1675748505 34K8003821

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN DUNG (1500/18)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
963706608 34E8003615

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Kim Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SX CHẾ BIẾN NƢỚC MẮM 

TẤN TÀI(1501/18)

Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1682436858 34K8000545

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁI (1502/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1228315827 34A8012501

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH VĂN DANH 

(1503/18)

Thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
976960941 34J8000249

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN AN PHÖ (1504/18)
Số 05 Mai Đình Dõng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553822565 4300277112

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VIỆT SƠN TIẾN (1506/18)
Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
983277061 4300781400

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Việt Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH THIỆN (1507/18)
Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985485229 34K8003806

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thanh Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HỒNG (1508/18)
Thôn Làng Rào, xã sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
964266641 34G8000556

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG THÀNH DƢƠNG 

(1509/18)

Thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
982449200 4300751170

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỒNG THÔI (1510/18)
Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
946264830 34H8004161

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Hồng Thôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VƢƠNG 

(1511/18)

Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
972373848 34H8004192

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH CƢỜNG 

(1512/18)

Thôn Tân Phƣớc, xã Tịnh Đông, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
941609110 34E8004204

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỮU ĐÀI (1513/18)
Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914452772 34H8004197

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Hữu Đài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TÂM (1514/18)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
968018514 34G8000560

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Ngọc Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HẢI (1515/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903506588 34A8012516

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOAN NGUYỂN TRẦN HÙNG (1516/18)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
978054369 34A8012511

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trần Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THANH THÖY (1517/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
979635863 34K8003813

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đỗ Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV TM VÀ MT HOÀNG 

LÂM (1519/18)

Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
912793922 4300805235

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lâm Ngọc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN TUYẾN (1520/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
965332104 34H8004153

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Văn Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ MINH VƢƠNG (1521/18)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1664082559 34H8003354

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Minh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NIÊN (1522/18)
Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905475835 34K8003828

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Niên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN THAY (1523/18)
Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
966229049 34K8003832

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lƣơng Văn Thay Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH QUANG (1524/18)
Thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
989976995 34I8002042

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THANH TUYẾT 

(1525/18)

Thôn Tân Hƣng, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
986802936 34E8004195

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Thị Thanh Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG ĐÀO (1526/18)
Số 7B đƣờng 3/2, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1254506711 34M8000757 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Thị Hồng Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC LẪM (1527/18)
Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
918012146 34M8001129 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Ngọc Lẫm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM BÁ HIÊN (1528/18)
Tổ 6, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914552725 34A8012500

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Bá Hiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN LÂM (1529/18)
SỐ 221 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1684751771 34M8001141 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Dƣơng Văn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM DŨNG (1531/18)
Thôn Châu Tử, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
914226649 34C8003952

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TM-DV VT MẠNH HÀ 

(1532/18)

Số 64 Nguyễn Du, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
255382325 3401000289

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Công Kiệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN SỰ (1533/18)
TDP Liên Hiệp 1A, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
942248220 34A8012512

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Xuân Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ HUY CƢỜNG (1534/18)
Tổ 12 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
908285064 34A8012442

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Huy Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THANH SANG (1535/18)
TDP 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
971880099 34D8001115

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Thanh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN PHÖC (1536/18)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985394324 34E8004202

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC THANH (1537/18)
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1698232080 34E8004186

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LANG (1538/18)
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
969983676 34K8003795

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Lang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH ĐANG (1539/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905202707 34K8003802

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Minh Đang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYÊN VĂN BẰNG (1540/18)
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1233910207 34G8000091

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Bằng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIẾN (1541/18)
Số 185 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
1639671001 34A8012484

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG VIỆT 

(1542/18)

Số 02 Trƣơng Quang Trọng, phƣờng Lê 

Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi
905507261 34A8012337

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH VĂN (1543/18)
Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
989285552 34C8003963

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Đình Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG THỊ TUYẾT NGA 

(1544/18)

Số 89 Bùi Thị Xuân, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
905200351 34A8012508

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lƣơng Thị Tuyết Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BÌNH (1545/18)
Thôn Tân Thành, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
967833743 34I8002072

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG CHÁNH 

(1547/18)

Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
985553161 34H8004193

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Trung Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN THUẬN (1548/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1677066496 34A8012507

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TUẤN (1549/18)
Số 252 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
935715669 34A8012486

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH HOÀNG (1550/18)
Thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
985759732 34A8012381

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÖC (1551/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985334768 34K8003820

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH HÖY (1552/18)
Thôn Vạn Xuân, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976763270 34H8004194

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Đình Húy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN (1553/18)
Tổ 14 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914166919 34A8012525

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG THÖY (1554/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983970428 34L8003348

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN MƢỜI (1555/18)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905504014 34A8012529

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN LÂM (1556/18)
Thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1653858004 34E8004207

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG NGỌC SƠN (1557/18)
Tổ 14 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
974633110 34A8012495

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ BẢY (1558/18)
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1639897927 34L8004710

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Thị Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH VĨ (1559/18)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914217631 34E8004194

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Vĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÁM (1560/18)
Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
976577748 34K8000582

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Tám Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH NAM VIỆT (1561/18)
Số 373/26 Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2553820841 4300351503

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Nữ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ANH NHANH (1562/18)
Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919308076 34L8001369

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Thanh Nhanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐIỀU (1563/18)
TDP 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914189123 34K8003824

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Điều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH QC VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỜI 

NAY (1564/18)

Số 247/3 Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553820476 4300308931

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SAO TOÀN CẦU (1565/18)
Tổ 20 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tình Quảng Ngãi
914821948 4300560761

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TÀU (1566/18)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
905835519 34L8004744

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Tàu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH QC VÀ TM THANH TÙNG 

(1567/18)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
962898207 4300346969

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THIỆN VINH (1568/18)
Số 15 Lê Ngung, phƣờng Trần Hƣng Đạo, 

thành phố Quảng Ngãi
982224461 4300516811

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Xuân Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TÂM (1569/18)
Thôn Làng Lũy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1694189912 34M8001144 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Đình Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NAM PHƢƠNG 

(1570/18)

Số 160 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
966563135 4300791663

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Bích Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN ANH (1571/18)
Tổ 13 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
932400169 34A8012544

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Tấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HƢƠNG (1572/18)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913667535 34H8004188

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỮU PHÖC (1573/18)
Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
915244414 34H8004160

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Hữu Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THU (1574/18)
Tổ 16 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
932574631 34A8012534

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TRUNG LAY (1575/18)
TDP 5, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
987142881 34M8000610 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Trung Lay Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG TIẾN DŨNG (1576/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
935570511 34L8004738

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Dƣơng Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH HÙNG (1577/18)
Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
907322244 34M8001140 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Võ Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV – TM – QC HẢI CHÂU 

(1578/18)

Số 86 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913438269 4300324161

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOA MAI (1579/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914911000 34E8004210

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Ngọc Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ CAO MINH TẤN (1580/18)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1668399133 34G8000555

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Cao Minh Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NHẸ (1581/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
906569625 34K8003823

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Nhẹ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN BINH (1582/18)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1677906399 34E8004209

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Văn Binh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH LÊ ANH TIN (1583/18)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
976559269 34H800203

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Anh Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX TM INOX TIẾN THỊNH 

(1584/18)

TDP 1, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
905147188 4300376610

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN ĐĂNG (1585/18)
Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1643952483 34G8000563

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Đăng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NĂM (1586/18)
Thôn Đại An Tây II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
917524310 34I8002086

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Năm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ KIM LẸ (1587/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
978623485 34K8000140

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Thị Kim Lẹ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ KIM HỔ (1588/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
905729483 34K8003361

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Kim Hổ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NAM (1589/18)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1652006678 34K8003831

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TUẤN (1590/18)
Thôn Nhơn Lộc II, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
945562579 34I8002088

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Quốc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VIẾT NHẠN (1592/18)
Thôn Thọ Lộc Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
906405667 34E8004211

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Viết Nhạn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LIÊU (1593/18)
Thôn Tân Long Thƣợng, xã Ba Động, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
963573000 34M8001139 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Liêu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC SÁU (1594/18)
Thôn An Thạch, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
919631109 34L8004741

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Hồ Ngọc Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH DY (1595/18)
Thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
968161615 34A8012515

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Dy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ ĐỨC TUẤN (1597/18)
Tổ 11, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905904470 34A8012528

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Đức Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRAI (1598/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
935695669 34K8003829

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU QUÍ (1600/18)
Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984789990 34A8012538

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Quí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HẠ NGỌC SỶ (1601/18)
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1657385745 34E8004214

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Hạ Ngọc Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÁO (1602/18)
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
979298453 34I8002028

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Tháo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ ĐÀO (1603/18)
Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
934342492 34H8004199

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ANH (1604/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
968004331 34E8004215

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN GIA CHẤU (1605/18)
Tổ 2 phƣờng Quảng Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
978739353 34A8012541

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Gia Chấu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THU (1606/18)
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1688855960 34E8004216

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG LUẬT 

(1607/18)

TDP Di Lang, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
912176914 34G8000152

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Quang Luật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TIỂN (1608/18)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
974227239 34H8004204

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Tiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HẢI DƢƠNG (1609/18)
Tổ 10 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913533828 4300509035

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hùng Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TẠ (1610/18)
Thôn Đại An Đông I, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
934846017 34I8002080

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Tạ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BAO BÌ CÔ SÁU (1611/18)
Số 120 Ngô Quyền, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
905587898 34A8009757

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VIỆT (1612/18)
Thôn Tân Thành, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
985215465 34I8002074

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀI PHƢƠNG (1613/18)
Số 15 Trần Cao Vân, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
914043433 34A8012542

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Hoài Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH HOÀNG (1614/18)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
903556741 34H8004198

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Anh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV PHONG ĐĂNG 

(1615/18)

Số 100 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng 

Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi
2553816176 4300501050

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Tấn Quy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THẮNG (1617/18)
Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1693109197 34G8000575

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Văn Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TỊNH (1619/18)
Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
1696983675 34L8004737

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ANH TỪ (1620/18)
Thôn Hội An, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905336668 34A8012547

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Anh Từ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN CƢỜNG (1621/18)
Thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
901202206 34A8012548

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Cao Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐÌNH VÂN (1622/18)
Thôn Tân Diêm, xã Phồ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
986878337 34L8004742

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phùng Đình Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHƢỜNG (1623/18)
Thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914974822 34K8003822

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Phƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HUÂN (1624/18)
Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
962862360 34L8004748

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Huân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ QUỐC BẢO (1625/18)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
964601310 34H8004207

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC VIỆT (1626/18)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905251143 34K8003715

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM & SX QUỐC ĐẠT (1627/18)
Tổ 20 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
983174839 4300776619

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Cẩm Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG THÖY 

(1629/18)

Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
914043271 34I8002079

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Hồng Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC MINH (1630/18)
Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
905924545 34H8004205

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH AN PHÁT (1631/18)
Số 01 Nguyễn Tấn Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905647199 34A8012551

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Trung Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN EM (1632/18)
TDP 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1688466146 34D8001118

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Em Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC TÍN (1633/18)
Thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
965416869 34G8000572

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Đức Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUNG (1634/18)
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914694734 34H8004214

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TUẤN (1635/18)
Thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
987848757 34K8003827

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV NGUYỄN GIÁO 

(1636/18)

Tổ 11 phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914182260 4300551982

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Giáo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG ĐÌNH VỶ (1637/18)
Xóm Mỷ Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1668057590 34E8004218

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Dƣơng Đình Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔ THANH THỦY (1638/18)
Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
962789820 34A8012518

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tô Thanh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG ĐÌNH DỰ (1639/18)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
989694829 34A8012520

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đặng Đình Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN THANH (1640/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
964565358 34H8004185

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH VÂN (1641/18)
Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
989162585 34M8001133 Phòng TCKH, huyện ba Tơ Nguyễn Thanh Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ TÙNG (1642/18)
Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
984247719 34M8001134 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đoàn Thị Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TỐ LOAN (1643/18)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
918339415 34C8003964

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thị Tố Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH LỢI (1644/18)
Số 351 Quang Trung, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
2553823456 34A8012088

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Mận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG HOÀNG GIA 

(1645/18)

Số 209 Nguyễn Bá Loan, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
903573925 34A8010404

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÂN DUNG (1646/18)
Số 722/2 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
2553835027 34A8000534

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Thị Mỷ Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HÀ (1647/18)
Thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
919357801 34K8003836

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM MINH HỒNG (1648/18)
Số 15/45 Chu Văn An, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
915415677 34A8012397

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lâm Minh Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KHẢI (1649/18)
Thôn 2 xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
902281439 34A8012546

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HÀ NGỌC KHÁNH (1650/18)
Số 03/15 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
989708902 34A8010756

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hà Ngọc Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG TRƢỜNG 

(1651/18)

Thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
976674674 34L8004721

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Quang Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VŨ (1652/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
909755957 34A8012552

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BẤY (1654/18)
Thôn Làng Ren, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1638642513 34G8000581

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Bấy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ PHỐ (1655/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914460899 34K8003825

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Phố Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẤN PHÁT (1657/18)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913706497 34H8001908

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lục Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VI THỊ THỦY (1658/18)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1688465758 34G8000029

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Vi Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CLB BÕNG ĐÁ HOÀNG ANH 

(1659/18)

Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
942664804 34K8002670

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Nề Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CHÍ THU (1660/18)
TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
914390278 34M8001143 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Chí Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẮNG (1628/18)
Tổ 15 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
985394168 34A8012504

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thắng



HỘ KINH DOANHH TRẦN VĂN HÙNG (1661/18)
TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
972371696 34M8001146 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ĐẠO (1662/18)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935962199 34H8004174

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ngọc Đạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THẾ TOÀN (1663/18)
Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
904550447 34E8004206

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thế Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THIÊN TRƢỜNG 

(1664/18)

Thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
975202176 34C8003956

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thiên Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THIẾT (1665/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903208784 34A8012540

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trân Văn Thiết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUÂN (1666/18)
Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
932466525 34A8012526

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG KIM ANH (1667/18)
Số 47 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị trấn Đức 

Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
974033059 34L8003194

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Kim Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG VIỆT (1668/18)
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987478039 34H8004175

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Trung Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN VÂN (1669/18)
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
1668147349 34B8000689

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Huỳnh Tấn Vân Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TIÊN (1670/18)
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
988630846 34B8000693

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Trần Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH SONG BÌNH (1671/18)
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
982690521 34B8000287

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Huỳnh Công Kính Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH MINH VINH (1672/18)
Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
1653773867 34B8000666

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Trần Minh Vinh Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV MINH ĐẠT TRAVEL 

(1673/18)

Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
916168282 4300799609

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Minh Đạt Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV MƢỜI GIÁP 

(1674/18)

Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
989902726 4300780340

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Quới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM NGUYỆN LÝ 

(1675/18)

Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
986005105 4300762172

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thanh Nguyện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN THANH (1676/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984772612 34A8008771

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lƣơng Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THEM (1677/18)
Thôn KRây, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
1689784571 34M8000986 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Thị Them Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHÁP (1678/18)
TDP 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
964445183 34D8001120

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH TUẤN (1679/18)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
975575776 34I8002095

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Ngô Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ MAI (1680/18)
Thôn Thạch Thang, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
985608887 34K8003110

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN XN XÂY LẮP CAO 

MUÔN (1681/18)

Số 46 Trần Toại, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
914043520 4300305779

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN LONG (1682/18)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
975988139 34H8004208

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Tấn Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ BÌNH (1683/18)
TDP 5, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
1648222157 34D8001117

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lý Hồng Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NHẬT VŨ (1684/18)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
976742451 34A8012545

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Nhật Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÍ TÂM (1685/18)
Thôn Xuân An, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
986188515 34I80001003

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Chí Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG HẢI (1686/18)
Tổ 15, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
968354737 34A8012561

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Hoàng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG HẢI (1686/18)
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
935517307 34I8002091

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐỨC TÈO (1688/18)
TDP 3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
935031435 34K8003837

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đỗ Đức Tèo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH THÙY (1689/18)
Thôn Gò Chè, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngã
1696795218 34J8000252

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Thùy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH ĐỨC (1690/18)
Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1666603775 34M8001147 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Minh Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HỮU PHƢƠNG 

(1691/18)

Thôn Mễ Sơn, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
967610567 34I8002085

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Hữu Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH TÂM 

(1692/18)

Thôn Phƣớc Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1202525232 34K8003838

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Minh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HÙNG (1693/18)
Thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
973669562 34C8003979

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢỚI NHỰA HNT (1694/18)
Tổ 1 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
901556456 34A8012557

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Hữu Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NGHĨA (1695/18)
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
978077704 34A8012535

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHIÊM (1696/18)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
986351662 34I8002093

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Khiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUYẾT (1697/18)
Số 179 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
905034261 34A8012553

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Quyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÉ (1699/18)
Số 774 Hai Bà Trƣng, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
1223319976 34A8012403

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THẠNH (1700/18)
Thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1675852745 34G8000553

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ BÍCH LỘC 

(1701/18)

TDP Trƣờng Thọ Đông A, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
919415769 34A8012555

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Bích Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH CƢ (1703/18)
TDP Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
945562630 34G8000561 Phòng TCKH, huyệSơn Hà Nguyễn Đình Cƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NỞ (1704/18)
Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1686661757 34M8001126 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Võ Thị Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ HỒNG NHÂN (1705/18)
Thôn Nhơn Lộc I, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1638639310 34I8002092

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Thị Hồng Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN MINH (1706/18)
Thôn Huy Ba 2, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1675728695 34M8001127 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐÌNH TUẤN (1708/18)
Thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
971099422 34L8004752

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phùng Đình Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUNG (1709/18)
Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1677391906 34A8012493

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN HẢI (1710/18)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
2553850359 34C8001298

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Dƣơng Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THÀNH (1711/18)
Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
968834056 34E8004205

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh 
Đỗ Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ HỒNG HOA (1712/18)
Thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1685999142 34L8003358

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Hồng Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ƠT (1713/18)
Thôn Đèo Lâm, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1659444252 34M8001145 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Ơt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC DŨNG (1714/18)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1244922533 34K8003839

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH ĐỊNH (1715/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
973981600 34K8003840

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Minh Định Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LƢỢNG (1716/18)
Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
909147795 34C8003282

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI HỮU THẠNH (1717/18)
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976576256 34E8004221

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Mai Hữu Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN RÂN (1718/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
976101737 34E8004222

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Rân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THÁI (1719/18)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
914120145 34F000400

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Huỳnh Ngọc Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH LÀNH (1720/18)
Thôn Tƣ Cung, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
967062229 34A8012577

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Minh Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỒNG VINH (1722/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914734753 34A8012575

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đồng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TRỌNG ĐẠT (1723/18)
Tổ 7, phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935478168 34A8008771

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Trọng Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CÂN (1724/18)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
978077786 34E8004223

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Cân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIÊN (1725/18)
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1673490874 34H8004141

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI HẢI CHI 

(1728/18)

Số 212 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
2553824144 4300724522

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lệ Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ-XÂY DỰNG & TM HƢNG 

HOÀNG (1729/18)

Số 22 Hai Bà Trƣng, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
2553821624 4300329473

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM KỶ THUẬT MIỀN TRUNG 

(1730/18)

Số 34 Phan Long Bằng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553711555 4300318880

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Xuân Phạn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX&TM NHÔM KÍNH KIẾN TRÖC 

KHÁNH ĐẠT (1731/18)

Số 373/39 Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
2552240953 4300575736

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Dƣơng Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÙNG 

(1732/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây C, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
914994277 34A8012581

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 

(1733/18)

Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
978477629 34M8001137 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thị Kiều Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TOÀN (1734/18)
Thôn An Thƣờng, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
977993558 34L8004392

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Hữu Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ TẤN TÝ (1735/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
973658601 34E8004220

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Tấn Tý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍNH HƢNG 

(1736/18)

Thôn Mỷ Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
986629715 34I8001878

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Chính Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Lâm Quang Minh
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
HỘ KINH DOANH MINH CHUNG (1698/18)

Thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
935261377 34E8003565



HỘ KINH DOANH VÕ VÀNG (1737/18)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1694696604 34H8004233

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Vàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THANH (1738/18)
Thôn Gòi Lê, xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
916206113 34M8001130 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VŨ DŨNG (1739/18)
Thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
976602993 34G8000347

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Vũ Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ÁNH DƢƠNG 

(1740/18)

Thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
989396020 34A8003405

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ánh Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH PHAN XUÂN THƢƠNG (1742/18)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
974712245 34K8003778

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Xuân Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV PHÂN BÓN HƢNG ĐỊNH 

(1743/18)

Lô A77 Phạm Văn Đồng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553822407 4300307568

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Tăng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG MINH PHỤNG 

(1744/18)

Thôn Nƣớc Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
1689788458 34M8001142 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trƣơng Minh Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ TẤN VI (1745/18)
Thôn 2, XÃ Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
945562620 34A8012585

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Tấn Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRANG TRÍ NỘI THẤT MỶ HÕA 

(1746/18)

Số 754 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
905381810 34A8012520

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Trọng Đảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG SẮT TÂN QUỲNH 

(1747/18)

TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
1689537282 34A8009348

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Sĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHÂU NGỌC TĨNH (1748/18)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1627779902 34G8000577

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Châu Ngọc Tĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG ĐỨC (1749/18)
Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Thanh Tây, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
1225474980 34C8003967

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trƣơng Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGA SƠN (1750/18)
Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985164535 34E8000115

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN PHẬN (1751/18)
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1693518973 34E8004226

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đào Văn Phận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XD VÀ DV THÁI HƢNG (1752/18)
Lô 13 Chu Văn An, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553811157 4300551823

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Ninh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DVVT ĐINH VĂN BÍA (1753/18)
Thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1639206430 34J8000254

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Bía Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG QUÂN (1754/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984815817 34E8004230

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Công Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 

(1755/18)

Tổ 7 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905475716 34A8012596

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Ánh Nguyệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC PHÖC (1756/18)
Thôn Văn Trƣờng, xã Phổ Văn, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
988495968 34L8004749

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Ngọc Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HIỂN (1757/18)
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
974233753 34I8002096

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VIẾT HOÀNG (1758/18)
Thôn Vạn An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1267676678 34H8004235

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Viết Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG KHẮC DŨNG (1759/18)
Thôn Tƣ Cung, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
977357929 34A8008771

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phùng Khắc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRANG (1760/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
912530779 34A8012532

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC HUY (1761/18)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
975911774 34L8004758

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Quốc Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THUẦN (1762/18)
TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
975832959 34M8001119 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đỗ Văn Thuần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TẤN CHƢƠNG 

(1763/18)

Số 82 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi
905199930 4300501082

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ MỶ TRANG (1764/18)
Thôn Km Thành, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
988622212 34I8002098

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Thị Mỷ Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM 

WIN WIN (1765/18)

Số 709 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
934876707 34A8002530

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Đăng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ EM (1766/18)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh an, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
1666729785 34A8012605

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lý Em Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÙY HƢƠNG 

(1767/18)

Thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
1683179946 34K8003840

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Thùy Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO THỊ CẨM CHÂU (1768/18)
TDP Liên Hiệp 2B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
947837883 34A8012601

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Cao Thị Cẩm Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LIN (1769/18)
Tổ 10 phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
982092037 34A8012594

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Lin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRÖC PHÖC (1770/18)
Thôn Phú Định, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1649435555 34I8001351 Phòng TCKH, Nghĩa Hành Trần Văn Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH SƠN (1771/18)
TDP Nƣớc Bung, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
945293026 34G8000588

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Mạnh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN THANH (1772/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
905553688 34A8008918

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Cao Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH TỰ (1773/18)
Thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Tây 

Trà, tỉnh Quảng Ngãi
914181113 34N80000121

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Đỗ Thanh Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN NGỌC (1774/18)
Tổ 7 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905371857 34A8012562

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Tấn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN PHÖ KHÁNH (1775/18)
Thôn Long Bình, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1664313239 34I8002097

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Phú Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA (1776/18)
Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
988984950 34C8003991

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LUNG (1777/18)
Thôn Lâm Bình, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
935940646 34L8002588

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Lung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THƢ (1778/18)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
1675679271 34G8000589

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Thị Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUNG (1779/18)
Số 207/45 Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
938448789 34A8012619

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SẢN XUẤT BAO BÌ AN BÌNH 

(1780/18)

Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
981935869 34E8003396

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG LONG (1781/18)
Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi
945258912 34I8000956

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Khắc Sơn Nhật Nam Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRỌNG PHƢỢNG (1782/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1268563580 34L8002946

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN TRÌNH 

TUẤN TRUNG (1783/18)

Thôn Dƣ Hữu, xã Long Mai, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
983892979 34J8000256

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Trình Tuấn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ KHẮC PHƢƠNG (1784/18)
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
935508919 34L8002778

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Khắc Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HOÀNG (1785/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
938448789 34A8012609

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH UNG HOÀNG ANH (1786/18)
Số 219/14 Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
888774279 34A8012617

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Ung Hoàng Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ SX NGUYỆT CHÂU 

(1787/18)

Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
985227779 4300796502

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MIÊN (1790/18)
Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1225583912 34E8004201

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Văn Miên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ MINH TRÍ (1791/18)
Thôn An Lạc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
1685380262 34H8004225

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hồ Minh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU KHÁNH 

(1792/18)

TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
976101809 34H8004180

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN VĂN CHÂU 

(1793/18)

Thôn Xà Tôn, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1677804007 34J8000255

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THIÊN TRIỀU (1794/18)
Thôn Thanh Long, xã Đức Thắng, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
973603626 34K8003059

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Thiên Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỒNG PHONG (1795/18)
Thôn Dốc Mốc 2, xã Ba Cung, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
977493422 34M8001153 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đặng Hồng Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DV NẤU ĂN THANH XUÂN 

(1796/18)

Số 5 Phạm Quang Ảnh, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1692027310 34L8004382

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Tứ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN (1797/18)
Thôn Đồng Giữa, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
1697161851 34I8002100

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN VÂN (1799/18)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
984789516 34A8012629

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC DŨNG (1800/18)
Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1643253378 34E8004234

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Đức Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN HẢI (1801/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
984352639 34E8004237

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỶ TRANG 

(1802/18)

Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0829037573 34C8004000

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Mỷ Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV LÊ KHIÊM 

(1803/18)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
2553855755 4300336209

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Khiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THƢ (1804/18)

Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
1694074977 34K8003848

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN SÂM (1805/18)
Thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
1232001455 34F8000399

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Ngô Văn Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUYỀN (1806/18)
Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
1684277268 34L8004763

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THẠCH THỊ LỆ HUYỀN 

(1807/18)

Thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
1255025629 34E8004225

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Thạch Thị Lệ Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LỰC (1808/18)
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
978056348 34H8004230

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THIẾP CHƢƠNG 

(1809/18)
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, Tp.Quảng Ngãi 977896050 34A8012622

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thiếp Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TĂNG NGỌC THÔNG (1810/18) Nghĩa Hòa, Tƣ Nghĩa, Quảng Ngãi 935017909 34H8004231
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Tăng Ngọc Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Anh Ngọc

CÔNG TY TNHH VT TM VÀ DU LỊCH HỒ GIA 

(1741/18)

Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
985843843 4300815498



HỘ KINH DOANH LỘ VĂN DŨNG (1811/18)
Trung An, Bình Thạnh, Bình Sơn, Quảng 

Ngãi
946927339 34C8004006

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lộ Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN ĐỒNG (1812/18) Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, Tp.Quảng Ngãi
0974634570-

0935074377
34A8012554

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ MINH HOÀNG (1813/18)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, Tp.Quảng 

Ngãi
905773247 34A8012631

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Minh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HÙNG (1814/18) Thôn An Phú, xã Tịnh An, Tp.Quảng Ngãi 978258043 34A8012639
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HẢI (1815/18)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ
973676041 34L8004762

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SX TM DŨNG THIÊN PHÖ 

(1816/18)

Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
914011473 4300643552

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VLXD LỘC TRANG 

(1817/18) 

Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
913571707 34H8004240

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đỗ Anh Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VT TN ĐĂNG CHÍ (1818/18)
Thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long
919470605 34J8000251

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Đăng Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD NHÀ MÁY SX ĐÁ VIÊN TK HƢƠNG VANG 

(1819/18)

Thôn Vạn An 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
935147552 34H8003250

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Văn Vang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THIỆT (1820/18)
Thôn Phƣớc Tây, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức
989229961 34K8003850

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thiệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRUNG (1821/18)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ
985659488 34L8004771

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU THANH 

(1822/18) 

Số 76 đƣờng Trƣơng Quang Trọng, 

Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905904467 34A8012630

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MUỘN (1823/18)
Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành
974024112 34I8002104

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Muộn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TẤN (1824/18)
Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
977564212 34A8012570

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÝ (1825/18)
TDP 5, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
977698718 34M8000608 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Tý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ANH (1826/18)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh
977025314 34E8004228

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX TM DV SÁU MẪN (1827/18) TDP1, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 905711000 4300520310
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN LUẬN (1828/18) Thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn 912700364 34C8004010
Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Văn Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN SÁU (1829/18) Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn 1234387958 34B8000777
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Nguyễn Văn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ÊNH (1830/18)
Thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
1673706390 34C8003986

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Ênh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG KHẮC HOÀNG 

(1831/18)

Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
905904719 34C8004001

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Dƣơng Khắc Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD CS NƢỚC ĐÁ VIÊN TRUNG DƢƠNG (1832/18)
KDC Phú Lộc, TT Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn
1652658050 34C8000893

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ ĐỨC PHỐ (1833/18)
Thôn 1, xóm Xuân Mỷ, xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh
946618861 34E8004240

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Tạ Đức Phố Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI VÂN NGUYÊN 

(1834/18)

Thôn Đăk Trên, xxa Sơn Dung, huyện Sơn 

Hà
1632695562 4300822600

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Mỷ Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TM VÂN TRUNG 

(1835/18)

Số 32 Hai Bà Trƣng, P.Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
914159496 4300646070

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&XD MINH DUYÊN 

(1836/18)

Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ
914027029 4300745392

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Việt Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU ĐÔNG (1837/18)
Số 276 Hoàng Văn Thị, phƣờng Quảng 

Phú, Tp.Quảng Ngãi
962936852 34A8012652

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thu Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÍCH LIỄU (1838/18)
KDC Khánh Huệ, thôn An Ninh, xã Phổ 

An, huyện Đức Phổ
976658045 34L8004777

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Thị Bích Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV QUYỀN MỶ (1840/18) 
Lô C2, Cụm CN La Hà, TT La Hà, huyện 

Tƣ Nghĩa

02553911037-

0913112614
4300371757

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Thiện Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CAM (1841/18)
Thôn Mỷ Lộc, xã Tịnh Châu, Tp.Quảng 

Ngãi
935037278 34A8012647

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Cam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỪ QUỐC NGỌC (1842/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
909558197 34H8004241

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Từ Quốc Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DƢƠNG 

(1845/18)

Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, Tp.Quảng 

Ngãi
932549597 34A8012646

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ XUÂN (1846/18) Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, Tp.Quảng Ngãi 916960071 34A8012632
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN NGHĨA (1847/18)
Đội 9, Lâm An, Phổ Minh, Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi
1666531481 34L8004760

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tiến Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN TÂM (1848/18)
Xóm 5, Vĩnh An, Phổ Khánh, Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
989689717 34L8002869

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Hồ Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LÂM KIM UYÊN 

(1849/18)

Thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
1687839212 34H80000285

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Lâm Kim Uyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC (1850/18)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
1635469947 34G8000580

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO DIÊN HƢNG (1851/18)
Thôn My Long, xã Bình Minh, huyện Bình 

Sơn
976121927 34C8003996

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Diên Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG RÂN (1852/18)
KDC 15B, Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức
907252177 34K8001057

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Rân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ KIM THIỆN (1853/18)
Thôn Đại An Tây II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
967252118 34I8002076

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Thị Kim Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐUÔNG (1854/18) Thôn 2, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 1648826675 34H8004239
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Đuông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ QUỐC LINH (1855/18)
Tổ 4, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp.Quảng 

Ngãi
982829419 34A8012654

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Quốc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN XUÂN (1856/18)
Đội 9, thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
974532567 34E8003959

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VL XD NAM HÀ (1857/18) Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 985619808 4300773431
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOA (1858/18)
KDC 15 Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức
1283309456 34K8003612

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ QUANG HIỆP (1859/18) Thôn Gòi Lê,xã Ba Dinh, huyện Ba Tơ 1653779376 34M8001083 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Hồ Quang Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ KIM CÖC (1861/18) TDP3, TT Đức Phổ, huyện Đức Phổ 0906441550 34L8004761
Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Thị Kim Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HIỂN (1862/18)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, Tp.Quảng 

Ngãi
912663982 34A8012648

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG HỒNG HUYNH 

(1863/18)

Xóm 5, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, 

huyện Sơn Tịnh
977744580 34E8004241

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Hồng Huynh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM LONG (1864/18) TDP3, TT La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 903555528 34H8000965
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Kim Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TẤN THIÊN DIỆN (1865/18)
KDC 18, TDP 6, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
985747494 34D8001125

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Bùi Tấn Thiên Diện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV THÀNH NHẤT 

(1866/18)

Số 185 Lê Thánh Tôn, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp.Quảng Ngãi
2553837058 4300528172

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Kiều Thơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TRƢỜNG HẢI 

(1867/18)

Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
979774282 4300353998

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Hải - Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.;

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV TỨ TRÍ (1868/18)
Số 33 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp.Quảng Ngãi
1282946577 4300757743

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Anh Tứ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH CÔNG THIỆN (1869/18)
Xóm 10, thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, 

huyện Đức Phổ
918295892 34L8001901

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đinh Công Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BẾT (1870/18)
Thôn Gòi Loa, thôn Đồng Xoài, xã Ba 

Cung, huyện Ba Tơ
1659665225 34M8001096 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Bết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH CHÍ (1871/18)
Xóm 13, thôn Phú Long, xã Phổ Khánh, 

huyện Đức Phổ
1639596615 34L8004768

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Minh Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ĐẠO (1873/18) Thôn Gò Sim, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hải 972101701 34G8000586
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Ngọc Đạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH TUẤN (1874/18)
Thôn Tân Long Trung, xã Ba Động, huyện 

Ba Tơ
984390715 34M8001152 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ THANH MINH (1875/18)
TDP Bình Phú Tây, TT Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành
937830232 34I8002099

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Thanh Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ MINH ĐỨC (1876/18) Tổ 14, P.Lê Hồng Phong, Tp.Quảng Ngãi 905201517 34A8012661
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Hồ Minh Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TUẤN (1878/18)
Thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang, huyện 

Sơn Hà
976016100 34G8000409

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Ngọc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG HÀNH 

(1879/18)

Số 519/31/16 Quang Trung, P.Nghĩa 

Chánh, Tp.Quảng Ngãi
914911186 34A8012645

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quang Hành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUỐC KHÁNH (1880/18)
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Đong, huyện Bình 

Sơn
935422719 34C8002784

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Cẩm Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỮU TRÌNH 68 (1881/18)
Thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
1669286816 34I8001094

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Hữu Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DV NẤU ĂN ĐOAN CHỈ 

(1882/18)

Số 64 Trƣơng Quang Giao, thị trấn Đức 

Phổ, huyện Đức Phổ
913984035 34L8003299

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Chỉ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH QUANG (1883/18)
Xóm Mỷ Tây, thôn Phú Thành, huyện Sơn 

Tịnh
1694752287 34E8001478

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN LINH (1884/18) Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, Tp.Quảng Ngãi 961953433 34A8012591
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lê Dƣơng Tuấn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VƢƠNG MINH (1885/18)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp.Quảng Ngãi
935065714 34A8011918

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Vƣơng Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH (1886/18)
Thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
978457545 34E8004243

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỂ (1839/18) 34N80000123
Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện 

Tây Trà
1685860339

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Lê Thể



HỘ KINH DOANH BÙI NGÃI (1887/18)
Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
902510682 34H8004220

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Ngãi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH MẪN (1888/18)
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
905457874 34I8000988

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ DUY TRIỀU (1890/18) Tổ 06, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi 935791518 34A8012668
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lê Duy Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN MINH (1891/18) TDP 4, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 985400584 34M8000615 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trƣơng Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THIỆN (1892/18)
Số 610 Nguyễn Công Phƣơng, P.Nghĩa Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
913442943 34A8012637

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG (1893/18)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
904964200 34H8002583

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THUẨN (1894/18)
Thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành
986878842 34I8002048

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Thuẩn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ TẤN LOAN (1895/18)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
983488824 34K8001213

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Tấn Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM TẤN HẬN (1896/18) Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 964072760 34H8004252
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lâm Tấn Hận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THANH THÖY 

(1897/18)

Số 584 Võ Nguyên Giáp, Tp.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
915801755 34A8012607

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Phan Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD MUA BÁN SẮT PHẾ LIỆU HIỀN HOÀNG 

(1898/18)

KDC Liên Hiệp 1C, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
909079345 34A8012622

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Trâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN EM (1900/18)
181 TDP Sông Vệ, Thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa
934705775 34H8004236

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Em Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH CẨN (1901/18)
Thôn An Tân, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành
984423283 34I8002090

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thanh Cẩn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ ANH ĐÀO (1902/18)
Số 47/7 Trần Quang Diệu, P.Nghĩa Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
935674001 34A8012660

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Anh Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐT & XD THÀNH ĐẠT QUẢNG 

NGÃI (1903/18)

Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
4300580327 4300580327

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH HÙNG (1904/18) Thôn 3, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng 1648666660 34D8001128
Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phan Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH TUẤN (1906/18)
Thôn Phú Thuận Tây, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
1697654489 34H8004249

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN NGỌC HẢI (1907/18)
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
972376737 34I8002089

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đoàn Ngọc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HƢNG (1908/18)
Thôn Xuân Mỷ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
1669604046 34E8004248

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Văn Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN VỐN (1909/18)
Thôn Tân Long Thƣợng, xã Ba Động, 

huyện Ba Tơ
1632791979 34M8001162 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Văn Vốn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN CÔNG (1910/18)
Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
984630347 34H8004250

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HUỆ (1913/18)
Thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ
1698641716 34L8004766

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Văn Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẶN TẢI TƢ NHÂN MINH 

KHOA (1914/18)

Thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
901700400 34C8004021

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HIẾU (1916/18)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
1655516051 34G8000597

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SIÊN (1917/18)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
1219385155 34G8000557

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Siên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ VÂN (1918/18) TDP 5, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 965212414 34L8000963
Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO TUYẾN (1919/18)
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ
988104025 34L8004221

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Cao Tuyến Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGA (1920/18)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ
1677014986 34L8004781

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VY VĂN TÍN (1921/18)
TDP Quyết Thắng A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
1675281227 34A8012600

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Vy Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TÌNH (1922/18)
Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
987817331 34H8004255

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Anh Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN TƢỚNG (1923/18)
Thôn Hƣơng Nhƣợng Bắc, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
975090876 34

E
8003916

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lý Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU PHÁT (1924/18)
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
909354341 34H8004244

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ VINH (1925/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
913581020 34A8012666

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thế Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỆT CƢỜNG (1926/18)
Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
976576220 34

E
8004252

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Việt Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VINH (1927/18) Thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 965572530 34G8000601
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÁM ĐÂY 1 (1929/18)
Số 595 Nguyễn Nghiêm, TDP2, thị trấn 

Đức Phổ, huyện Đức Phổ
2553859314 34L8003201

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH VĂN (1930/18)
Thôn Tham Hội 3, xã Bình Thanh Đông, 

huyện Bình Sơn
971020579 34C8004015

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Le Thanh Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỚI ĐỨC HƠN (1931/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
1669746279 34

E
8004247

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Thới Đức hơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TRINH (1932/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
972637060 34

E
8004254

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN HÙNG (1933/18) TDP 1, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 1664749744 34H8004245
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD DV KHOAN GIẾNG ĐẮC LÊN (1934/18)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
906444155 34

E
8003473

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đắc Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỚI VĂN HUY (1935/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
979083377 34

E
8004242

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Thới Văn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CSXS GHẾ SẮT, GHẾ NHỰA, GHẾ MÂY NGỌC 

TRAI (1937/18)

Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
914120304 34A8006757

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU THẢO (1938/18) TDP Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 165868727 34M8001151 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Thị Thu Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TIẾN (1939/18)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
986395108 34

e
8004257

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đình Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUYẾT (1940/18) Tổ 18, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi 905328277 34A8012679
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THỊNH (1941/18)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
1636363379 34H8004258

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH XUÂN 

(1942/18)

Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh
967707427 34E8004259

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐỆ HÙNG (1943/18) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà
02553723799-

0912774949
4300656583

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tấn Đệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THIỀU (1944/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
932418618 34H8004256

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Thị Thiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUY (1945/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây C, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
127532959 34A8011383

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Quy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH SƠN (1946/18) TDP 1, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 913823179 34H8004254
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Công Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ CÂY XANH SƠN 

KIM (1948/18)

Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa

0903508989-

0986906852
4300794872 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tùng Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN HUẤN (1949/18)
Thôn Điện  An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
981223555 34H8004262

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Văn Huấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ PHI (1951/18)
Thôn Phƣớc Điền, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ
983970646 34L8004754

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Thị Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DŨNG (1952/18) TDP 4, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 1688197919 34H8004223
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHƢỚC 

(1953/18)

Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
1685195070 34E8004162

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ TIẾN VĨ (1954/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
1669928783 34H8004261

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Tiến Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ÁI QUÂN (1955/18)
TDP Trƣờng Thọ Tây B, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
988102263 34A8012700

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trần Ái Quân  

HỘ KINH DOANH PHẠM THƠM (1956/18) Thôn 1, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 983979787 34H8004242
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN MỶ SƠN (1957/18)
Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
947844369 4300350436 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Lê Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHỨC (1958/18)
Tổ 20, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
1673543683 34A8012699

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Chức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHI MAI (1959/18)
Số 452, đƣờng Võ Nguyên Giáp, thành phố 

Quảng Ngãi
968004499 34A8012713

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Trang Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHƢƠNG 

(1960/18)
TDP5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 943758877 34L8002450

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC TOÁN (1961/18) Thôn Hóc Kè, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 974630870 34M8001165 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đặng Ngọc Toán Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUANG LỘC (1962/18)
KDC1, thôn Thủy Thạch, xã Phổ Cƣờng, 

huyện Đức Phổ
965733952 34L8004695

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Quang Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH HẢI (1963/18)
KDC 23, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
1683565218 34K8003860

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đình Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ MINH PHƢỢNG 

(1964/18)

Đội 4, thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh
972757055 34E8001568

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Thị Minh Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH TÂN (1965/18)
Xóm An Khƣơng, thôn Văn Trƣờng, xã 

Phổ Văn, huyện Đức Phổ
919214246 34L8004769

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Thanh Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN ĐẠI PHÖC 

(1966/18)

Thôn Thuận Phƣớc, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
972900719 4300808719

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Nhật Mão Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH LINH (1899/18)
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đình Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Thôn Thạch Trụ Tây, xã  Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
982057155 34K8003092



CÔNG TY TNHH VT VÀ TM PHÁT AN (1969/18)
805 Quang Trung, P.Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
2553819314 4300591209

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Mỷ Loan Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG TM TH MINH TRÀ 

(1970/18)
Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 935715051 34J8000107

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Lê Trung Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CÖC (1971/18)
KDC 10, TDP5, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
395359290 34D8001131

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Cúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN LỘC (1972/18)
Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
973241863 34H8004215

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỀN ĐĂNG LỰC (1973/18)
Thôn Mỷ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
968074394 34H8004243

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN HUY (1974/18)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
971622199 34C8004035

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Tấn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TROAN (1975/18)
Thôn Cà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
1653095178 34G8000600

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Troan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH PHONG (1976/18)
KDC Số 6, Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức
978919720 34K8003862

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Thanh Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ TẤN THÀNH (1977/18)
Xóm 5, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn Tịnh
987969335 34E8004262

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lý Tấn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VỶ (1978/18)
Thôn Mỷ Huệ 3, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn
1696019282 34C8004041

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỮU DUY (1979/18)
TDP Phú Vinh Đông, TT Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành
938448715 34I8002110

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Hữu Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUẢNG CÔNG VƢƠNG 

(1980/18)

Thôn Liêm Quang, xã Bình Tân, huyện 

Bình Sơn
1687318007 34C8004038

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Quảng Công Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NƢƠNG (1981/18)
Đội 2, thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, 

huyện Đức Phổ
983308176 34L8004789

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Thị Nƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN THỌ (1982/18)
Đội 3, thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
968354737 34E8004263

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Văn Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ XÔNG (1983/18) Tổ 14, P.Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi 984421244 34A8012683
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bá Xông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN QUỲNH (1984/18)
KDC 11, Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức 

Thạnh, huyện Mộ Đức
1626634121 34K8003861

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Xuân Quỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD QUÁN ĂN BÊ THUI TUYẾT THANH (1985/18)
Hẻm 64/2 đƣờng Lê Trung Đình, P. Nghĩa 

Chánh, Tp.Quảng Ngãi
935365084 34A80105121

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Kim Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DÂN KIỀU (1986/18)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
981034034 4300818883

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Xuân Dân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM BU (1987/18)
Thôn Trung Kè 2, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành
983794309 34I8001766

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Bu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH NAM 

(1990/18)

Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
913470427 34H8004281

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ GẠO KHẢI MY (1991/18)
71 Nguyễn Tự Tân, TDP 1, TT Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
902770883 34C8002462

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Thị Bích My Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG THẮNG 

(1992/18)

Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
984344211 34C8004044

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trƣơng Quang Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÀI HOA (1993/18) Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 977402311 34H8004267
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Thơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỮU HẢI (1994/18)
TDP Phú Vinh Đông, TT Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành
987040637 34I8002111

Phòng TCKH, huyện  Nghĩa 

Hành
Đặng Hữu Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LIÊM (1995/18)
Tổ 24, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
1683304350 34A8012731

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ NĂNG (1996/18)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
971945205 34G8000603

Phòng TCKH, huyện  Sơn 

Hà
Đoàn Thị Năng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÀ (1997/18)
Vức I, thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện 

Bình Sơn
966456460 34C8004045

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐIỀN ĐƠN (1998/18)
64 Trƣơng Quang Giao, TDP1, TT Đức 

Phổ, huyện Đức Phổ
914226790 34L8004795

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Điền Đơn Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH THÖY VINH (1999/18)
Thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
906653684 34H8004253

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NPP ANH TẤN (2000/18)
218/8 Hùng Vƣơng, Tổ 10, phƣờng Quảng 

Phú, Tp.Quảng Ngãi
905503726 34A8011400

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH DIÊN (2001/18)
Đội 4, thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh
988240451 34E8000470

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Đình Diên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT (2003/18) TDP3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 905360684 34H8003300
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Trung Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SÁU (2004/18)
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi
984893503 34A8012740

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VIỆT (2005/18)
879 Quang Trung, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
916007573 34A8012737

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHUNG QUANG THỜI (2008/18)
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn
976841620 34C8004034

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Chung Quang Thời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THÁI DƢỠNG (2009/18)
Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Thanh Tây, 

huyện Bình Sơn
977466128 34C8004036

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Thái Dƣỡng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN PHẢI (2010/18) Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn 974304127 34B8000683
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Dƣơng Văn Phải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÖ QUÍ (2011/18) Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn 982867554 34B8000687
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Phạm Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN TRUYỀN 

(2012/18)

Thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
968890796 34H8004282

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Văn Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HIỀN (2013/18)
Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
914545957 34A8012748

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỌ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CƢƠNG 

(2014/18)

254 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ
982762101 34M8000764 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Văn Cƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN BA (2015/18)
Tổ 19, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
799484460 34A8012724

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂM HỢP PHÁT (2016/18)
Thôn Đại An Tây 2, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
948073380 4300793364

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đức Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TIÊU VĂN KHOA (2017/18)
Thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
396337359 34I8002101

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tiêu Văn Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẾN (2018/18)
KDC 30, thôn 5, xã Đức Chánh, huyrnj Mộ 

Đức
984271667 34K8003865

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Mến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THẨM 

(2019/18)
Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 974532882 34M8001166 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Ngọc  Thẩm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN DƢỠNG (2020/18)
Thôn Cỗ Lũy Làng Cá, xã Nghĩa Phú, 

Tp.Quảng Ngãi
1205633112 34A8012723

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Cao Văn Dƣỡng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH DUY (2022/18)
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
932443374 34H8004286

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Minh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TRỌNG THƢ (2023/18)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ
983807903 4300711594

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Công Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC HÙNG (2024/18)
KDC 19, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
919400745 34K8003872

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Ngọc Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỒNG QUANG (2025/18)
Thôn Nƣớc Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba 

Tơ
973700660 34M8001157 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Đặng Hồng Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG MÊN (2026/18)
Thôn An Đạo, xã Tịnh Long, Tp.Quảng 

Ngãi
978057210 34A8012772

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Mên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TÂN (2027/18)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
919568738 34H8004259

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HỒNG 

(2028/18)

Thôn Đỗng Giữa, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
974532736 34I8002106

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thanh Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH CÔNG VƢƠNG (2029/18)
Xóm Bình An, thôn An Thạch, xã Phổ An, 

huyện Đức Phổ
914460223 34L8002810

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trịnh Công Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN THỨC (2030/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
9325123660 34H8004226

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Thức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TƢ (2031/18)
Tổ 4, thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, 

huyện Đức Phổ
985196922 34L8004798

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Ngọc Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN MINH QUẬN (2032/18)
Tổ 26, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
899216663 34A8012768

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Đoàn Minh Quận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ MINH HIẾU (2033/18)
Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành 
982601370 34I8002113

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Minh Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VIÊN (2034/18)
Thôn Bàn An, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ
1697317867 34L8004790

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI MINH CẢNH (2035/18) Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây 335319678 34F000307
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Bùi Minh Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO PHÖ CHÍ (2036/18)
Thôn Điện An II, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
905011750 34H8004289

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đào Phú Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD HỘ BUÔN CÔNG THÀNH DANH (2037/18)
Tổ 11, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi
935863277 34A8008446

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC HOÀNG (2038/18)
Thôn Nam Phƣớc, xã Nghĩa Thuận, huyện 

Tƣ Nghĩa
903544589 34H8004287

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Đức Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD PHẠM NGỌC VƢƠNG         (2039/18)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
977719441 34E8004270

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SINH VẬT CẢNH T.H (2040/18)
Tổ 20, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi
975471714 4300807225

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hữu Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỄN ĐÔNG (2041/18) Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn 977405507 34B8000267
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Phạm Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

DNTN XÍ NGHIỆP THÀNH ĐẠT (2042/18) Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn 2553867275 4300219142
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Xuân Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ PHƢƠNG 

(2043/18)

Tổ 11, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
974882209 34A8012764

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hà Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG VŨ (2044/18)
Đội 6, thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ
963945102 34L8004800

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Quang Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CK & XL SƠN TRANG 

(2045/18)

873/13 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
914123140 4300750473

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH HƢƠNG KIỀU (2046/18)
Xóm 4, thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ huyện 

Sơn Tịnh
395971927 34E8002722

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Thị Bích Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DƢƠNG (2047/18)
Thôn Đông Trúc Lâm, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành
975321359 34I8002119

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ĐIỂM (2048/18)
KDC 8B, thôn Phƣớc Tịnh, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức
1627703761 34A8003842

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Điểm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG LÂM (2050/18)
Số 211, đƣờng Lê Thánh Tôn, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi
914007583 34A8012736

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lê Hoàng Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN KHOA ĐẠI (2051/18)
Số 527 Nguyễn Nghiêm, TT Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
986958976 34L8002379

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Khoa Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI PHÁT (2052/18)
Thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
967671179 34H8004292

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HI\Ộ KINH DOANH PHAN TẤN THANH (2053/18)
Thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
384764309 34H8004293

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Tấn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH KIM NGỌC (2054/18)
Thôn An Hội Băc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
919459494 34H8004296

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Kim Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẤT DUY (2055/18)
Xóm 7, thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
832461215 34E8004273

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Nhất Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH BÁCH BẰNG (2056/18) TDP 3, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 985389030 4300327758
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

HỘ KINH DOANH BÙI NGỌC THẨM (2057/18)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi
1665922619 34A8012795

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Bùi Ngọc Thẩm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ XUÂN THỊNH (2058/18)
Thôn Mỷ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
981461214 34H8004285

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Xuân Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÕA (2059/18)
TDP Liên Hiệp I, P.Trƣơng Quang Trọng, 

Tp.Quảng Ngãi
988092435 34A8012784

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH MẠNH 

(2060/18)

KDC số 10, thôn Minh Tân Nam, xã Đức 

Minh, huyện Mộ Đức
972345007 34K8003876

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RẮC (1950/18)
Thôn Nƣớc Bao, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà
965540705 34G8000604

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐT XD KỲ PHONG (2061/18)
TDP Liên Hiệp II, P.Trƣơng Quang Trọng, 

Tp.Quảng Ngãi
919333370 4300223910

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đức Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG NGUYÊN 

(2062/18)
34 Ngô Đạt, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn 915001195 4300802516

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đăng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM TƢỜNG VIỆT (2063/18)
Đội 13, thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
911509441 34E8004274

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Tƣờng Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI THANH SANG 

(2064/18)

Thôn Công Loan, xã Thanh An, huyện 

Minh Long
972376790 34J8000262

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Thanh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẠI CƢỚI PHÖC THÍCH 

(2065/18)

Số 819 Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp.Quảng Ngãi
1659651697 34A8012747

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lý Trịnh Việt Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NINH THỦY (2066/18)
Xóm 4, thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh
905732244 34E8004179

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Văn Ninh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NHI (2067/18)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
945562904 34I8002109

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HOÀNG THÁI (2068/18)
Số 115 Nguyễn Đình Chiểu, phƣờng Nghĩa 

Lộ, Tp.Quảng Ngãi
985746233 34A8012794

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Đặng Hoàng Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DNTN DỊCH VỤ DU LỊCH THANH TRÂN (2069/18)
Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
977817129 4300746251

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Văn Thanh Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LỆ HÀ (2077/18)
Số 44/02/5 Nguyễn Thụy, P.Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
935459672 34A8012789

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Lệ Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

-         Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng ;

-          Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN THƢ (2079/18)
Xóm 3B, thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
979279128 34E8004275

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Văn Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HÕA (2080/18)
Thôn Nƣớc Tỉa, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
377441400 34M8001178 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Thị Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD ĐẠI LÝ PP VLXD & TTNT GIA THÀNH PHÁT 

(2081/18)

Đƣờng Trần Anh Tông, thôn 02, xã Nghĩa 

Dõng, Tp.Quảng Ngãi
915874299 34A8012416

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Hoàng Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG VŨ (2082/18)
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
903516277 34I8001208

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Quang Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ DUY TÂM (2083/18)
Thôn Tinh Phú Nam, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
985996401 34I8002116

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH  HẢI (2084/18)
Thôn Hòa Vinh, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
984765424 34I8001996

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH ÁNH (2085/18)
Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
987001181 34H8004288

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Thanh Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THANH DỰ (2086/18)
Hẻm 11, Hoàng Văn Thụ, Tổ 6, P.Quảng 

Phú, Tp.Quảng Ngãi
988829882 34A8012393

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Phan Thanh Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠT (2087/18)
Xóm 2, thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, 

huyện Sơn Tịnh
914852907 34E8004271

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Tuấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THẾ LAI (2088/18)
Thôn An Lộc, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi
1667231189 34A8012799

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thế Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC (2089/18)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
1626853391 34C8004054

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI HOANH 

(2090/18)
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 976845384 34H8004283

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thái Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN XUÂN 

TRỌNG (2091/18)
Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 979459450 34J8000210

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Xuân Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ CHẾ BIẾN GỖ AN 

PHÚ (2092/18)

Số 381 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
905101427 4300806983

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DINH (2093/18) Thôn Vẩy Ốc, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ 869819058 34M8001171 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Dinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DŨNG DUY  (2094/18)
Xóm 3, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn Tịnh
969261670 34E8003963

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH (2095/18)
KDC 29, thôn Thạch Thang, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức
972955687 34K8003873

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KIỀU QUỐC TUẤN (2096/18)
Thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình 

Sơn
383192057 34C8004065

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Kiều Quốc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VINA DOOR (2097/18)
184 Nguyễn Du, P.Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
906803863 4300485472

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUYẾN (2099/18)
Thôn An Điềm, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
988121522 34C8004042

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NHẬT LINH (2100/18)
Đội 5, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện 

Sơn Tịnh
985999838 34e8003662

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Duy Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI HỘI (2111/18) Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 984287511 34J8000042
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Bùi Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG HỢP THUẬN THÀNH 

(2112/18)

QL1A, Dốc Sỏi, thôn Đông Bình, xã Bình 

Chánh, huyện Bình Sơn
919187507 4300292343

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM VÀ XL TỊNH DUYÊN 

(2113/18)

92 Lê Thánh Tôn, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
903571117 4300716384

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đình Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THIÊN QUANG (2115/18)
Thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Tƣ Nghĩa
398902033 34H8004302

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Vĩnh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN THIỆN (2116/18)
 Xóm 1, thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, 

huyện Đức Phổ
913149354 34L8004805

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đinh Văn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SƠN (2117/18)
Thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
389240628 34G8000620

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC VẪN (2118/18)
KDC 24, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
975717716 34K8003877

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Ngọc Vẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MÂN (2119/18)
TDP Liên Hiệp 1, P.Trƣơng Quang Trọng, 

Tp.Quảng Ngãi
965420597 34A8012815

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trần Văn Mân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VĂN (2120/18)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
935942942 34E8004265

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NHẪN (2121/18)
KDC 22, thôn Phƣớc Vĩnh, xã Đức Phú, 

huyện Mộ Đức
374836581 34K8003886

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Nhẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM TỔNG HỢP CHẤN 

HƢNG (2122/18)

79 Phan Chu Trinh, P.Nguyễn Nghiêm, 

Tp.Quảng Ngãi

02553823450-

0905123478
4300358259

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Kiều Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD TM DV VẠN THÀNH 

(2123/18)

289 Trƣờng Chinh, P.Chánh Lộ, Tp.Quảng 

Ngãi
905961819 4300775213

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phỉ Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRÖC (2124/18)
Thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn
935244319 34C8004071

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÀNH CÔNG (2125/18)
Thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
905942759 34E8004253

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH HUY TOÀN (2126/18)
Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
975582813 34A8012817

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trịnh Huy Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KHẢI QUYÊN (2127/18)
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
972470552 34H8004211

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Thị Lệ Quyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ KIM HOA (2128/18)
Tổ 16, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi
1695369934 34A801012796

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Phan Thị Kim Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MƢỜI XÍ (2129/18)
KDC Làng Cá Sa Huỳnh, Thạch By 1, xã 

Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ
1672840729 34L8004559

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Ngọc Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
395369894

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Dƣơng Đại

Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
396143319

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
967394303

Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
941390279

Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
978569496

34B8000786

HỘ KINH DOANH ĐẠI HẰNG (2075/18) 34B8000790
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Phan Đại

Trần HoàngHỘ KINH DOANH TRẦN HOÀNG (2074/18) 34B8000789
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn

Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
358968556

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Lê Thị Thạch

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Nguyễn Phúc ĐạtHỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÖC ĐẠT (2076/18) 34B8000787

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẠCH (2078/18)

HỘ KINH DOANH DƢƠNG ĐẠI (2073/18) 34B8000785

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Phạm MƣờiHỘ KINH DOANH PHẠM MƢỜI (2072/18) 34B8000784

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Phạm Tấn ThiệnHỘ KINH DOANH HOÀNG PHÁT (2071/18) 34B8000554

Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
917049679



HỘ KINH DOANH VTTN NGỌC KHÁNH (2130/18) Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 702363936 34J8000264
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Ngọc Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TRUYỀN (2131/18)
Thôn Phƣớc Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành
906458707 34I8002124

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thanh Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD CS SẮT-NHÔM-KÍNH THÀNH TIN (2132/18) Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 978077920 34J8000138
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Trần Văn Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TÂN (2133/18)
Tổ 2, thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, 

huyện Đức Phổ
919262767 34L8004812

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH NGÂN 

(2134/18)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 1692060343 34B8000676

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Nguyễn Thành Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN LỘC (2135/18)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
905864279 34H8004209

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THUẬN (2136/18)
Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi
936633749 34A8012744

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN SANG (2137/18)
Đội 8, thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, 

huyện Sơn Tịnh
914100381 34E8004276

Phòng TCKH, huyện  Sơn 

Tịnh
Võ Văn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH SX TM SÔNG TRÀ QUẢNG NGÃI 

(2138/18)

6/22 Lê Hữu Trác, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
909889921 4300692165

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Chí Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐT XD TM HÀ VÂN 

(2140/18)

Xóm 5, thôn Thạch Trụ, xã Đức Lân, 

huyện Mộ Đức
553855827 4300304616

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ VĂN TIẾNG (2141/18)
Đội 6, thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh
905200992 34E8003488

Phòng TCKH, huyện  Sơn 

Tịnh
Lý Văn Tiếng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐIÌNH LONG (2142/18)
81/4 Ngô Đạt, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn
342016216 34C8004078

Phòng TCKH, huyện  Bình 

Sơn
Nguyễn Đình Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TIẾN (2143/18)
Thôn 03, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
986005273 34A8012807

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN THỌ (2144/18)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
984211049 34I8002039

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huygnh Văn Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN RỚI (2145/18)
TDP Kon Dung, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0367329818 34M8001164 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Rới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SX ĐÁ VIÊN THÀNH TÍN 

(2146/18)
Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 368833670 34J8000098

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Trần Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN HẢI LY (2147/18) Thôn III, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 972762672 34J8000266
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
 Bùi Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HANH (2148/18) Thôn 1, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 976768070 34H8004310
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Hanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NHA (2149/18) Thôn 1, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 1216513335 34H8003749
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Nha Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN LÀNH (2150/18)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
935265034 34H8004303

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Văn Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD CS CHẾ BIẾN GỖ NGUYỄN SÁU (2151/18) Thôn I, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 978871797 34J8000068
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TÁNH (2152/18)
KDC Số 7, thôn Minh tân Bắc, xã Đức 

Minh, huyện Mộ Đức
984452521 34K8003890

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Tánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ĐẠT (2153/18)
Thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
978780465 34I8002127

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUẬN (2154/18)
Số 679 Nguyễn Nghiêm, thôn An Thƣơng, 

xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ
986787435 34L8004817

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Quận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THẾ LỰU (2155/18)
Đội 4, thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
1686060903 34E8004280

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thế Lựu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MINH QUANG (2156/18)
Xóm 11, thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
963314652 34E8004284

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CN CÔNG TY TNHH MTV XD IDICO TẠI QUẢNG 

NGÃI (2157/18)

KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh
2553674674 3602478261-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thành Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ HOA (2158/18)
Tổ 6, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
985704777 4300819407

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bá Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC HÙNG (2159/18)
Thôn Tân Long Hạ, xã Ba Động, huyện Ba 

Tơ
977641744 34M8001163 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Quốc Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TÙNG (2160/18)
KDC Số 10, thôn 2, xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức
974450652 34K8003891

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN THÍCH (2161/18)
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành
762998142 34I8002128

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Văn Thích Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG ĐỨC (2162/18)
Số 52 Lý Đạo Hành, Tổ 17, P.Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi
913248084 34A8012836

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Trần Quang Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN TẢI HÀNG HÓA VĂN THỚI 

(2163/18) ONLINE

Thôn Phiên Chá, xã Thanh An, huyện 

Minh Long
1626504035 34J8000243

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Thới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI KHANH (2164/18)
Số 159 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba tơ, 

huyện Ba Tơ
949307482 34M8001180 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Phi Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN LUẬT VĂN (2165/18) Thôn III, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 966983691 34J8000267
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Phạm Tấn Luật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH CAO ĐIỆP (2166/18)
Xóm 2, thôn Khánh Bắc, xã Phổ Vinh, 

huyện Đức Phổ
917140915 34L8004822

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Cao Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG (2167/18) TDP2, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 832193744 34L8004821
Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU THẢO 

(2168/18)

TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
945562583 34G8000077

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Thu Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VLXD NGỌC HUY 

(2169/18)

Số 700 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
553820563 3401000509

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HƢƠNG QUẾ TRÀ BỒNG 

(2170/18)

KDC 6, TDP 4, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
914101935 4300349455

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Lƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BẮC SÔNG 

TRÀ (2171/18)

Số 55 Quang Trung, P.Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
2553716191 4300554084

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Trọng Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHAN HIẾN (2172/18) Thôn An Phú, xã Tịnh An, Tp.Quảng Ngãi 868253620 34A8012857
Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phan Hiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN VUI (2173/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
399331179 34H8004316

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Vui Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN THÀNH THỊNH (2174/18)
Thôn Làng Trê, xã Long Môn, huyện Minh 

Long
914592965 34J8000112

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Trần Văn Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH VĂN TRẦN 

(2175/18) ONLINE

Thôn Hà Bôi, xã Long Hiệp, huyện Minh 

Long
339210889 34J8000265

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Trần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THỊNH (2176/18)
TDP Vạn Mỷ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
905967899 34H8004323

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO PHÖ TRANG (2177/18)
Thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
935537684 34H8004316

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đào Phú Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng ;

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG BÉ (2179/18)
Thôn Năng Đông, xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Tƣ Nghĩa
387318328 34H8004322

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đăng Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DỆT MAY HƢNG THỊNH 

(2180/18)

KDC Số 35, Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức
354070827 34K8003896

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Đƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VIÊN (2182/18)
Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
964544479 34E8004291

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC THẾ (2183/18)
Thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh
987082779 34E8004289

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Quốc Thế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA LƢỢNG PHƢƠNG 

(2184/18)
Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 914740718 34J8000076

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Nguyễn Tấn Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 

(2186/18)

Đội 6, thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ
976663312 34L8004823

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC HẢI (2187/18)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
1277387744 34I8002102

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Quốc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU HƢƠNG (2188/18)
KDC 6, TDP 4, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
348260002 34D8001140

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Thị Thu Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ HỒNG DANH (2189/18)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
967551040 34I8001916

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Hồng Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TÙNG (2190/18)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
909442025 34H8004326

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀI 

TRẦN (2191/18)

Số 96 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nghĩa Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi

02553822730-

0966661445
4300808758

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Hoài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ÂU TRƢỜNG SƠN VŨ (2192/18)
KDC 13, thôn Phú An, xã Đức hiệp, huyện 

Mộ Đức
963609537 34K8003898

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Âu Trƣờng Sơn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC SƠN (2193/18)
Đội 3, thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, 

huyện Đức Phổ
1202444490 34L8004131

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đức Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH HỢP PHÖ TÀI (2194/18)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
943749953 4300778623

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Biên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VY THƢ (2195/18)
Hẻm 968, tổ 17, P.Chánh Lộ, Tp.Quảng 

Ngãi

02556251906-

0913428999
4300330969

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Diễm My Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN MỶ (2196/18) Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Kê, Tp.Quảng Ngãi 2553843229 4300208574
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣơng Chí Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BÖT (2197/18) Thôn Ka La, xã Sơn Linh. huyện Sơn Hà 1665594006 34G8000631
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Bút Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH TRANG (2198/18)
TDP Liên Hiệp IB, P.Trƣơng Quang Trọng, 

Tp.Quảng Ngãi 
385359415 34A8011163

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Lê Thị Minh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ HÙNG (2199/18)
Xóm 1, thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, 

huyện Đức Phổ
985977396 34L8000540

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lý Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN HỒNG HẠNH (2200/18) Thôn III, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 914740910 34J8000269
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Huỳnh Thị Hồng Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẪN (2201/18) Tổ 15, P.Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi 907303465 34A8012819
Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐOÀN (2202/18)
Đội 11, thôn Hùng Nghĩa, xã Phổ Phong, 

huyện Đức Phổ
987373597 34L8004735

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Văn Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV LÂM THƢỢNG (2203/18) Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 2553500113 4300637615
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Vƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN VIÊN (2178/18)
Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Lê Thị Viên

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
1685973222 4300704607



HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƢƠNG 

(2204/18)

Đôi 4, thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
986914352 34

E
8004295

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Tuyết Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH BÊ (2205/18)
Thôn Lạc Hạ, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long
367136782 34J8000272

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Bê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN TẤN HÙNG (2206/18) Thôn III, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 914908036 34J8000270
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Trần Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LẬP PHƢƠNG 

(2207/18)
Tổ 1, P.Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi 983515051 4300513722

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tiến Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÌNH (2208/18)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
915916003 34I8002137

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NPP THỊNH PHƢỚC (2209/18)
Số 233 Nguyễn Trãi, P.Nghĩa Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
905935977 34A8010960

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Trần Thị Dung Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TÈO (2210/18)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
983557123 34H8004330

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Tèo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HUYỆN (2211/18)
Thiin Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
782747319 34C8004119

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Văn Huyện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ QUANG LINH (2212/18)
KDC 22, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
915015279 34K8003894

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Hồ Quang Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI MẠNH THẢO (2213/18) Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, Tp.Quảng Ngãi 363716402 34A8012926
Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lắm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TÙNG (2214/18)
Thôn Phƣớc An, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn
978203505 34C8004131

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN QUÝ (2215/18)
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
973792956 34C8004026

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tiến Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC VINH (2216/18)
Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
972144664 34H8004334

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đức Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ LẬP (2218/18)
Thôn An Lạc, xã Nghĩa Thăng, huyện Tƣ 

Nghĩa
382013337 34H8004333

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT HÙNG (2219/18)
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà
1234250658 34G8000098

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Việt Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THIỆN VIỆT (2220/18)
Thôn Nhai Nam, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Hà
976832675 34

E
8004294

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thiện Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN QUANG (2221/18)
Đội 23, thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, 

huyện Sơn Tịnh
977363942 34

E
8004298

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TRIỀU 

(2222/18)

Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
374406061 34H8004329

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHƢƠNG 

(2223/18)

Xóm Quần Huân, thôn Hội An 1, xã Phổ 

An, huyện Dduwcs Phổ
982511586 34L8004839

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHẤT HÕA 

(2224/18)
TDP 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 2553858481 913477463

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH NHỰT (2225/18)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
905754264 34C8004134

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Đình Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THU MỶ (2226/18)
Thôn Cộng Hòa II, Tịnh Ấn Tây, Tp.Quảng 

Ngãi
904455679 34A8007715

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Đỗ Thị Thu Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VĂN HIẾU (2227/18)
Số 1019 Quang Trung, P.Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
913124444 3404000283

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NĂM (2228/18)
TDP Phú Bình Trung, TT Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
384258893 34I8002068

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Năm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐỨC HIỂN (2229/18)
Phú Bình Trung, TT Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành
977410761 34I8002143

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Đức Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VY VĂN TIẾNG (2230/18)
Phú Bình Đông, TT Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành
333745401 34I8002142

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Vy Văn Tiếng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĨNH MỶ (2231/18)
Số 150 Ngô Sỷ Liên, P.Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi
935963790 34A8012889

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Lê Vĩnh Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC DŨNG (2232/18)
Thôn Mỷ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
972013179 34

H8003040 Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN RÂN (2233/18)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
918085806 34Ẻ8004286

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Rân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN RÊ (2234/18)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh 
397147369 34Ẻ8004285

Phòng TCKH, huyện 

Nguyễn Rê
Nguyễn Rê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SX&TM KỲ ANH (2235/18)
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
982026726 4300819478

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

-Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng; 

-Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN NHỊ (2237/18)
Thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
915438226 34H8004331

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Tấn Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI NHỰT (2238/18)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Hòa, Tp.Quảng 

Ngãi
974142750 34A8012956

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Bùi Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TK-IN ẤN QC AN PHÁT 

(2239/18)

Số 466 Nguyễn Công Phƣơng, P.Nghĩa Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
906518318 4300815402

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Xuân Thức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY BA (2240/18) 
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
906591041 34I8002144

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành 
Võ Duy Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TUẤN (2241/18)
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
906311585 34H8004335

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THỊNH NAM TRUNG (2243/18)
Số 38/6 Hai Bà Trƣng, P.Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
905992452 4300730043

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH SƢƠNG 

(2244/18)

Thôn Phú Định, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
989115296 34I8002146

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Thị Thanh Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC PHÁN (2245/18)
KDC Số 4, thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, 

huyện Đức Phổ
394200660 34L8004402

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Ngọc Phán Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM KIM THIÊN (2246/18)
Thôn Nƣớc Đang, xã Ba Bích, huyện Ba 

Tơ
968354634 34M8001172 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Kim Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HIỆP (2247/18)
TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
918457215 34M8001195 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Võ Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU SƢƠNG 

(2248/18)

Thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức
942922917 34K8002213

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Thu Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH DUY LINH (2249/18)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Hà
396834902 34F800252

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Ngô Đình Duy Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG HIẾU 

(2250/18)

Đội 2, thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh
394332851 34

E
8004307

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Trugn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN VĂN ẤU (2251/18)
Thôn Diệp Thƣợng, xã Thanh An, huyện 

Minh Long
329046218 34F8000273

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Ấu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XD VŨ THÀNH 

PHÁT (2252/18)

Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn
932535777 4300750191

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÌNH MỶ (2253/18)
Thôn Thọ Nam. Xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
833559753 34

E
8004306

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đình Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ TỊNH (2254/18)
Thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
942432749 34I8002145

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Thị Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ HÀN NY (2255/18)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
935347576 34C8004083

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đào Thị Hàn Ny Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH NHÀN (2256/18) Thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 948647679 34K8003900
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thanh Nhàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG TẤN VINH (2257/18)
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
964653850 34C8004151

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Dƣơng Tấn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD THIÊN NHẬT PHÁT 

(2258/18)

TDP Phú Vinh Trung. TT Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
907129164 4300827479

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Triệu Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG TÔ (2259/18)
Thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
905335519 34H8004340

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Quang Tô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VINH (2260/18)
Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
935788609 34C8004145

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Văn Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DŨNG (2261/18)
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
386372435 34E8004305

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HOA (2262/18)
Thôn Gòi Rét-Ma Nghít, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ
782881843 34M8000939 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BĂM (2263/18)
Thôn Gòi Rét-Ma Nghít, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ
7971360043 34M8000938 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Băm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI THANH TÙNG (2264/18)
KDC 1, TDP 2, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
393661279 34D8001147

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Mai Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG SƠN (2265/18)
Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn
373605664 34C8004149

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Quang Sơn Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT (2266/18)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, Tp.Quảng 

Ngãi

02553829161-

0394877448
34A8012994

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 

(2267/18)

Thôn Phú Châu, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
774453349 34I8002148

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Ánh Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XL VÀ TM AMC (2268/18)
Cụm CN Làng nghề Bình Nguyên, xã Bình 

Nguyên, huyện Bình Sơn
942210182 4300662315

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hoàng Văn Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM D & K (2269/18)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh

0984390506-

0918390506
4300773495

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Quang Khƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NON (2270/18)
TDP Nƣớc Nia, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
961761790 34G8000627

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Non Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LÊ HÙNG (2271/18)
Thôn Gòi Loa-Đồng Xoài, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ
362195270 34M8001196 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Lê Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VONG (2272/18) Thôn 1, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 375666752 34H8004343
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Vong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH Ý VÂN (2273/18) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 397651387 34G8000647
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Huy Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THỦY (2274/18)
Số 26 Hà Huy Tập, P.Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
796554406 34A8013008

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM TOÀN THỊNH 

(2275/18)

367 Phan Đình Phùng, P.Chánh Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
905040201 4300408037

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Thị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC ÁNH (2277/18)
Đội 1, thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh
975758439 34E8004312

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Ngọc Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Tấn KhanhCÔNG TY TNHH MTV BA KHANH (2236/18)

Số 56-58 Hai Bà Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
931964779 4300560779



HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ ĐƢƠNG (2278/18)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, Tp.Quảng 

Ngãi
976575781 34A8013013

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Đƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN (2279/18)
Đội 10, thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh
982707996 34

E
8004315

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TIẾN (2280/18) TDP IV, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 905155752 34C8004158
Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Thanh Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM LIÊN (2281/18)
KDC Số 14, thôn Vĩnh Phú, xã Đức Lợi, 

huyện Mộ Đức
909759516 34K8003904

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Kim Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VÀ KT VẠN HƢNG (2283/18)
35 Quang Trung, P.Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi

02553829816-

0913219349
4300500730

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thế Trƣởng - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRANH (2284/18)
Thôn Gòi Loa-Đồng Xoài, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ
352912433 34M8001198 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Tranh - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ÖT QUYÊN (2285/18) Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 972371149 34B8000401
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Võ Văn Öt Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HUỲNH MỄ (2286/18) Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 914131051 34J8000170
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Huỳnh Mễ - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ SANH (2287/18)
Đội 7, thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ
976973360 34L8004847

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Sanh - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP QL VÀ XD ĐƢỜNG BỘ QUẢNG NGÃI 

(2288/18)

Số 984 Quang Trung, P.Chánh Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi

02553822096-

02553828430
4300223967

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HUY ĐỨC (2290/18)
Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
985196616 34H8004325

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Huy Đức - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HỮU SƠN (2291/18)
Số 188 Lê Trung Đình, P.Nguyễn Nghiêm, 

Tp.Quảng Ngãi

02553823622-

0942223622
4300348243

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phƣơng Dung - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÀI – PHƢỚC (2292/18) Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 978578150 34B8000803
Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Lê Chí Tài Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN VŨ (2293/18)
Xóm 2, thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
339671001 34E8004316

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Vũ - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH XUÂN (2294/18)
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
915329327 34H8004351

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Thanh Xuân - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SOA (2295/18) Thôn 2, xã Nghĩa Sơn, huyện Tƣ Nghĩa 868011497 34H8004349
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Văn Soa - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TUẤN ANH (2296/18)
TDP Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ
914267551 34M8000578 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Tuấn Anh - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD TRANG TRÍ NỘI THẤT NHẬT LONG (2297/18)
Đội 4, thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
766671000 34

E
8003516

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Nguyên - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV SỐ 1 (2298/18) Tổ 22, P.Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi 945900367 4300672063
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Sang - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TV VÀ XD CT ĐĂNG KHOA 

(2299/18)

Số 116D, Tô Hiến Thành, P.Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi
913103737 4300692623

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Xuân Thuộc - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH CƢỜNG TIẾN 

(2300/18)

Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn
911548386 4300802562

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Ngọc Cƣờng - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÔNG BẮC (2301/18)
Số 461 Phan Đình Phùng, P.Chánh Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
917318879 4300731618

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mạnh Đạt - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐẠO (2302/18)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, Tp.Quảng 

Ngãi
387410460 34A8013056

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Lê Văn Đạo - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TOÀN (2303/18)
Thôn Thuận Hòa, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
972373258 34I8001877

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Toàn - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG ĐẠO (2304/18)
Thôn Điện An 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
935389129 34H8003867

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hồng Đạo - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ANH KHOA QUẢNG NGÃI 

(2305/18)

Tổ 14, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
905372075 4300477922

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Quang Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HOỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÙNG (2306/18)
TDP Liên Hiệp II, P.Trƣơng Quang Trọng, 

Tp.Quảng Ngãi
919400084 34A8007881

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ DUNG (01/19)
Thôn Thanh Trà, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn
0984833340 34C8003551

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Đỗ Thị Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LUÂN (02/19)
TDP Uy Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0914112660 34M8001028 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Lê Văn Luân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIỀU (03/19)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức
0914011095 34K8002787

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Phạm Thị Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG MINH QUANG MINH 

(04/19)

KDC 7A, thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức 

Thạnh, huyện Mộ Đức
0914120090 34K8003814

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Đặng Minh Quang Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH HƢỜNG (05/19) Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0985553237 34G8000574 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Lê Minh Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH NHỰT (06/19)
Thôn La Châu, xã Nghãi Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0907345149 34H8004248

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Minh Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THỊNH (07/19) Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, Tp.Quảng Ngãi 0376838733 34A8013061
Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Bùi Văn thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN THÀNH (08/19)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0905643939 34H8004356

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV TM NHẬT HUY (09/19)
Thôn Đại An Tây, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

0553962893-

0962748326
4300324852

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Thị Lang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN TRẬN (10/19)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
984478599 34C8004172

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tấn Trận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH XUÂN VỶ (11/19)
Số 502 Nguyễn Nghiêm, TT Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
917541788 34L8004863

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Xuân Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH CHANH (12/19)
Thôn Lon Bàn, xã Tịnh An, Tp.Quảng 

Ngãi
964932279 34A8013063

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Huỳnh Chanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN PHƢỚC (13/19)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
977198770 34I8001518

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Tấn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THU HƢƠNG (14/19)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0983277734 34A8013066

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH QUÝ TRƢỜNG HẢI (15/19)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0913471249 4300353998

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Hải

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công;

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố dịnh;

 Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH NGỌC 

(16/19)

Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0977632454 34H8003351

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH ĐƢỜNG (17/19)
Xóm 2, thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh
0968565897 34E8004326

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Minh Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU CHÂU (18/19)
Xóm 3, thôn Hội Đức, xã Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh
0972754452 34E8004326

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh Nguyễn Hữu Châu
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN PHƢỚC (19/19)
TDP Vạn Mỷ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
967933219 34H8004360

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Đỗ Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA HUYỀN LINH (20/19) Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 0334707846 34J8000230
Phòng TCKH huyện Minh 

Long
Nguyễn Thanh Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KHÁNH THÙY (22/19)
128 Hai Bà Trƣng, P.Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
0914214164 4300696272

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Nhất Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÌNH (23/19)
Thôn Làng Dút 1, xã Ba Nam, huyện Ba 

Tơ
0327397152 34M8001201 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phạm Văn Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU KHIÊM (24/19)
TDP Liên Hiệp 2C, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
914120188 34A8013091

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Khiêm  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU CẢNH (25/19)
Thôn Nguyên Hòa, xã Hành Tín Dông, 

huyện Nghĩa Hành
0965512251 34I8002154

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÕA PHÁT (26/19)
TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0934911012 4300482672

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
La Quang Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TẤN THỊNH (27/19)
Tổ 13, Phƣờng Nghĩa Chánh, Tp.Quảng 

Ngãi
0974026014 34A8013104

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Bùi Tấn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH HƢNG (28/19) Tổ 15, Phƣờng Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi 0336098116 34A8013098
Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD DỊCH VỤ NẤU ĂN THẾ HÙNG (29/19)
KDC 15, Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức 

Lân, huyện Mộ Đức
0944655199 34K8003082

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Bích Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN KHÁNH (30/19)
Đội 15, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh
0984814516 34E8004332

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Văn Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD MB THỨC ĂN GIA SÖC, GIA CẦM TIẾN 

THẮNG (31/19)
Tổ 04, Phƣờng Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi 0903522880 34A8008801

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Trần Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

179 (32/19)

Số 97-99 Phạm Văn Đồng, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553813116 4300339457

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thế Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH HẢI (33/19)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ
0966764256 34L8004872

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÙNG (34/19) TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0985747402 34H8004362
Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MỘNG CƢỜNG (35/19)
TDP Nƣớc Bung,thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0914434860 34G8000657 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Lê Mộng Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH TUYỀN 

(36/19)
Thôn Con Rã, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ 0962124528 34M8001159 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Trần Thị Thanh Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH ĐỨC HỒNG (37/19)
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
912784760 34H8003364

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Đinh Đức Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUỐC NHẬT (38/19)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa 
0914166676 34H8000235

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HƢỜNG (39/19)
Xóm mới, thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, 

huyên Đức Phổ
0986787403 34L8004109

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC HUY (40/19)
Thôn Đá Chát, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0365856310 34M8001189 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phạm Quốc Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HOA (41/19)
KDC 9, TDP 5, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
0976625500 34D8001149

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀI HẢI (42/19)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp. Quảng 

Ngãi
0912667365 34A8013119

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoài Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ TRẦN ĐỨC SINH (43/19)
KDC 36, Thôn Phƣớc Toàn, xã Đức Hòa, 

huyện Mộ Đức
0969282169 34K8003906

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Hồ Trần Đức Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MẠC TÂN (44/19)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905384463 34H8004357

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Mạc Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT MAI (45/19)
Hẻm 567/4 đƣờng Quang Trung, P.Nghĩa 

Chánh, Tp.Quảng Ngãi
0909746753 34A8013140

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Trần Thị Tuyết Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ÂU VĂN THẮNG (46/19)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0336664089 34H8004374

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Âu Văn Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VT VÀ TM PHÁT AN (46/19)
805 Quang Trung, P.Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
02553819314 4300591209

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Mỷ Loan

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TUYẾN (47/19)
Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0903857572 34C8004191

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Phạm Ngọc Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LỮ TUẤN VŨ (48/19)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh
0969894327 34E8004338

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Lữ Tuấn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THU HUYỀN (49/19) Thôn 8, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0947401192 34H8004376
Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Anh Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN LẬP (50/19)
Thôn Mỷ Hƣng, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0943243123 34I8002165

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XD DUNG QUẤT 

(51/19)

Só 219 Trần Hƣng Đạo, P,Nguyễn Nghiêm, 

Tp.Quảng Ngãi
0914121574 4300544431

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CU (52/19) Vùng 1, Hải Tân, Phổ Quang, Đức Phổ 0963608644 34L8004887
Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Cu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CHUNG (53/19)
Đội 11, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0976580558 34E8001999

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Thị Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TÂM (54/19)
KDC 4, thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, 

huyện Trà Bồng
0976960682 34D8001151

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thành Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH DƢ (55/19) TDP4, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 0979203198 34L8004885
Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Dƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THANH (56/19)
Xóm 6, thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn Tịnh
0976575204 34E8004343

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGUYỆT (57/19)
Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0945562541 34A8013183

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Nguyệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI ĐINH CHI (58/19)
Thôn Yên Ngựa, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long
0973855554 34J8000280

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN VŨ (60/19)
Thôn An Tân, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành
0972762639 34I8002171

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tiến Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ THOA (61/19)
Thôn An Chỉ Đông, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0908618179 34I8002166

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Thị Thoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI 707 

(62/19)

Số 23 Đoàn Khắc Nhƣợng, P.Lê Hồng 

Phong, Tp.Quảng Ngãi
0987768707 4300831362

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Bích Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG (63/19) Thôn 1, xã Nghĩa Dõng, Tp.Quảng Ngãi 0905568762 34A8012966
Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHỤNG 

(64/19)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0914166731 34K8003930

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC HIẾU (66/19)
Đội 1, thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
0977527393 34E8004336

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Ngọc Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI ĐÌNH CHƢƠNG 

(67/19)

Thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0988744447 4300711964

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Đình Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG PHÖC (68/19)
Số 268 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0935128968 34A8010665

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN THANH (69/19)
Thôn Lon Bàn, xã Tịnh An, Tp.Quảng 

Ngãi
0975793487 34A8013216

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Dƣơng Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH QUANG THỤY (70/19)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh
0342499479 34E8004354

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Quang Thụy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM TRANG (72/19)
TDP Liên Hiệp 1A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0932775781 34A8013238

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SÁU (73/19)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0912547479 34I8001576

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH LÊ TRỌNG PHÖC 

(74/19)

Số 14 Lê Thị Hành, TDP 3,  Thị trấn Châu 

Ổ, huyện Bình Sơn
0964613616 34C8004220

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Lê Trọng Phúc  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HOA (75/19) TDP Kon Dung, TT Ba Tơ, huyện Ba Tơ 0349684157 34M8001206 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phạm Văn Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

  HỘ KINH DOANH VTTN VĂN MÔN (76/19)
Thôn Mai Lãnh Thƣợng, xã Long Mai, 

huyện Minh Long 
0376015370 34J8000282

Phòng TCKH huyện Minh 

Long
Đinh Văn Môn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH VĂN HÔN (77/19)
Thôn Mai Lãnh Thƣợng, xã Long Mai, 

huyện Minh Long 
0342872811 34J8000281

Phòng TCKH huyện Minh 

Long
Đinh Văn Môn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG CÔNG PHẬN (78/19)
Thôn Phƣớc Tích, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Mỷ
0346017132 34C8004198

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Trƣơng Công Phận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU THÙY (79/19)
Thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp, 

huyện Bình Sơn
0382767522 34C8004224

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Thu Thùy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THỊNH LƢU (80/19) Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà 0858579606 4300650535
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Xuân Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VLXD NGỌC HUY (81/19)
Số 700 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0944134499 4300339376

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TT NT VĨNH KHÁNH (82/19)
67 Hai Bà Trƣng, P. Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
0988353531 4300741133

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Vĩnh Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD ĐẠI LÝ NƢỚC KHOÁNG VIDOKA (83/19)
Só 36/4 Nguyễn Nghiêm, P. Chánh Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
0905658055 34A8002359

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Vũ Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN KHANH (84/19)
TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
038198475 34G8000669 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đào Văn Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN BA (85/19)
Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0963968018 34A8013275

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ CÔNG ĐỨC (86/19)
Thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
 '0968252478 34C8004236

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Võ Công Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG HÙNG (87/19)
Xóm 1, thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh
0972475720 34E8004357

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Trƣơng Quang Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NỘI THẤT XUÂN QUẾ (88/19)
Số 69 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0971725696 34c8003987

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Ngô Minh Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH KHOANG (89/19) Thôn Đèo Rơn, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0975681453 34G8000674 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh  Khoang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV HƢNG PHÖC 

(90/19)

Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0905875977 4300832246

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÙNG (92/19)
Thôn Gò Rin, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
388588162 34G8000649 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Nguyễn Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG HƢƠNG (93/19)
Thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi
0367399097 34A8012899

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ TẤN TUẤN (94/19)
KDC 5, thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức
0376035409 34K8003362

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Hồ Tấn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI BẢO TRÂM 

(95/19)

Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0774456613 4300789907

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thái Phiên

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THIÊN HƢƠNG (96/19)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0914013971 4300325711

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thái Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRÀ KHAI NGUYÊN (97/19)
Số 773 đƣờng Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp.Quảng Ngãi 
0935395279 34A8005420

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thanh My Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ KIM MINH (98/19)
Hẻm 93 đƣờng Phan Đình Phùng, 

Tp.Quảng Ngãi
0914241438 34A8013299

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Kim Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÁU (99/19)
Xóm 6, thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh
0965455087 34E8003899

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Nguyễn Văn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH NGỌC 

(100/19)

Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0985258622 34E8004353

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Nguyễn Thị Thanh Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HOÀN LONG (101/19) TDP3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0914011738 4300354046
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỌ KINH DOANH NGUYỄN CƢỜNG (102/19)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0981081605 34H8004396

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC TIẾN (103/19)
KDC Số 12, thôn Phƣớc Thuận, xã Đức 

Phú, huyện Mộ Đức
 '0977413012 34K8003943

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Võ Ngọc Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỌ KINH DOANH THOẠI (104/19)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0934892216 34H8004397

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Hoàng Thị Anh Thoại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM DÁNH (105/19)
Số 110 đƣờng Nguyễn Du, P. Nguyễn 

Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
0913498992 34A8013308

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Dánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN KIM (106/19)
Xóm 13, thôn Hà Nhai Nam, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
0908396004 34E8004359

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Lê Văn Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CANG (107/19)
Số 125 Võ Tùng, TDP 4, TT Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
0968838211 34L8004919

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Cang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH VĂN HÔ (108/19)
Thôn Gò Rộc, xã Thanh An, huyện Minh 

Long
0387828221 34J8000284

Phòng TCKH huyện Minh 

Long
Đinh Văn Hô Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TUẤN TÀI (109/19)
Quốc lộ 1A, xã Nghĩa Phƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
0979371777 4300642492

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Nhỏ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XD VÀ DV SỬA CHỮA Ô TÔ VŨ 

TRÍ (110/19)

Đƣờng Đinh Tiên Hoàng, tổ 18, phƣờng 

Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0965810088 4300742070

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Lựu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢỜNG PHÁT (111/19)
Thôn Kim Thạnh, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0905856175 34A8013331

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÖ HƢNG GIA (112/19)
KDC Bầu Giang Cầu Mới, P.Nghĩa Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
0934111319 4300562825

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HẢI (113/19)
Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0948656647 34E8004365

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Trần Thị Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TƢỞNG (114/19)
Thôn Phú Khƣơng, xã Hành Tín Tây, xã 

Nghĩa Hành
0977473179 34I8002180

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Văn Tƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẤN HIẾU (116/19)
Số 70 Nguyễn Du, TT Đức Phổ, huyện Đức 

Phổ
0916722349 34L8004910

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Phạm Thái Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN DUY NGỌC HẬU (117/19) Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây 0988788296 34F000416
Phòng TCKH huyện Sơn 

Tây
Trần Duy Ngọc Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ MẾ (118/19)
Thôn Nƣớc Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà
0326921426 34G8000613 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Thị Mế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM DV VÀ VT PHƢỚC THỌ 

(119/19)

Tổ 25, P.Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
0905514752 4300800406

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Xuân Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VTTN ĐINH HIỀN (120/19)
Thôn Gò Rộc, xã Thanh An, huyện Minh 

Long
0337009409 34J8000283

Phòng TCKH huyện Minh 

Long
Đinh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THIÊN NGA (121/19)
Thôn Thanh Trà, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn
0975058306 34C8003757

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn 
Võ Thị Thiên Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LÂM (122/19) 
Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0365397035 34G8000672 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Thị Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TUẤN ĐỀU (123/19)
Xóm 8, thôn Thạch An, xã Phổ An, huyện 

Đức Phổ
0935079839 34L8004867

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Võ Tuấn Đều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO NGỌC VIỄN (124/19)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0974007072 34G8000682 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Cao Ngọc Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG Ý (126/19)
Số 351 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ỏ, 

huyện Bình Sơn
0949633349 34C8004258

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn 
Nguyễn Hồng Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC VŨ (127/19)
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0388186463 34C8004259

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn 
Võ Ngọc Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN LỢI (128/19)
Thôn Gò Răng, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0977229162 34G8000683 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Huỳnh Văn Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV TÍN TIẾN (129/19)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0905819102 4300834155

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trọng Tây Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ ÖT NGỌC (130/19)
KDC 27, thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
0979688958 34K8003954

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Öt Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG TẤN CÔNG (131/19)
KDC 8, thôn Bình Trung, xã Trà Bình, 

huyện Trà Bồng
0986411774 34D8001158

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng 
Trƣơng Tấn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN CƢỜNG (132/19)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0385836357 34H8004410

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Võ Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LOAN 

(133/19)
Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn 0382062755 34B8000833 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Nguyễn Thị Kim Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ QUANG TRUNG (134/19)
Km 9, thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện 

Đức Phổ
0974287612 34L8004879

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Võ Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI VIỆT GARDEN (135/19)
Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0981607777 4300815427

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Nhƣ Hà

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ HỒNG (136/19)
Đội 12, thôn An Bình, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0914103510 34E8004366

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Tạ Thị Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VT TN THANH NHÂN (137/19)
Thôn Gò Rộc, xã Thanh An, huyện Minh 

Long
0342126656 34J8000285

Phòng TCKH huyện Minh 

Long
Đinh Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THANH HUÊ (138/19)
KDC 7, TDP 4, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0869794894 34D8001157

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng 
Lê Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ XANH (139/19)
Tổ 19, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0947602584 34A8013382

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Thị Xanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TIẾN NHỈ (140/19) Hẻm 77, Nguyễn Bá Loan, Tp.Quảng Ngãi 0945342476 34A8013392
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tiến Nhỉ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH  HUỲNH VĂN HIỆP (141/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0909449243 34H8004409

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Huỳnh Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÁNH TÍN (142/19)
KDC 25/3, thôn Tân Hƣng, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0966323535 34E8004373

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Nguyễn Chánh Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH KD VLXD VÀ VẬN TẢI QUẢNG 

ĐÀ (143/19)

Thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp, 

huyện Bình Sơn
0903591315 4300812987

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Đạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG MIỀN 

TRUNG (144/19)
TDP 4, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 02553845699 4300301686

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Kim Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LỚN (145/19)
Tổ 08, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0935712151 34A8013407

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lớn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MỘT (146/19)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0968141121 34H8004411

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trần Văn Một Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD CS SX GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG VY DIỆU 

(147/19)

Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, 

Tp.Quảng Ngãi
0976575995 34A8013182

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Quang Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DNTN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG ÁNH LINH (148/19)
Thôn Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
0982007504 4300333141

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích  Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÍCH TRUNG (149/19)
Số 180/93 Hoàng Hoa Thám, P. Quảng 

Phú, Tp.Quảng Ngãi
0969899625 34A8013414

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bích Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN ĐỒI VÀNG (150/19)
92 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
0908792119 4300801495

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Bích Ngọc Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH VÂN (151/19)
06 Trần Bảng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình 

Sơn
0985075307 34C8004229

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Ngô Thanh Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOAH VINH THUẬN (152/19)
Xóm 5, thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh
0987144152 34E8004379

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Võ Văn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOA TƢƠI SONG HỴ (153/19)
297 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
0911490579 34l8004935

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Thị Kim Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN NGUYÊN ĐẠI (154/19)
ThônThạch By, xã Phổ Thạnh, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
553860639 4300738684

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hữu Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM VÀ XL TẤN TÀI (155/19) Thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn 0914226641 4300218981
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VL XD THIÊN PHÚC 

(156/19)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0968317307 4300833352

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP XD&ĐT ĐẠI QUANG MINH (157/19)
Lô C1-3, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
02553677577 4300796703

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Công Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV MINH TUẤN (158/19) Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0905002044 4300389793
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Minh Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BẠCH NGỌC DU (160/19)
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0976578626 34H8002544

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Bạch Ngọc Du Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV ĐỒNG PHÁT HẢI 

(161/19)

336 Hai Bà Trƣng, P.Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi
0913573436 4300801833

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Mạnh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KỶ THUẬT MINH THUẬN 

(162/19)

Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
914091284 4300601908

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Văn Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HẢI (163/19)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
984504063 34

E
8003777

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG (164/19) Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 0974270711 34G8000048 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Nguyễn Thị Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA THÀNH NGA (165/19)
TDP VI, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Xuân, huyện Trà Bồng
375638026 34D8000973

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trác Thị Thu Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN PHÔN (166/19)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0356581296 34G8000695 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Văn Phôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC HẢI (167/19)
Thôn Thạch Thiện, xã Bình Thanh Tây, 

huyện Bình Sơn
0367597371 34C8004270

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Phƣớc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH DŨNG (168/19) Tổ 13, phƣờng Chánh Lộ, Tp.Quảng Ngãi 0938103144 34A8013449
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thành Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP PHÖ LÂM 

(169/19)

Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

0986800904-

01689515225
4300489974

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VÕ THÀNH (170/19) Số 408 Lê Lợi, P.Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi 02553812491 4300423927
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH NGỌC PHƢỚC (171/19)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0869320252 34H8004419

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trịnh Ngọc Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XNK QUỐC TẾ BETAGOLD 

(172/19)

Thôn Minh Quang, xã Tịnh Hòa, Tp.Quảng 

Ngãi
0905995885 4300759733

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NPP TÍN PHÁT (173/19)
Tổ 24, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0905813388 34A8011885

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TUẤN HẰNG (174/19) TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0942848757 4300799341
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Văn Thị Diễm Hằng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH DŨNG (175/19)
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0976960327 34C8004284

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Đặng Thanh Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HÙNG DIỆM (176/19)
Thôn Hạnh Phúc, xã Tịnh Ấn Đông, Tp. 

Quảng Ngãi
033199033 34A8013491

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Hùng Diệm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV VT HỮU PHÊ (177/19)
Hẻm 74/4 Nguyễn Bá Loan, P. Trần Hƣng 

Đạo, Tp. Quảng Ngãi
0914181233 4300804457

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Hữu Phê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD TM KHÁNH TƢỜNG 

(178/19)
TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0905998199 4300733573

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Trƣờng Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TRUNG (179/19)
Đội 4, Thôn Thế lợi, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh
0974020344 34E8003730

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DQ ĐỨC TRUNG (180/19)
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0985988999 4300812271

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KIẾN HỢP PHÁT (181/19) Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 0942068012 4300807112
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thiệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ƢNG (182/19)
Thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức 

Phổ
0986647137 34L8001725

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Phạm Ƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHONG VÂN (183/19)
KDC 17, Thôn Phƣớc Đức, xã Đức Phú, 

huyện Mộ Đức
0835054567 34K8003323

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU MY (184/19) Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 0343430399 34B8000845 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Trần Trọn Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH BÖT (185/19)
Đội 3, thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, 

huyện Đức Phổ
0984518141 34L8004475

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Bút Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN TÂM (186/19)
Thôn Phƣớc Thiện, xã Bình Hải, huyện 

Bình Sơn
0379906915 34C8004292

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Đoàn Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN TRÖC MY 

(187/19)

KDC 1, TDP 1, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
0349794501 34D8001167

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN HỮU (188/19)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0976827399 34C8004297

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Lê Tấn Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẠNH (189/19)
TDP Nƣớc Bung,thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0913004767 34G800005 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Nguyễn Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DẬU (190/19)
Thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0975833944 34I8002187

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Dậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LUẬT (191/19)
KDC 26, thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
988230994 34K8003968

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Tấn Luật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TUYẾN (192/19)
KDC 14, Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
972371922 34K8003609

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Văn Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỌ KINH DOANH MINH QUYỀN (193/19) TDP 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 0905937714 34C8004301
Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Lê Minh Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG SƠN (194/19)
Thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành
0975551023 34I8002192

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hồng Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD CS NƢỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BK (195/19) Tổ 22, phƣờng Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi 0914862150 34A8013526
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mậu Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN VINH (196/19) Thôn Mang Krui, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ 0988086308 34M8001226 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phạm Văn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HÁY (197/19)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0327078913 34G8000634 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Văn Háy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHỔ KHÁNH (198/19)
Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ
0888888477 34L8004901

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN TUẤN (199/19)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
0385902676 34E8004395

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGUYỄN (200/19)
KDC Số 6, TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện 

Mộ Đức
0917980616 34K8003959

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần Ngọc Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VIẾT PHI (201/190
Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0945293230 34E8004400

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trân Viết Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN VA (202/19)
Thôn Gò Rộc, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà
0386329859 34G8000697 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Trần Văn Va Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TOẢN THÖY 

(203/19)

Thôn Cổ lũy Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, 

TP.Quảng Ngãi
0935668331 4300191708

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Toản Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM&VT BA MONG (204/19)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0975551091 4300825217

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Công Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BAN (205/19)
Xóm 2, thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh
0983443230 34E8004402

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Ban Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH LÝ (207/19)
Thôn Tân Hy, xã Bình Ddông, huyện Bình 

Sơn
0362501779 34C8004307

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Minh Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TÁM NHI (208/19)
KDC 10, TDP5, TT Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
393440669 34D8001169

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Lê Thanh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THANH TÙNG (209/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0984169830 34H8004429

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Ngô Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NỞ (210/19)
Thôn Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
0965465822 34E8004404

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Văn Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH CẢNH (211/19)
Thôn Thọ Lộc Tây, Tịnh Hà, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
0376395374 34E8004410

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Minh Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 679 (213/19)
Số 894 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp.Quảng Ngãi
0932520679 4300830714

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đăng Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI HIỆP (214/19)
Xóm 1, thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh
0914910577 34E8004401

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHÙNG TẤN ĐỒNG (215/19)
Đội 6, thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh
0914879337 34

E
8003800

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phùng Tấn Đồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TRUNG PHONG (216/19)
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
935657485 34A8011975

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Trung Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CH PP LPG TÍN PHÁT Q. NGÃI-CN CÔNG TY CP 

NL DK TÍN PHÁT

Lô L123, Khu chợ đầu mối Nông sản, 

P.Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0983871078 0313232418-001

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thu Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VT VÀ XD AN KHANG 

(219/19)

Tổ dân phố 2, thị trấn  La Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905264679 4300832503

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Mai Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

HỘ KINH DOANH BÙI THANH HÙNG (220/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0393161308 34H8004439

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Bùi Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÂU Á (221/19)
40 Nguyễn Đình Chiểu, P.Trần phú, 

Tp.Quảng Ngãi
0255383648 4300422708

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Công Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THUẬN MINH (222/19) TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
02553913789-

0909857745
4300362551

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TV VÀ XL TẤN DŨNG 

(223/19)
Thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức 0911752369 4300834451

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN QUỐC DOANH (224/19) Tổ 09, Phƣờng Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi 0912169780 34A8013592
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đoàn Quốc Doanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ XUÂN SÂM (225/19)
Tổ 5, Thôn Vàng, xã Trà Trung, huyện Tây 

Trà
0377198887 34N8000098

Phòng TCKH huyện Tây 

Trà
Hồ Xuân Sâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH KCN TUẤN ANH QUẢNG NGÃI 

(226/19)

Lô L4 Phân KCN Sài Gòn Dung Quất, 

Bình Thạnh, Bình Sơn
0977227799 4300805450

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Anh Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG TÝ EM 

(227/19)

Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0907216744 34I8002202

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hoàng Tý Em Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TÍN THÀNH (228/19)
Số 14 Hoàng Văn Thị, P. Quảng Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
0905067779 4300376515

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN TÍNH (229/19)
Đội 7, thôn Hà Riềng, xã Trà Phong, huyện 

Tây Trà
0326781579 34N80000138

Phòng TCKH huyện Tây 

Trà
Hồ Văn Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN TIÊN (230/19)
Thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0968354737 34H8004444

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trần Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI KIM PHÁT 

(231/19)

Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi
0983672600 4300836561

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Thanh Thuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THẢO TIÊN (233/19)
Thôn Phú Thuận Tây, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0989330600 34H8004440

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Võ Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM DV LÊ TUẤN KHOA 

(234/19)

Số 596 Hai Bà Trƣng, P. Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
0935691118 4300805316

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tuấn Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ LUẬN (235/19)
Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0975202176 34C8003811

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI TƢƠNG LAI (236/19)
Xóm 5, thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh
0886607844 34E8004419

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Tƣơng Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH YÊU (237/19) Thôn Ka La, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà 0968997697 34G8000458 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Yêu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THANH PHỤNG (238/19)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
0914793091 34H8003335

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Thanh Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẤN DUY (239/19)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0347845309 34E8004420

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH THÖY 

(241/19)

TDP Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ
097676117 34M8000083 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN DŨNG (242/19)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0948102707 34C8004344

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Võ Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BẢO HÂN (243/19)
Lô 44, KDC Gò Sung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0938755690 34A8013655

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Trúc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TV&XL KHANG THỊNH 

(244/19)

639 Nguyễn Nghiêm, thôn An Thƣờng, xã 

Phổ Hòa, huyện Đức Phổ
0916859734 4300815829

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 

(245/19)

Cụm CN Làng Nghề Tịnh Ấn Tây, xã Tịnh 

Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
0905112536 4300804506

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Ngọc Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH TRUNG (246/19)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0918674677 34H8004449

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Ngô Đình Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỨC BẢO (247/19) Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 0847557557 34B8000862 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh Hảo Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LAI (248/19)
KDC 23, thôn An Long, xã Đức Hiệp,  

huyện Mộ Đức
0379896264 34K8003986

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẢO (249/19) Thôn Niên, xã Trà Bùi, huyện Trà Bồng 0985583452 34D8001175
Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN TIẾN (250/19)
KDC 5, TDP 4, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0968603096 34D8001174

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Trần Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHƢỚC (251/19)
TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
905083741 34K8003485

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC NHÂN (252/19)
Thôn Nƣớc Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

0553863424-

0914250506
4300430667

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Đây Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐIỀU (253/19)
KDC 2, TDP 1, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0919960007 34D8001173

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Phạm Văn Điều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN TÙNG (254/19)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0905639698 34C8004352

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Lê Tấn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU THỦY 

(255/19)

TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0986569677 34G8000037 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TV TK KT XÂY DỰNG KIẾN VIỆT 

(256/19)

Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng, tổ 20, P. 

Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0989822171 4300437454

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Minh Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN HỒNG THU (257/19) TDP2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0386769584 34H8004445
Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trần Hồng Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KHÁNH DUNG (258/19) TDP6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 0977564239 34L8003353
Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Tô Thị Kim Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH NÉO (259/19) Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0985196251 34G8000685 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Néo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHÖC NGUYÊN (260/19)
TDP6, TT Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
987707752 34D8001077

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Phúc Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TÔN LONG CHỨC (261/19)
Tổ 5, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0366818168 34A8011899

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tôn Long Chức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HUY ĐỨC (262/19)
Tổ 2, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0977422217 4300727932

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CÁO THỊ ÁNH MẪN (263/19)
Thôn Trƣờng Lệ, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0342440327 34I8002195

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Cao Thị Ánh Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC LY (264/19)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0938515351 34A8013692

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Đức Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH (265/19)
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0914690068 34H8004458

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Võ Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN ĐỨC PHI (266/19)
Số 999 Võ Nguyên Giáp, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp. Quảng Ngãi
0985145396 34A8013711

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Đức Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRÊN (267/19)
Thôn Làng Vố, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0329908647 34G8000441 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh  Văn Trên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NAM (268/19)
Thôn Kỳ Thọ Nam II, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0977238322 34I8002211

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH DŨNG (269/19)
Thôn Thạch Trụ Tây,xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
914060807 34K8001518

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Anh Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN HỮU (270/19)
Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
979707518 34A8012588

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phạm Tấn Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỒNG VĂN TIẾN (271/19)
Số 17 đƣờng Bích Khê, xã Nghĩa Dõng, 

thành phố Quảng Ngãi
0914007702 34A8009522

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đồng Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG PHI (272/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0987238952 34H8004080

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Quang Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN THÀNH (273/19)
Thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà, Tp. Quảng 

Ngãi
0972250354 34A8013713

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phan Tấn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÀI (274/19)
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn
0984817026 34C8004359

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH PHƢƠNG 

(275/19) 

Số 62 Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng 

Ngãi
0775531889 34A8013659

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đặng Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN KHANH (276/19)
Thôn An Phƣớc, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành
0982919144 34I8001299

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Văn Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN (277/19)
Số 144 đƣờng Bích Khê, thành phố Quảng 

Ngãi
0903726707 34A8013731

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Trần Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV VÀ TM THUẬN TRANG 

(279/19)

Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0905445353 4300763962

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Linh Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC NGỘ (280/19)
Thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0973695550 34L8004644

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Ngọc Ngộ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH THỰC (281/19)
Thôn Hội An, xã Nghĩa Hà, Tp. Quảng 

Ngãi
0394141949 34A8012214

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phan Thanh Thực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG VINH (282/19)
Xóm 2, thôn Hội Đức, xã Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh
0985852124 34E8004116

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ TẤN MÙA (283/19)
KDC 13, thôn Vih Phú, xã Đức Lợi, huyện 

Mộ Đức
0359490178 34K8003988

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Tấn Mùa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HUỲNH (284/19)
Xóm 21, Vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện 

Đức Phổ
0937107899 34L8004770

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đặng Huỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TIẾN HẢI (285/19)
Thôn 7, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
938388369 34K8003721

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Tự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS SX ĐÁ VIÊN THỊNH PHÖC 

(287/19)

Thôn Đại An Tây, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0984342984 34I8001430

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Phi Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƢƠNG 

(288/19)

Thôn Nghĩa Lập, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức
0399548804 34K8002342

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thƣơng - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH XD TM DV WIN CHIẾN (289/19)
178/15 Phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi

02553727477-

0915598477
4300788572

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG MINH (290/19)
Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0378922499 34C8004377

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Công Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BẢO (291/19)
Thôn Làng Trang, xã Sơn thƣợng, huyện 

Sơn Hà
0336957951 34G8000611 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Văn Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LUẬN (293/19)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
984105174 34K8002983

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH PHƢỚC (294/19))
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
914358054 34I8002013

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ THÖY LỆ (295/19)
Tổ 4, phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0946861149 34A8013782

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Thúy Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH LÂM (296/19)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0915322397 34H8003732

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Đình Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ XA (297/19) Thôn Làng Dọc, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 0356659188 34G8000718 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Thị Xa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG  (298/19)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
978150351 34I8002018

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ DIÊN (299/19)
KDC 22, thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức 

Lân, huyện Mộ Đức
0393321977 34K8003996

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Diên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HOÀNG ĐƢỜNG (300/19)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
914166897 34H8004109

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Hoàng Đƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ DUNG (301/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

0366685416-

0964469492
34H8004065

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN THỊNH (302/19)
Thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỷ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0377426069 34H8004472

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Đình Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HẠNH NHI (303/19)
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0342872694 34E8004132

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đăng Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN TRƢỜNG (304/19)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0976251518 34H8004474

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢỜNG LÊ (305/19) Thôn 1, xã Nghĩa Sơn, huyện Tƣ Nghĩa 0356588036 34h8004470
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH GAS THÀNH LỢI (306/19)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
0985525359 4300723078

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DƢƠNG ĐỨC 

TÍN (307/19)

Hẻm 60 Trần Hƣng Đạo, phƣờng Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi
0914056790 4300699957

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC DŨNG (308/19)
Số 252 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0984949815 34C8004312

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Đức Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NPP AN VY (309/19)
Thôn Thọ Lộc Đông, xxa Tịnh Ha, huyện 

Sơn Tịnh
0946962447 34E8004434

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XL THÀNH 

CHƢƠNG (310/19)

Số 408 Lê Lợi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
0775994571 4300552513

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO PHÖ THƢƠNG 

(311/19)

Số 228 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0903676364 4300360466

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Phụ Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH THẠCH (312/19)
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0393606659 34E8004437

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Đình Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CẢM (313/19)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0982209775 34I8002222

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Cảm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HUY CHÍNH (314/19)
Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh
0975369467 34E8004432

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Huy Chinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN KHÁNH DUY (315/19)
TDP Nƣớc Bung,thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0947523423 34G8000727

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đoàn Khánh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN TUẤN TÂM (316/19)
TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0981437462 34G8000728

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Tuấn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỆ - HÀ (317/19)
TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0945494452 34G8000726

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Văn Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ HỒNG PHÖC (318/19)
KDC 13A, thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức
0911222778 34K8003610

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Tạ Hồng Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TRỌNG HẢI (319/19)
Tổ 02, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0979173277 34A8013831

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Lê Trọng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUỲNH TRANG (321/19) Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 0967664499 34B8000474 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Nguyễn Văn Trực Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TRỌNG HIẾU (322/19)
Thôn Trƣờng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà
0379970991 34G8000705

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Trọng Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ LIÊN (323/19)
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0977229123 34H8003672

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TM TỔNG HỢP NHƢ 

QUỲNH (324/19)
Khối 6. Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ 913043039 4300119500

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TRUNG NAM (325/19)
Thôn LIÊN Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
0973196688 4300826595

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Vũ Hoài Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TỰ TRUNG (326/19)
TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0972252217 34I8002223

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Tự Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG BÉ (327/19)
Số 47 Tô Hiến Thành, phƣờng Trần Phú, 

Tp. Quảng Ngãi
0984618494 34A8013863

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Dƣơng Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD HỮU HẰNG (328/19)
TDP Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành

0942222735-

0947829955
4300819573

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BỪ (330/19)
Thôn Gòi Loa - Đồng Xoài, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ
0943586564 34M8001199 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Bừ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGỌC THƠ (331/19)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa 
0914091038 34H8004485

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Thị Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HẠ (332/19)
Tổ 16, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng 

Ngãi
0905831317 34A8013889

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Hạ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN DŨNG (333/19)
Hẻm 242 Hai Bà Trƣng, phƣờng Lê Hồng 

Phong, Tp. Quảng Ngãi
0335943970 34A8013589

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HOOK KINH DOANH VÕ VĂN CHƢƠNG (334/19)
Đội 5, thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện 

Tây Trà
0915639464 34N8000135

Phòng TCKH, huyện Tây 

Trà
Võ Văn Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÂM (335/19)
Tổ 8, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0984807335 34A8012304

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XD HOÀNG KHANG 

(336/19)
TDP Làng Dầu, TT Di Lăng, huyện Sơn Hà 0989475219 4300829123

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hiển Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHÁP (337/19)
Thôn Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0772639639 34H8004482

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LINH (338/19)
TDP Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0937390009 34I8002210

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Ngọc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN SƠN (339/19)
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0334796039 34C8004399

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Tấn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 25/8 (340/19)
09 Lý Đạo Thành, phƣờng Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
0979890759 4300789914

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Anh Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CN TCT CP DỆT MAY HÕA THUẬN-NN MAY HÕA 

THỌ-Q.NGÃI

Đƣờng số 6, Lô C6, KCN Tịnh Phong, 

Tịnh Phong, Sơn Tịnh
02552475368-2213333 0400101556-014

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Mót Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHÖC TRANG (342/19)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, Tp. Quảng 

Ngãi
0909455473 34A8013899

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TUẤN (343/19) 
Vùng 1, thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, 

huyện Đức Phổ
0338807007 34L8005016

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG ĐẨY (344/19)
Đƣờng Anh Sơn, TDP Phú Bình Trung, TT 

Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
0853076063 34I8002224

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Công Đẩy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VƢƠNG 

(345/19)

Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
972373848 34H8004192

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGỌC ÁNH (346/19)
Thôn Hà Thành, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà

0945273751-

0397989038
34G8000507

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Cao Quang Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÊ (347/19)
Số 63 Quang Trung, P.Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi
0912342860 34A8013927

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SINH (348/19)
Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0336179880 34C8004400

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DẶNG DUY TIẾN (349/19)
TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0971179345 34I8002212

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Duy Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM VĂN MƢỜI (350/19)
Thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0394622731 34C8004403

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Lâm Văn Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ XUÂN QUANG (351/19)
Thôn Thiên Xuân, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0356680800 34I8001980

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Xuân Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÖ THÀNH (352/19) 
Đƣờng Võ Tùng, TDP 4, TT Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ
0354386994 34L8003915

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH MINH HOÀNG (353/19)
Thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0365434163 34I8001046

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trịnh Minh Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THƠ (354/19)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
975833312 34F000231

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Ngọc Thơ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐỨC BẢY (355/19) Thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn 0393606694 34C8004393
Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Đức Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HOÀNG (356/19)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0988176737 34H8004491

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VIỆT LINH (357/19) TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 942047557 34H8003768
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Việt Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DUY MINH CHIẾN (358/19)
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0934779991 4300840448

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VIÊN (359/19)
Xóm 3, thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, 

huyện Sơn Tịnh
0906396335 34E8004447

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐĂNG KHOA (360/19)
Đội 15, thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh
0829453452 34E8004448

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Đăng Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG HƢNG (361/19)
Thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn
0362822499 34C8004407

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Lê Quang Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYẼN NGỌC THIỆN (362/19)
Thôn 04, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
0374912342 34A8013934

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH HẢI (363/19)
Tổ 11, phƣờng Lê Hồng Phong, Tp. Quảng 

Ngãi
0973230909 34A8013962

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VT & TM QUANG THI 

(364/19)

Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
0979024052 4300331698

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Thi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ DIỄM LỆ (365/19)
KDC 7, TDP 4, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0986780020 34D8001183

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Phạm Thị Diễm Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHẬT THƢƠNG (366/19)
Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0975456086 34H8004488

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KHÁNH LINH (367/19) Tổ 20, phƣờng Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi 0933108595 34A8013799
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Hoàng Thế Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC DUY (368/19)
Xóm 1, thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, 

huyện Sơn Tịnh
0908647529 34E8004451

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Quốc Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ YẾN LINH 

(369/19)

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0913977707 34H8003821

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Yến Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV VĂN HUÂN 

(370/19)

Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0914871274 4300685827

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Huân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÌNH DẠNG (371/19) Thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 0397528834 34G8000529
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Bình Dạng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ HỒNG PHONG (372/19)
Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng 

Ngãi
0947736916 34F000260

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Tạ Hồng Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ (373/19)
Tổ 16, đƣờng Lý Thƣờng Kiệt, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
2553830477 4300305056

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thanh Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƢ HỢP NHẤT 

(374/19)

308 Hai Bà Trƣng, P. Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi
0337102946 4300819213

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TK KT- QUẢNG CÁO Ý 

VIỆT (375/19)

232 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi

02556515699-

0901981068
4300699298

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN DŨNG (376/19)
Thôn Vạn Xuân I, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0383606238 34I8001180

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ KỲ DỤNG (377/19)
Thôn Phƣớc Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành
0385382317 34I8002237

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Kỳ Dụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ PHỐ HOA (378/19)
Hẻm 1122 đƣờng Quang Trung, P. Chánh 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi

02553835536-

0914001215
34A8002604

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Sanh Điền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH NAM PHƢƠNG 

(379/19)

TDP Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0364646484 4300798651

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MINH HƢƠNG 

(380/19) 

Xóm 1, thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh
0339795225 34E8004453

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Minh Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DUNG BÀNG 

(381/19)

Số 31 Nguyễn Công Phƣơng, P. Nghĩa Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
02553816070 4300276068

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Bàng

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV QUỲNH ANH (382/19)
245 Hoàng Văn Thụ, P. Quảng Phú, Tp. 

Quảng Ngãi

02552228567-

0983498838
4300486194

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Văn Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LẠC (383/19)
Thôn Coỗ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
0932550481 34A8013990

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lạc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ MẠNH HÙNG (384/19) Tổ 15, Phƣờng Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi 0905381789 34A8014027
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Mạnh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM THÀNH QUYÊN 

(385/19)

Đƣờng Huỳnh Thúc Kháng, tổ 16, P. 

Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0932472239 4300708344

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ HUY (386/19)
Thôn Kỳ Thọ Nam II, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0987790022 34I8002238

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HÕA (387/19)
Tổ 5 phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi
0727594848 34A8012415

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VT TN ĐINH VĂN HỨ (388/19)
Thôn Thanh Mâu, xã Thanh An, huyện 

Minh Long
0981495718 34J8000290

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Hứ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH TÂM (389/19)
Đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm, TDP 4, thị 

trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ
0918335576 34L8005004

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Đình Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TIÊN (390/19) 
Thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Phú, huyện 

Bình Sơn
0978706829 34C8004432

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Phạm Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VIỆT NAM GAS (391/19)
KDC 13, thôn Minh Tân Nam, xã Đức 

Minh, huyện Mộ Đức
0367309567 34K8003902

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Cao Quốc Khiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO THỊ PHÕNG (392/19) Thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0326152939 34G8000738
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Cao Thị Phòng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH HÙNG (393/19)
KDC Số 15, thôn Đại Thạnh, xã Đức 

Thắng, huyện Mộ Đức
0935565134 34K8004022

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU LÂM (394/19) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0339207130 34G8000344
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Hữu Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY 

HOÀNG ANH (395/19)
Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 0963797927 34J8000089

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long 
Huỳnh Đoàn Duẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẶN TẢI TƢ NHÂN MINH 

KHOA (396/19)

Thôn Nam Bình 1, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0901700400 34C8004021

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN SANG (397/19)
KDC Số 1, thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức
0984789510 34K8004023

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Tấn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐÌNH HOANH (398/19)
Xóm 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, 

huyện Sơn Tịnh
0935791322 34E8004459

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Đình Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HỒNG TƢ (390/19) Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 0964382381 34C8004436
Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Ngô Hồng Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HÕA (391/19)
TDP Trƣờng Thọ Đông A, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0913401479 34A8014075

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỰ (392/19)
Xóm 1, thôn Lâm An, xã Phổ Minh, huyện 

Đức Phổ
0914121432 34L8003500

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC KHANH (393/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
988175077 34H8000367

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Quốc Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NHANH (394/19)
Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
935411544 34A8012427

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Nhanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VL XD NAM HÀ (395/19) Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 985619808 4300773431
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH KD VẬN TẢI QUANG PHÖC 

(396/19)

Thôn Cổ lũy Làng Cá, Xã Nghĩa Phú, 

TP.Quảng Ngãi
0914403403 4300841138

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Huệ

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH THÁI SƠN (397/19)
Số 363 Nguyễn Công Phƣơng, P. Nghĩa 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0914505999 34A8013993

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thái Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRÁC THIÊN TRUNG (398/19) Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng 0818710006 34D8000970
Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trác Thiên Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU QUANG (399/19) Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0914031032 34K8001305
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Hữu Quang - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HIỆP THÀNH (400/19)
Lô C3-8, đƣờng số 1, KCN Tịnh Phong, 

Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

0553526416-

0553526423
4300342280

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Minh Đó Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ GIÁO DỤC QUỐC 

TẾ QUẢNG NGÃI (401/19)

230 Trƣờng Chinh, P. Nghĩa Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

02557301188-

0913453854
4300806655

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi

Hoàng Nguyễn Phƣơng 

Thảo
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV XD VT LONG THÀNH PHÁT 

(402/19)

Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0941828489 4300829275

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN MÙA (403/19)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức
0905136044 34K8003798

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Mùa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV TỨ TRÍ (404/19)
Số 33 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp.Quảng Ngãi
0913519577 4300757743

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Anh Tứ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TẤN (405/19)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng ngãi
0906872108 34A8012426

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN CƢỜNG (406/19)
Thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0901202206 34A8012548

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Cao Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN NÔNG (407/19)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0971678839 34I8002248

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Nông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI KIM PHÁT 

(407/19)

Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi
0983672600 4300836561

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Thanh Thuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN GIAI (408/19)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0333394649 34G8000742

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Bùi Văn Giai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ QUỐC TUẤN (409/19) Thôn Làng Lũy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 0327409225 34M8001253 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Võ Quốc Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÝ QUỐC DOANH (410/19)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, Tp. Quảng 

Ngãi
0976724302 34A8014134

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lý Quốc Doanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DV VT CÔNG BẢO (411/19)
Tổ 08, phƣờng Lê Hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi
0935536261 34A8014150

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Hoàng Công Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM THỊ ĐÀO (412/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0961382146 34H8004515

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lâm Thị Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN TRUYỀN (413/19)
Thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0968890796 34H8004282

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Văn Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VƢƠNG (414/19)
Thôn An Lạc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0972314438 34H8004237

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HƢƠNG (415/19)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0913667535 34H8004188

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐUÔNG (416/19) Thôn 2, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 0348826675 34H8004239
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Đuông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SÔNG TRƢỜNG 

(417/19)

Tổ 4, Thôn Vuông, xã Trà Thanh, huyện 

Tây Trà
0975788911 4300716521

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thành Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VŨ (418/19)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0834234073 34G8000750

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Ngọc Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUYẾN (419/19)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0963886035 34H8004534

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HƢỜNG (420/19)
Thôn Vạn An 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0367317085 34H8004529

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LINH (421/19)
KDC 34, thôn Phƣớc Toàn, xã Đức Hòa, 

huyện Mộ Đức
0944700624 34K8004029

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAN (422/19)
Thôn Đồi Ráy, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0382130381 34G8000696

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Thị Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NHẤT THANH 

(423/19)

Thôn An Trƣờng, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ
02556279999 4300420154

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Đình Nhiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ EMDDI TẠI 

QUẢNG NGÃI (424/19)

Số 195/2 Hai Bà Trƣng, P. Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
0916247789 4300842540

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mạnh Hùng

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

 Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TÂM (425/19)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0376359459 34G8000560

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Ngọc Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM AN TIẾN 

(426/19)

169 Lê Thánh Tôm, P. Nghĩa Chánh, Tp. 

Quảng Ngãi
0917135269 43000754608

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Bích Chiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN CẢNH (427/19)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0399233489 34I8002252

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Văn Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN XUÂN (428/19)
Thôn Trƣờng An, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ
0914012015 34M8001256 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP TBT (429/19)
Số 135 Chu Văn An, P. Nghĩa Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi
02553810718 4300361124

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Hồng Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG ĐỒ ĐIỆN ANH TIÊN 

(430/19)

TDP Trƣờng Thọ Đông, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0914317342 34A8007384

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Bạch Quang Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VINH (431/19)
Thôn An Lộc, xã Tịnh Long, Tp. Quảng 

Ngãi
0345296626 34A8014239

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Văn Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN BẢY (432/19) Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 0323703317 34M8001259 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Văn Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC VIỆT (433/19)
TDP Hàng Gòn, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0398063755 34G8000108

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ MINH THỨC (434/19) Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, Tp. Quảng Ngãi 0905631146 34A8014211
Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lê Minh Thức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG THIỀU (435/19)
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0388840727 34H8004525

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Công Thiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HƢNG THỊNH (436/19)
Tổ 01, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
02553837499 4300787956

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Toàn

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;  

  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng; 

  Kinh doanh vận tai hàng hóa bằng công ten nơ; 

  Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CẨM (437/19)
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0983963752 34H8004523

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Cẩm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHỰT (438/19)
Thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ
0383807509 34L8004681

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ YẾN PHƢỢNG (439/19) Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây 0968322889 34F000197
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Lê Thị Yến Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VƢƠNG MINH (440/19)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp.Quảng Ngãi
0935065714 34A8011918

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Vƣơng Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH CÔNG VŨ (441/19)
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0914707684 34H8004490

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Công Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ HUY HÙNG (442/19)
Xóm 6, thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh
0935420568 34E8002891

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Tiến Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ XUÂN (443/19)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
0368833906 34C8004372

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Trần Thị Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN 

BÌNH (444/19)

TDP Phú Vinh Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0978210040 4300504728

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thƣ  Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SX-TM TÂM HỢP PHÁT (445/19)
Thôn Đại An Tây 2, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0948073380 4300793364

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đức Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH PHÁT 2 (446/19)
Số 158 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
0944235003 4300500360

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Vũ Ngọc Quỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH CÔNG VƢƠNG (447/19)
Xóm Bình An, thôn An Thạch, xã Phổ An, 

huyện Đức Phổ
0914460223 34L8002810

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trịnh Công Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỨC ANH (448/19)
Xóm 5, thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, 

huyện Sơn Tịnh
0376033058 34E8004470

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Đức Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP PHƢỚC 

TÍN (449/19)

Đồng Giữa, xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành
0905567426 4300838456

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thanh Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MẠNH (450/19)
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0397394478 34E8004467

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM LÂM HUY PHÁT 

(451/19)

18 Phan Huy Mân, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi
0972404627 4300799207

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lâm Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV NĂM HÀ (452/19)
472 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
02553825241 4300623764

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Lệ Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH THỂ (453/19)
Hẻm 1069/38 đƣờng Quang Trung, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
0935036664 34A8014391

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Thể Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH THỐNG (454/19)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
0934829553 34H8004546

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Minh Thống Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN CƢỜNG (455/19)
Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0905188975 34H8000556

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD TM DV VẠN THÀNH 

(456/19)

289 Trƣờng Chinh, P.Chánh Lộ, Tp.Quảng 

Ngãi
905961819 4300775213

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phỉ Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG KIỀU PHONG (457/19)
Đội 6, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0769994427 34A8010719

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Kiều Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRÀ (458/19)
Thôn Gò Rin, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0373210560 34G8000072

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HẢI VI (459/19) KDC Số 4, An Thƣờng, Phổ An, Đức Phổ 0352501631 34L8003548
Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đào Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DUY PHƢỚC (461/19)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0935715715 34C8004488

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Duy Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN THAY (462/19)
Thôn Làng Rin, xã Sơn Trung, huyện Sơn 

Hà
0392303450 34G8000731

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Văn Thay Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CAO TIÊN (463/19)
Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0329504229 34E8004127

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Cao Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THÀNH (464/19)
KDC 29, thôn Thạch Thang, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức
0972955687 34K8003873

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LƢU THÀNH QUANG (465/19) TDP 4, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0914201937 34H8004553
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣu Thành Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TRƢỜNG (466/19)
Thôn Là Lƣơng, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà
0975581697 34G8000759

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Văn Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THANH HÕA (467/19)
Thôn Làng Riềng, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn 

Hà
0976617461 34G8000741

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Lê Thanh Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHƢƠNG THU (468/19)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0932374521 34E8004481

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Lệ Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NỞ (469/19)
Thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, 

huyện Mộ Đức
905394104 34K8003797

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢU TRỌNG HUYỀN QUANG 

(470/19)

KDC số 3, thôn Chú Tƣợng, xã Đức Hiệp, 

huyện Mộ Đức
0961292444 34K8003783

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lƣu Trọng Huyền Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÍCH CHI (471/19)
KDC số 2, thôn Phƣớc An, xã Đức Hòa, 

huyện Mộ Đức
0935304205 34K8004044

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Bích Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ CHÍ ĐẠT (472/19) Tổ 04, Phƣờng Nghĩa Lộ, Tp.Quảng Ngãi 0353571681 34A8014495
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Hồ Chí Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VĂN MẠNH (473/19)
Xóm 1, thôn Trƣờng Thọ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0918462713 34E8004477

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Mạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ MỘC THANH TUYỀN 

(474/19)

Tổ 11, phƣờng Quảng Ngãi, Tp. Quảng 

Ngãi
0909440824 34A8006532

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Mai Thanh Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH ĐÔNG (475/19)
Thôn Tân Phƣớc Tây, xã Bình Minh, 

huyện Bình Sơn
0335515964 34C8004482

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Phạm Thanh Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LŨNG LÔ 

251 (476/19)

B207 Nguyễn Thái Học, Phƣờng Chánh 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
02553813116 4300339457

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thế Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



CÔNG TY TNHH MTV PHÚ TOÀN (477/19)
Thôn Tây, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng
0981490243 4300369638

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUỐC TOÀN (478/19)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0937850911 34I8002259

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Quốc Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP 

QUẢNG NGÃI (479/19)

Số 451 Quang Trung, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
0913470950 4300323062

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TIẾN (480/19)
Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0974227239 34H8004204

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Tiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG KHIÊM (481/19)
Xóm 3, thôn Khánh My, xã Tịnh Trà, 

huyện Sơn Tịnh
0376931653 34E8004486

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Công Khiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CS CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 

THỊNH THẢO (482/19)

Tổ 03, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0949757007 34A8008059

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Cao Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH DUNG (483/19)
Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
0333329239 34G80000349

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Hà
Đinh Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XÂY DỰNG HƢNG 

PHÚC (484/19)

TDP Liên Hiệp 1A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0987373078 4300821981

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đông Chinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THÊM (485/19)
Số 54 Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
843022599 34C8004505

Phòng TCKH,  huyện Bình 

Sơn
Võ Thị Thêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT THANH (487/19)
Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0914946783 34C8000839

Phòng TCKH,  huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Việt Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUẬN (488/19)
Số 679 Nguyễn Nghiêm, thôn An Thƣơng, 

xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ
0986787435 34L8004817

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Quận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY SANG (489/19)
Thôn Đề An, xã Hành phƣớc, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0962361237 34I8002269

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Duy Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG DŨNG (490/19)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0937679268 34H8003927

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Hoàng Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH MỶ SƠN 

(491/19)

Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0947844369 4300350436

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐT&PT HẠ TẦNG VINADAT 

(492/19)

Số 919 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0964776699 4300829821

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TUÂN (493/19)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0987752278 34L8005082

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Minh Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG NGỌC THÀNH (495/19)
Thôn Gò Răng, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0972289959 34G8000762

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đặng Ngọc Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO THỊ VÂN (496/19)
Thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0982305861 34L8004403

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Cao Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH 

THIÊN ẤN (497/19)

194 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0255.39689682 4300790028

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Cẩm Nhung

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI GẠCH THÀNH 

CÔNG (498/19)

96 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
903563653 4300754446

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Minh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI K RỐT (499/19)
Thôn Hà Liệt, xã Long Hiệp, huyện Minh 

Long, tỉnh Quảng Ngãi
1653907586 34J8000189

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh K Rốt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN HÀO (500/19)
Thôn Thanh Lâm, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0394313757 34L8005112

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Văn Hào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÁNH BÌNH (501/19)
Tổ 07, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0984789608 34A8010238

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Nguyễn Chánh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH TÈO (502/19)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0983557123 34H8004330

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Tèo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ TRUNG NGUYÊN (503/19)
Thôn Phần Thất, xã Phổ Quang, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0962098299 34L8003175

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Trung Nguyên Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐÌNH TUẤN (504/19)
Thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0909902277 34C8004520

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Đình Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐOÀN VĂN LINH (505/19)
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0389630251 34C8004521

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đoàn Văn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƢ NÔNG 

NGHIỆP (506/19)

Tổ 07, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0255.3821123 34A8013395

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Trần Thế Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THA (507/19)
Thôn Làng Măng, xã Ba Dinh, huyện Ba 

Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
0914756990 34M8001264 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Tha Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ TRÖC VY (508/19) 
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0905479509 34L8003054

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phạm Văn Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MANH (510/19)
Thôn Tà Đinh, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0973942167 34G8000767

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Manh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HÙNG (512/19)
Số 354 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0989471214 34A8014809

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN LONG (513/19)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0934873279 34E8004514

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Văn Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH SƠN HÀ 

(515/19)

TDP Nƣớc Bung, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0942478748 34G8000120

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Tiến Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐÁ GRANITE HUỲNH TÀI 

(516/19)

Số 32B Tô Hiến Thành, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0919421256 4300799408

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tất Huỳnh Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ VIỆT 

KHOA (517/19)

Số 32 Trần Quang Diệu, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tĩnh Quảng Ngãi
0977804768 4300819171

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Anh Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐTPT VÀ XÂY DỰNG THẮNG 

LỢI (518/19)

Số 07 Phạm Tuân, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0982163433 4300816999

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỪA THƢỜNG (519/19)
Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0936838323 34H8004596

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thừa Thƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUỐC VIỄN (520/19)
TDP 1, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngai
0979094709 34D8001194

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Quốc Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN XÍ (521/19)
Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
0392355291 34G8000752

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Xí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN LẬP (522/19)
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng ngãi
0383897293 34H8004602

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Tấn Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHẬT THẢO 

(523/19)

TDP 4, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi
914174725 4300387027

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN LIÊM (524/19)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0388460792

34E8004075

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Văn Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SƠN LUẬN (524/19)

TDP Liên Hiệp 2A, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
913454881 4300726505

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Kim Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ SĨ HIỆP (525/19)
Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0985758397 34L8004142

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Sĩ Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ LỆ THÖY (526/19)
Số 485 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0979346179 34L8005141

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Thị Lệ Thúy Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUANG SƠN (527/19)
Thôn Long Hội, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0373605664 34C8004149

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Quang Sơn Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH MINH HIẾU (528/19)
Số 95/14 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0984498453 34A8014846

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Phạm Minh Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỨC PHÁP (529/19)
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi)
0949106973 34I8002287

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Văn Tấn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HUỆ (530/19)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0974166792 34H8004608

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Ngọc Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOA (531/19)
Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0944232551 34K8004074

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BÌNH (532/19)
TDP Làng Dầu, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0339769159 34G8000777

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒI (533/19)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0963746175 34K8004072

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hồi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN (534/19)
Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0982707996 34E8004315

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV TM TUẤN NHUNG (535/19)
Thôn Tân Minh Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0974767970 4300838992

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ VẬN TẢI ANH 

TUẤN (536/19)

Số 116 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0903887623 4300824573

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI CAO NGỌC HẢI (537/19)
Thôn 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0974628252 34H8004614

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Cao Ngọc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CUNG (538/19)
Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0969276176 34A8014977

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Lê Văn Cung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔ THỊ VÂN (539/19)
Thôn Gò Răng, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0335986977 34G8000775

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Tô Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HUỲNH MỄ (542/19)
Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, 

tỉnh Quảng Ngãi
0914131051 34J8000170

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Huỳnh Mễ - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ MINH HIỆP PHÁT 

(543/19)

Lô CN-04 KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0255.3668268

4300832824

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Thuận Thảo - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HÀ QUỐC HOÀNG (544/19)
TDP Liên Hiệp 1B, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0901941379 34A8014964

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Hà Quốc Hoàng - Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI NGỌC TRÌ (01/20)
Thôn III, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0914163944 34C8001030

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Bùi Ngọc Trì Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN ĐOAN (02/20)
Tồ 21, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0917857679 34A8014992

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Hồ Văn Đoan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LƢỢNG (03/20)
Thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0985344995 34C8004554

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN HOÀNG (04/20)
Hẻm 674/16/3 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0906420426 34A8014870

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Phan Xuân Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THANH (05/20)
Thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0345394702 34K8004081

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Thị Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG (06/20)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0972630989 34H8003853

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN DI ANH (07/20)
Tổ 23 phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0947856686 4300834652

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Thúy Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC VƢƠNG (08/20)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0392438579 34E8004536

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Quốc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD HƢNG PHÁT ĐẠT 

(09/20)

Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, 

Tp.Quảng Ngãi
0986174081

4300781591

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC LINH (10/20)
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0905843138 34A8015045

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Phạm Ngọc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

BÊNH VIỄN (11/20)

Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0375549884 4300837212

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP VẬN TẢI DU LỊCH PHÖ HOÀNG 

(12/20)

Số 50B, 52B đƣờng Đinh Tiên Hoàng, tp 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0255.3797979 4300742708

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Tuấn

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI QUANG HIỆP 

(13/20)

Thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0935931022 34A8013347

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Trƣơng Quang Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG PHONG 

(14/20)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0941388379 34K8004085

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Trung Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN NGOAN (15/20)
Số 31/3 Trƣơng Định, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
079148289 34A8015074

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Nguyễn Xuân Ngoan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH QUẢNG CÁO HUỲNH GIA  

(16/20)

Thôn 03, xã Nghĩa Dõng, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0914274384 34A8015072

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Huỳnh Văn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH 

THIÊN ẤN (17/20)

63A Chu Văn An, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0255.39689682 4300790028

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Cẩm Nhung

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng;

- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

CÔNG TY TNHH MTV XL TMDV BẢO AN (18/20)
Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0977943411 4300838368

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN TẤN 

THÀNH (21/20)

KCN Quảng phú, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0905512468 4300773706

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN NGỌC THẠCH (22/20)
Thôn Trƣờng Lê, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0969849001 34I8002172

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Đoàn Ngọc Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH ĐỨC HỒNG (23/20)
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0912784760 34H8003364

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Đinh Đức Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM HÀ (24/20)
Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
0983857547 34K8000352

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Kim Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHƢỚC (25/20)
Thôn Đồng Hộ, xã An Vĩnh, huyện Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0379063774 34B8000895 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Trần Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH ĐẠT (26/20)
Thôn Đồng Hộ, xã An Vĩnh, huyện Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0333200197 34B8000893 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Nguyễn Minh Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG NHẬT EM (28/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0394668619 34B8000874 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Trƣơng Nhật Em Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH CHUNG - PHƢỢNG (29/20)
Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
0385142497 34B8000662 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Trần Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CHÍ (30/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0212616626 34b8000815 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Lê Văn Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN NGỌC (31/20)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0899215729 34L8004669

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Tuấn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG MINH – NGÔ THỊ HÓA 

(32/20)

Tổ 14, phƣờng Quảng Phú, thành 

phốQuảng Ngãi
0987650563 34A8006667

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Dƣơng Minh- Ngô Thị Hóa Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HÙ (33/20)
Thôn Mô Lang, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0399983469 34M8001274 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Hù Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ MẬT (34/20)
Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0378796737 34A8015126

Phòng TCKH thành phố 

Quảng Ngãi
Hồ Mật Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỆP (35/20)
Thôn Làng Giấy  - Dôc Mốc, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
0886110029 34M8001275 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thị Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN THIỆN (36/20)
Thôn Mỷ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0972829012 34H8004537

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Xuân Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH TRIÊM (37/20)
Thôn Ruộng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0388914439 34G8000743

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Triêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ TƢỜNG VI (38/20)
Thôn Hòa Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0788544044 34I8002293

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Thị Tƣờng Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI THIÊN PHƢỚC 

(40/20)

Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0971530970 4300794382

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Đình Nguyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT ZTO QUẢNG 

NGÃI (41/20)

Số 17 Thiên Thanh, Khu đô thị VSIP, 

P.Trƣơng Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0961672129 4300848817

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Bảo Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BẢO HUY (43/20)
Tổ dân phố IV, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Xuân, tỉnh Quảng Ngãi
0979341345 34D8001029

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thái Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH ĐẠT (44/20) 
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0387499887 34G8000387

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Anh Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN PHƢỚC (45/20)
Thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0973213567 34K8002857

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ÂU VĂN THẮNG (46/20)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0336664089 34H8004374

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Âu Văn Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH NHÂN 

(47/20)

TDP Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0388994690 34I8002299

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Bích Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TÍN (48/20)
Tổ 08, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0982208016 34A8015186

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÙI  THIỆN DUY 

(49/20)

Số 71 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
0931971052 34A8015184

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bùi Thiện Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TRANG (50/20)
Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0988438535 34C8003706

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TMDV VÂN PHƢƠNG (51/20)
Thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
0914848280 4300492906

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣơng Thị Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÁU (52/20)
Thôn An Long, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0903582566 34K8004064

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH DIỆU (53/20)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0917467003 34G800797

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trần Minh Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG QUANG TÖ (54/20)
Thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0916098296 34C8004217

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Bá Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN THỊNH (55/20)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0935521154 34K8001815

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Tấn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VIỆT LỢI 

(56/20)

Số 170 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
0935074433 4300766339

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CỬA SĂT THÀNH 

CÔNG (57/20)

TDP Phú Vinh, thị trấn Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0984567253 34I8001232

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tạ Thị Kiều Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG DƢƠNG BẢO 

NHỚ (58/20)

Thôn Châu Me, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0353253253 34I8002300

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành

Nguyễn Đăng Dƣơng Bào 

Nhớ
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI VĂN CÔNG (59/20)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0905695996 34H8004635

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Mai Văn Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẾ (60/20)
TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0981426428 34I8002297

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH 68 THÀNH AN (61/20)
Thôn Xuân Yên, xã Bỉnh Hiệp, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0979968116 4300787868

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH THƢ (62/20)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0944181219 34K8004088

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Pham Minh Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH KIM BÔNG (63/20)
TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0376859835 34H8004521

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trƣơng Thị Kim Bông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA MỶ HÕA (66/20)
Thôn Mỷ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0905585587 34H8004540

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI HOÀNG 

QUANG (67/20)

Số 35 Trƣờng Chinh, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
0354446878 4300823509

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thiên Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN TÀI (68/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0339867378 34B80001003

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Trần Văn Tài Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NỘI THẤT PHÁT VÂN (69/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0911848676 34B80001001

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Lê Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN GIÀU (70/20)
Thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
0979867378 34B8000559

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Phạm Tấn Giàu Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TỊNH (71/20)
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0966137507 34I8002307

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DV TM VÀ MT HOÀNG 

LÂM (72/20)

Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0966193922 4300805235

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lâm Ngọc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DVTM BẢO QUYÊN (73/20)
Thôn Đông Thuận, xã Bình Trung, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0919711707 4300837445

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Lê Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẶNG (74/20)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0962747739 34E8004550

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Tặng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ ANH KHÔI (75/20)
TDP5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0964768076 34L8005203

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Anh Khôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÂM BẢO THIỆN (76/20)
TDP IV, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
0984396145 34D8000959

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lâm Bảo Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO HOÀNG ĐOÀN (77/20)
Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0984392827 34A8015263

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Cao Hoàng đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ KIM MẪN (78/20)
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0986527807 34C8004594

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Hồ Kim Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TRUNG NGHĨA (79/20)
138 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
02553830524 4300372630

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Dần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH HUỲNH TÍCH ĐỨC (80/20)
112 Trần Thái Tông, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0978123777 4300849761

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tích Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI - ĐẦU TƢ LÊ 

KHANG (81/20)

169 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi
02553823515 4300781496

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Cẩm Nhiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT CƢỜNG (82/20)
Thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
0964663771 34F000432

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Việt Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH PHƢỚC (83/20)
Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0386399767 34A8015217

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN LỘC (84/20)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0905864279 34H8004209

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN KIỆM (86/20)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0982622079 34G8000809

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Hoàng Văn Kiệm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ CAO MINH TẤN (87/20)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
0368399133 34G8000555

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lê Cao Minh Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH HÙNG (88/20)
Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0868173079 34E8004552

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Mạnh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TỊNH (89/20)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0968323424 34E8004547

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Tiịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ MỶ TỤ (90/20)
Thôn 2, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi
0907498018 34K8003286

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đỗ Thị Mỷ Tụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TƢ VẦN VÀ XÂY DỰNG CHÂU 

TRUNG (91/20)

Số 07 Phạm Đƣờng, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
0255.3724579 4300710248

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CẦN (93/20)
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0327004673 34I8002313

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Cần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI TRỌNG NHÂN (94/20)
TDP Trƣờng Thọ Đông A, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0963074071 34A8015321

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Trọng Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ CƠ GIỚI QUỐC ÂN 

(95/20)

Số 100 Bich khuê, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0934844185

4300849306

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV TT NT VĨNH KHÁNH (96/20)
67 Hai Bà Trƣng, P. Lê Hồng Phong, 

Tp.Quảng Ngãi
0988353531 4300741133

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Vĩnh Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỒ DUY BÌNH (97/20)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0906503729 34I8001747

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Duy Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH PHƢƠNG VIỆT (98/20)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0982443776 34H8004586

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Phƣơng Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NHẬT KHOA (99/20)
Thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0935505415 34C8004613

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Nhật Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HƢƠNG (100/20)
Thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0989085355 34C8004615

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN MÁY DUY TRUYỀN 

(101/20)

Thôn Đông Quang, xã Phổ Văn, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0943972053

4300840857

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Ngô Văn Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NỘI THẤT HỒNG 

ANH (102/20)

Số 504 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0918074373 34C8004586

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Thị Mỷ Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DCR QUẢNG HÀ (104/20)
Thôn Nguyên Hòa, xã Hành Tín Dông, 

huyện Nghĩa Hành
0909092153

4300840617

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Nhất Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV CHÁNH THẮNG (105/20)
Xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi
0978358256 4300402282

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đoàn Quang Chánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH SƠN HẢI (106/20)
Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh 

Quảng Ngãi
0983626413 4300330246

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Tƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV ĐT VÀ XÂY LẮP QUỐC 

KHÁNH (107/20)

Số 229 Quang Trung, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0822149779 4300848863

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ngọc Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NHƢ Ý (108/20)
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0986707425 34K8003614

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Nhƣ Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ BÔNG (109/20)
Tổ 03 phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0904740438 34A8015388

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Thị Bông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DV VT TM AN PHÁT 

(110/20)

Số 71 Đặng Thùy Trâm, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0989428889 4300815762

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Pháp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÁI NGHI (111/20)
Thôn Cƣa, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, 

tỉnh Quảng Ngãi
0971463367 34D8001204

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÊN (112/20)
Thôn Nƣớc Tăm, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0327464984 34G8000815

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HÙNG (113/20)
Thôn Phú Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0973669562 34C8003979

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TRUNG NAM HUY (114/20)
Thôn 2, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tĩnh Quảng Ngãi
0979001157

4300848292

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lý Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TV XÀ XD TRÍ LỰC (115/20)
Số 405 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0255.6526546

4300773632

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thị Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGƢU LIỄU (116/20)
Xóm 2, thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0364082636 34E8003374

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HẠ (117/20)
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0972002401 34C8004632

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hạ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ KIM (118/20)
Thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0935651356 34L8004225

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Võ Thị Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM NGỌC ĐỨC 

(119/20)

TDP Liên Hiệp 2, P.Trƣơng Quang Trọng, 

TP Quảng Ngãi 
0982190995

4300488547

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HỘI (120/20)
Thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
0387533323 34G8000828

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH ÖT (121/20)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0914198976 34H8004668

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VƢƠNG TẤN KIÊN (122/20)
TDP Trƣờng Thọ Đông A, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0961620124 34A8015483

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Vƣơng Tấn Kiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THIẾT KẾ NỘI THẤT 

PHẠM GIA (123/20)

Thôn Bình Thành, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0909957258 0313996269

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thanh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÉ ANH (124/20)
Thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0972750454 34I8002327

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Bé Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH TVĐT VÀ XD TRỌNG THÀNH 

(125/20)

Số 19 Trƣơng Quang Giao, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0914267867

4300540042

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Văn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHAN LINH QUỲNH 

(127/20)

Số 267 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
0915623544 34A8015494

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phan Linh Quỳnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HKD CS SX GẠCH NGÓI KHÔNG NUNG VY DIỆU 

(128/20)

Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, 

Tp.Quảng Ngãi
0976575995 34A8013182

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Quang Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC HẢI (131/20)
Thôn Thạch Thiện, xã Bình Thanh Tây, 

huyện Bình Sơn
0367597371 34C8004270

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Phƣớc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẤN BẢO (132/20) Thôn Làng Rên, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 0868331175 34G8000582
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Tấn Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ ÖT (133/20)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0908925307 34H8004660

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Đinh Thị Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN AN (134/20)
Xóm 52, thôn Phong Niên Thƣợng, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
0362882387 34E8004582

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THIÊM (135/20)
Đội 6, thôn Trung Lý, xã Phổ Vinh, huyện 

Đức Phổ
0978871080 34L8004190

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đỗ Văn Thiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LUÔN (136/20)
Điện An 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0906301836 34H8004679

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Văn Luôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN THỌ (137/20)
TDP Nƣớc Bung, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0978016979 34G8000120

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phan Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HÀNH THỊNH 

(138/20)

Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành
0868680031 4300827616

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ngọc Diễm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA VŨ HÀ (139/20)
Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành
0919370798 34I8001866

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Lâm Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH TUẤN (140/20)
Xóm 14, thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, 

huyện Đức Phổ
0913349587 34L8005224

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DV NỘI THẤT NHƢ QUỲNH 

(141/20)

TDP 2 thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0913484736 4300333085

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM HỮU MỊNH (142/20)
Thôn Đồng Viên, thôn Nghĩa Hiệp, huyện 

Tƣ Nghĩa
0961041749 34H8004701

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Lâm Hữu Mịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC TIỆN (143/20)
KDC Số 9, thôn Phƣớc Luông, xã Đức 

Hòa, huyện Mộ Đức
09097446229 34K8003963

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Ngọc Tiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN XUÂN THƢƠNG (144/20)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức
0974712245 34K8003778

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Xuân Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI 

TÂN NGỌC NGÂN (145/20)

Hẻm 150 Phan Bội Châu, P. Lê Hồng 

Phong, Tp. Quảng Ngãi
0982250809 4300736091

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Hồng Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP ĐT THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ THÉP 

TOÀN THẮNG (146/20)

Lô C1-20 đƣờng Trƣờng Chinh, P. Chánh 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0909741900 4300852683

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ PNT 

(147/20)
TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0935242529 4300844844

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN ĐỨC (148/20)
Thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn 

Tây
0914173277 34F000437

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tây
Phan Tấn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH HIỆP (149/20)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức
0985203393 34K8004123

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Minh Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VL XD THIÊN PHÚC 

(150/20)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0968317307 4300833352

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN TRỌNG (151/20) 
TDP Hải Tân, phƣờng Phổ Quang, thị xã 

Đức Phổ
0837902789 34L8004799

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Phan Tấn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN KHÁNH HÀ (152/20)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi
0369704889 34A8015653

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Khánh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐÀO HỮU XI (153/20)
Thôn Tƣ Cung, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
0914166932 34A8015655

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đào Hữu Xi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN (154/20)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
0919213623 34A8015654

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠT (155/20)
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0988878155 34C8003474

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Đợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC DUY (156/20)
Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
935093995 34H8004024

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ngọc Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV TỔNG HỢP BẢO 

PHÁT (157/20)

Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
0935486496 4300830961

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TÍN (158/20)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0908901109 34H8004705

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH VÂN (159/20) 
Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi
0352453581 34A8015687

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH CƢỜNG (260/20) Thoon, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0392133038 34H8004707
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Đình Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHÖ (262/20)
Thôn An Điềm 2, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0392978180 34C8004673

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ ĐT PHÁT TRIỂN GIA 

PHÁT (264/20)

Số 496 đƣờng Hai Bà Trƣng, P. Trần Phú,  

Tp. Quảng Ngãi
02553721555 4300851802

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI CHÍNH (265/20)
Xóm 3, thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh
0973290725 34E8004589

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Thị Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY HOÀNG (266/20)
Số 45/16 đƣờng Lê Văn Sỷ, P. Trần Phú, 

Tp. Quảng Ngãi
0905179041 34A8015698 Nguyễn Huy Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH DUY (267/20)
Thoôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0913332765 34H8004710

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Đình Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHÔN (268/20)
Xóm Bình An, thôn An Thạch, xã Phổ An, 

huyện Đức Phổ
0389261389 34L8005241

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Khôn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XÁ (269/20)
Thôn Làng Trăng, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà
0964500828 34G8000321

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Xá Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HỒNG VIỄN (270/20) Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 0964382382 34C8004670
Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Ngô Hồng Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH CM UY PHÁT (271/20) Thôn An Lộc, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn 0914192299 4300835938
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CN CÔNG TY TNHH TM TH TUẤN VIỆT-TẠI 

QUẢNG NGÃI (272/20)

Lô C2, Cụm CN Làng Nghề Tịnh Ấn Tây, 

xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
02553836631 3100261120-005

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THIÊN NHẬT (273/20) Hẻm 36/44 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi 0914041534 34A8013390
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NHIÊNG (274/20) Thôn 2, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 0345395600 34H8004719
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Văn Nhiêng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HÓA (275/20)
Thôn Trung Vĩnh, xã Tịnh Hòa, Tp. Quảng 

Ngãi
0397324338 34A8015768

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Hóa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN HÙNG CƢỜNG (276/20)
Thôn Đông Bình 2, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0915824477 34C8004687

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Phan Hùng Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TẤN CHƢƠNG (277/20)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0989433003 34H8004541

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Tân Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ CB GỖ ĐỨC HẠNH 

(278/20)
TDP Số 1, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ

02553863435-

0983863435
4300298955

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Đức Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VT VÀ DL TẤN KHÁNH 

(279/20)

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0947361223 4300834211

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Xuân Nở

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải khách du 

lịch bằng xe ô tô.

HỘ KINH DOANH VIỆT HƢỜNG (280/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0974939611 34B8000490 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Lê Hùng Việt Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN VIỄN (281/20) Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0975470509 34K8004162
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Văn Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD TÂN ĐẠT (282/20)
98/4 Phạm Văn Đồng, P. Nghĩa Chánh, Tp. 

Quảng Ngãi
0944917676 4300849391

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÁNG (283/20)
Thôn Phú Thuận Tây, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0916051155 34H8004570

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Sáng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TUẤN PHƢƠNG (284/20)
Số 19 đƣờng Phan Đình Phùng, P. Trần 

Hƣng Đạo, Tp. Quảng Ngãi
0905453349 34A8009716

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Tuấn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN DUY SONG (285/20)
Đƣờng 30/10 TDP Kon Dung, thị trấn Ba 

Tơ, huyện Ba Tơ
0913876493 34M8001267 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Duy Song Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SÁU (286/20)
Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0355571079 34C8004702

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Sáu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẢO QUANG (287/20)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0978771034 34H8004655

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH (288/20)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0914578976 34H8004626

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA (289/20)
Đƣờng Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi
02553820820 4300339552

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Nghĩa

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; 

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;

 Kinh doanh vận tải khách tuyến cố định;

 Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ DV TỔNG HỢP 

PHÁT TÀI (290/20)

Số 82 khu Thiên Mỷ, KDV Vsip, P. 

Trƣơng Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0783374475 4300841949

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NĂM (291/20
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0984032224 34B80001006 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Trần Văn Năm Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VĂN LINH (292/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0966055722 34B80001034 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Trần Văn Linh Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TRÍ (294/20)
Số 522/2/8 Nguyễn Công Phƣơng, Tổ 5, P. 

Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0906525839 34A8015830

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC LY (295/20)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, Tp.Quảng 

Ngãi
0938515351 34A8013692

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Đức Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VIẾT PHÖC (296/20) Tổ 10, P. Trần Phú, Tp. Quảng Ngãi 0911356785 34A8015933
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Viêt Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG HỮU TRƢỞNG (297/20)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0962573937 34I8002362

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣơng Hữu Trƣởng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN LÂN (298/20)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
905384421 34H8004279

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Lân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ TƢ VẤN THĂNG LONG 

(299/20)

Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
2553858641 4300304479

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Quang Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TẢI CẨU THỊNH NGUYÊN 

(300/20)

Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0905743969 4300845809

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Duy Nghiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH TUẤN (301/20)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0975342342 34K8004166

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN TẤN THƢ 

(302/20)

Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0799338788 34I8002240

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Trần Tấn Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN GIA (303/20)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi
0918456147 34A8003995

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Gia Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM PHỤC (305/20) Tổ 4, phƣờng Trần Phú, TP Quảng Ngãi 0978081520 34A8009551
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Phục Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH PHƢƠNG 

(306/20) 

Số 62 Nguyễn Bá Loan, thành phố Quảng 

Ngãi
0775531889 34A8013659

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đặng Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN TRÍ (307/20)
Phú Bình Trung, TT. Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành
0985375535 34I8001166

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn tấn Trí Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH BÙI NHẬT VŨ (308/20)
Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935221468 34H8004754

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Nhật Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VT SỶ KHUYÊN (309/20)
343/28 Phan Đình Phùng, P. Chánh Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
0916523457 4300804954

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Vũ Bảo Khuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỪ KIM TUẤN (310/20)
TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0948829099 34G8000861

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Từ Kim Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU PHI LONG (311/20)
Thôn Vạn Xuân II, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0774533017 34I8002199

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Kiều Phi Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC KỲ (312/20)
Hẻm 55 Trƣờng Chinh, P.Chánh Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi

0978456510-

0364774877
34A8015967

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Kỳ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH XD TM DV WIN CHIẾN (313/20)
178/15 Phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi

02553727477-

0915598477
4300788572

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG DIỄM THÖY 

(314/20)

Số 230 Trƣơng Quang Trọng, thành phố 

Quảng Ngãi
0905643649 34A8009712

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoàng Diễm Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐOÀN (315/20)
Thôn An Đông II, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0357330459 34I8002221

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUẢNG THÀNH 

(316/20)

Hẻm 454/22 đƣờng Nguyễn Trãi, P. Quảng 

Phú, Tp. Quảng Ngãi

0983956515-

0919862709
3800364717

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Duy Thành

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HKD MAY MẶC, XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI 

THẤT (317/20)

Số 01/2 đƣờng Phạm Xuân Hòa, phƣờng 

Trần Hƣng Đạo, Tp. Quảng Ngãi
0905061678 34A80011878

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN ANH (318/20)
81 Võ Tùng, TDP 4, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Thị xã Đức Phổ
0914158190 34L8003526

Phòng TCKH,Thị xã Đức 

Phổ
Nguyễn Tuấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SƠN (319/20)
Xóm 2, thôn Thế Long, Xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0797597460 34E8004630

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG ANH TUẤN (320/20)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0914484248 34H8004762

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SỶ (321/20)
KDC Số 2, thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa, 

huyện Đức Phổ
0983557652 34L8005009

Phòng TCKH huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Văn Sỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ YẾN PHƢỢNG (322/20) Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây 0968322889 34F000197
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Lê Thị Yến Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TRUNG (323/20)
Số 69 Nguyễn Du, TDP4, P.Nguyễn 

Nghiêm, Thị xa Đức Phổ
0976580904 34L8005305 P. TCKH Thị xã Đức Phổ Lê Thanh Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HIỆP (324/20)
TDP Long Thạnh 2, P. Phổ Thạnh, Thị xã 

Đức Phổ
0398013811 34L8005304 P. TCKH Thị xã Đức Phổ Lê Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG DUY KHÁNH (326/20)
Thôn Thế Khƣơng, xã Nghĩa Hiệp, huyện 

Tƣ Nghĩa
0906889030 34E8004769

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣơng Duy Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THÖY NGÂN 

(327/20)

236 Nguyễn Nghiêm, P. Nguyễn Ngiêm, 

Tp. Quảng Ngãi
0913476660 34A8015950

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thúy Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC DUYÊN 

(328/20)

Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi
0975896927 34A8016061

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV TM TUẤN NHUNG (329/20)
Thôn Tân Minh Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức
0974767970 4300838992

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY THẢO (330/20)
Thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0968366382 34I80052058

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đặng Duy Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NARADO VIỆT NAM  

(331/20)

Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0917801679 4300792307

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN XUẤT VÀ VẬN 

TẢI MINH LÊN (332/20)

Số 128 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0913488979 4300777235

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HOÀNG NGỌC ĐỔNG 

(333/20)

TDP2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0978772883 34K8004175

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Hoàng Ngọc Đổng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LONG HIỆP (334/20)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0988321161 34E8004640

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Vũ Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CHI (335/20)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0962748889 34H8004773

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TRỰC (336/20)
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0909102804 34K8004169

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Văn Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐIỆP HỒ TRÌNH (337/20)
Thôn Hòa Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0966226264 34I8002370

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Điệp Hồ Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM-DV GIA KHANG 

(338/20)

Tổ 16, phƣờng Trần phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0935405070 4300841106

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Anh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



CÔNG TY CP DV THƢƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƢ 

QUẢNG PHÁT (339/20)

Số 74 Trần Thái Tông, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng ngãi
0845409083 4300837646

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Vƣơng Thị ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIM NGỌC (340/20)
Thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng ngãi
0986110300 34k8004176

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Ngọc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢU QUANG XIỂN (341/20)
Thôn Hải Tân, xã Phổ Quang, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0834511754 34L8004718

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lƣu Quang Xiển Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ LIÊN (323/19)(342/20)
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0977229123 34H8003672

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƢƠNG MẠI 

THƢƠNG PHÖ (1341/18) (343/20)

Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
944510157 4300733090

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Có Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ VĂN TUẤN (344/20)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0976761196 34E8004641

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lý Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH BẢY (345/20) Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, Tp. Quảng Ngãi 0914043245 34A8016098
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Minh Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH CHIẾN (346/20)
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
0969680678 34D8001237

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Minh Chiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TIẾN (347/20)
Thôn Nƣớc Lang, xã Ba Dinh, huyện Ba 

Tơ
0971953169 34M8001316 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Đức Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẪN (348/20) Thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà 0363815277 34G8000839
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI KHAI DƢƠNG (349/20)
TDP Quyết Thắng , P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0377616767 34A8016113

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Khai Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MINH LẬP (350/20)
Tổ 6 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
914017605 34A8012160

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Minh Lập Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG LŨNG LÔ 

251 (351/20)

B207 Nguyễn Thái Học, Phƣờng Chánh 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
02553813116 4300339457

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Vinh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THUẬN HẢI (352/20)
Thôn Gò Rinh, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0965023045 34G8000711

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Thuận Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÌNH (353/20)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0938094643 34H8004328

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG HUY (354/20)
TDP Thạnh Đức 1, P. Phổ Thạnh, thị xã 

Đức Phổ
0389402240 34L8005140 Phòng TCKH, TX Đức Phổ Võ Ngọc Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HIỀN (355/20)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, Tp. Quảng 

Ngãi
0943176629 34A8016131

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN TRỌNG (356/20)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi
0865581552 34A8016138

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Văn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHI (357/20)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935359798 34H8004097

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV VÀ VT HIẾU QUÂN 

(359/20)

23 Đặng Văn Ngữ, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng 

Ngãi
0914724799 4300792804

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tạ Thị Minh Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH KHOAN GIẾNG KHOAN CỌC 

NHỒI ĐẮC LÊN (360/20)

95 Nguyễn Tự Tân, P. Trần Hƣng Đạo, Tp. 

Quảng Ngãi
0868141234 4300805179

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đắc Tốt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VIỆT THẮNG (361/20)
Số 560 đƣờng Hai Bà Trƣng, P. Trần Phú, 

Tp. Quảng Ngãi
0934948119 34A8016120

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Việt Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TRÕN (362/20) Tổ 7, P.Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi 0948090243 34A8016142
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Thị Tròn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HÀ (363/20)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0914724757 34I8002378

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thanh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH KHANG HUY 

(364/20)

TDP Trƣờng Thị Tây A, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, tp Quảng Ngãi
0935249288 4300737962

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Xuân Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XL NAM TRUNG 

(365/20)

Thôn Mang Trẫy, xã Sơn Lập, huyện Sơn 

Tây
0969344977

4300854722

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Đức Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV TRIỆU KHANG 

(367/20)

70 Chu Văn An, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng 

Ngãi
0913407656

4300855892

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THẢO (368/20) Tập An Nam, Phổ Văn, Đức Phổ 0905232792 34L8000284 Phòng TCKH, TX Đức Phổ Lê Thị Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THÀNH LONG (369/20)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức
0914960740 34K8004183

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Thành Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HỮU GIỚI (370/20) Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0983227706 34K8001266
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Hữu Giới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÊN (371/20)
Thôn Nƣớc Tăm, xã Sơn Thƣợng, huyện 

Sơn Hà
0327464984 34G8000815

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI QUỐC NAM (372/20)
Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi
0939212640 34A8016181

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Quốc Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN PHÖC (373/20)
Thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0985394324 34E8004202

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỮ NGỌC THANH (374/20)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0984885379 34K8004188

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lữ Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ THU BA (375/20)
17 Phan Đình Phùng, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Tp. Quảng Ngãi
0905140149 34A8016122

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Thu Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THƢỢNG THANH LÂM (376/20) TDP 3, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0905012991 34H8004104
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Thƣợng Thanh Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LƠM (378/20)
Thôn Gò Rinh, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0365375611 34G8000096

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thị Lơm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN THÀNH HUY (379/20)
Số 205 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, thành phố Quảng Ngãi
2553818888 4300554013

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KHÁCH SẠN THU THÀNH 

(380/20)
Thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn 0984996672 34B8000640 Phòng TCKH huyện Lý Sơn Dƣơng Văn Thu Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH CÔNG (382/20)
Thôn Làng Măng, xã Ba Dinh, huyện Ba 

Tơ
0388556813 34M8001327 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Võ Thành Công Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC HẢI (383/20)
TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0917844447 34G8000779

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Đức Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TRÖC TÍN 

(384/20)
TDP 2, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 0944047989

4300711971

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Anh Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TƢỜNG THỊNH (385/20)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
366459700 34E8004213

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Quang Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRAI (386/20)
TDP Cà Đáo, Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0379275523 34G8000167

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÓA (387/20) Thôn Tà Pía, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 0377344590 34G8000876
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sóa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH THIỆU (388/20)
Thôn Mỷ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0983743147 34H8004784

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Đình Thiệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN ĐẸP (389/20)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0981561848 34I8002382

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣơng Văn Đẹp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN PHONG (390/20)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0961829381 34H8004780

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Văn Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ANH NGỌC VIỆT 

(391/20)

195/2 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
02553778899 4300718504

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Hƣng

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe taxi.

CÔNG TY TNHH TRUNG NGHĨA (392/20)
138 Đinh Tiên Hoàng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi
02553830524 4300372630

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN RẮC (393/20)
Thôn Nƣớc Bao, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà
0388323363 34G8000604

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Rắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI PHÁT HƢNG 

(394/20)

Thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0983997751 34C8004440

Phòng TCKH huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thành Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN MINH THƢ (395/20)
KDC Số 37, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, 

huyện Mộ Đức
0912591138 34K8004168

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Huỳnh Thị Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI VĂN CHIÊM (396/20)
Thôn Đồng Vang, xã Thanh An, huyện 

Minh Long
0383473949 34J8000302

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Chiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÌNH ÁI (397/20)
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0902200172 34A8016228

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tình Ái Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THANH TRUNG 

(398/20)

Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0859733759 34I8002087

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Dƣơng Thanh Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV SÔNG TRÀ (399/20)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
0917199484

4300856825

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Thị Thuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD CS SẢN XUẤT, ĐT XD VÀ KD TM-DV ÁI 

QUỲNH (401/20)

Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi

02553831475-

0916509519
34K8001762

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trƣơng Thị Ái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGUYỄN HUY (402/20)
Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn

0553632024-

0905010209
4300364446 KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi Huỳnh Thị Thu Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI THƢƠNG 

PHÁT (404)

Tổ 17 phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
02553711009 4300332451

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Diệu Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TIÊU VĂN THƢƠNG (405/20)
Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0935634735 34I8001917

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tiêu Văn Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ BĂNG TUYẾT 

(407/20)

Số 22 đƣờng Phan Đình Phùng, P. Trần 

Hƣng Đạo, Tp. Quảng Ngãi
0913476665 34A8016270

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Băng Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI 

(408/20)

Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, Tp. Quảng 

Ngãi
02552200472 0400101394-024-00006

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Nhật Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ CHÍ CƢỜNG (410/20)
Thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0983129512 34H8004794

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Chí Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HIẾU (411/20)
Số 283/3 đƣờng Trƣơng Quang Trọng, 

thành phố Quảng Ngãi
0905447999 34A8016277

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THANH ĐỊNH (412/20)
KDC 2, thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, 

huyện Đức Phổ
0384829131 34L8003498

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Trung Định

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH VÀ CẢNH 

QUAN TÂM VIỆT (413/20)

608 Nguyễn Văn Linh, thành phố Quảng 

Ngãi
0366932579

4300843015

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Phúc Hân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG LÂM QUANG VINH 

(415/20)

Tổ 4, phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0918187187 34A8016311

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Lâm Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG 

NGÃI PTSC (416/20)

Lô 4H, Tôn Đức Thắng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
02553827492 4300351623

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

CÔNG TY TNHH TM&DV VẬN TẢI MINH QUYÊN 

(417/20)

TDP 6, Phƣờng Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ
0913400296

4300308949

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tấn Gia Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NÔNG (418/20)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0971678839 34I8002248

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Nông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHƢƠNG 

(419/20)

Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh
0973704010

34E8004662

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Chƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN THÀNH NHÂN 

(420/20)

Số 375 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0937909877 34A8006919

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Kiều Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRI (421/20)
Thôn Bờ Reo, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0364284303

34G8000884

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Tri Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN NƢƠNG (422/20)
Số 51 đƣờng Đinh Chín, thị trấn Ba Tơ, 

huyện Ba Tơ
0383598483

34M8001336
Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Thị Xuân Nƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VL XD NGHĨA THÀNH 

TÂM (423/20)

216 Phạm Văn Đồng, TT Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0908799945 4300804143

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Trọng Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VƢƠNG THANH TRÀ (424/20)
216 Phạm Văn Đồng, TT Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0908799945 34H8004238

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Vƣơng Thanh Trà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THÀNH (425/20) TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0938336448 34H8004227
Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trần Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV DV VT HOÀNG HUY 

(426/20)

Thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, Thị xã Đức 

Phổ
0903622020 4300822061

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Hồng Thái

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ CẢNH (427/20)
Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
033638069 34H8004806

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Võ Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI NGỌC 

MIỀN TRUNG (428/20)

Thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, Tp. 

Quảng Ngãi
0974787980 4300808701

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Châu Tri Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VT & XD PHÖ TRỌNG 

(429/20)
Thôn Giữa, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh 0986908178 4300810852

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Huữu Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI KIM LONG 

(430/20)

TDP Liên Hiệp 1A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0968812379 4300709605

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Diệu Hiền

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận tải hàng 

hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH TM DV ĐẦU TƢ KHẢI LONG 

(431/20)

Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0977896120 4300813564

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGUYÊN CHÂU (432/20) Tổ 9, phƣờng Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi 0919328414 4300856543
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Minh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH MTV TRỌNG VUI (433/20)
 Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
905011244 4300593037

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Tô Văn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BA (434/20)
Thôn Đồng Cần, xã Thanh An, huyện Minh 

Long
0342126656 34J8000305

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÙY NGHIÊM (435/20) TDP3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0383518874 34H8003138
Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Hồ Thị Nghiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN THỦY AN (436/20)
Tổ 04, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng 

Ngãi
0914083904 34A8009962

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn An Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH DUY (437/20)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0365527788 34I8002397

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Ngô Thanh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TOÀN VIÊN (438/20)
TDP Lộ Bàn, phƣờng Phổ Ninh, thị xã Đức 

Phổ
0356017038 34L8005352

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Toàn Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TIẾN PHƢỚC 

(439/20)

Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi
0355887022

4300738444

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC HIỆP (440/20)
Thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0907175167

34E8004668

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Đức Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH TIẾN (441/20)
Thôn Tà Lƣơng, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà
0394199728 34G8000748

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Võ Thành Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ (442/20)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành phố 

Quảng Ngãi
0989586810 34A8016468

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thế Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD CƠ SỞ THƢƠNG MẠI HIỆP PHÖC THỊNH 

(443/20)

Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh
0967707427

34E8003744

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TÙNG VY (444/20)
89 Huỳnh Thị Thanh Trà, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0914163333

34C800813

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Tùng Vy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC LỘC (445/20) Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0978077936
34K8004204

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đức Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ LỄ (446/20)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành 
0979850485

34I8002392

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Lễ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH HUỆ (447/20)
Thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn

0338637476 34C8004857
Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Thị Thanh Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD ĐỒ GỖ NỘI THẤT-NHÔM KÍNH THÀNH 

QUÂN (448/20)

Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0905668561 34C8003369

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Minh Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔN LONG NHỰT (449/20)
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0338637476 34I8001555

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tôn Long Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN DANH (450/20)
TDP Phần Thất, phƣờng Phổ Quang, thị xã 

Đức Phổ
0932673544 34L8005360

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ
Võ Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU QUYẾT (451/20)
Đƣờng Phạm Quang Ảnh, P. Lê Hồng 

Phong, Tp. Quảng Ngãi
0913427506 34A8016508

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Hữu Quyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI 709  

(452/20)

Số 142 Hai Bà Trung, P. Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi
0986439709 4300831387

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Vũ Thị Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THU (453/20)
620 Trà Bồng Khỏi Nghĩa, Thị trấn Trà 

Xuân, huyện Trà Bồng
0986878880 34D8001252

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Tấn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THANH HẬU (454/20)
Thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng 

Ngãi
0973050403 34A8016523

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Thanh Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRUNG HIẾU (455/20)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0947846548 34H8003322

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Trần Đình Quí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 

(456/20)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, Tp.Quảng Ngãi 0905959897 34A8012843

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI TƢỜNG VY 

(457/20)

Số 1016 đƣờng Quang Trung, phƣờng 

Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi
0967250368 34A8012858

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Thúy Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THANH (458/20)
Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0932436721 34A8016481

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI VẬN TẢI HN (460/20)
Tổ 6, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0869379111 4300849747

Phòng TCKH, Tp.Quảng 

Ngãi
Cao Hải Dƣơng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH HƢNG 

(461/20)
Tổ 15, Phƣờng Quảng Phú, Tp.Quảng Ngãi 0336098116 34A8013098

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ANH (462/20)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0903972885 34H8004324

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Nguyễn Tấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XÂY DỰNG HƢNG 

PHÚC (463/20) 

TDP Liên Hiệp 1A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0987373078 4300821981

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đông Chinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN VINA DUNG 

QUẤT (464/20)

KCN Đông  Dung Quất, xã Bình Trị, huyện 

Bình Sơn
0904141719

4300815995

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHÂNG THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TỰ 

LẬP (465/20)

409 Phan Đình Phùng, P. Chánh Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi
09722455678

4300851746

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG HỮU HOANH (466/20)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0365702054

34I8002403

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lƣơng Hữu Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LỰC (467/20)
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. 

Quảng Ngãi
0913447183

34A8016568

Phòng TCKH Tp.Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV HIỂN NGA (469/20)
Số 110 Liên tổ 1, thị trấn Sông Vệ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0973183289 3404000182

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Hiến

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÌNH (470/20)
Thôn Long Bàn, xã Tịnh An, Tp.Quảng 

Ngãi
0906476852 34A8012732

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÀO (471/20)
Thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà
0359646574 34G8000596

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV LÀNG TENG (474/20)
Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ
0985442601 4300831965

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THỜI (475/20) Thôn Nƣớc Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ 0919516772 34M8000849 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Ngọc Thời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỌ KINH DOANH BÙI QUANG VIỄN (476/20)
Thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0985076768 34C8004872

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Quang Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CHUNG (477/20) Thôn Nam Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 0965659113 34M8001138 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Văn Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HỒ TRƢƠNG QUANG MINH 

(478/20)

Số 524 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, 

Tp.Quảng Ngãi 
0963736648 34A8010428

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Hồ Trƣơng Quang Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG TRUNG (480/20)
Thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
09784432806 34I8002406

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành

Nguyễn Nguyễn Hoàng 

Trung
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LƢU (481/20)
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
0935493777 34A8016585

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VẬT TƢ NÔNG 

NGHIỆP (482/20)

Tổ 07, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0934833783 34A8013395

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Trần Thế Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH TRỌN (483/20)
Thoôn Cỗ Lũy Bắc, xã Nghĩa Phú, thành 

phố Quảng Ngãi
0384372379 34A8016687

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Võ Đình Trọn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HƢNG (484/20)
Thôn Làng Lành, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà
0979394397 34G8000889

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Ngọc Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LÂM (485/20) 
Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0365397035 34G8000672 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Thị Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN LÂM KHƢƠNG (486/20)
TDP 3, Phƣờng Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ
0334415528 34L8005379

Phòng TCKH thị xã Đức 

Phổ
Phan Lâm Khƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRÂN NHƢ TRẦN (487/20)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0396043761 34I8002136

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Nhƣ Trần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG THỊ THU HÀ (488/20)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0839499676 34H8004025

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hoàng Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH LIÊM (489/20)
TDP Liên Hiệp 1B, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0961850371 34A8016741

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Đỗ Thanh Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG THỊ DIỄM LỆ (490/20)
TDP Sông Vệ, Thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0979848941 34H8002224

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣơng Thị Diễm Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH QUANG HƢNG (491/20) TDP 6, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 09814183284 34D8001097
Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đinh Quang Hƣng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ HOÀNG DUYÊN (492/20)
TDP Liên Hiệp 1B, P.Trƣơng Quang 

Trọng, Tp.Quảng Ngãi
0947752022 34A8016750

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Võ Hoàng Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH THÖY 

(493/20)
TDP 4, Thị trấn Đức Phổ, thị xã Đức Phổ 0982770915 34L8003856

Phòng TCKH thị xã Đức 

Phổ
Trần Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



CÔNG TY TNHH EUROGLASS MIỀN TRUNG 

(494/20)

Lô CN-04 KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Hà, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0255.3668268

4300832824

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Lƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHẬT CƢỜNG 

(495/20)

Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0914605577

4300044162

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ XUÂN THÀNH (496/20) Thôn 2, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0918327239
34K8004229

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Xuân Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU ĐỦ (497/20)
Thôn Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0393748171

34I8002418

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Hữu Đủ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NHƢ ÖT (498/20) Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0905034116
34K8003085

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Nhƣ Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỪ VĂN HỘP (499/20)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành 
0338313512

34I8002413

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Từ Văn Hộp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TUẤN VY (500/20)
Số 198 đƣờng Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0984746068

34A8016810

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN LÊ (502/20)
TDP Thanh Lâm, phƣờng Phổ Ninh, thị xã 

Đức Phổ
0982276376

34L8005391

Phòng TCKH thị xã Đức 

Phổ
Võ Văn Lê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI (503/20)
Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0979744259

34E8004693

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM ĐT SAO VIỆT 

(505/20)

Số 343 Lê Lợi, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng 

Ngãi
0901089089

4300839851

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Trần Thanh Thi
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ HỒNG KHANH (506/20) Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi 0976578461
34A8016863

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Võ Hồng Khanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC THÀNH (01/21)Đội 1, thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh0982795584 34E8004721

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Trần Đức Thành
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ RU BI (02/21) Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức 0975354541 34K8004234

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Võ Ru Bi
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ĐIỂN (03/21) Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi 0348447995 34A8016899

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Lê Thị Điển
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH XUÂN Ỏ (04/21) Thôn Đồng Sạ, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà
0947132835

34G8000906

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Đinh Xuân Ỏ
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THÁI BÌNH (05/21) Thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh
0905778985

34E8004727

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Lê Thái Bình
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐĂNG PHI (06/21) Thôn Tƣ Cung, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi
0906505782

34A8016908

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Phùng Đăng Phi
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM DV VT VIỆT PHÁT (07/21) TDP 4, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0905209052

4300668074

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Trƣơng Quang Việt
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH MUỐI PHONG PHÖ (08/21) Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0919337587

4300863195

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Phạm Thanh Phƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÂM (09/21) Thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng Ngãi
0979992892

34A8016947

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Lê Văn Tâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRÂM (10/21) Thôn Làng Mon, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà
0389984522

34G8000784

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Đinh Văn Trâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN THÁI (11/21) Thôn Tà Mát, xã Sƣơn Hải, huyện Sơn Hà
0866556577

34G8000905

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Cao Văn Thái
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HỮU TUẤN (12/21) Thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Phú, huyện Bình Sơn
0899500479

34C8004945

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Bùi Hữu Tuấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH TIỀN (13/21) Thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn
0986005099

34C8004942

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Võ Thanh Tiền
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ XD VTN (14/21)980/34 Quang Trung, P. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0979254949

4300855998

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Văn Tiên

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH DQ THỊNH PHÁT (15/21) Thôn Phƣớc Thành, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn
0767483203

4300826531

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Thị Hải Âu
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CỌT (16/21) Đội 4, thôn Lộc An, xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ
0918631069

34L8004984

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ Nguyễn Văn Cọt
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV TM VẬN TẢI BẢO AN (18/21) TDP 2, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0983104510

4300863149

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Trần Đình Thắng
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH NHẤT TRUNG MUSIC (19/20) Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh
0984449486

34E8004734

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Biện Thành Trung
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV PHƢỚC UYÊN (20/21) Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0914012657

4300347747

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Văn Hiển
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DV KINH DOANH ĐỨC HÕA 

(21/21) Thôn Phƣớc Luông, xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức
0345588589

4300723007

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Đình Trƣờng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MAI TÁNG BỐN HÀO (22/21)
Tổ dân phố 2, Phƣờng Nguyễn Nghiêm, Thị xã Đức Phổ

0255.3822730 4300669906
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÌNH (23/21)
Thôn Làng Dút 1, xã Ba Nam, huyện Ba 

Tơ
0327397152 34M8001201 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phạm Văn Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HƢỜNG (24/21) Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0914012339

34K8004243

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Nguyễn Ngọc Hƣờng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỔ CHỨC SỰ KIỆN THỦY TIỀN 

(25/21) Thôn Cộng Hòa 02, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng Ngãi
0905341568

34A8016958

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Phạm Thị Thu Thủy
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV MINH ĐẠT (26/21) Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn
02553620610

4300510506

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Thái Tùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ HỮU VĂN (27/21) Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
0338219637

34K8004244

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Hữu Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SIÊNG (28/21) Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà
0356393621

34G8000789

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Đinh Văn Siêng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN VĂN BÖT 

(29/21)

Thôn Diên Sơn 6, xã Long Sơn, huyện 

Minh Long
0369674548 34J8000259

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Đinh Văn Bút Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HƢƠNG SEN (30/21)
Xóm 1, thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh
0985755067 34E8004300

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Huỳnh Minh Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THÁI HỒNG (31/21) Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa
0987762807

34E8004862

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Phan Thị Thái Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU 

(32/21) Vùng 8, thôn Bàn An, xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ
0905579017

34L8002808

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Diễm Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HOÀNG DUYÊN 

(33/21) Tổ 9, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi
0935405070

34A8017082

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hoàng Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN HẢI (34/21) Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện Tƣ Nghĩa
0972695219

34H8004872

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Võ Tấn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VÀNG (35/21) Thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi
0905294568

34A8017090

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Vàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THÀNH (36/21) Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa
0934775144

34H8004873

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Lê Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIN (37/21) Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0935475677

34K8004250

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUANG KHANG (AFC) 

(38/21)

307 Phan Đình Phùng, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
0905086000 4300578864

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Hiệp  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG 

MẠI BẢO KHOA (39/21)

TĐP 2, Phƣờng Nguyễn Nghiêm,

 Thị xã Đức Phổ, Q uảng Ngãi
0935636339

4300719882

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Khoa Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN HIỆP HOÀNG NGÂN 

(40/21)

Thôn Phƣớc Xã, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0905266393 4300399675

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Trung Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ KỶ THUẬT ĐÔNG 

DƢƠNG (41/21)

Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp. Quảng Ngãi

02553679079-

0914020784 4300350549

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Thế Vinh  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC KIÊN (42/21)

Thôn Châu Bình, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn
0359872327

34C8004967

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Đức Kiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẤN THU (43/21)

Số 01 Nguyễn Công Phƣơng, TDP 6, 

P.Nguyễn Nghiêm, TX Đức Phổ
0915503444

34L8005409

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRUNG (44/21)

Số 16 Lê Thị Hồng Gấm, P.Nguyễn 

Nghiêm, TX Đức Phổ
0969942368

34L8003577

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÁI THƢ (45/21)

Tổ 04, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
0937123323

34A8017089

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lƣu Quang Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRỰC (46/21)

Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0966443073

34I8002431

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Trực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN (47/21)

TDP Sông Vệ, Thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0388994143

34H8002685

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Lê Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ VẬN TẢI ANH 

TUẤN (48/21)

Số 116 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi
0903887623 4300824573

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI HÀ (49/21) Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ Nghĩa
0985121877

34H8003355

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Bùi Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KIỀU DUY TÂN (50/21) Thôn K'Rên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 0977836709 34M8001357 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Kiều Duy Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI TÍCH 

NGUYÊN (51/21)

03 Trần Qúy Cáp, P.Chánh Lộ, Tp.Quảng 

Ngãi
0944129111 4300811197

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Nguyên Thiên Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV GIA PHÁT (52/21)

313 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0905824124

4300413051

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Tá Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LÂM (53/21)
Thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0869665472 34I8002196

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG XUÂN THỊNH (54/21)

Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0932560104

34C8004976

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Xuân Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH THẠNH (55/21)

Số 23 Lê Ngung, phƣờng Trần Hƣng Đạo, 

Tp. Quảng Ngãi
0913730851

4300480308

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Tấn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THẮNG ANH 

(56/21)
Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0914905579

4300717645

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC ĐƢỢC (57/21) Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 0914043949 34M8000722 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Nguyễn Đức Đƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN HIỆP (58/21)

Thôn Hòa Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0358165872

34I8002446

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHỤNG (59/21)

Thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện 

Nghãi Hành
0976527232

34I8002443

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MINH TUẤN (60/21)

Thôn Đồng Xuân, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0989784054

34I8001517

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Minh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV VT&TM NGHĨA CHÁNH 

(61/21)

154 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp. Quảng Ngãi

0799489818-

0905741568 4300586907

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Thống Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

ĐIỀN QUANG (62/21)

968/52/9 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
0905066678

4300725406

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Đăng Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TM VÀ DV 

THANH MẾN (63/21)

594 Võ Nguyên Giáp, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0976471676

4300837237

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thanh Mến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THANH TÍN (64/21)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0973043172 34I8002290

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thị Thu Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI HÀ TRÍ (65/21)

Số 180/98 đƣờng Hoàng Hoa Thám, P. 

Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi
0932004605

34A8017162

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ DANH (66/21)

Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0914059872

34I8002448

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG THIỆN TÍN 

(67/21)

Số 420 Phạm Văn Đồng, TDP Phú Vinh 

Trung, TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
0935855717

34I8002437

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hoàng Thiện Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƢ HHG (69/21)

18 Quang Trung, P. Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi
02553719191

4300469713

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN TÂN (71/21)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức 
0905711710 34K8003799

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Ngô Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ KIM TUYẾT (73/21)
Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
0375763539

34C8004404

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Thị Kim Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG TRUNG (74/21)

Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0977553041

34I8002428

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÍNH (75/21)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0913690677

34K8004264

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN (76/21)
Tổ 03, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0935473464 34A8017142

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Thị Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM OANH (77/21) Thôn Tây, xã Trà Tây, huyện Trà Bồng 0988343310 34D8001269
Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Kim Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TIN (78/21)
Thôn Hòa Sơn, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0902458257 34I8002457

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

PHƢỚC KHANG (79/21)

Tổ 06, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0987388181 4300866799

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THANH THÖY 

(80/21)

Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0947091905

34I8002455

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH NGA 

(82/21)
Thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 0968430006 34F8000478

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây 
Nguyễn Thị Thanh Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THIÊN (83/21)
Thôn Phú Khƣơng, xã Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành
0987573731 34I8002461

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN DỰ (84/21)
Thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0972838496 34H8004965

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa

HỘ KINH DOANH VÕ MINH NAM (85/21)
Thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện 

Nghãi Hành
0963687978 34I8002000

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Minh Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH BÌNH (86/21)
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0907874671 34C8005021

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ ÁNH NGUYỆT (87/21) Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 0914793711 34G8000509
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Ngô Thị Ánh Nguyệt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH VIỄN (88/21)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0979146160 34H8004900

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thành Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG CHÂU (89/21) Thôn An Phú, xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi 0935811559 34A8016823
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trọng Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VIỆT LINH (90/21)
64 Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ
0985767744 34M8000873 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trƣơng Quang Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV AN TẤN (91/21)
261 Hai Bà Trƣng, Phƣờng Trần Phú, 

Thành phố Quảng Ngãi
0947123242 4300773738

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT ÖC (92/21)
Lô 4C, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0903377477 4300364943

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MIÊN (96/21)
Thôn Phú Thọ, xã Nghĩa Phú, Tp. Quảng 

Ngãi
0329127607 34A8015079

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Miên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ QUANG (97/21)
Tổ dân phố số 4, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0914027214 34M8000724 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trần Thế Quang  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH PHẠM BÁ CHI (98/21)
Thôn Phƣớc Thọ 2, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0905488311 34C8005023

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Bá Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG TUẤN (99/21)
Thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0975430636 34C8005032

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Quang Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH TRUYỀN (100/21)
KDC Số 4, TDP Sông Vệ, Thị trấn Sông 

Vệ, huyện Tƣ Nghĩa
0975487429 34H8004915

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Thanh Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY  TNHH MTV VẬN TẢI TỔNG HỢP 

THUẬN PHÁT (101/21)

TDP Trƣờng Thọ Tây C, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0935448277

4300851295

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TAM (102/21)
Thôn Huy Em, xã Sơn Mùa, huyện Sơn 

Tây
0917501520 34F000266

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây 
Nguyễn Văn Tam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI & XÂY DỰNG 

HOÀNG NGHĨA (103/21)

Số 151 Mạc Đỉnh Chi, P. Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi
0914504499

4300690778

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đăng Quyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊN (104/21) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0372278691 34G8000952
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Kiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THỚI THỊ TRIỀU (105/21)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, thị xã 

Đức Phổ
0375529060

34L8005461

Phòng TCKH, Thị xã Đức 

Phổ
Thới Thị Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO VĂN HOÀNG (106/21) Thôn An Mô, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức 0343958830 34K8004276
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Cao Văn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGỌC GIÀU (107/21)
Thôn An Tây Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi
0379064644

34B80001074

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Trần Thị Lƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐĂNG HUY (108/21) TDP 1, Thị trấn Ba Tơ, huyên Ba Tơ 0944951951 34M8000737 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Huỳnh Đăng Huy - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH DV VT VĂN VINH 76 (109/21)
TDP Thạch By 2, phƣờng Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ
0984362362

4300867922

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Long

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cô định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG DUY VƢƠNG (110/21)
Thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0865355917 34H8004929

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lƣơng Duy Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH DUY PHƢƠNG (111/21)
Thôn Gò Rin, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0976386563

34G8000746

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Duy Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THANH SƠN (112/21)
Thôn Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0962684435 34G8000773

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thanh Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VIẾT NGHĨA (113/21)
Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0914789309 34H8004938

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Viết Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TUẤN (114/21) Thôn Tân Long, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 0394115669 34M8001379 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI THANH DUNG (115/21) TDP 1, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0909582394 34H8003357
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Thanh Dung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN HOÀNG THỊNH 

(116/21)

TDP5, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức 

Phổ
0919312167 4300638136

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Hoàng Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN TÀI (117/21)
TDP Lộ Bàn, Phƣờng Phổ Ninh, Thị xã 

Đức Phổ
0394949319 34L8005459

Phòng TCKH, Thị xã Đức 

Phổ
Huỳnh Tấn Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC ĐÔNG YÊN 

(119/21)

Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0917157238 34I8002471

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Ngọc Đông Yên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY  TNHH MTV AN HÃN PHÁT(121/21)
Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
'0919168319

4300765286

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM DV TIẾN ĐẠT 

(122/21)

Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
0919190049

4300814896

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TRIA (123/21)
Thôn Xà Nay, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0373258545 34G8000946

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Tria Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG NHỰT 

(124/21)

Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà
0968212076 34G8000938

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Trƣơng Quang Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH NHÂN 

(125/21)

Thôn Trúc Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành
0974767103 34I8002486

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thành Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN THÔI (126/21)
Số 38 Nguyễn Văn Linh, P. Trƣơng Quang 

Trọng,Tp. Quảng Ngãi
0987613441 34A8010682

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Ngô Văn Thôi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHÁNH KHƢƠNG 

(127/21)

Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
0903551056 34I8002333

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Khánh Khƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LINH VUI (128/21)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0916966353 34I8002477

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Linh Vui Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ÍCH LỢI (129/21) Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0918375257 34K8004015
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ích Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ THIÊN THÀNH (130/21)
Xóm 4, thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh
0948030384 34E8002692

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TÙNG (131/21) Thôn 5, xã Nđức Nhuận, huyện Mộ Đức 0977341324 34K8004122
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THANH QUANG (132/21)
Thôn Mỷ Hòa, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0364082559 34I8002463

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂM (133/21)
Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935712260 34H8004943

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THANH TIỀN (134/21)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0907829579 34K8000850

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thanh Tiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM NƢƠNG (135/21)
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0935332257 34E8004798

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Thị Kim Nƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TMDV VẬN TẢI ANH KHANG 

(136/21)

Lô E11.14 Đƣờng số 11, KĐT Ngọc Bảo 

Viên, TP. Quảng Ngãi
0973101177 4300817840

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thƣơng

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY TNHH MTV ĐTTM&XL AN PHÁT 

(137/21)

Số 137 Bùi Thị Xuân, P. Nghĩa Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi
0976759759

4300827743

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Quyết Chiến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HOÀNG LIÊN SƠN (138/21) TDP 2, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0989447949 34H8004948
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hoàng Liên Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC DŨNG (139/21)
Thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
0968969652 34A8017580

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ TM VẠN HẢI YẾN 

(140/21)

Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0985009036

4300799616

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC SƠN (141/21)
Thôn Tƣ Cung, xã Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi
0963571239

34A8017483

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Ngọc Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VŨ ĐỨC HẠNH (142/21)
Tổ 2, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi
0905503609

34A8012004

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Vũ Đức Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI 

ĐĂNG QUANG (143/21)

QL 1 A, Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn 

Đông, Tp. Quảng Ngãi
0944941277

4300619775

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Dạ Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ SẢI (144/21)
Thôn Làng Sùng, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà
0328870677

34G8000875

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thị Sải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN THANH (145/21)
Tổ 01, Phƣờng Lê Hồng Phong, Tp. Quảng 

Ngãi
0968354737

34A8017613

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN KHÁNH (146/21)
Thôn Tân Hội, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0384899360

34H8004957

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH  MINH VŨ (147/21)
Thôn Mỷ Huệ 1, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn
0986215398

34C8005095

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Minh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI PHƢƠNG KHANH (148/21)
Số 101 đƣờng 17/3, thị trấn Di Lăng, 

huyện Sơn Hà
0914444730

34G8000962

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Phƣơng Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HOÀNG (149/21)
Số 363/173 đƣờng Nguyễn Trãi, P. Quảng 

Phú, Tp. Quảng Ngãi
0933314315 34A8017681

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Đức Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN GIÁO (150/21)
Thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng
0975091616

34D8001286

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Phạm Tiến Giáo - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH HÀ QUANG TẠO (151/21)
Thôn Vạn Xuân II, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0984925612

34I8002494

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hà Quang Tạo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP KIM 

NGÂN (152/21)

Thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0868501079

4300834684

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Lê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SAY (153/21)
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0387826629

34G8000098

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Say Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT TRUYỀN 

(154/21)

Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0702332552

34H8004962

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Viết Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THUẬN LÀ (155/21)
KDC III, TDP I, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0382107074

34D8001283

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hƣờng Vĩnh Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VTTN HẢI ÂU (156/21) Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 0354374137
34M8001376

Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Âu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC THAO (157/21)
Số 103 Đinh Tiên Hoàng, P. Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi 
0373756027

34A8017691

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Thao Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ TỦY NGỌC (158/21)
KDC Số 1 Thanh Lâm, Phƣờng Phổ Ninh, 

Thị xã Đức Phổ
0359599593

34L8000859

Phòng TCKH, Thị xã Đức 

Phổ
Lê Thị Ngọc - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DŨNG (159/21)
Thôn Hòa Thọ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0985776197

34I8001162

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ PHỤNG (160/21) Tổ 09, P. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi 0702732938
34A8017672

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

KHÁNH HẰNG (161/21)

Thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0947855388

4300867400

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Huân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VƢƠNG (162/21)
Thôn Lâm Lộc Nam, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0344240498

34E8004810

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HẬU (163/21)
Hẻm 150 đƣờng Phan Bội Châu, P. Lê 

Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
0903879652

34A8017693

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Đức Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HUY (165/21)
Thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh
0798558899

34E8004811

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Huy - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH PHẠM LY (165/21) Thôn 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ Nghĩa 0364208281
34H8004928

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH KHANG AN (166/21)
Số 126 đƣờng Bà Triệu, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0902442076

34A8017767

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Phƣớc Biên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ BÍCH NGỌC (167/21)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. Quảng 

Ngãi
0332840089

34A8013540

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Bích Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SĨ (168/21)
Tổ 2, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi
0905773764

34A8017772

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Sĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH THẮNG (169/21) TDP 2, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0983104510
34H8004378

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Đình Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĨNH (170/21)
Tổ 4, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng 

Ngãi
0974048131

34A8017768

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DUNG QUỐC (172/21)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0935031467

34H8004976

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV NHỰA PHÖC HÀ DUNG 

QUẤT (173/21)

KKT Dung Quất, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0983981967

4300801953

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mạnh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH XE KHÁCH MIỀN TRUNG 

(174/21)

136 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi
02553835997

4300213528

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Xuân Chiểu

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cô định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI THỐNG NHẤT QUẢNG 

NGÃI (174/21)

46 Hai Bà Trƣng, phƣờng Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi
2553827883

3407A00005

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Sỷ Thạnh

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cô định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận tải hàng hóa 

công ten nơ.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG PHÖ GIA 

THỊNH (175/21)

Số 64 Lê Đại Hành, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi

02553715833-

0914081111 4300584868

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LƢƠNG CÔNG CẢNH (176/21)
Thôn Long Bàn 2, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi
0934737876

34A8017781

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lƣơng Công Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THIỆN (177/21)
Thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0819734315

34C8005115

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HẢI (178/21)
Tổ 01, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0964654749

34A8017804

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NI TÂM (179/21)
Thôn Tan Via, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây
08652547729

34F000468

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây 
Nguyễn Ni Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN THỦY (180/21)
Tổ 08, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0909482427

34A8017793

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI BA TÍN 

(181/21)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0947736752

4300735771

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Tín

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cô định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ THÀNH NAM (182/21)
TDP 2A Liên Hiệp 1, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0911810369

34A8017762

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Thành Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG 

PHÖ MỶ (183/21)

192/16 Trần Hƣng Đạo, Phƣờng Chánh Lộ, 

Tp. Quảng Ngãi
0931917999

4300809078

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Đức Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ CÔNG PHÁT (184/21)
Tổ 7, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng 

Ngãi
0911042304

34A8017792

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tạ Công Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH NHẤT MINH KHANG (185/21)
Thôn Thƣợng Đố, Xã Thanh An, huyện 

Minh Long
0919400667

4300856462

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tân Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHONG NIÊN 

(186/21)
TDP 5, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

0919459531-

0911002178 4300833200

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Đông Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHẤT (187/21)
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành
0979051451

34I8002513

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Chất Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM VÀ VT HỮU THẮNG 

(188/21)

Tổ 10, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0913428817

4300744688

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Cát Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN TÀI (189/21)
Thôn Mỷ Hƣng, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0866462695

34I8002515

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Tấn Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÂN VŨ (190/21)
Số 484 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ
0913498928

34L8005492

Phòng TCKH, Thị xã Đức 

Phổ
Phan Tấn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC PHÖC (191/21)
Thôn Phƣớc Điền, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức
0908543554

34K8004295

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Đức Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠT (193/21)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0973422179

34E8004824

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Thị Ánh Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ MINH VIỆT (194/21)
TDP Liên Hiệp 1, P.Trƣơng Quang Trọng, 

Tp. Quảng Ngãi
0914164181

34A8017890

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Minh Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH THỤY (195/21) TDP 2, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0972375379
34H8004963

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Đình Thụy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN LTL ĐỒNG TÂM PHÁT 

(196/21)

Số 01, Tôn Đức Thắng, P. Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi
0915881224

4300868732

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Quỳnh Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TỐ LONG (197/21)
Thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0982004139

34H8004985

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Tố Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRÍ KHANG (198/21)
Số 1036 đƣờng Quang Trung , P. Chánh 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0397952234

34A8017601

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Chế Trần Minh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MYB DV TM VẬN TẢI NGỌC 

CHÂU (199/21)

Thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0962197276

4300853817

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH BFC VẠN TƢỜNG (200/21)
Hẻm 522 Nguyễn Công Phƣơng, P. Nghĩa 

Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0916281117

4300788082

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Xuân Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TUẤN (201/21)
Số 32 Nguyễn Du, P. Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi
0963840452

34A8017942

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỚI (202/21)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
0914174429

34H8004021

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Quới Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV MAI LINH QUẢNG NGÃI 

(203/21)
28 Hà Huy Tập, thành phố Quảng Ngãi 2553838383 4300299356

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Hồ Huy

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt; Kinh doanh 

vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe taxi, Kinh doanh vận tải hành khách du lịch 

bằng xe ô tô; Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP NHÀ VÀ THƢƠNG MẠI DẦU KHÍ 

(205/21)

Khu đô thị mới Vạn Tƣờng, xã Bình Trị, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
02553612468 4300429492

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Xuân Thu 

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÙNG (206/21) Thôn 2, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ Nghĩa
342554534

34H8004993
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI XUÂN QUANG (207/21)
Số 932 Võ Nguyên Giáp, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi 
0333355906

34A8017936

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Bùi Xuân Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG MINH QUYỀN (208/21)
Thôn Mỷ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0908070687

34H8003718

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Minh Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH PHƢƠNG 

(209/21)

Xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi
0972224753

34C8005132

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đặng Thanh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HÙNG (210/21)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp. Quảng 

Ngãi
0357497385

34A8017981

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HÀO (211/21) Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi 0905098768
34A8017338

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Hào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CÂY XANH MIỀN TRUNG 

QNG (212/21)

Tổ 01, phƣờng Nghĩa Lộ, Thành phố 

Quảng Ngãi
0981465610

4300856310

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Bích Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ KIỀU HOANH 

(213/21)

TDP Liên Hiệp I, P. Trƣơng Quang Trọng, 

Tp. Quảng Ngãi
0865303946 34A8016201

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Kiều Hoanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ MINH LONG (214/21)
TDP Trƣờng Thọ Tây C, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0988477544

34A8018017

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Võ Minh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH XONG (215/21)
Thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi
0388258662

34A8018025

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Xong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÖ SINH (216/21)
Thôn An Tây, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0906344045

34H8005003

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tú Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGỌC KHOA (217/21)
Xóm Bình Bắc, thôn Trà Bình, xã Tịnh 

Trà, huyện Sơn Tịnh
0974191294

34E8004055

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC THUẬN (218/21)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
0978207278

34E8003891

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Ngọc Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN NGỌC TRANG (219/21)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh
0977979335 34E8004632

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đoàn Ngọc Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM TỔNG HỢP MINH VŨ 

(220/21)

Số 10 Trần Kiên, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi

02553827063-

0914226621 4300373419

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Huy Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XD TM DV YẾN DŨNG 

(221/21)

Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0914831623

4300720077

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MINH PHƢƠNG 

(222.21)

Số 01/11 đƣờng Hoàng Hoa Thám, phƣờng 

Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi
0386397342

34A8017395

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Minh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ SX XÂY LẮP THÀNH 

PHÁT (223/21)

Thôn Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0968169313

4300840399

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Đức Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG NHÂN CG9 

(224/21)

KDC Măng Lăng, thôn Ra Pân, xã Sơn 

Long, huyện Sơn Tây
0979587783

4300848020

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Bá Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỢI LIÊN (225/21)
Thôn Gò Rô, xã Trà Phong, huyện Trà 

Bồng
0987046869

34D8001312

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY THƢƠNG (226/21)
Thôn Gò Loa-Đồng Xoài, xã Ba Cung, 

huyện Ba Tơ
0336743600

34M8001410
Phòng TCKH, huyện  Ba Tơ Phạm Duy Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HỮU HẢI (227/21)
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
0984789397

34I8002408

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Ngô Hữu Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM CHI (228/21)
Thôn Tân Hòa, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành
0339670989

34I8002526

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thị Cẩm Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV VT TUẤN TÖ (229/21)
41 Lê Thánh Tôn, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi
0888083366

4300735838

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Trƣờng Chinh

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY LONG (230/21)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0932153979

34H8002866

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Duy Long Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ LỘC (231/21)
Thôn Phú Thành, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi
0987180329

34A8007666

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đặng Thị Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI KIỀU OANH (232/21)
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
0903462103

4300813839

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Thị Kiều Huyên

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ THƢ (233/21)
Số 208 Phạm Văn Đồng, TDP Phú Bình 

Trung, TT Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành
0984016070

34I8002527

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Vũ Thƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG TẤN KÍCH (234/21) Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 0362958650
34G8000023

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phùng Tấn Kích Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH THUẦN (235/21)
TDP Hải Tân, phƣờng Phổ Quang, Thị xã 

Đức Phổ
0977547679

34L8005476

Phòng TCKH, Thị xã Đức 

Phổ
Nguyễn Anh Thuần Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH CÔNG THẮNG (236/21)
Hẻm 265 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng 

Phú, Tp. Quảng Ngãi
0983011432

34A8018172

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đinh Công Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC 

THỊNH (237/21)

219/9 Hùng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0947358205

4300651391

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Anh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH CHÍ TRƢỜNG (238/21)
Thôn Hòa Phú, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0702774748

34H8005009

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trịnh Chí Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN ANH HÙNG (239/21)
Tổ 04, phƣờng Lê hồng Phong, thành phố 

Quảng Ngãi
0977224317

34A8017967

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phan Anh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI  DỊCH VỤ QUỐC 

THỐNG (240/21)

TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
932560924 4300711428

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ THƢƠNG MẠI 

136 (242/21)

Thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0935505666

4300865160

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Văn Hoạt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TRÍ (244/21)
Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0978206680

34E8004492

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thanh Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NÔNG (245/21)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0905813361

34H8005031

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Nông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH CHÍ (246/21)
Số 22 Tu Nhân Đạo, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0934898788

34C8005222

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Đỗ Minh Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÂN (247/21)
Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
0909833888

34A8018247

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH XUÂN HƢƠNG (249/21)
Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0796620687

34E8005054

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Xuân Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THIỊ CHÍN (250/21)
Thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0379041377

34H8003045

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM&DV ĐỨC HÀO QUẢNG NGÃI 

(251/21)

Số 230 Phan Bội Châu, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Tp. Quảng Ngãi

02553820607-

0903523369 4300327571

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Hào Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN ĐỨC (252/21)
Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0397259424

34C8005247

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phan Văn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ PHƢƠNG NAM (253/21)
Thôn Trƣờng Định, xã Tịnh Khê, thành  

phố Quảng Ngãi
0868113083

34A8018269

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đỗ Phƣơng Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MINH TUYẾT (254/21)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0358179631

34C8005254

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Thi Minh Tuyêt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MAI (255/21)
Thôn Hƣng Nhƣợng Bắc, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0979744259 34E8004495

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BẢO NGÂN PHÁT (256/21)
Thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0944135076

34E8004692

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Hoài Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THANH THẢO 

(257/21)

Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0937684202

34H8005057

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Thanh Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI THANH TUẤN (258/21)

Đội 3, thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, 

thành phố Quảng Ngãi
0941154153

34A8018292

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Mai Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN HÙNG (259/21)
Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi
0973643709

34A8018308

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Xuân Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THỤY TRÂM (260/21)
Số 149 Đƣờng Nguyễn Nghiêm, P.Nguyễn 

Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi
0913427469

4300343206

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đăng Thụy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NPP YẾN VÂN (261/21)
Tổ 02, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0905142970

34A8013447

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Thúy Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TM & XD ÁNH QUANG 

(262/21)

442/27/12 Nguyễn Công Phƣơng, thành 

phố Quảng Ngãi
0905569615 4300698079

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Đình Quang

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & TM TỔNG HỢP THIÊN 

HÀ (263/21)

Số 278 Hà Bà Trƣng, P. Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi

0933909379-

0829373839 4300836402

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC TƢỜNG (264/21)
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0983304029

34E8002885

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Tịnh
Trần Quốc Tƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VI KHOA (265/21)
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0989267862

34H8005066

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Vi Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUANG LỰC (266/21)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0385296977

34I8002454

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Quang Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN QUANG TÍN (268/21)
220 Trƣơng Quang Trọng, P. Trần Hƣng 

Đạo, Tp. Quảng Ngãi
0913494584 4300337058

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Bắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG 

PHÚ (269/21)

Tổ 22, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0913892222

4300833377

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thạch Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN GIA 

HƢNG (270/21)

Số 89 Lý Đạo Thành, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
02553848688

4300752801

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Anh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV CAO ANH ĐẠT (271/21)
Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
0848909292

4300853214

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Anh Đạt

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM NGÂN (272/21)
Thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn
0985180677

34C8000079

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Thị Kim Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY PHONG (273/21)
Thôn Phú Qúy, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0972383994

34C8005285

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Võ Duy Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THANH PHONG (274/21)
Thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỷ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0934774732 34H8003091

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Tạ Công Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM HIỆP (275/21)
Thôn Tân Hy, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0335304488

34C8005288

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN LÝ THÙY TRÂM (276/21)
Số 68/40 đƣờng Lê Văn Sỷ, thành phố 

Quảng Ngãi
0905255177

34A8018388

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Trần Lý Thùy Trâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG DANH (277/21)
Tổ 05, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0905564715

34a8018399

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Công Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HKD CS SX NƢỚC RỬA CHÉN MỶ UYÊN (279/21)
KDC Bắc Gò Đá, Tổ 3, P. Lê Hồng Phong, 

Tp. Quảng Ngãi
0905411125

34A8006032

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Võ Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH DIỆU (280/21) Thôn 5, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0367726251
34H8005087

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Minh Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN THẠNH (281/21)
Thôn Phƣớc Đức, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức
0981886754

34K8004311

Phòng TCKH,  huyện Mộ 

Đức
Phạm Văn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU QUANG (282/21)
Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, Tp. 

Quảng Ngãi
0986763479

34A8018435

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CAO THỊ YẾN (283/21)
Thôn Đồng Giang, xã Sơn Giang, huyện 

Sơn Hà
0976016100

34G8001039

Phòng TCKH,  huyện Sơn 

Hà
Cao Thị Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ CẦU (284/21)
Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0702540298 34H8004443

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Thị Cầu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN HÙNG (285/21)
Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
0369875410 34G8000041

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM TỨ HƢNG (286/21)
Lô b2-04 đƣờng Số 2, KĐT Ngọc Bảo 

Viên, Tp. Quảng Ngãi
907829243

4300843657

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Xuân Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG TOÀN TÂM 

(287/21)

947 Quang Trung, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp. Quảng Ngãi
0903546168

4300501847

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thạch Bắc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG VIỆT (288/21)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0974271300

34H8005094

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hồng Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ THẠCH (289/21)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức
0971079852

34K8004361

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Bá Thạch Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ LÂM THANH 

(290/21)

Số 25 Lê Ngung, P. Trần Hƣng Đạo, Tp. 

Quảng Ngãi
0961094768

34A8003878

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Lâm Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGOAN (291/21)
Xóm 1, thôn Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, 

huyện Bình Son
0967949327

34C8005308

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Ngoan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG AN KIẾN XÂY 

(292/21)

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0914150882

4300851432

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Hữu Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRIÊM (293/21) Thôn Làng Lũy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 0867648590
34M8001436

Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Văn Triêm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THỰC PHẨM ĐAN 

QUÂN (294/21)

Số 648 Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp. Quảng Ngãi
0935761376

34A8018251

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Sƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHƢỚC (295/21)
Số 01/02/30 Chu Văn An, P.Nghĩa Lộ, Tp. 

Quảng Ngãi
0905430220

34A8018442

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC NHÂN (296/21) Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 0868272752
34G8001046

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Ngọc Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TỨ HẢI II (297/21)
TDP Đông Quang, phƣờng Phổ Văn, thị xã 

Đức Phổ
0913470955

34L8002042
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Phan Ngọc Dƣỡng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV TM & VT TÍN PHÁT 

(298/21)

136 Lê Lợi, phƣờng Chánh Lộ, thành phố 

Quảng Ngãi
0905394005

4300853165

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG CẢNH 

(299/21)

KDC 16, Thôn Phƣớc Thuận, xã Đức Phú, 

huyện Mộ Đức
0979459298

34K8004369

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quang Cảnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HÀ THỊ KIM THO (300/21)
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
0908596887

34A8018546

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Hà Thị Kim Tho Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI TẤN DUY (301/21)
Thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0352479467

34L8005588
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Mai Tấn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU DƢƠNG TOÀN 

(302/21)

Ki ốt 17, tuyến số 2, Chợ Thạch Trụ, xã 

Đức Lân, huyện Mộ Đức
0915121416

34K8004385

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Mậu Dƣơng Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CP SX KINH DOANH BAO BÌ VIỆT 

HƢNG (303/21)

Lô 23, KCN Quảng Phú, P.Quảng Phú, 

Tp.Quảng Ngãi
0828352552 4300725935

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ TIÊN PHONG 

(304/21)

113 Mạc Đỉnh Chi, P.Lê Hồng Phong, Tp. 

Quảng Ngãi
0917988333

4300703956

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÌNH (305/21) Thôn 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ Nghĩa 0363424851
34h8005111

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỘC VỪNG (306/21)
Số 1031 đƣờng Võ Nguyên Giáp, TP. 

Quảng Ngãi'
0914847679

34A8018533

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC QUÝ (207/21)
TDP Liên Hiệp 1B, Phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0363653663

34A8018562

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THU HIẾU (208/21) Số 14/17 đƣớng Lê Khiết, Tp. Quảng Ngãi 0772154669
34A8018564

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Thu Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LÊ (309/21) Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng Ngãi 0985867533
34A8018574

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Lê Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DỰ (310/21)
Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện tƣ 

Nghĩa
0787718139

34H8005109

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÉ (311/21)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0342874827

34C8005305

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG ANH (312/21)
Thôn Ra Nhua, xã Sơn Tân, huyện Sơn 

Tây
0964966536

34F8000501

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây 
Lê Hồng Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

HỘ KINH DOANH PHAN TRƢỜNG NHÂN (313/21) TDP1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức 0982311716
34K8004387

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phan Trƣờng Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

HỘ  KINH DOANH PHẠM QUỲNH VIÊN (314/21)
Thôn Cộng Hòa I, XÃ Tịnh Ấn Tây, Tp. 

Quảng Ngãi
0968004939

34A-8018597

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phạm Quỳnh Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TRANG (315/21)
Thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
0917162147 34E8004625

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Thị Trang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI THANH HÙNG (316/21)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0393161308 34H8004439

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa 
Bùi Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUANG (317/21)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
/0342010188

34I8002574

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HÔ KINH DOANH DOANH HUỲNH MINH DŨNG 

(318/21)

Hẻm 43 đƣờng Trần Cẩm, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
911110474

34A8018624

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Minh Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐĂNG MINH HÙNG (319/21) Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức 0794343865
34K8004399

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Đặng Minh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI NGỌC TRƢƠNG VINH 

(320/21)

Thôn Hải Môn. Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0933179944

34H8005122

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Mai Ngọc Trƣơng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HƢƠNG NAM (321/21) Tổ 2, phƣờng Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi
0905934853-

02553813216 4300414739

Sở KH&Đ T tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Phụ Đê Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM DĐÌNH ANH TUẤN 

(322/21)

TDP 5, PHƢỜNG Nguyễn Nghiêm, TX 

Đức Phổ
0913407750

34L8002753
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Phạm Đình Anh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG ÍCH  (323/21)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0356278579

34H8005119

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Ích Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BẢO SƠN (324/21)
Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, 

tỉnh Quảng Ngãi
0942098624 34G8000770

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Bảo Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ NHƢ ÁI (325/21)
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh'
0368641428

34E8004924

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Thị Nhƣ Ái Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ QUỐC VIỆT (326/21)
Thôn Tuƣ Cung, xã Tịnh Khê, Tp. Quảng 

Ngãi
0971804446

34A8018664

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Lê Quốc Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM DIỆU (327/21) Sô s40 Nguyễn Cƣ Trinh, Tp. Quảng Ngãi 0348087172
34A8018652

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Kim Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HẢI ÂU (328/21)
Tổ 4, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng 

Ngãi
0914177152

34A8033853

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hải Âu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU LỘC (329/21)
Thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
905969417

34I8002575

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hữu Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH MAI THỊ HUỆ (330/21) Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tu Nghĩa 0372958763
34H8005125

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Thị Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TỈNH (331/21)
Số nhà 73,, đƣờng 18/3, Thị trấn Trà Xuân, 

huyện Trà Bồng
0976559455

34D8001360

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Văn Tỉnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN THỦY (332/21)
Thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
394329976

34C805368

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Phạm Tấn Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH TM SX VÀ DV TÂN THÀNH PHÚ 

(333/21)

Cụm CN Bình Nguyên, xã Bình Nguyên, 

huyện Bình Sơn
02553518999 4300350450

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lƣu Phụng Linh Tiên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ QUANG TÂN (334/21)
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0385519033

34H8004572

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Quang Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN PHÖC (335/21) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0985430743
34G8000673

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH CHÍN (336/21)
Thôn Trƣờng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà
0394471270

34G8001054

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LOAN (337/21)
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0905012182 34H8003365

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đinh Thị Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH THÔNG (338/21) TDP 2, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 0978115238
34D8001362

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Anh Thông Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV XNK NS VÀ VT NN ANH 

TRÍ (339/21)

Thôn An Thạch, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0913470225

4300868436

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Trí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY HUY VŨ QUẢNG 

NGÃI (340/21)
Số 458 Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi 0913493307

4300570777

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Khắc Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG LINH (341/21) Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0973639402
34H8005151

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trƣơng Quang Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN DUY (342/21)
Số 63 Nguyễn Chánh, TDP Di Lăng, Thị 

Trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
0383076500

34G8001067

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phạm Văn Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC TƢ (343/21)
KDC 20, Thôn Châu Me, xã Đức Phong, 

huyện Mộ Đức
0966545337

34K8004403

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Ngọc Tƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC THUẬN 

(344/21)

Thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà
0964481177 34G8001068

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Ngọc Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NỎI (345/21)
Thôn Làng Bung, xã Sơn Ba, huyện Sơn 

Hà
367008670 34G8000162

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Nỏi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHỤ TÙNG MINH PHÁT (346/21)
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0868557788

34E8003995

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Văn Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÝ VĂN NAM (347/21) Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi 0979850129
34A8018768

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Lý Văn Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ NGA (348/21)
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
399331179

34H8005149

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Thị Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NPP THÀNH ĐÀI (349/21)
Thôn Cộng Hòa I, XÃ Tịnh Ấn Tây, Tp. 

Quảng Ngãi
0947040529

34A8018352

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Võ Thành Đài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THIÊN KIM (350/21)
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0935644233

34H8003361

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Thị Phƣơng Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÀ TRI (351/21)
Số nhà 142 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Ba 

Tơ, huyện Ba Tơ
0914474078

34M8001453
Phòng TCKH, huyện  Ba Tơ Nguyễn Hà Tri Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN NHỊ (352/21)
Thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0915438226 34H8004331

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Tấn Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VẠN 

PHƢỚC (354/21)

Số 92 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi
913447436 4300807747

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quang Lực

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng. Kinh doanh vận 

tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐINH HỒNG TÙNG (01) Thôn Trƣờng Ka, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0358776928 34G8001032
Phòng TCKH huyện Sơn Hà

Đinh Hồng Tùng 
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN (02/22) Thôn Suối Loa, xã Ba Động, huyện Ba Tơ 0911639426 34M8001445
Phòng TCKH huyện Ba Tơ

Nguyễn Thị Bích Liên
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY THIỆU (03/22)75 Lê Khiết, TDP An Bàng, TT Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa0914026845 34H8005164

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa Nguyễn Duy Thiệu
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÙNG (04/22) Tổ 01, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0358011241

34A8018807

Phòng TCKH Tp. Quảng 

Ngãi Nguyễn Văn Tùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGHIỆP (05/22) Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện  Tƣ Nghĩa
0979281539

34H8005116

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa Nguyễn Nghiệp
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng



HỘ KINH DOANH PHẠM THANH TUẤN (06/22) Thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
0966142433

34F000502

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tây Phạm Thanh Tuấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH LÂM (07/22) Thôn I, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức
0375215215

34K8004419

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức Nguyễn Thành Lâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH DƢƠNG QUỐC CƢỜNG (08/22)Đội 11, thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng Ngãi
362806750

34A8018741

Phòng TCKH Tp. Quảng 

Ngãi
Dƣơng Quốc Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THUẬN (09/22) Thôn Thạch TRụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức
0971255133

34K8004407

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức Trần Thuận
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN XỊN (10/22) Thôn Gò Da, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà
0352123629

34G8001072
Phòng TCKH huyện Sơn Hà

Nguyễn Văn Xịn
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN TIẾN SỶ (11/22) Tổ 4, phƣờng Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi
0905765529

34A8009603

Phòng TCKH Tp. Quảng 

Ngãi Trần Tiến Sỷ
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH CHÍNH (12/22) Thôn 3, Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
0971771049

34K8004414

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức Trần Minh Chính
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN QUÝ (13/22) Thôn Năng Xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ Nghĩa 34H8004894

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa Nguyễn Văn Qúy
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ  PHƢỚC PHA (14/22) Thôn Hòa Sơn, xã Hành Phƣớc, huyện Nghĩa Hành
0945064200

34I8002592

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Võ Phƣớc Pha
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HƢNG (15/22) KDC số 38, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

0935770558-

0778795248 34K8004429

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức Trần Văn Hƣng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN CẢNH (16/22) Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi
0388512534

34A8018847

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức Trần Văn Cảnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THIỆN THANH (17/22) Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ Nghĩa
0905512102

34H8001810

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa Trần Thiện Thanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG TÂN (18/22) Thôn Tân An, xã Nghĩa An, Tp. Quảng Ngãi
0935368031

34A8018875

Phòng TCKH Tp. Quảng 

Ngãi Lê Quang Tân
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BẢY HẠNH (19/22)
KDC 10, TDP 5, thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0916613471 34D8001172

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Công Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TẠ CÔNG LUÂN (20/22)

Tổ 3, phƣờng Nghĩa Lộ,

 thành phố Quảng Ngãi
0972293252

34A8016991

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Tạ Công Luân
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ XUÂN TRƢỜNG (21/22)

Thôn Phƣớc Hiệp, xã Đức Hòa, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0377642863

34K8004435

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức Võ Xuân Trƣờng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH TÂM (22/22)
Thôn Phú Nhiêu 2, xã Binh Tân Phú,

 huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0899089976 34C8005445

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Minh Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC NHỊ (23/22)
Thôn Tan Via, xã Sơn dung, huyện Sơn  

Tây 
0914120923 34F000293

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Phan Ngọc Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC DŨNG (24/22)

Thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện

, Tp. Quảng Ngãi
0903585598 34A8019023

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Trần Quốc Dũng
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ PHƢƠNG THẢO (25/22)

TDP Quyết Thắng, P. Trƣơng Quang 

Trọng,

 TP. Quảng Ngãi

0987114874 34A8009203
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thị Phƣơng Thảo

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH Doanh NGUYỄN THỊ HẶN (26/22) Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi
0979495398 34A8019046

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Nguyễn Thị Hặn
Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DU (27/22)Số 210 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa
0913661073 34H8005210

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Du Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRÕ (28/22) Thôn Krầy, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 0979595469 34M8001457 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phạm Văn Trò Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN NÍA (30/22) Thôn Taà Dô, xã Sơn tân, huyện Sơn Tây 0966171476 34F000504
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Đinh Văn Nía Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ CHẬM (31/22) TDP Đông Quang, phƣờng Phổ Văn, thị xã Đức Phổ
0328877807

34L8000352

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Huỳnh Thị Chậm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TUẤN (32/22) KDC 39, Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0977998620

34K8004437

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH QUANG DIỆU (33/22) 566 Nguyễn Huệ, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0983765026

34H8005186

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Tô Văn Quang

 Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ NHẬT TÂN (34/22)Lô 357 đƣờng Vạn Tƣờng, Phƣờng Nghĩa Chánh, Tp. Quảng Ngãi
0988033139

34A8019215

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Nhật Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN  THANH TÀI (35/22) Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi
0973105127

34A8019067

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH MUA (36/22) Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, thành phố
984619176

34A8019153

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Mua Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÔNG (37/22) Đội 1, thôn 1,  xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng Ngãi
0939392876

34A8019108

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC HIẾU (38/22)

Thôn 3, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0976575369 34A8019145

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THƢỢNG ĐÌNH QUỐC (39/22) Thôn Điện An, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0987613885

34H8004887

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Thƣợng Đình Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CHÍ (40/22)
Thôn Laâm Thƣợng, xã Dức Phong, huyện 

Mộ Đức
0974630358 34K8001548

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TỪ TRỌNG ĐÔNG (41/22) Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh
0339649667

34E8004989

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Từ Trọng Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI NGỌC THẢO (42/22)

Thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0975327932

34H8004805

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Bùi Ngọc Thảo  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM ÁNH (44/22)

Thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn 

Tây
0978046655

34F8000507

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Thị Kim Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐOI (45/22)
Thôn Nƣớc Tia, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 0383341731

34M8001463
Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Văn Đoi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HOÀNG ĐỨC HẢI (46/22) Tổ 2, phƣờng Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 0987797997
34A8019178

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Hoàng Đức Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ NHẪN (47/22) Thôn Lƣơng Nông Nam, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức
0389399755

34K8004415

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
DĐỗ Thị Nhẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG DIỆU (48/22)
Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
966672823 34I8002001

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hồng Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ KỲ (49/22) TDP Tập An Nam, phƣờng Phổ Văn, thị xã Đức phổ
0985805460

34L8005700

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Nguyễn Chí Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH (50/22)

Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Asn Tây, Tp 

Quảng Ngãi
0814963463

34A8019307

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY QUÝ (51/22)
Thôn Đại An Đông I, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
0822877744 34I8002597

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SŨA (52/22)

Thôn Làng Mon, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0383845098

34G8000610

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Văn Sũa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THÀNH (53/22) tdp Sông Vệ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa 34H8005237 329250863 Huỳnh Ngọc Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN THƢ (54/22)
Thôn Làng Rê, xã Sơn Kỳ, huyện Sơ Hà 966756485

34G8001025

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Văn Thứ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH BÙI TẤN LỘC (55/22)

Thôn An Phƣớc, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành
0962961849

34I8002576

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Bùi Tấn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ THU THỦY (56/22)

Xóm Gò, thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện 

Sơn Hà
0949434374

34G8001034

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Dƣơng Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ CÔNG LÝ (57/22)

Thôn Thạch An, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn
0367649726

34C8005394

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Công Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ XUÂN NGỌC (58/22)
Tổ 24, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0917002768

34A8010026

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Thị Xuân Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HỢP (59/22)

Thốn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, thị xã Đức 

Phổ
0987613615

34L8005707

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Nguyễn Tấn Hợp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH CHẾ KIM CƢỜNG (60/22)

TDP Vạn Mỷ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0399094708

34H8005255

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Chế Kim Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN ĐỜI  (61/22)
Số 57 Tƣơng Dƣơng, thị trấn Di Lăng, 

huyện Sơn Hà
0973264320

34G8000089

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Huỳnh Văn Đời Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THIỆN (62/22)

TDP Phú Bình Trung, TT Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0965760264

34I8002442

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ ĐỒ (63/22)
Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn 0336677482

34B80001081

Phòng TCKH, huyện Lý 

Sơn
Võ Đồ  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM 

CHÂU (64/22)

Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0399635242 34

E
8003850

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HỢP (65/22)

Số 110/5 đƣờng Nguyễn Thụy, Phƣờng 

Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0915584701

34A8017297

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Phú Nhƣ Hợp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH BÙI THANH TÙNG (66/22)

Xóm 1, thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh 

Phọng, Tp. Quảng Ngãi
948680017

34E8004999

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Thanh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG NGỌC HÕA (67/22)

TDP Hiển Văn, phƣờng Phổ Hòa, thị xã 

Đức Phổ
0966773220

34L8005687

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Trƣơng Ngọc Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ THU TUYẾN (68/22)
Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà 0964693369

34G8000351

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trần Thiị Thu Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẨU HOÀNG NGUYÊN 

(69/22)

Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0972875976

4300859505

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Luân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢỚC HIỆP (70/22)
Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0988111306

34K8004459

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Phƣớc Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH PHAN CHÂU LINH (71/22)
TDP Trƣờng Thọ Tây B, p. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0986878835 34A8018860

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Châu Linh  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HIẾU (73/22)
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức
356851919

34K8004495

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH ĐINH QUA (74/22)
Thôn Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà 0362205263

34G8001093

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Qua Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN (75/22)

Hẻm 126/2/13 đƣờng Võ Thị Sáu, phƣờng 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi
02553835997

34A8006759

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Tấn

 Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG HỒNG TUẤN (76/22)
Thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, Tp. Quảng 

Ngãi
0935353721 34A8019386

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Hồng Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƢỜNG HẢI (78/22)
Số 17 Trần Kiên, phƣờng Nguyễn Nghiêm, 

TX Đức Phổ
0935353753 34L8005739

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Nguyễn Trƣờng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH MAI (79/22)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0867557679 34E8005008

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Đình Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN CU KY (80/22)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0902864420 34H8004158

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Cu Ky Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH HẢI (81/22)
Thôn Thanh Long, xã Đức Thắng, huyên 

Mộ Đức
0943720782

34K8004473

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THIỆN (82/22)
TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0865016430 34M8001475 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Huỳnh Ngọc Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ LÝ (83/22)
Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, Tp Quảng 

Ngãi
0986584977 34A8018818

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN THỊNH (84/22)
Số 835 đƣờng Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
0858069705 34A8019448

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Văn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÖY VÂN 

(85/22)

Thôn Nghĩa Lâm, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành
0965201694 34I8002636

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Thúy Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ TRẦN SANG (86/22)
Thôn Phƣớc Lộc, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức
0336170755 34K8004438

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lê Trần Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHI (87/22)
Thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện 

Bình Sơn
0935881928 34C8005534

Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Nguyễn Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐẶNG TRUNG DƢƠNG (88/22)
Thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, Tp Quảng 

Ngãi
0976594551 34A8019420

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Trung Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH SỰ (89/22)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0397857714 34E8005022

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Minh Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHÙNG ANH KHOA (91/22)
Thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, Tp. Quảng 

Ngãi
0905386999 34A8019378

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phùng Anh Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGÔ HIẾU TRUNG (93/22)
Thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0905604913 34H8005259

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Ngô Hiếu Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÁI CHI (94/22)
Số 18 đƣờng Bắc Sơn, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp.Quảng Ngãi
0988186486 34A8019514

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thái Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY HOÀNG (95/22)
Thôn Đại Xuân, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0943853510 34I8002436

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ HỮU (96/22)
Tổ 08, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi
0935287658 34A8019524

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN KHIẾT (97/22)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
0905374252 34A8019539

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh văn Khiết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN CHÍN (98/22)

Thôn An Kỳ, xãTịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi
0982905475

34A8017228

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Văn Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẠNH CAO (99/22)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0373346334 34E8005028

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Mạnh Cao Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC KHUYÊN 

(100/22)
tdp Sông Vệ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa 0949399831 34H8005274

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Ngọc Khuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC NGHĨA(101/22)
Thôn Khánh Giang, xã Hành Tính Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0966609966 34I8001911

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đức Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH THẾ HUY (102/22)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0393995239 34K8004512

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Đinh Thế Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH XE DU LỊCH BẢO ÁNH (103/22)
Xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
0905144440 34H8003216

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Võ Đình Liêm - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH TỐNG (104/22)
Tổ 03 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0914740540 34A8019567

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Thành Tống Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ DUY LINH (105/22)
Số 37 đƣờng Quang Trung, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
0971234352 34A8019577

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Duy Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH THU THỦY (106/22)
Thôn Cỗ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, Tp 

Quảng Ngãi
0398324647 34A8019575

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH HỒ LAM (107/22) Thôn kỳ Tân, xã Đức Lợi. Huyện Mộ Đức 0793569957 34K8004516
Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Đinh Hồ Lam Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHÖ QUÝ (108/22)
TDP An Trƣờng, phƣờng Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ
0388352447 34L8005764

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Nguyễn Phú Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV TB GD VPP LÊN THÀNH 

ĐẠT (109/22)

Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0988009759

4300848327

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Ánh Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGHĨA (110/22)
Thôn Đại An Đông 2, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
0936440079 34I8002623

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CÀNG (111/22)
Thôn Thạch TRụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0963571239 34K8004514

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Càng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LỮ NGỌC DU (112/22)
Thôn Thạch TRụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0913470696 34K8004416

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lữ Ngọc Du Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ANH MỶ (113/22)
Thôn Tôn Long Thƣợng, xã Ba Động, 

huyện Ba Tơ
0973299643 34M8001328 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Trần Anh Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV VT THANH THỦY 

(114/22)

Thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, Thị xã Đức 

Phổ
0934002479 4300877920

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Hữu Khánh

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ HỒNG (115/22)
Đội 12, thôn An Bình, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0914103510 34E8004366

Phòng TCKH huyện Sơn 

Tịnh 
Tạ Thị Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VỰA DỪA BÀ ĐẠT (116/22) Thôn 3, Xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0963552803 34K8004525
Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Hoàng Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN HẬU (117/22)
Thôn Phƣớc thiện 2, xã Bình Hải, huyenj 

Bình Sơn
0965443204 34C8005581

Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Huỳnh Văn Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG DỐC (118/22) Tổ 08, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0905922079 34A8019610
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Quang Dốc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN CÔNG TÂM (119/22) Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi 0935663637 34A8019581
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Công Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CHẾ NGỌC NGÂN (120/22)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0909577676 34K8004523

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Chế Ngọc Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KIM PHÖC (122/22) TDP4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 0935154368 34C8005585 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn Nguyễn Kim Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VƢƠNG SÁNG (123/22) Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0845150078 34K8004526
Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Vƣơng Sáng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN PHÖC (124/22)
Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0938801365 34H8005277

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Võ Tấn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MẠNH PHÁT (125/22)
Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh
0981708799

34E8004764

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Mai Đình Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH VĂN ((126/22) Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0386663010 34H8005264
Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa

Nguyễn Thanh Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN KINH DOANH THANH 

HÙNG (127/22)

Thôn ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
912239762 4300775742

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Thanh Hùng

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH ĐINH TRÌNH NHÀNG (128/22)
Thôn Phƣớc Hòa, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức
0363300650 34K8004522

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Đinh Trình Nhàng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THỂ (129/22) Tổ 8, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0982766223 34A8019607
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Thể Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN SUM (130/22)
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905507209 34H8005295

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Trần Văn Sum Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH AN SƠN (131/22)
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0904095033 34I8001459

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Lê Tấn Độ - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH MƢỜI ĐỄ (132/22)
TDP Bàn An, phƣờng Phổ Quang, thị xã 

Đức Phổ
0944232089 34L8005783

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Dƣơng Văn Đễ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH MAI NGỌC CHUNG (135/22)
Tổ 01, phƣờng Lê Hồng Phong, Tp Quảng 

Ngãi
0988147279 34A8019649

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Mai Ngọc Chung Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRẦM (137/22) Thôn 02, xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi 0986776604 34A8019563
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trầm - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHI YẾN (138/22) Tổ 03, phƣờng Trần Phú, Tp Quảng Ngãi 0905821487 34A8019530
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phi Yến Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẢI (139/22) Thôn  Tây An vĩnh, huyện Lý Sơn 0383378410 34B80001135 Phòng TCKH, huyện Lý Sơn Nguyễn Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THANH THÖY (140/22)
268 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0988801507 34A8019419

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN TUẤN (141/22)
Thôn ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0985615106 34I8002641

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Trƣơng Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ LINH (142/22) Thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 0393368742 34M8001481 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Ngô Thị Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH TRÖC KHÁNG (143/22)
Đội 2, thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện,  Tp 

Quảng Ngãi
0971621076 34A8019723

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Trúc Kháng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH VĂN THUYỀN (144/22)
Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, Tp Quảng 

Ngãi
0336264339 34A8019684

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Văn Thuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH HUỲNH TUẤN ANH (145/22)
Số 427/3 đƣờng Lê Lợi,  phƣờng Nghĩa Lộ, 

Tp Quảng Ngãi
0935285276 34A80197919

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Tuấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÀNH (146/22) Tổ 08, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0862972116 34A8019685
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VÕ TƢ HẬU (147/22)
Thôn An Chỉ Đông, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0384590309 34I8002660

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Võ Tƣ Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM LIÊN (148/22)
Thôn ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0348376652 34I8002658

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Lê Thị Kim Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGỌC (149/22)
Thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935874944 34H8005287

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Văn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ TRUNG HIỀN (150/22) Tổ 02, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0944927282 34A8019787
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Trung Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐẠI (151/22)
Số 177, đƣờng Quang Trung, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
0888999771 34A8019788

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÔNG NHỰT (152/22)
TDP Nƣớc Rạc, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0971620405 34G8001119

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Lê Đông Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ NỤ (153/22)
Thôn Con Rã, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0985196525 34M8000043 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trịnh Thị Nụ Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ  KINH DOANH DOANH ĐINH DẺO (154/22) Thôn Ka La, xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà 0355927980 34G8000363
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Dẻo Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BÙI GIA (155/22)
KDC Ngọc Bảo Viên, phƣờng Nghĩa lộ, Tp 

Quảng Ngãi
0877766357

4300874542

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
BÙI QUANG HUY Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬN TẢI 

LAM SƠN (156/22)
TDP 2, TT Mộ Đức, huyện Mộ Đức 0943244343

4300811373

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thanh Long Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH VÕ CHÍ LINH (157/22)
Thôn Hạnh Phúc, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0393558538

34A8019633

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Chí Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ (158/22)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
0868987403

34A8007348

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Bích Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.



HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀI HẢI (159/22)
Số 33 đƣờng Hoàng Hoa Thám, phƣờng 

Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0983550708

34A80002313

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Hoài Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHẮC NHÂN (163/22)
Tổ 02, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi
0914119207

34A8019789

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Khắc Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHAN TRẦN TẤN ĐÌNH (164/22)
Thôn An Hà III, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0357844895

34H8005285

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Trần Tấn Đình Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC NỞ (165/22)
Thôn Phƣớc Vĩnh, xã Đức Phú, huyện Mộ 

Đức
0345492964

34K8004506

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần  Đức Nở Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUNG QUẤT (166/22) Số 18 Nguyễn Khuyến, Tp Quảng Ngãi 0903581150
4300327966

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Tuấn

 Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE QUẢNG NGÃI 

(167/22)

Số 02 Trần Khánh Dƣ, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
2553822144

4300198301

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đào Viết Ánh

 Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

- Kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG NHƠN 

(168/22)

Thôn Phú Văn, xã Nghĩa Trung, huyện  Tƣ 

Nghĩa
0906363213

34H8005323 Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Trƣơng Quang Nhơn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÂM HOÀI ĐỨC (169/22)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức
0827825568

34K8004551

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lâm Hoài Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG BINH (170/22)
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. 

Quảng Ngãi
0976578353 34A8014648

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Binh

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THÖY NGA (171/22) Thôn 5, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0373224457
34K8004548

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Thúy Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NPP MỶ LỆ (172/22)
Số 80 đƣờng Trần Cẩm, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Tp Quảng Ngãi
0947040529

34A8018368

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Mỷ Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ANH (173/22)
Thôn La Hà 3, xã Nghĩa thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0333369028

34H8005306 Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Trần Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH HUI (174/22) Thôn Đèo Rơm, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0395189640
34G8001090

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Hui Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG THẮNG 

(175/22)

Thôn Châu Me, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0966848944

34I8002459

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Trƣơng Quang Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SANG (176/22)
TDP Tập An Nam, phƣờng Phổ Văn, thị xã 

Đức phổ
0985149649

34L8005781

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC HUYÊN (177/22)
Thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0383719314

34H8005312

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Lê Ngọc Huyên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ NI KHOA (178/22)
Thôn Làng Lành, xã Sơn Hải, huyện Sơn 

Hà
0333755953

34G8001101

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đỗ Thị Ni Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TÂM TƢỜNG (179/22)
Thôn Tâm Kỳ Thọ I, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
935178907 34I8001077

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Thị Hồng Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN ANH (180/22)
Thôn Phú Long 1, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0935222703 34C8004028

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Dƣơng Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI CÔNG THÀNH 

(181/22)

Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. 

Quảng Ngãi
0935258530 34A8008503

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Chiến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VTTN VĂN NHỊN (182/22) Thôn II, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 0977549028 34J8000316
Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Phạm Văn Nhịn Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LUÔN TRẦN (183/22)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0943752825 34H8004452

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Mai Thị Trúc Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHẮC DIỆU (184/22)
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0901992929 34I8002673

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Khắc Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG (185/22) Phƣờng Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0976105176 34A8019912
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÂM VĂN TÂN (186/22) Tổ 6, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0935282812 34A8019898
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lâm Văn Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TUẤN TÖ (187/22)
Thôn Huy Ra Long, xxa Sơn Mùa, huyện 

Sơn Tây
0975058040 34F8000513

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Bùi Minh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐẠI THÀNH (188/22)
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Điền, H.Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
0984996877 4300337160

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Thị Sáu

 Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TÔ XUÂN BỐN (189/22)
Thôn Phú Long 2, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0915355063 34C8005663

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Tô Xuân Bốn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐẾN (190/22)
Thôn Vạn An 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0393329845 34H8005317

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Đến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC THANH (191/22)
Tổ 11, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp.Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0914164232

34A8018234 (SỐ CŨ 

34a8011358)

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ KIM TRINH 

(192/22)

Thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0935481068 34L8005795

Phòng TCKH, thĩ xã Đức 

Phổ
Huỳnh Thị Kim Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN BỈ (193/22)
Thô Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà
0357419856 34G8000822 Phòng TCKH huyện Sơn Hà Đinh Văn Bỉ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN AN (194/22) Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, Tp. Quảng Ngãi 0905410130
34A8020014

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn An Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN ĐÌNH QUANG (195/22)
Thôn Đại An Tây 1, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0359014289 34I8002678

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Đình Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA TÖ HOA (196/22)
Thôn Đại Xuân, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0914164370 34i8002676

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phan Văn Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 

(197/22)

Thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành
0347998912 34I8002674

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thị Mộng Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG (198/22)
Thôn Hải Ninh, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0375414943 34C8005671

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO THANH VŨ (199/22)
Thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh

0977595470
34E8005071

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đào Thanh Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VƢƠNG (201/22)
Thôn Hạnh Phúc, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0977971329 34a8020000

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THẢO (202/220
Tổ 07, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0942347467 34A8010218

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH VỶ (203/22)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0342168827

34E8005073

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Đình Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TỨ HẢI 2 (205/22) (TÊN CŨ LÊ 

THỊ TRÀ ,Y)

Thôn Đông Quang, xã Phổ Van,TX Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
983948455 34L8004249

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Lê Thị Trà My Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC HOÀNG (206/22)
TDP Trƣờng Thọ Đông, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0963643463

34a8020079 (số cũ 

34A8017493)

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đức Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH TRẢI (207/22)
Thôn Trƣờng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0336640201 34G8000341

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Trải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH KA RƠM (208/22)
Thôn Làng Ghè, xã Sơn Linh, huyện Sơn 

Hà
0978488054 34G8000986

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Ka Rơm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH ANH TỊNH (209/22)
Tổ 6, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0986786407

348020035

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Anh Tịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HIỂN (210/22)
Thôn Bàn Thới, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0905457536 34I8002468

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Văn Hiên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH SƠN NGHĨA (211/22)
Thôn Trƣờng Ka, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà
0333942235 34G8001036

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Sơn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO VĂN ĐỚM (212/22)
Thôn Xuân Phổ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa 
0373475056 34H8005319

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Cao Văn Đớm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN KHIA (213/22)
Thôn Làng Mon, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0375964516 34G8000880

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Khia Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH LẠI (214/22)
Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức
0338058117 34k8004570

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Lại Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VT QUỐC SINH (215/22)
72/19 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0913418476

4300742465

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Quốc  Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÂN 

PHƢỚC (216/22)

Số 52 Phạm Xuân Hòa, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
2553823009 4300378551

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NƢỚC TINH KHIẾT @WATER 

(217/22)

Thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn
0347852912

34C8005557

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Quốc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGỌC KHANG (218/22) Tổ 15, phƣờng Trần Phú, Tp Quảng Ngãi 0943083030
34A8009539

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trọng Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI 1987 (219/22)
234 Bà Triệu, phƣờng Lê Hồng Phong, Tp 

Quảng Ngãi
0944808385 4300852877

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Kha Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MINH TÂN (220/22) Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0911372068 34K8004569
Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Đỗ Minh Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ BÍCH HOA (221/22) Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, Tp. Quảng Ngãi 0984508013 34A8011507
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Bích Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TIN (223/22)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, Tp 

Quảng Ngãi
0934763876 34A8020119

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ CAO QUYỀN  (224/22)
Thôn Xuân Hòa, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
0343000108 34E8005085

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Cao Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TRÀ (225/22)
Thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, Tp Quảng 

Ngãi
0975501600 34A8020144

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Trà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH LƢỢNG (226/22)
Thôn La Hà 4, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0934947330 34H8005365

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Võ Đình Lƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THANH BÔN (227/22)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0949215121 34K8004571

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lê Thanh Bôn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG HÙNG 

(228/22)

Thôn Đề An, xã Hành Phƣớc, huyện Nghĩa 

Hành
0978791523 34I8002690

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hoàng Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THƠM (229/22)
Tổ 16, thôn 5, xã Trà Thủy, huyện Trà 

Bồng
0357416020 34D8001336

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Huỳnh Ngọc Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ DUY NỄ (231/22)
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
09808257951 34I8002657

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy Nễ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI QUANG TÍNH (232/22)
TDP Sông Vệ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0388001248 34H8005371

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Bùi Quang Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH (233/22) Thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây 0393973380 34F000445
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Phạm Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THIÊN (234/22)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0977059649 34H8005368

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Lê Văn Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VIỆT DŨNG (235/22) Thôn An Hội 2, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ 0912586038 34L8005829
Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Trần Việt Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN NHÂN (236/22)
Thôn An Vạn 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0948109987 34H8005369

Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Huỳnh Văn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH LÝ QUANG HIỀN (237/22) Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0972728919 34K8003046
Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Lý Quang Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TIẾN DŨNG (238/22)
Thôn An Thạch, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0975026802 34C8005683

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM LÝ (239/22)
Xóm 6, thôn Đức Sơn, xã Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh
0343337302

34E8005082

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phạm Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DIÊN NGÃI (240/22)

Số 394 Phạm Văn Đông, TDP Phú Vinh 

Trung, Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa 

Hành

0834106676 34I8002663
Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Diên Ngãi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÃM NGA (241/22)
Xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
984815402 34H8003224

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Lê Út - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH  PHẠM THỊ XUÂN KHANH 

(242/22)
Tổ 3, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0982564149 34A8019732

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Xuân Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV TM - DV TÂN BÌNH AN 

(243/22)

Số 229 Trƣơng Quang Trọng, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
0988373567

4300871781

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Hoàng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ DV QUÂN ANH 

PHÁT (244/22)
TDP 5, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn 0978554714

4300840014

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Ngọc Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH GỖ ANH KHÔI (245/22) ccn Thạch Trụ, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức 0972756567
4300804464

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trịnh Ngọc Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN DŨNG (246/22)
Thôn Tà Lƣơng, xã Sơn Bao, huyện Sơn 

Hà
0949544961

34G8001137

Phòng TCKH, huyện Sơn  

Hà 
Huỳnh Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DẦU KHÍ 

OGSGROUP (248/22)

Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Trị, huyện Bình 

Sơn
0985792255

4300842519

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH DUY CÂN (250/22)
Tổ 6, phƣờng Lê Hồng Phong, Tp Quảng 

Ngãi
0766509085

34A8020138

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đnh Duy Cân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TÌNH (251/22)
Thôn Nhơn Hòa, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0888908479

34C8005710

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Hữu Tình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH ĐT TM VÀ NĂNG LƢỢNG TRÍ 

TRUNG (252/22)

Đƣờng Võ Văn Kiệt, thôn 4, xã Bình Hòa, 

huyện Bình Sơn
0908565555

4300807384

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THƢỢNG THIÊN TÂN (254/22)
Thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0368171868

34H8005377 Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Thƣợng Thiên Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH CÔNG KHẢI (255/22)
Thôn Đồng Nhơn Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0965696932

34E8005103

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Công Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VINH (256/22)
Số 208/11 đƣờng Hùng Vƣơng, tổ 4, 

phƣờng Trần Phú, Tp Quảng Ngãi
0988875068

34A8011076

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Vinh - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 

(257/22)
TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0945045529

34H8005393 Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Trọng Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO VĂN HẠNH (258/22) Thôn An Đạo, xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi 0935847985
34A8020194

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Cao Văn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LỐI (259/22)
Thôn Bầu Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0334221378

34H8000984

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Lối Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN LAN (260/22)
64 Nguyễn Nghiêm, Phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp Quảng Ngãi
0914252728

4300351662

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Hồng Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VŨ LINH (263/22)
Thôn Phƣớc Nhơn, xã Phổ Nhơn, thị xã 

Đức Phổ
0394091588

34L8005846

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Huỳnh vũ Linh - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI ATA (264/22) Tổ 01, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0862406426
4300880722

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Trung Dũng

 Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TẤN PHÁT (265/22)
Thôn Thọ Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0327106678

34E8005100

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Bùi Tấn Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH THẮNG (266/22)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0982343267

34H8005381 Phòng TCKH, huyện Tƣ Nghĩa
Trần Minh Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI QUỐC 

CƢỜNG (268/22)

Hẻm 02 Nguyễn Thông, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
091305990

4300360882

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Dƣơng Hồng Phƣợng An  Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ

HỘ KINH DOANH VÕ NGUYỄN VÂN KIỀU (269/22)
Số 29 đƣờng Lý Đạo Thành, tổ 7, phƣờng 

Trần Phú, Tp Quảng Ngãi
0935343918

34A8020343

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Nguyễn Vân Kiều Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ TĂNG (270/22) Tổ 01, phƣờng TrẦN Phú, Tp Quảng Ngãi 0914022249
34A8019462

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Tá Tăng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI VIỆT ĐỨC (271/22)
Số 106 đƣờng Thành Thái, phƣờng Trần 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0935302425

34A8020262

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Hà Thị Kim Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO CÔNG THÀNH (272/22)
TDP An Thƣờng, xã Phổ Hòa, thị xã Đức 

Phổ
0335883573

34L8005840

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Đào Công Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH KIỀU NGỌC ĐIỆP (274/22)
Thôn Hiệp Phổ Bắc, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành
0374806467

34I8002711

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Kiều Ngọc Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ  KINH DOANH HỒ KIM THỊNH (275/22)
Thôn long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0964489980

34C8005752

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Hồ Kim Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC KIM (276/22)
Thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh
0961019068

34E8005108

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ XUÂN DIỆN (277/22)
Đội 5 thôn Hạnh Phúc, xã Tịnh Ấn Đông, 

Tp Quảng Ngãi
0346640882

34A8020066

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Xuân Diện Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH LONG 

(278/22)

Số 75 đƣờng Nguyễn Chí Thanh, phƣờng 

Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0917117429

34A8007242

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thành Long Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ VÂN (279/22)
KDC số 10, thôn Lâm Thƣợng, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức
0918081200

34K8004593

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HOÀNG QUÂN (280/22)
Thôn Kim Thành Thƣợng, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành
0349777713

34I8002701

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đinh Tuấn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HÔỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BÍCH (281/22)
Thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành
0978635561

34I8002694

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Bích Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRỊNH RU BI (282/22)
Thôn Hiền Lƣơng, xã Nghĩa Hà, Tp Quảng 

Ngãi
0906583269

34A8019875

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trịnh Ru Bi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG NGỌC PHƢƠNG 

(283/22) )

Thôn An Đại 3, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0935448828

34H8004980

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Dƣơng Ngọc Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM LAN (284/22)
Thôn Phƣớc Thuận, xã Đức Phú, huyện 

Mộ Đức
0393697960

34K8004573

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần Thị Kim Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG PHÖ (285/22) Thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0987626347
34K8004592

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Quang Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH HÙNG (286/22) TDP 4, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0343561553
34H8005386

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Minh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ TUẤN CẦM (287/22)
Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0976577242

34K8004588

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Tuấn Cầm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH BÁ CƢỜNG (288/22)
TDP An Trƣờng, phƣờng Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ
0982072341

34L8005853

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Huỳnh Bá Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VẬN (289/22)
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0965751455

34H8005026

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Vận Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƢỜNG SƠN (290/22)
Thôn Gò Gạo, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà 
'0373350222

34G8001132

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Trƣờng Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGUYỆT (291/22)
TDP Vĩnh Bình, phƣờng Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ
0989488077

34L8005863

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Nguyễn Thị Nguyệt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN ẤT (293/22)
Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
0973398139

34K8003083

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trƣơng Văn Ất Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ THỦY (294/22)
Số 62 Trần Kiên, TDP Nƣớc Bung, thị trấn 

Di Lăng, huyện Sơn Hà
0947415183

34G8000029

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thị Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH THẢO (295/22) Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0354544916
34K8003235

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG LINH (297/22)
Hẻm 111 đƣờng Nguyễn Thụy, tổ 13, 

phƣờng Trần Phú, Tp Quảng Ngãi
0919629156

34A8020470

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Quang Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG VINH (298/22) Thôn Hội An 1, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ 0869909834
34L8005856

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Phạm Hồng Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN DUY LINH (299/22)
Thôn Lâm Thƣợng, xã Đức Phong, huyện 

Mộ Đức
0938024113

34K8004601

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần Duy Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÀ (300/22)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0347147398

34I8002712

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SANG (301/22)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0336660236

34H8005421

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH AN TÂM (302/22)
KDC 22, thôn Thạch Thang, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức
03396507690

34K8004075

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Xuân Diệu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC DƢƠNG (303/22)
Số 07 Hoàng Hoa Thám, phƣờng Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi
0914011952 34A8012148

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Ngọc Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN TRỊ (305/22) Tổ 2, Vĩnh Xuân, Phổ Phong, Đức Phổ 0918241354
34L8004660

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Phan Văn Trị Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ANH XUÂN (304/22)
TDP Du Quang, phƣờng Phổ Quang, TX 

Đức Phổ
0869001139

34L8005862

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Lê Anh Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI HUỲNH THỊ 

TRI (306/22)

35 Trần Cảm, phƣờng Lê Hồng Phong, Tp 

Quảng Ngãi
02553817715

4300881067

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VIẾT TRUYỀN (307/22)
Thôn Mỷ Hƣng, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0946395934

34I8002721

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Viêt Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH VƢƠNG (308/22)
Thôn Bình Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
0968153016 34E8004579

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Võ Đình Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO ANH QUÝ (309/22)
Thôn ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0908990009

34I8002219

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đào Anh Qúy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH VƢƠNG 

(310/22)

Thôn Đạm Thủy Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức
0855451492

34K8004594

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THU LIỄU (311/22)
Thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú, Tp Quảng 

Ngãi
989810875

34A8016622

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Thu Liễu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ ĐỨC NHÂN (312/22)
Số 570 Phan Đình phùng, phƣờng Chánh 

Lộ, Tp Quảng Ngãi
0988626637

34A8020285

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Đức Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIM NGÂN (313/22)
TDP Liên Hiệp 1A, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp Quảng Ngãi
0981019019

34A8020535

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Thị Kim Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC EM (314/22)
Thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, thị xã Đức 

Phổ
0395848725

34L8005868

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Em Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH THANH (316/22)
TDP An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0763101089

34H8005437

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Minh Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



CÔNG TY THH TM VÀ VẬN TẢI THUẬN LỢI 

(318/22)

Tổ 6, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0911449468

4300881192

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hồng Ngọc

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh 

doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA HỒNG PHONG 

(320/22)

Thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
343998405 34L8003815

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Lê Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHÍ LINH (321/22)
Tổ 11, phƣờng Chánh Lộ, Tp.Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0373976612

34A8019654

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Chí Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN QUANG (322/22)
Số 113 đƣờng Lê Thánh Tôn, tổ 5, phƣờng 

Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi
0357977789

34A8020523

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Hồ Văn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH BA THANH (323/22) Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
02553939143-

0978730730
4300640914

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đoàn Thị Bƣởi

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận 

tải hàng hóa bằng công ten nơ.Kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ THANH HÀO (324/22)
Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
0377101076

34D8001431

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Võ Thanh Hào Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN NHẤT (326/22)
Thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0976079685

34H8005424

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Nhất Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ KHÁNH CHÍ (328/22)
Thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905507017

34H8005440

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Khánh Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NHẬT LỆ (329/22)
Thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0944231646 34L8003575

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Nguyễn Thanh Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THƢƠNG (330/22)
Số 372/56 Nguyễn Trãi, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0834010170

34A8019982

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TẦN (332/22)
Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức
0965916401

34K8004618

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Phan Thị Tần Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH DV TM VT DU LỊCH HƢNG 

THỊNH (333/22)

Thôn Điện An 2, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0911085858

4300881081

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Bích Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NGÂN TRUNG (334/22)
34 Thiên Phát, KĐT Vsip, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
0971085279

4300877328

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Nguyễn Anh Quang Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH BUÔN BÁN (335/22)
TDP Phú Bình Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0363966586

34I80027525

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hồng Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VŨ MINH LINH (336/22)
Thôn Vĩnh Phú, xã Đức Lợi, huyện Mộ 

Đức
0382686388

34K8004615

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần Vũ Minh Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ HỒNG THOA (337/22)
TDP Nƣớc Bung, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0978016979

34G8001183

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Phan Thị Hồng Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MAI (341/22)
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, Tp Quảng 

Ngãi
0798899891

34A8020579

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THANH TUẤN (342/22)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
0913312039

34C8005801

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ LINH (343/22) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0333329239
34G8001155

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Thị Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU VIỄN (344/22)
Thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa
0931991424

34A8020573

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Viễn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MẠNH RỰC (345/22)
Tổ 01 phƣờng Chánh Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0914027373

34A8019832

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Mạnh Rực Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THỦY (346/22)
Thôn Tham Hội 1, xã Bình Thanh, huyện 

Bình Sơn
0378305410

34C8005787

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Văn Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ HỮU THU (347/22) Thôn 02, xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi 0968317339
34A8020584

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Hữu Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XUÂN VINH (349/22) TDP1, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0984335487
34H8005342

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Xuân Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ THANH TRÀ (350/22)
Thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
0985808476

34I8002571

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Tạ Thanh Trà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH XUÂN TỚI (352/22) Tổ 06, phƣờng Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 0919422996
34A8020585

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Xuân Tới Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN SƠN (353/22)
TDP Di Lăng, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0388194557

34G8001099

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DƢƠNG (354/22)
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
0906425435

34K8004555

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ THANH HỘI (355/22)
Tổ 01, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi
0915924657

34A8020551

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Tạ Thanh Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN NĂNG (356/22)
Thôn Kỳ Thọ Nam 1, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0977676274

34I8002689

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Văn Năng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG THUY (357/22) Tổ 9, phƣờng Trần Phú, Tp Quảng Ngãi 0917467627
34A8020628

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Hồng Thuy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH KHÔI (358/22)
Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn
0352198799

34C8005810

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Minh Khôi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG ĐÌNH HẢI (359/22)
Thôn Phú Khƣơng, xã Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0943705459 34I8002364

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trƣơng Đình Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐOÀN (360/22) Thôn 02, xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi 0932159118
34A802076

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Văn Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DOANH CHẾ GIÀU (361/22)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0767637979

34I8002735

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Chế Giàu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÝ QUANG TRUNG (362/22) Thôn Hà Bắc, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0329823559
34G8001136

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Lý Quang Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ MINH HÕA (363/22)
Thôn Ngọc Trì, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0368128305

34C8005816

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Lê Minh Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM DV VT AN CÔNG PHÁT 

(364/22)
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0908676042

4300759437

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Thanh Bình

 Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC NAM (365/22)
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức
0989508208

34K8004058

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Nam Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THANH LONG (367/22)
Vùng 1, TDP Hải Tân, phƣờng Phổ Quang, 

thị xã Đức Phổ
0982027319 34L8003070

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Huỳnh Văn Soài Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MINH TUẤN (368/22)
Thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0868707468

34H8004460

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Đặng Thế Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM LỌC (369/22) Thôn 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ Nghĩa 0352737768
34H8005449

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Lọc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN MAU (370/22)
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
0396171184

34G8001173

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Mau Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH QUẢNG CÁO NGỌC NHÂN 

(371/22)

Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
0909360869

34A8007636

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Ngọc Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC VỶ (372/22)
TDP Quyết Thắng, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp Quảng Ngãi
0942082272

34A8020583

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN KHANH (373/22)
Thôn Dƣơng Quang, xã Đức Thắng, huyenj 

Mộ Đức
0377022485

34K8004621

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Khanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN BÔNG (374/22)
Thôn An Lộc, xã Tịnh Long, Thành phố 

Quảng Ngãi
0961762768

34A8020616

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Bông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TNT  

(375/22)
Số 20 Hà Huy Tập, Tp Quảng Ngãi 0905467788

4300843801

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Lệ Quyên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ MƢỜI (376/22) TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0901950418
34H8005467

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU CHÍ (377/22)
Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành
0969411079

34I8002738

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Mậu Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN LUẬN (378/22)
Tổ 01 phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0969236559

34A8020622

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MÃN (379/22)
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
0918361191

34E8005154

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Mãn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TRỌNG Ý (380/22)
TDP Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp Quảng Ngãi
0934937045

34A8020646

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Bùi Trọng Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG SANH (381/22)
Thôn Trung Sơn, xã Phổ Khánh, Thị xã 

Đức Phổ
0986787511

34L8005733

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Nguyễn Quang Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN DŨNG (384/22)
Số 198 Phạm Văn Đồng, TDP Sông Vệ, thị 

trấn Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa
0914027228

34H8005025

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Tấn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DUY TÍN (385/22)
Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0982288792

34E8005141

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM VT KHẢI THIÊN (386/22)
180/1 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi
0977770055

4300761098

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Đức Thông

 Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THÁI (387/22)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0986899970

34H8005471

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG CHIẾN (388/22)
Tổ 01, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi
0917514356

34A-8020206

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Chiến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CƢỜNG (389/22)
TDP Trƣờng Thọ Tây, P. Trƣơng Quang 

Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0942612728

34A8020691

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT ANH (391/22) TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0932705359
34H8005473

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Thị Tuyết Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÀI NGHỊ (392/22)
Thôn Tƣ Cung, xã Tịnh Khê, Tp Quảng 

Ngãi
0963067865

34A8020641

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tài Nghị Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THANH THẾ (393/22)
158 Nguyễn Du, phƣờng Nguyễn Nghiêm, 

TX Đức Phổ
0979974681

34L8004621

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Đoàn Thanh Thế Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG (394/22)
Thôn Tây Phƣớc 1, xã Bình An, huyện 

Bình Sơn
0343995599

34C8005850

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH QUYỀN (395/22)
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0333373260

34E8004821

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trần Thanh Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG ĐÌNH PHONG (396/22)
Xóm Gò Đá, thôn Phú Vinh, xã Tịnh 

Thiện, Tp Quảng Ngãi
0987208029

34A8020554

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Dƣơng Đình Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG HIỆP (397/22)
Thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0963767120

34E8005162

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Trung Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN LƢƠNG (398/22)
Thôn Làng Lùng, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà
0989843077

34G8000900

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Lƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN MAI (399/22)
Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0947565145

34A8019559

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Võ Văn Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN DỰ (400/22)
Thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0945292922

34E8005165

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Văn Dự Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TÀI (401/22)
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, Tp 

Quảng Ngãi
0978406702

34A8018708

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MỶ NGÂN (402/22)
Thôn Bình Yên, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn
0865950371 34C8005860

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Ngô Thị Mỷ Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG LÂM (403/22)
Thôn Nhơn Lộc, xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành
0912178241

34I8002135

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hồng Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BẢY MƢƠI PHẠM VĂN ĐỒNG 

(404/22)

70 Phạm Văn Đồng, TT Sông Vệ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0982222343

34H8005387

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hoàng Khánh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ THANH HÙNG (405/22)
Đội 9, thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã 

Đức Phổ
0849121416

34L8005910

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Hồ Thanh Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC THỌ (406/22)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0374111222

34E8004982

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Đức Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN DŨNG (407/22)
Thôn Cận Sơn, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0329634641

34G8000981

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ TRÍ DUẪN (408/22) Thôn 1, xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi 0867437828
34A8020772

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Trí Duẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH TIỀN (409/22)
Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0974634463

34E8004090

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Thanh Tiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÊ (410/22)
Thôn Phƣớc Tây, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức
0389690577

34K8004634

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Đê Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THUẦN TRUNG 

(411/22)

Thôn Mỷ Huệ 2, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn,
0911441438

34C8005857

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Thuần Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HIẾU 

(412/22)

Thôn Hòa Bình, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0935853902

34A8020256

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Thị Thu Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH TÀ VĂN (413/22) Thôn Tà Bi, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà 0868446084
34G8001142

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Tà Văn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ LIÊN (414/22)
Số 519/37 đƣờng Đinh Triều, phƣờng 

Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi
0794173341

34A8020812

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN BÌNH (415/22)
Thôn Minh Tấn Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức
0914350197

34K8004602

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Phạm Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÍCH NGA (416/22)
Thôn vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
0986343109

34E8005174

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đỗ Thị Bích Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LỰC (417/22)
Số 333 đƣờng Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi
0913447191

34A8009534

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Lực Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN LUYỆN (419/22)
Thôn Khánh Lạc, xã Nghĩa Hà, Tp Quảng 

Ngãi
0355955494

34A8020608

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Văn Luyện Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC SƠN (420/22)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh
0362967738

34E8005124

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Ngcoj Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN VIỆT (421/22)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0961372139

34H8005498

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC PHÖ (422/22) Thôn Côn Rã, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ 0372203369
34M8001455

Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Ngọc Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THÙY DUNG (423/22)
TDP Sông Vệ, TT Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
905070164

34H8003354

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Tạ Tuấn Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SÊN (424/22) Thôn Đông A, xã Sơn Linh, huyện Son Hà 0373469518
34G8000157

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Sên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO QUỐC VINH (425/22)
Số 44/4A Trần Tế Xƣơng, phƣờng Nghĩa 

Lộ, Tp Quảng Ngãi
0934055404

34A8020810

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đào Quốc Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VIỆT MỶ (426/22)
Thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0358566861

34E8005178

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Việt Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM LỢI (427/22)
Xóm 3, thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, 

thị xã Đức Phổ
0914909492

34L8005918

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Phạm Lợi Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC ĐÔNG (428/22)
Hẻm 160/17 đƣờng Trần Hƣng Đạo, Tp 

Quảng Ngãi
0917539892

34A8018859

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Ngọc Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH HẢI (429/22)
Thôn Trung Vĩnh, xã Tịnh Hòa, Tp Quảng 

Ngãi
0905904786

34A8020744

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN LÊN (430/22)
Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0387436435

34H8005500

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG THUẬN (433/22)
Hẻm 900/21/13 Quang Trung, phƣờng 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi
0372842502

34A8020832

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Quang Thuận Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU NGHI (434/22) Thôn 1, xã Nghĩa Dõng, Tp Quảng Ngãi 0916276464
34A8020860

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Nghi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH THÀNH 

HƢNG (435/22)

Tổ 5, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi
0949112007

4300849659

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thạch Bắc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN SAU (436/22) Thôn Xà Ây, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà 0369892930
34G8001110

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Văn Sau Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG ĐOÀN (437/22)
Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, Tp Quảng 

Ngãi
0989276176

34A8020872

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Lê Quang Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÀI TAM (438/22)
Thôn Đông Bình, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0905996600

34C8005891

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Tài Tam Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ÖT (439/22)
Thôn Điền Hòa, Xã Nghĩa Điền, H.Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
0972816956

34H8005431

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Öt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU TRUYỀN (440/22)
Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0375755667

34E8005177

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Hữu Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV KD VT THÁI DƢƠNG 

(441/22)

Số 175 Nguyễn Thụy, TP.Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
905.741.568 4300225139

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Thị Lan Hƣơng

 Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ PHƢƠNG BÌNH (442/22) Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0964326239
34K8004237

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Phƣơng Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP ĐẦU TƢ VÀ THƢƠNG MẠI ĐẠI VIỆT 

(443/22)

QL1 A, thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp Quảng Ngãi
02556251789 4300366595

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Dƣơng Quốc Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ HẠ 

TẦNG KIẾN TRƢỜNG (444/22)

CNN Quán Lát, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức 
0898186179 4300798274

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Thế Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MỶ (445/22)
Thôn Làng Rào, xã Sơn Thủy, huyện Sơn 

Hà
0914352842 34G8000071

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH CHÂU (446/22)
Thôn Hiệp An, Xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0916543063 34L8005939

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Ngô Đình Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO VĂN MỶ (447/22)
Số 287/6 đƣờng Phan Đình Phùng, phƣờng 

Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi
0905565185 34A8020760

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đào Văn Mỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHONG 

(448/22)
Thôn K'Rên, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ 0336077119 34M8001532 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thanh Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ TUYẾT HƢỜNG 

(449/22)

Hẻm 279/20/9 đƣờng Nguyễn Nghiêm, 

phƣờng Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi
0903711519 34A8019626

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phan Thị Tuyết Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TUYẾT TRINH 

(450/22)

Xóm 15, thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, 

TX Đức Phổ
0914012970 34L8005753

Phòng TCKH, thị xã  Đức 

Phổ
Trần Thị Tuyết Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN ANH (451/22) TDP 1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0905372470 34H8003360
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÂN TÂM (452/22)
TDP Tập An Nam, phƣờng Phổ Văn, Thị 

xã Đức Phổ
0934808636 34L8005320 Phòng TCKH, TX Đức Phổ Phạm Thành Công Tƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHU (453/22)
Số 175 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0979676602 34A8020815

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI HƢNG (454/22)
Thôn Tân Phƣớc, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn
'0934767842

34C8002080 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Nguyễn Thái Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HÀ THỊ NHỎ (455/22)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0386129267 34H8005425

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hà Thị Nhỏ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY (456/22) Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0866060985 34K8004647
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Văn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ MINH LÝ (457/22)
KDC Động Lực, thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn
0946847560 34C8004129

Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Phạm Thị Minh Lý Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC TĨNH (458/22)
Thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0988799585 34I8002753

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đức Tĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DV VÀ TM PHỤNG CHI 

(459/22)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0343104466

4300817689

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Thị Bích Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ VĂN TRAI (460/22)
Xóm 2, thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh
0327920723 34E8004929

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Ngô Văn Trai Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC VƢƠNG (461/22) Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0966900952 76H8005506
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Ngọc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH GỖ HIẾU MINH (462/22)
Thôn Sơn Châu, xã Long Châu, huyện 

Minh Long
0932589618 34J8000332

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Huỳnh Quang Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG CÔNG NGHỆ ÂM 

THANH IT AUDIO SHOP (463/22)

Hẻm 48 Trƣờng Chinh, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp Quảng Ngãi
0932658447 34A8010906

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ QUANG HUY (464/22)
Hẻm 114 Đinh Tiên Hoàng, tổ 06 phƣờng 

Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi
0918561074 34A8013257

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THÀNH TRÖC (465/22)
Thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0365248899 34C8003662

Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Phạm Thành Trúc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HOA NHÂN (466/22)
Hẻm 416 đƣờng Nguyễn Trãi, phƣờng 

Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0969176064 34A8020885

Phòng TCKH, tp Quảng Ngãi
Trần Thị Hoa Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BẢO ANH (467/22)
Thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0868292345

34E8005197

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Bảo Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHƢƠNG 

(468/22)

Thôn An Điềm 1, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0363096612 34C8005896

Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Nguyễn Tấn Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HẠ (469/22)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh
0909909229

34E8005191

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Hạ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ HUY (470/22)
Thôn kỳ Thọ Nam, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
098779022 34I8002760

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Hồ Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ PHƢỚC CHÂU (471/22)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0967303304

34C8005929 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Lê Phƣớc Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ LỤC (472/22)
TDP Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp Quảng Ngãi
0375121826 34A8020954

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Lục Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY TUẤN (473/22)
TDP Di Lăng, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0984789389

34G8000165

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Huy Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM TRUNG SƠN (474/22)
Thôn Trƣờng An, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ
0394303325 34M8001538 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Phạm Trung Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ĐỨC (475/22) Số 47/23 Trần quang Diệu, Tp Quảng Ngãi 0905144632
34A8020992

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI TUẤN VŨ (476/22) Thôn Tà Bần, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà 0963534539 34G8001192
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Mai Tuấn Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HIỀN (477/22)
Thôn Hƣơng Nhƣợng Nam, xã Tịnh Đông, 

huyện Sơn Tịnh
0987071422

34E8005192

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Thị Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH XUÂN HƢƠNG (478/22)
Thôn Đông Mỷ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0796620687

34E8005054

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Xuân Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DƢƠNG (479/22)
Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0989500896

34C8005560 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Nguyễn Văn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC TÍNH (480/22)
Thôn Phú Thọ, xã Hành Tín Tây, huyện 

Nghĩa Hành
0963345757

34I8002554

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Đỗ Ngọc Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BẢY (482/22)
Thôn An Cƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn
0978175309

34C8005918 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Nguyễn Thị Bảy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH QUANG 

(483/22)

Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0985013110

34H8005513

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thanh Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO VĂN TUYỀN (484/22)
Xóm Cầu Bàu, xã Hòa Thịnh, phƣờng Phổ 

Hòa, thị xã Đức Phổ
0988627165

34L8004164
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Cao Văn Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THÁI ẤT (485/22)
675 Trà Bồng Khỏi Nghĩa, thị trấn Trà 

Xuân, huyện Trà Bồng
0397967296

34D8001461

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Thái Ất Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ NƢƠNG (487/22)
Thôn Gò Răng, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0961253749

34G8000833

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Bùi Thị Nƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HIỆP (488/22)
Thôn Mỷ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0944010409

34H8005026

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TÁNH (489/22)
Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, Tp Quảng 

Ngãi
0905451963

34A8021038

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Tánh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH CƢỜNG 

(490/22)
Thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0981915147

34K8004661

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN ĐỊNH (492/22)
Thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, Tp Quảng 

Ngãi
0901945636

34A8021063

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Văn Định Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ MÂM LỐP Ô TÔ SƠN 

TÂY (493/22)
Thôn Bãi Màu, xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây 0964401274

34F800523

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Võ Tấn Quốc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG CÔNG LUÂN (494/22)
TDP Lộc An, phƣờng Phổ Vinh, TX Đức 

Phổ
0388994546

34L8004978
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Dƣơng Công Luân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG MINH ĐƢỢC (495/22) Thôn Gia An, xã Phổ Phong, TX Đức Phổ 0378915168
34L8005973

Phòng TCKH, TX Đức Phổ Dƣơng Minh Đƣợc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

 HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TƢ NHÂN HỮU VINH 

(496/22)

Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0365345455

34C8003597 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Đỗ Hữu Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN LÀNH (497/22)
Thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, Tp. Quảng 

Ngãi
0329288275

34A8021031

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đoàn Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH ĐỨC (498/22)
Thôn Xuân Hòa, xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành
0968323282

34I8002777

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Đình Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM MẪN (499/22)
Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0353546792

34C8005949 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Phạm Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU THƢƠNG MẠI SÔNG 

TRÀ (501/22) 

629 Quang Trung, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp Quảng Ngãi
02553826985

4300334642

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Anh   Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THU PHƢƠNG (502/22)
Thôn An Ba, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành
0357686534

34I8002778

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Thị Thu Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG XUÂN (504/22)
TDP Trƣờng Thọ Đông B, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0965276777

34A8021122

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Quang Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG HỒNG TUÂN (505/22)
Thôn Tân Phƣớc, xã Tịnh Đông, huyện 

Sơn Tịnh
0387998879

34E8005205

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đặng Hồng Tuân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TÍN (506/22)
Thôn Bách Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0355937319

34H8005544

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Huỳnh Văn Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TOYOTA TIẾN THU QUẢNG 

NGÃI (507/22)

TDP Trƣờng Thọ Đông A, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
02553830830

4300288097

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Tiếng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VŨ MINH HIỀN (508/22)
TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0918092661

34I8002133

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Vũ Minh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TÂM (509/22) Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi 0762231518
34A8021085

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIỆT EM (510/22)
28/16/2 đƣờng Hùng Vƣơng, Tp Quảng 

Ngãi
0901126000

34A8021092

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Việt Em Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KNH DOANH NGUYỄN ĐÌNH THÔNG (511/22)
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0914562187

34H8005415

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Đình Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THẢO THỊNH (513/22)
Thôn Điện An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0914011118

4300332606

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Cao Thị Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN HƢNG ĐẠO (514/22)
TDP Văn Trƣờng, phƣờng Phổ Văn, TX 

Đức Phổ
0942026759

34L8005950
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Trần Hƣng Đạo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUY VIÊN (515/22)
Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0976767149

34H8005547

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Huy Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM KỲ (516/22)
Hẻm 230 Nguyễn Công Phƣơng, Tp Quảng 

Ngãi
0914435445

34A8021068

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Kim Kỳ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HANH (517/22) Thôn 1, xã Nghĩa Thọ, huyện Tƣ Nghĩa 0976768070
34H8004310

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Hanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÖY HẰNG 

(518/22)
Thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ 0333720014

34M8001544
Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Thị Thúy Hằng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KHẮC HỘI (519/22)
Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0983616152

34I8002779

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Khắc Hội Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU QUYỀN (520/22)
Thôn Nhơn Lộc II, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0983856516

34I8002162

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Hữu Quyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÔNG MINH (521/22)
Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
0982518025

34D8001474

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Nguyễn Công Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH KHOA (522/22)
Số 24 Trần Bảng, thị trán Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn
0919003201

34C8005700 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Phạm Thanh Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI QUANG TUẤN (523/22)
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0905660036

34C8005946 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Bùi Quang Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HUY (524/22)
Số 28 Đoàn Khắc Cung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, Tp Quảng Ngãi
0968303650

34A8017710

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƢƠNG 

(525/22)

Hẻm 02 Nguyễn Cƣ Trinh, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
0919880185

34A8021204

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VY NA (526/22)
Số 59/16 Nguyễn Bá Loan, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Tp Quảng Ngãi
0906522583

34A8015212

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Na Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TẤN (527/22) Thôn Mỷ Lại, xã Tịnh Khê, Tp Quảng Ngãi 0906872108
34A8021162

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Văn Tấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHAN HỮU THIỆN 

(528/22)

Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
090699554

34A8021190

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phan Hữu Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÌNH VI (529/22)
Số 436 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp Quảng Ngãi
0932503522

34L8005952
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Lê Đình Vi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC ĐỨC (530/22)
Thôn Minh Mỷ, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn 

Tịnh
0917524924

34E8005213

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Ngọc Đức Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ KỲ HÕA (531/22)
Thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
0966696723

34D8001472

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đỗ Kỳ Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH DUY (532/22)
Thôn An Tân, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành
0796536693

34I8002786

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Phạm Thanh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN ĐỊNH (533/22)
Thôn Trà Bình, xã Tịnh Trà, huyện Sơn 

Tịnh
0984091719

34E8005226

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Phan Văn Định Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TRỌNG HÙNG (534/22)
Thôn Vạn Xuân 1, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0972792639

34I8002789

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Trọng Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG SƠN QUẢNG NGÃI 

(535/22)

Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
02553847979

4300803774

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trịnh Quang Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH TUẤN (536/22) 
Hẻm 330 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0969295299

34A8021225

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ CHÍNH TOÀN (537/22)
KDC Số 4, TDP Đông Quang, phƣờng Phổ 

Văn, Thị xã Đức Phổ
0869779555

34L8005997
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Lê Chính Toàn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢỜNG SINH (538/22) TDP3, Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0934930127
34H8004359

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hoàng Thị Bảo Châu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG THỊNH 

(539/22)

Thôn Hạnh Phúc, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0943837964

34A8013701

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Thịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC HẢI (540/22)
KDC 12, Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, 

huyện Trà Bồng
0965493079

34D8001437

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Ngọc Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT 

DACHAN SEAFOOD (541/22)

KCN Quảng Phú, phƣờng Quảng Phú, Tp 

Quảng Ngãi
02553715830

4300504037

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
HAN, CHIA - YIN Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG 

THỦY (542/22)

338 Nguyễn Tƣ Tân, phƣờng Trần Phú, Tp 

Quảng Ngãi
0989828279

4300765550

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Pham Văn Thủy  Kinh doanh vận tảihàng hóa bằng công ten nơ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ PHƢƠNG (543/22)
Thôn Phƣớc Thọ 2, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0934758995

34C8000038 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn
Bùi Tấn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH ĐẠT (544/22) Thôn Long Yên, xã Bình Long, huyện Bình Sơn 0388461580 34C8005967 Phòng TCKH, huyện Bình Sơn Phạm Minh Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SANG (545/22)
Số 69 đƣờng Đặng Thùy Trâm, phƣờng 

Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi)
0914101079

34A8019058

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA (546/22)
Tổ 4, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0905357808 34A8010801

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY THÔNG (547/22)
Số 64 Nguyễn Chánh, phƣờng Trần Phú, 

Tp Quảng Ngãi
0982461563

34A8021284

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Duy Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ HỒNG TIN (548/22)
Đội 2, thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, Tp 

Quảng Ngãi
0979878085

34A8021156

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Hồng Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢỜNG THẢO (549/22)
KDC 577, TDP Trƣờng Thọ Đông B, p. 

Trƣơng Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
0378338226

34A8021203

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Mỷ Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÀ (550/22)
Thôn Canh Mo, xã Sơn Nham, huyện Sơn 

Hà
0979552352

34G8000855

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN XÊ (551/22)
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
0985949438 34H8003484

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Văn Xê Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HOÀNG DIỄM ANH (552/22)
Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0974945051 34C8003125

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Hoàng Diễm Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN CẦN (553/22)
TDP Thanh Lâm, phƣờng Phổ Ninh, thị xã 

Đức Phổ
0966040899

34L8006001
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Trần Văn Cần Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VIẾT KHÁNH (554/22)
Số 228 Trƣơng Quang Trọng, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Tp Quảng Ngãi
0905071714

34A8021314

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Viết Khánh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH BÌNH (555/22) Thôn An Thổ, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ 0918565352
34L8006013

Phòng TCKH, TX Đức Phổ Nguyễn Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TIẾN DŨNG (558/22)
Thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, Tp Quảng 

Ngãi
 '0973769496

34A8021326

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Võ Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHAN HIẾN (559/22) Thôn Ân Phú, xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi 0868253620
34A8021046

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phan Hiến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH NHÀN (560/22)
Thôn Liên Trì Tây, xã Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn
0944683855

34C8005993

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Phạm Thanh Nhàn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỶ PHÖC (561/22)
TDP Tân Diêm, phƣờng Phổ Thạnh, thị xã 

Đức Phổ
0379736240

34L8005975
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Nguyễn Thị Mỷ Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THIỆN (562/22)
Thôn Thạch TRụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0913447501

34K8003142

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ THANH HIỀN (563/22)
Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

0348620867
34K8004694

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Võ Thanh Hiển Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH SANG (564/22)
Số 3 Nguyễn Tự Tân, thành phố Quảng 

Ngãi
0763344444

34A8011072

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phạm Thanh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ TUYẾT (565/22)
Hẻm 420 đƣờng Lê Lợi, phƣờng Nghĩa Lộ, 

Tp Quảng Ngãi
0932596509

34A8021052

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Tuyết Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC CƢỜNG (566/22)
Thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0976578379

34E8005245

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Lê Ngọc Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ĐIỀN (567/22)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0339168627

34C8006009

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Lê Văn Điền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÂM VĂN TRUNG (568/22)
Thôn Trung Mỷ, xã Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành
0967679739

34I8002417

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lâm Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HÙNG PHÁT (569/22)
Số 12 Trần Thị Khải, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0934724839

34C8005119

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Võ Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM LOAN 

(570/22)

Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0378297936

34E8004554

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Thị Kim Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM QUANG VINH (572/22) Thôn 1, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ Nghĩa 0385773281
34H8005359

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phaạm Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRI THỨC (573/22)
Thôn Hạnh Phúc, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0967828024

34A8009324

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tri Thức Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH NHỎ (574/22)
Đội 01, thôn Gia Hòa, xã Tịnh Long, thành 

phố Quảng Ngãi
0916520319

34A8021168

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Nhỏ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ HIỆP (575/22)
KDC 40, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
0974285968

34K8004692

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CHÍN (576/22)
Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức
0974021851

34K8004431

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Thị Chín Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH TRUNG (577/22)
TDP An Trƣờng, phƣờng Phổ Ninh, TX 

Đức Phổ
0935749235

34L8001949
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Võ Thành Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH KHANG 

VY (578/22)

129 Lê Thánh Tôn, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp Quảng Ngãi
0966098068

4,30E+09

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Xuân Bằng Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH LƢƠNG CÔNG TRIỀU (579/22)
Thôn Diên Lộc, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0384032668

34C8006027

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Lƣơng Công Triều Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM TIẾT (580/22)
Số 125 đƣờng Bích Khê, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
0905137887

34A8021403

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Thị Kim Tiết Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒNG PHẤN (581/22)
Thôn Phƣớc Điền, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức
0936377344

34K8004693

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thị Hồng Phấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ BÉ (582/22) Thôn Ân Phú, xã Tịnh An, Tp Quảng Ngãi 0979562799
34A8021405

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Thị Bé Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐOÀN NGỌC HÙNG 

(583/22)

Thôn Phú Tình Bắc, xã Hành Minh, huyện 

Nghĩa Hành
0976575156 34I8001749

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Đoàn Ngọc Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG HƢNG 

(585/22)

Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905519302

34H8005601

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hoàng Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VƢƠNG NGỌC TỪ (586/22)
Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, thị xã Đức 

Phổ
0978623452

34L8006028
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Vƣơng Ngọc Từ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ KIM OANH 

(587/22)

Thôn Trƣờng An, xã Ba Thành, huyện Ba 

Tơ
0398784582

34M8001383
Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Trƣơng Thị Kim Oanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP NGỌC DIỄM (588/22) TDP 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức 0914417449
4300867337

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Phạm Ngọc Tiến
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH SƠN VƢƠNG (589/22)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0914285268

34I8002793

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Hùng Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN PHƢỚC (590/22)
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0795578939

34I8002796

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Huỳnh Tấn Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ MINH TÙNG (591/22)
Chợ Di Lăng, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0376106376

34G8001028

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đỗ Minh Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ HỒNG VŨ (592/22)
Thôn Tân Phong, xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0914226479

34L8005371
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Lê Hồng Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI PHAN QUỐC THẠNH 

(593/22)

Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi 
0932465129

34A8021086

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Phan Quốc Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ THU HÀ (594/22)
Thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn
0945035743

34C8003330

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Đoàn Thị Thu Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI XĂNG 

DẦU VẠN LỢI (595/22)

251 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn

0977999011-

0914091091 4300298306

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phan Thị Anh Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CƠM CHÁY MỠ HÀNH HOÀI 

DUNG (596/22)

TDP Phú Vinh Đông, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0917730777

34I8002235

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Phƣớc An Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHỤNG (597/22) Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi 0853763979
34A8021369

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN ANH (598/22)
Thôn Mỷ Hòa, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0918698424

34H8003595

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phaạm Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV PHỤNG HOA (599/22) Tổ 01, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi 0979562737
4300880031

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Bá Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI TRƢỜNG 

TRƢỜNG THỊNH (600/22)

Hẻm 564 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi
0905070957

4300736260

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Thanh Điền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN LAI (601/22)
Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0913428693

4300869768

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Lai Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI HẢO 

NGUYỆT (602/22)
295 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 0905649777

4300359333

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Ngọc Hảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NGHĨA (603/22) Thôn 1, xã Nghĩa Sơn, huyện Tƣ Nghĩa 0356588036 34H8004470
Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phạm Văn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LINH (604/22)
Thôn Tú Sơn II, xã Đức Lân, Huyện Mộ 

Đức
0977770626

34K8004715

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Ngọc Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM QUỐC VƢƠNG (605/22) Thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0789530049
34H8005606

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phaạm Quốc Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TRUNG (606/22)
Số 42 Huỳnh Tấu, thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn
0961067468

34C8006061

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Huỳnh Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ĐÁNG (607/22)
Số 1055/27 đƣờng Quang Trung, phƣờng 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi
0981721074

34A8019818

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Đáng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HÀ (608/22) Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ 0812400997 34M8001331 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Nguyễn Tấn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VĂN THÀNH (609/22)
Thôn Châu Bình, xã Bình Châu, huyện 

Bình Sơn 
0337284690

34C8005953

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Phạm Văn Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO MINH CƢỜNG (610/22)
Thôn Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0386190760

34C8006014

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Đào Minh Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HƢƠNG (611/22) Tổ 9, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0972074752 34A8019501
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Hƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC PHÖ (612/22)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
0934935079

34A8021489

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đặng Quốc Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HIỀN (613/22)
Tổ 10, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0968907057

34A8021382

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hiền Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH QUÝ TRƢỜNG HẢI (614/22)
Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0913471249

4300353998

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Văn Hải

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công;

Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng;

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố dịnh;

 Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. 

CÔNG TY TNHH VT &TM NGUYÊN VŨ (615/22) 20 Tố Hữu, TP.Quảng Ngãi 0908520652
4300761588

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Trần Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI KHÁNH MY 

(616/22)

Tổ 1, phƣờng Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi
0934927778

4300703917

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thị Mỷ Lệ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TRÌNH (618/22)
Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0972236616

34C8006030

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Phạm Văn Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG VINH (619/22)
Hẻm 1069/34 đƣờng Quang Trung, phƣờng 

Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi
0905575747

34A8021514

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Quang Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN VƢƠNG (620/22)
Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0762754968

34H8005428

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Trần Văn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC SANH (621/22) Thôn Phú Tài, xã Trà Phú, huyện Trà Bồng 0399446177
34D8001495

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Ngọc Sanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM VẬN TẢI TÂN PHÖ HÕA 

(622/22)
63/7 Phạm Xuân Hoàm TP. Quảng Ngãi 916.218.049 4300766427

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đinh Duy Tiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI TÂN THANH 

MINH (623/22)

Thôn Nam Bình 2, Xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
905.852.282 4300623965

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TN XD VÀ THI CÔNG CƠ GIỚI 

VIỆT LINH (624/22)

Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
02553857223 4300316192

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH LONG (625/22)
Số 30 Võ Chí Công, thị trấn Trà Xuân, 

huyện Trà Bồng
0984421344

34D8001496

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Trần Đình Long Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN NGỌC (626/22)
Thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, thị xã Đức 

Phổ
0774481330

34L8005989
Phòng TCKH, TX Đức Phổ Nguyễn Tuấn Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TỐNG DUY TÂN (627/22)
Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, Tp Quảng 

Ngãi
0772595926

34A8020897

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tống Duy Tân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỌNG (628/22)
82 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa
0934707052

34H8005622

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Trọng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ QUẢNG 

NGÃI (629/22)

Lô E1, Tôn Đức Thắng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
02553814781 4300560786

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Minh Tú

 Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng, Kinh doanh 

vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐẮC BAY (630/22)
Số 62 Ngô Đạt, thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn
0974564624

34C8006046

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Ngô Đắc Bay Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH HUY HẢI (631/22) 835 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 935.477.088 4300342770
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI KIẾN THÀNH 

(632/22)

Tổ 5, phƣờng Nghĩa Chánh, TP. Quảng 

Ngãi
5.532.240.969 4300653864

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DVVT PHẠM GIA (633/22)
Hẻm 29 Nguyễn Thụy, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0905674222 4300761595

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Đình Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI HOÀNG HẢI (634/22)
Đội 8, thôn Đồng Nhơn Bắc, xã Tịnh 

Đông, huyện Sơn Tịnh, QN
0914248124 34E8003718

 Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Sơn Tịnh 
Mai Hoàng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN VIỆT (635/22) Số 07 Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi 0905769692 34A8009519
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, TP Quảng Ngãi
Phạm Tiến Việt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHONG TIỀN (636/22)
Đội 3, thôn An Thổ, xã Phổ An, huyện Đức 

Phổ
0935170552 34L8003927 Phòng TCKH, TX Đức Phổ Trần Hoài Thơ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG PHẠM CÔNG (637/22)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0983180182

34E8005287

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Trƣơng Phạm Công Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV HUY HOÀNG HẢI (638/22)
Thôn Tú Sơn II, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
0987584484

4300884325

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trƣơng Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CÔNG TIẾN (639/22)
Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0399558334

34E8004892
Đặng Công Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU LÀNH (640/22) Hẻm 187/9 Võ Thị Sáu, TP.Quảng Ngãi 0984996877 34A8009520
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, TP Quảng Ngãi
Nguyễn Hữu Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI NGUYÊN 

KHOA (641/22)

Tổ 15, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi
0914232424 4300736574

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Kim Tuyết

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÓ (01/23)
Thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0383237461 34H8005629

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Có Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ KIM NGỌC (03/23)

Tổ 04, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi
0903568844 4300878699

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Ngọc Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ƢNG (04/23)
Thồn Điền Chánh, xã Nghĩa Nghĩa, huyện 

Tƣ Nghĩa
0903544436 34H8000460

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Ƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CHUYỀN (05/23) Thôn 1, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0905242928 34K8004734
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Chuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TRÌNH (06/23)
Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0975833639 34H8005626

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Ngọc Trình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU THỌ (07/23)
Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, 

Tp.Quảng Ngãi
0905400471

34A8009598

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hữu Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỮU HÕA (08/23)
TDP 4, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi
0914213277 34H8005589

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hữu Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DNTN VẬN TẢI HỒNG NHI (09/23)
Thôn Mỷ Hòa, Xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0378900922 430064883

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Hồng Nhi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI LIỀN (10/23)
Thôn Điện An 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0379649455

34H8005502

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Mai Liền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ANH TÍNH (11/23)
Liên tổ 3, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0913600052 4300641731

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TUẤN TÀI (12/23)
Quốc lộ 1A, xã Nghĩa Phƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
0979371777 4300642492

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Văn Nhỏ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÂN CƢỜNG (13/23) Hèm 319/2 Nguyễn Trãi, TP. Quảng Ngãi 02553814641 4300515582
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Anh Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ HOA LÀI (14/23)
Tổ 10, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi 0394042315

34A8021197

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Hoa Lài Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LƢƠNG NHẬT TUYỀN (15/23)

Thôn Hổ Tiếu, xã Nghĩa Hà, TP Quảng 

Ngãi
0978069266

34A8021005

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lƣơng Nhật Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN KHẢI (16/23)

Tổ 3, thôn Nguyên, xã Trà Hiệp, huyện Trà 

Bồng
0977248052

34D8001499

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Hồ Văn Khải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI T&T 

(17/23)
Tổ 18, P.Trần Phú, TP. Quảng Ngãi 0914011628 4300536575

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Thật Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DV VẬN TẢI ĐẠT NHI 

(18/23)

Số 8/3 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0943082295 4300648582

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Văn Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV KDVT PHƢƠNG ANH 

(19/23)

13 Hoàng Văn Thụ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi

02553811510-

0905004017
4300357897

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hữu Phƣợng Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV TƢỜNG VỶ (20/23) 53 Hoàng Văn Thụ, TP Quảng Ngãi 2553810648 4300155795
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Lan Thu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DNTN VẬN TẢI THƢƠNG MẠI TRƢỜNG SƠN 

(21/23)
98 Nguyễn Bá Loan, TP.Quảng Ngãi 0905561421 4300608734

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trƣơng Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH DV VT THẢO Ý (22/23) 810 Hai Bà Trƣng, Tp Quảng Ngãi 0944735167 4300881500
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Vy Nhƣ Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THANH NHỊ (23/23)
Tổ 18, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi
0905033008 4300743846

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG VŨ (24/23)
Thôn Phú Nhiêu 1, xã Bình Tân Phú, 

huyện Bình Sơn
0974946773

34C8006100

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Huỳynh Quang Vũ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV VÂN YẾN (25/23)
Tổ dân phố 1, TT La Hà, H.Tƣ Nghĩa, 

Quảng Ngãi
0914175277 4300592227

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Vân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN TMVT ĐẠI THÀNH 

(26/23)

Khối 1, TT Sông Vệ, H.Tƣ Nghĩa, Quảng 

Ngãi
0903503878 4300216776

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Hƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÖ AN 

(27/23)

KDC Rộc Đình, xã Bình Long, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0905436028 4300469255

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Hiệu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH DVVT HÙNG PHÊ  (28/23) 64 Trần Cẩm, TP. Quảng Ngãi 0914027027 4300764014
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Hữu Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI PHƢỚC 

TUẤN (29/23)

Đội 14, T.Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ 

Chùa, H.Nghĩa Hành,  Quảng Ngãi
0905822246 4300742881

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Đình Lịnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN LIÊN (30/23)
Thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện 

Bình Sơn
0384870752

34C8006017

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn 
Nguyễn Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DNTN LIÊN HỒNG PHÁT (31/23) Số 32 Nguyễn Chánh, TP Quảng Ngãi 0914264806 4300346479
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Hồ Thị Bích Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THIỆN PHÖC (32/23)
Thôn Phƣớc Toàn, xã Đức Hòa, H Mộ 

Đức, Quảng Ngãi
0919348653 4300556275

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Ngô Văn Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÍCH (33/23)
Thôn Đông Trúc Lâm, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành
0981643639

34I8002825

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Thích Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH KHẮC HỒ (34/23)
Thôn Vĩnh Tuy, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
0376463568

34E8002596

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Đinh Khắc Hồ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ MINH SƠN 

(35/23)
1113 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi 0984789839

4300881331

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Chiêu Ly Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM TRƢỜNG 

THÀNH (36/23)

Đội 5, T.Phƣớc Lộc Đông, Xã Tịnh Sơn, 

H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

02553841149-

0913442887
4300326088

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Văn Lang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢỢNG HẢI DUNG QUẤT 

(37/23)

KDC 19B, T.Thạch Trụ Tây, Xã Đức Lân, 

H.Mộ Đức, Quảng Ngãi
02556527979 4300671687

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU QUẢNG NGÃI 

(39/23)
122 Đinh Tiên Hoàng, TP. Quảng Ngãi 02553822544 4300298507

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Hùng Hổ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN RẠNG ĐÔNG (39/23) Số 83 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi 0914101348 3401000795
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đỗ Văn Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DNTN VẬN TẢI CHI LÊ (40/23)
Tổ 15, phƣờng Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi
0903815419 4300745995

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Lê Thị Kim Chi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC MINH (41/23)
TDP 1, Phƣờng Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ
0914343577

34L8006038 Phòng TCKH, TX Đức Phổ
Bùi Đức Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI QUỲNH NHƢ 

(42/23)

877/3 Quang Trung, phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi
0984996877 4300636026

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Phạm Thị Nhƣ Tin Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP BẢO 

HUY (43/23)
TDP 4, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng 0979341345 4300865153

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thái Phi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH RỒNG VÀNG (44/23) 209 Nguyễn Công Phƣơng, TP Quảng Ngãi 0944767676 4300341343
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Văn Tạo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HTX GIAO THÔNG VẬN TẢI  SƠN TỊNH (45/23)
744 Nguyễn Văn Linh, Phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi
02553842444 4,30E+09

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

TP Quảng Ngãi
Lê Bích Hồng

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; Kinh 

doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận tải 

hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐINH HÕA (46/23) Thôn Kà Tu, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà 0336520042 34G8001234
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Đinh Hòa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ LŨY (47/23)
Số 60 Nguyễn Chí Thanh, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi 
0932518534 34A8020623

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

TP Quảng Ngãi
Bùi Tá Lũy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THÔNG LIÊN (48/23)
Thôn Minh Mỷ, Xã Tịnh Bắc, H.Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
0914121738 4300772558

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NAM NGÂN (49/23)
TDP Liên Hiệp 1A, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
0985932224 34A8010937

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đỗ Thanh Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ THU NGÂN (50/23)
74/8 Phan Đình Phùng, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Tp Quảng Ngãi
0767271768 34A8021610

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Đoàn Thị Thu Ngân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH CƢỜNG THỊNH (51/23)
TDP Trƣờng Thọ Tây, P.Trƣơng Quang 

Trọng, TP Quảng Ngãi
0914043494 4300320671

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DŨNG (52/23)

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
34H8005635

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH KHANG VY (53/23)

Số 95 Trƣơng Định, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, TX Đức Phổ
0966227639 34L8006039

Phòng TCKH, TX Đức Phổ
Nguyễn Xuân Bách Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN LUẬT (54/23)

Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0907453068 34h8005569

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Văn Luật Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV 19/5 (55/23)
T.Định Tân, Xã Bình Châu, H.Bình Sơn, 

Quảng Ngãi
553.721.999 4300351768

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Thành Long Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẸP (56/23)
Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0396921554 34H8003762

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thành Đẹp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM DV VT THỌ TRƢỜNG (57/23)
T.Nam Bình, Xã Bình Nguyên, H.Bình 

Sơn, Quảng Ngãi
0935222618 4300752576

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Văn Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NHỰT (58/23)
Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
0965039448 34H8005198

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Lê Văn Nhựt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH HUỲNH NGUYỄN TƢỜNG VIÊN 

(59/23)

TDP Trƣờng Thọ Đông B, P.Trƣơng 

Quang Trọng, TP Quảng Ngãi
0982105499 34A8021565

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Huỳnh Nguyễn Tƣờng Viên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH QUANG (60/23)

Thôn Phú Hòa, xã Trà Phú, huyện Trà 

Bồng
0374962720 34D8001451

Phòng TCKH huyện Trà 

Bồng
Trần Đình Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LÀNH (61/23)
Tổ 01, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi
0987424776 34A8012662

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Lành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH LIÊN (62/23)

TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0385384021 34M8001558 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Nguyễn Thanh Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LỮ NGỌC KHIÊM (63/23)
Vùng 5, Xã Phổ Thuận, Thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0976745972 34L8004130

Phòng TCKH, Thị xã Đức 

Phổ
Lữ Ngọc Khiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN VÀNG (64/23)

Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0977878386 34H8005639

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Văn Vàng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VƢƠNG (65/23)
TDP Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
0973913477 34G8000091

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà
Nguyễn Tấn Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN Ý (66/23)

Thôn Năng xã, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0989423324

34H8005644

Phòng TCKH huyện Tƣ 

Nghĩa Bùi Văn Ý
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DVVT TRÀ MY (67/23) Thôn 1, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 
0966856457

34J8000306

Phòng TCKH huyện Minh 

Long Đỗ Hồng Hoàng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH THIÊN VĂN (68/23)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0814753019

34C8006113

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Đinh Thiên Văn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI MINH 

HƢƠNG (70/23)

879 Quang Trung, Phƣờng Nghĩa Chánh, 

TP Quảng Ngãi
0914617755

4300323880

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Đặng Thị Thu Vân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ BÉ (71/23)

Thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
0859862518

34E8005298

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Võ Thị Bé
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC VINH (72/23)

Thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà
;0389052859

34G8001254

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU THỜI (73/23)
Thôn Kỳ Thọ Nam I, xã Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành
0948455549 34I8002385

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Nguyễn Mậu Thời
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH QUYÊN (74/23) Thôn Làng Trá, xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà
0865146173

34G8001158

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Đinh Quyên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV QUÂN SỰ (75/23)
Hẻm 123/11 Phan Bội Châu, TP Quảng 

Ngãi
0984561411 4300647395

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Văn Sự Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV KD DV THIÊN ĐÀNG  

(76/23)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0989900302

4300845005

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Lê Thị Tuyết Nga
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN QUANG (77/23) Thôn 2, xã Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi
0982459970

34A8020761

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Võ Văn Quang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MÂN (78/23)

Thôn Phú Lộc, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0943960352

34E8005301

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Lê Thị Mân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN SƠN (79/23)

Thôn Lƣơng Nông Bắc, xã Đức Thạnh, 

huyện Mộ Đức
0914806807

34K8004518

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Phan Tấn Sơn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HOA (80/23)

Thôn Liên Trì Tây, xã Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn
0967515568

34C8006039

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Lê Thị Hoa
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC THÀNH CÔNG (81/23)

Số 382 Lê Lợi, Phƣờng Nghĩa Lộ, Tp 

Quảng Ngãi
0961155437

34A8021771

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Võ Ngọc Thành Công
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THANH THOẠI (82/23)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0914037356

34C8006115

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Huỳnh Thanh Thoại
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV TMDV NGỌC PHÁT (83/23)
Thôn Vĩnh Trà, xã Trà Bình, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0968793968 4300820226

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Phạm Thành Đô

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI TÖ LÊ 

(84/23)

Thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0985367599

4300853020

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Thế Tú
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH TÁNH 

HẠNH (85/23)

Thôn An Hội Bắc 3, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0977896289 34H8002300

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Đỗ Tánh - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÖY (86/23)

Thôn Tan Via, xã Sơn dung, huyện Sơn  

Tây 
0986617110

34F8000303

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây
Nguyễn Húy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỆN THƢỢNG HẢI (87/23)
Tân Thành, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0913856177 34I8001871

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Thƣợng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VLXD VIÊN THÙY (88/23)

Thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn 

Tịnh
0763535076

34E8005307

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Trần Thị Thanh Thùy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CN CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PV OIL 

MIỀN TRUNG TẠI QUẢNG NGÃI (89/23)

92-94 Lê Trung Đình, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp Quảng Ngãi
02553837333 4300603574-020

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Ngọc Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV THANH XUÂN (90/23) Khối 5, Thị trấn Đức Phổ, H.Đức Phổ, QN 02553859259 4300346630
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Xuân

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH VŨ (91/23)
Xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
0972630597 34A8008719

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Võ Đình Vũ Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ KIM PHƢƠNG (92/23) Thôn Nƣớc Nhƣ, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ 0398911219 34M8001581 Phòng TCKH huyện Ba Tơ Phan Thị Kim Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI LONG PHI (93/23)

Thôn Sơn Châu, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long
0979501448

34J8000363

Phòng TCKH huyện Minh 

Long Chế Long Phi
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC LÂM (94/23)

TDP Liên Hiệp 1C, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
0945913535

34A8021825

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Đặng Quốc Lâm
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN VẬN TẢI TRÂM ANH 

(95/23)

30 Tố Hữu, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi
0913476521 4300719674

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Võ Thành Long
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU NGHĨA (96/23)
Thôn Mỷ Thuận, xã Phổ Thuận,thị xã Đức 

Phổ
0919305672 34L8003884

 Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Nguyễn Mậu Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TẤN (97/23)
Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi
0935399810

34A8018325

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Phạm Văn Tấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ NINH (98/23)

Thôn Gia Hòa, xã Đức Tháng, huyện Mộ 

Đức
0338143587

34K8004529

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Đỗ Ninh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THANH HUY (99/23)

Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0868425579

34C8004463

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Tăng Thanh Dƣơng
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG LIÊN (100/23)

Thôn Thạch Trụ, xã Đức Long, huyện Mộ 

Đức
0984165747

34K8001135

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Lê Thị Hồng Liên
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ TÁM (101/23) Xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 0918150017 34M800375 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Lê Thị Tám Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ DUY VƢƠNG (102/23)

Thôn Đông Thuận, xã Bình Trung, huyện 

Bình Sơn
0988799579

34C8006037

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Võ Duy Vƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ THỊ KIM SA (103/23) Thôn 02, xã Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi
0935822157

34A8010249

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Tạ Thị Kim Sa
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI PM (104/23)
Thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0385969899

4300870121

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DVVT&DL TRUNG HẢI 

(105/23)
Phƣớc Thịnh, Đức Thạnh, Mộ Đức 0983428251 4300780220

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Văn Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH LỘC (106/23)
TDP 4, phƣờng Nguyễn Nghiêm, Thị xã 

Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
0914121346 34L8004149

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Đình Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VŨ THIÊN SƠN (107/23)
Thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, huyện Sơn 

Tây, tỉnh Quảng Ngãi
0987587181 34F800018

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tây 
Vũ Thiên Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SƠN (108/23)

KDC 45, thôn Phƣớc Chánh, huyện Mộ 

Đức
0372629318

34K8003884

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Nguyễn Thị Sơn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC VINH (109/23)

Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0945380006

34C8006125

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Nguyễn Đức Vinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CƢỜNG (110/23)

Thôn Đông Yên, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn
0376313613

34C8006139

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Nguyễn Cƣờng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH AN TIẾN PHÁT (111/23)

Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0946897379

34E8005312

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Từ Tiếng
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGỌC ÂN (112/23)
Thôn An Vĩnh, xã Phổ Khánh, thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
02553970346 4300300749

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Ngọc Thơm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XD, TM & DV NHẤT ĐĂNG 

KHOA (113/23) Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0855111124

4300834476

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Văn Tuyến
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY PHONG (114/23)

Thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú, 

huyện Bình Sơn
0374506449

34C8006110

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Phạm Duy Phong
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP VẬN TẢI NAM HOÀNG (115/23)

Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0848909292

4300886379

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Cao Anh Đạt
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ BÁ HOÀNG (116/23) 

Đƣờng Trƣờng Chinh, tổ 01, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi
0398382677

34A8021849

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Lê Bá Hoàng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THANH QUANG (117/23)

Thôn Phƣớc Sơn, xã Đức Hiệp, huyện Mộ 

Đức
0974845812

34K8004725

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Bùi Thanh Quang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ HƢƠNG (118/23)

Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0378491276

34C8006128

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Đinh Thị Hƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG ĐÌNH CẢM (119/23)

Thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0385177488

34C8006157

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Dƣơng Đình Cảm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HÍT (120/23)

Thôn Làng Vố, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0377100689

34G8001299

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Đinh Văn Hít
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN TÀI (121/23)

28 Hà Huy Tập, Tp Quảng Ngãi (Địa chỉ 

liên hệ: TDP Trung Lý, phƣờng Phổ Vinh, 

thị xã Đức Phổ)

0905448034

34A8018099

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phan Tài

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH PHỔ HÕA (122/23)

tdp 3, phƣờng Nguyễn Nghiêm, TX Đức 

Phổ
02553976741

4300691309

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Mậu Huy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ Ý (123/23)

Hẻ 18/75A Hoàng Hoa Thám, phƣớng 

Quảng Phú, TP Quảng Ngãi
0934770471

34A8021856

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Bùi Thị Ý
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TÍN (124/23)

Thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0905137868

34C8006126

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Võ Văn Tín
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH LÂM (125/23)

Thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0913638852

34A8021882

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Nguyễn Thanh Lâm
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN PHƢƠNG (126/23)

Thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn
0348843968

34C8005948

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Bùi Văn Phƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN DANH (127/23)

Thôn Mỷ Long Tây, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn
0343487878

34C8006156

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Huỳnh Tấn Danh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG NGUYÊN AN 

(128/23)

Số 115 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phƣờng Trần 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0909117588

34A8021518

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Nguyễn Hồng Lƣỡng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI VĂN ĐẠT (129/23)

Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình 

Sơn

0913774357-

0945080493 34C8006144

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Mai Văn Đạt
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH ĐẠI LÝ NÊM VĂN TUYÊN- KHO 

NÊM QUẢNG NGÃI 2 (130/23)

376 Hai Bà Trƣng, phƣờng Trần Phú, Tp 

Quảng Ngãi (Địa chỉ liên lạc: Xã Thịnh 

Thọ, huyện Sơn Tịnh)

0965630738

34A8020687

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Ngô Tấn Văn

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CÔNG (131/23)

Thôn Trƣờng Thọ, xã Tịnh Phong, huyện 

Sơn Tịnh
0983744726

34E8005309

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Nguyễn Văn Công
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TẬP (132/23)

Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0359033040

34H8005676

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Tập
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV TH TẤN TRƢỜNG 

THÀNH (133/23) Thôn 3, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn
0977718567

4300131000

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Đoàn Tấn Phụ 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH PHƢỚC TRÂM 

(134/23)

Thôn 6, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
0973451311 4300839474

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Quốc Vĩ

- Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe du lịch;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC QUANG (135/23)

Thôn Kim Thành Thƣợng, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành
0383110058

34I8002854

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Nguyễn Đức Quang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CHÍN RÕ (136/23)

Thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức
0364562053

34K8003430

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Nguyễn Rõ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU NGỌC ÁNH 

(137/23)

TDP Thạch Bi 1, phƣờng Phổ Thạnh, thị 

xã .Đức Phổ

02553860355-

0914062902
4300673282

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Thị Ngọc Ánh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC HOA (138/23)

TDP Gò Dép, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0356221186

34G8001305

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Võ Ngọc Hoa
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ SỬU (139/23)

Thôn Làng Ranh, xã Sơn Ba, huyện Sơn 

Hà
0869926607

34G8001300

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Nguyễn Thị Sữu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN BẢO (140/23) Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi 935.350.649 34A8009647
Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Tấn Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH NGHĨA (141/23)
TDP Bàn An, phƣờng Phổ Quang, thị xã 

Đức Phổ

0913428274-

0326130174
34L8002422

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ
Võ Thành Nghĩa

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ;

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TÔN (142/23)

Số 305/6 Phan Bội Châu, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp Quảng Ngãi
0914583344

34A8021797

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Đỗ Văn Tôn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH VĂN THANH TÖ (143/23) 152 Lê Trung Đình, Tp Quảng Ngãi
0932596639

34A8021928

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Văn Thanh Tú
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC DŨNG (144/23)
Thôn Hòa Bân, xã Tịnh Thiện, Tp. Quảng 

Ngãi
0976417776 34A8019387

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Quốc Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUNG (145/23)

Thôn Đề An, xã Hành Phƣớc, huyện Nghĩa 

Hành
0907007249

34I8002639

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Nguyễn Văn Trung
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN TIÊN (146/23) TDP3, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
0905179649

34K8004748

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Phạm Văn Tiên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THÀNH TRUNG (147/23) Số 59/7 Nguyễn Bá Loan, Tp Quảng Ngãi
0918298889

34A8021926

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Bùi Thành Trung
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ QUANG TUẤN (148/23) 05 Phạm Văn Đồng, tp Quảng Ngãi
0972239139

34A8021935

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Ngô Quang Tuấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG TRÖC (149/23)

Số 28 Hà Huy Tập - P Nghĩa Chánh - TP 

Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ liên 

lạc: Thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, Thị xã 

Đức Phổ)

0977227743

34A8017841

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi

Trần Quang Trúc Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH PHẠM TIẾN THỌ (150/23)

Thôn Tân Sơn, xã Phổ Nhon, thị xã Đức 

Phổ
0352841138

34L8006021

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Phạm Tiến Thọ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN DÂN (151/23)

Thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0368125462

34E8005321

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Nguyễn Văn Dân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO THANH DƢƠNG (152/23)

Xóm 6, thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, Tp 

Quảng Ngãi
0979135977

34A8021956

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Cao Thanh Dƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY TÂM (153/23)

Số 28 Hà Huy Tập - P Nghĩa Chánh - TP 

Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ liên 

lạc: Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn)

0989257310

34A8021941

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi

Nguyễn Duy Tâm Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN VƢƠNG (154/23)

TDP Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp Quảng Ngãi
0974641749

34A8021850

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Nguyễn Tấn Vƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ BẢY (155/23)

Thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0934142584

34E8005195

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Lê Bảy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH SAO KHUÊ MOTEL 2 (156/23)

Thôn Bầu Chuốc, xã Bình Chánh, huyện 

Bình Sơn
0905597897

34C8005421

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Võ Ngọc Hiền
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI VÀ TM VIỆT LINH 

(157/23)

Lô E12-02 KĐT Nam Lê Lợi, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi
903.676.825

4300766480

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phạm Đình Việt

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV VÀ TM NHÃ UYÊN 

(158/23)

Số 349 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0914643479 4300814744

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Xuân Vinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HẠ LONG (159/23)

Số 118/11 đƣờng Trƣơng Định, phƣờng 

Trần Phú, Tp Quảng Ngãi
0905158564

34A8021960

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Nguyễn Hạ Long
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH HOÀNG PHÖ SƠN (160/23)
Cụm CN Ba Động, Xã Ba Động, H. Ba Tơ, 

Quảng Ngãi
0972756567 4300740080

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Trần Huỳnh Nhƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH XUÂN (161/23)

Thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, 

huyện Mộ Đức
0987442379

34K8003386

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Phạm Thanh Xuân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TẤN SƠN (162/23)

Thôn Làng Rành, xã Sơn Ba, huyện Sơn 

Hà
0353965300

34G8001254

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Võ Tấn  Sơn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC DŨNG (163/23)

Hẻm 22 Lê Lợi, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp 

Quảng Ngãi
0982850069

34A8021930

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Trần Quốc Dũng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÝ HỒNG CHÍ (164/23) Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, tp Quảng Ngãi
0903050786

34A8021854

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Lý Hồng Chí
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT (165/23)

Thôn Phƣớc Thiện, xã Bình Hải, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0347591810

34C8006174

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Nguyễn Thị Tuyết
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT PHU (166/23) Tổ 6, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0981981563

34A8021975

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Nguyễn Viết Phu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC (167/23)

Đội 7, thôn Phong Niên Thƣợng, xã Tịnh 

Phong, huyện Sơn Tịnh
0918627868

34E8004890

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Đỗ Thị Bích Ngọc
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG TRINH (168/23)

Vùng 4, Xã Phổ Thuận, Thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0389641240

34L8004107

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Phạm Thị Tú Trinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VLXD HAI CHỐN 

(169/23)

Vùng 8, TDP Bàn An, phƣờng Phổ Quang, 

TX Đức Phổ
0978911027

34L8005222

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Phạm Thị Hoàng Huệ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG CÔNG THIỆU (170/23)

Thôn Tân Phƣớc, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn
0923451313

34C8006148

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Đặng Công Thiệu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẢI (171/23)

Thôn An Phong, xã Bình Mỷ, huyện Bình 

Sơn
0977402420

34C8006183

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Nguyễn Văn Hải
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THỊ THƢƠNG TÂM 

(172/23)

Thôn Thanh Trà, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn
0354093879

34C8006179

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Trƣơng Thị Thƣơng Tâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN NHƢ HẢO (173/23) TDP1, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức
0935295279

34K8002703

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức Trần Nhƣ Hảo Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV TM&DV VT CLC VIỆT 

THẮNG (174/23)

Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0982970450

4300759821

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Tạ Thị Lệ Sƣơng

Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định;

  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

MINH ÁNH (175/23)
Tổ 05 phƣờng Nghĩa Lộ, Tp Quảng Ngãi

0985199359-

0905975577 4300844435

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Nguyễn Lộc Thanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG 

QUANG HUY (176/23)
Thôn Làng Bút, xã Sơn kỳ, huyện Sơn Hà 0914500753

4300870058

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Trần Ngọc Quang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG BÌNH KIỀU (177/23)
Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, Quảng Ngãi
0913418553 4300620298

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Văn Đạt

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH PHẠM CÔNG (178/23)
Tổ 07 phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi
0905711941 34A8021963

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Phạm Công Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CÔ QUỲNH (179/23)

Thôn Mỷ Trang, xã Phổ Cƣờng, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0914737308

34L8002165

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Trịnh Hồng Hội Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TRỊNH NGỌC PHƢỚC (180/23)

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0909469058

34H8005669

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Trịnh Ngọc Phƣớc
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRỊNH TẤN TRÍ 

(181/23)

Thôn Ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0382445943

34I8002797

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Nguyễn Trịnh Tấn Trí
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC VINH (182/23) Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà
0984325015

34G8001302

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Nguyễn Đức Vinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN TRIỀU (183/23)

Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0985550307

34H8005657

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Phan Văn Triều
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG DUY TIẾN (184/23)

TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0971179345

34I8002212

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Đặng Duy Tiến
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH SANH THIÊN LỰC (185/23)

Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
0934927300

34I8002646

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Đoàn Văn Dân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH TẤN LẬP (186/23)

16 Lê Trung Đình, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp Quảng 
0339694988

34A8009287

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Đinh Tấn Lập
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VĂN TẤN HÀ (188/23)

52B Đinh Tiên Hoàng, Tp Quảng Ngãi (ĐC 

liên hệ: Thôn Vinh Phú, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức

0942632648

34A8021338

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Văn Tấn Hà Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN TÀI (189/23)

TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0869990880

34G8001311

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Huỳnh Tấn Tài
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH NGOAN (190/23)

Thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0984011117

34E8005334

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Trần Đình Ngoan
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THU HUYỀN 

(191/23)

Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0946964240

34C8006202

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Huỳnh Thị Thu Huyền
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI ĐÌNH HÓA (192/23)

TDP Trƣờng Thọ Tây C, P.Trƣơng Quang 

Trọng, TP Quảng Ngãi
0339706706

34A8021860

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Bùi Đình Hóa
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM DŨNG (193/23)

Thôn Tân Hy , xã Bình Đông, huyện Bình 

Sơn
0365713837

34C8003096

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Phạm Dũng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TÂN THỊ THU THỦY (194/23)

TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0969654720

34H8005339

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Tân Thị Thu Thủy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY HOÀNG (196/23)

Thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh

0934926750-

0366459750 34E8005327

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Nguyễn Duy Hoàng 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ KIM THUYÊN 

(197/23)

Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935127494

34H8005709

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Huỳnh Thị Kim Thuyên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI THỊ TỊNH (198/23)

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa
0358494496

34A8022006

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Mai Thị Tịnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH LƢƠNG (199/23)

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa
0367753147

34A8022038

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Phạm Đình Lƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH PHẠM BINH (200/23)

Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa 

Hành

0972634144-

0918222506 34I8002857

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Phạm Binh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TYY TNHH MTV TỊNH BÙI (201/23)

08/22 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng Phú, 

Tp Quảng Ngãi
0989474777

4300869479

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Bùi Văn Tịnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG HUY 

BẢO (202/23) Tổ 8, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0982948579

4300852764

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Khƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HƢNG (203/23)

Số 21 đƣờng CMT8, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp Quảng Ngãi
0773013233

34A8021922

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Nguyễn Tấn Hƣng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN ĐẠT (204/23)

TDP Tập An Nam, phƣờng Phổ Văn, thị xã 

Đức Phổ
0969451379

34L8006018

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Nguyễn Tấn Đạt 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH MINH (205/23)

TDP Nam Phƣớc, xã Phổ Vinh, thị xã Đức 

Phổ
0989370600

34L8005792

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Nguyễn Thanh Minh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN ANH (206/23)

Xóm 01, thôn Long Bàn, xxa Tịnh An, Tp 

Quảng Ngãi
0836428789

34A8022059

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Trần Xuân Anh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN BẰNG (207/23)

Thôn Mỷ Hòa, Xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
0974240998

34H8005697

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Văn Bằng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG PHÖC SANH 

(208/23)

Số 164/ Tế Hanh, Phuowngf Trƣơng 

Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
905436142

34A8010874

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Trƣơng Thị Nhƣ Ý
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HUY (209/23)

Thôn Phú Lâm Tây, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0901564594

34I8002861

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành Trần Văn Huy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ TUYẾT TRINH (210/23)

Đôi 11, thôn Tự Do, xã Tịnh Ấn Đông, Tp 

Quảng Ngãi
0935406792

34A8019516

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi Bùi Thị Tuyết Trinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠI NGỌC DUY (211/23)

Thôn Đồng Viên, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935238497

34H8005714

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Tạ Ngọc Duy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC QUI NHƠN 

(212/23)

TDP Hàng Gòn, TT Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0914516123

34G8001312

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà Nguyễn Đức Qui Nhơn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI HUYỆN ĐỨC 

PHỔ (213/23)

29 Trần Phú, TDP5, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thị xã Đức Phổ
02553859243

34120700015

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Nguyễn Văn Hân Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.

CN HTX HÕA BÌNH XANH TẠI QUẢNG NGÃI 

(214/23)

Số 28 Hà Huy Tập, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp.Quảng Ngãi
0395011111 3401170000048-062

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Phƣơng Thảo

  -Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng;

-Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô;

-Kinh doanh vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định;

-Kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi; 

- Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng.

CÔNG TY TNHH MTV DV THƢƠNG MẠI THÀNH 

QUANG (215/23)

Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Thanh, huyện 

Bình Sơn
09360256260

4300824534

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tịnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÖC VŨ (216/23)

Hẻm 952 Quang Trung, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp Quảng Ngãi
0352593818

4300809303

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Đặng Văn Vũ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VIẾT THƢƠNG 

(217/23)

Đôi 9 Thôn An Lộc, xã Tịnh Long, Tp 

Quảng Ngãi
0344420052

34A8022048

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Nguyễn Viết Thƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VY THỊ MÙI (218/23)

Số 74 Đinh Tiên Hoàng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
0365635917

34A8022078

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Vy Thị Mùi
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH THỚI (219/23)
Thôn Thanh Thủy , xá Bình Hải, huyện 

Bình Sơn 
0329869438 34C8005584

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Minh Thới Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM CHÍ PHƢƠNG (220/23)

Số 274 Trần Quang Khải, phƣờng Chánh 

Lộ, Tp Quảng Ngãi

0982909956-

0934843901 34A8017746

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Phạm Chí Phƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH KINH HUỲNH THANH NHANH (221/23)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0934983872

34C8006208

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Huỳnh Thanh Nhanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÌNH NGHIÊM (222/23)

Thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0962101723

34H8005470

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Trần Đình Nghiêm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG ĐÌNH ĐỨC (223/3)

Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0974633113

34H8005706

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Đặng Đình Đức
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VỀ (224/23)

Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
0976960790

34A8021923

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Nguyễn Ngọc Về
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN MINH (225/23)

Thôn Châu Thuận Nông, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn
0394400187

34C8005263

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn Nguyễn Văn Minh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH BÌNH (226/23)

Thôn Thạch By 1, phƣờng Phổ Thạnh, thị 

xã Đức Phổ
0961292820

34L8006103

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ Ngô Thanh Bình
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VLXD 

TIẾN HƢNG (227/23) TDP 3, phƣờng Phổ Minh, TX Đức Phổ
0919313168

4300883265

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Nguyễn Tiến Hƣng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ BÌNH (228/23)
Thôn Tuyết Diên 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
0908763316 34C8002903

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Trần Thị Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HÀ THỊ THU LỆ (229/23)

Thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa
0961759524

34A8022103

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi Hà Thị Thu Lệ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VĨNH NGUYÊN (230/23)

Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0985949454

34E8001419

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh Nguyễn Trọng Nguyên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC DUY (231/23)

Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0333269731

34H8005721

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Huỳnh Ngọc Duy 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH ĐẠT (232/23)
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0388422883 34A8010324

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Minh Đạt Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN NHÂN (233/23)
Thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện 

Nghĩa Hành
0969711447 34I8002869

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Trần Văn Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH KIM (234/23)
Đƣờng Nguyễn Thông, Tổ 9, phƣờng 

Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi
0914724744 34A8021861

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Đỗ Thanh Kim Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ TỰU (235/23)
Hẻm 121 đƣờng Hai Bà Trƣng, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
0905262487 34A8022113

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Hồ Tựu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ QUỐC LƢU (236/23) 
TDP Kon Dung, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba 

Tơ
0888414546 34M8001591 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Ngô Quốc Lƣu Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

HỘ KINH DOANH TỪ THỊ HUY (237/23)
Thôn Minh Trung, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh
0388893853 34E8005344

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh 
Từ Thị Huy Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

HÂN KHOA (238/23)

04 Trƣơng Quang Trọng, phƣờng Lê Hồng 

Phong, Tp Quảng Ngãi
0916322852 4300886266

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Tiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN ĐOÀN (239/23)
TDP Thạch Bi 1, phƣờng Phổ Thạnh, thị 

xã .Đức Phổ
0905860599 34L8006127

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ
Đỗ Văn Đoàn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH CHÍ (240/23)
Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0903514719 34H8005725

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Huỳnh Minh Chí Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ HOÀNG HÀ (241/23)
05/3 Huỳnh Tấn Lợi, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0964238475 34C8006218

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Tạ Hoàng Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC ĐẠI (242/23)
Thôn Thọ Tây, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0865067477 34E8005053

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh 
Nguyễn Ngọc Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TẠO (243/23)
TDP Liên Hiệp 1B, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, Tp Quảng Ngãi
0984911740 34A8022121

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tạo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH NGỌC THÁI (244/23)
Thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình 

Sơn
0979877076 34C8006227

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Huỳnh Ngọc Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI VIỆT PHONG (245/23)
Số 07/6 HÙYnh Tấn Lợi, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0374857968 34C8006226

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Bùi Việt Phong Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN DỊCH VỤ VẬN TẢI 

HÕA THUẬN (246/23)
TDP1, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa 0909624280 4300741398

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Duy Khuyên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DNTN VẬN TẢI NGUYỄN LỢI (247/23) Thôn 3, Xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi 0775840993 4300775365
Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Lợi Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TIỂU (248/23)
 Thôn Làng Gung, xã Sơn Cao, huyện Sơn 

Hà
0362801190 34G8001230

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Đinh Văn Tiểu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH SANG (249/23)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0903351886 34K8004513

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Minh Sang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VIẾT VƢƠNG (250/23)
Số 133 Nguyễn Trãi, phƣờng Nghĩa Lộ, tp 

Quảng Ngãi
0974730700 34A8022062

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Viết Vƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG QUANG PHƢỚC 

(251/23)

TDP Di Lang, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0974444605 34G8001226

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Trƣơng Quang Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THANH TUẤN (252/23)
Thôn Phú Sơn, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0787704558 34H8005446

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Trƣơng Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TRỌNG NHÂN (253/23)
Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, Tp 

Quảng Ngãi
0325743856 34A821820

Phòng TCKH, Tp Quảng 

Ngãi
Võ Trọng Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THÖY (254/23)
Thôn Long Bàn Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0384767254 34I8002877

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Lê Thị Thanh Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV KD DV PHƢỚC THỊNH 

(255/23)

Lô 8-9 khu A, CCN Đồng Dinh, thị trấn 

Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi

0833540179 4300731311
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Ngô Hữu Điệp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH AN KHANG BS (256/23)
302 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng Nghĩa 

Lộ, Tp Quảng Ngãi
969416768 4300880627

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Sinh Thái Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BIẾT (257/23)
TDP 12 Quyết Thắng, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0931003082 34A8019614

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Trần Văn Biết Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH THIÊN Ý (258/23)
Xóm Bình Bắc, thôn Trà Bình, xã Tịnh 

Trà, huyện Sơn Tịnh
0935535918 34E8004469

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh 
Đinh Thiên Ý Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ THU THÖY (259/23)
Xóm 5, thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã 

Đức Phổ
0935434648 34L8004266

Phòng TCKH, thị xã Đức 

Phổ
Trịnh Thị Thu Thúy Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÀI (260/23)
Thôn An HÀ 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
0934803252 34H8005327

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Văn Tài Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

HỘ KINH DOANH CAO NGUYỄN DUY CƢỜNG 

(261/23)

Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
'0962585545 34A8016606

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Cao Nguyễn Duy Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ DỊCH 

VỤ DU LỊCH THỊNH PHÁT (262/23)

Thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa
'0934898626 4300883642

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Lan Hƣơng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ Kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe hợp đồng.

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THIÊN 

QUANG (263/23)

Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi
0982212345 4300712848

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Đình Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC PHÖC (265/23)
Thôn Phƣớc An, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức
0935040533 34K8004778

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Trần Ngọc Phúc Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH HUỲNH QUANG HIỀN (266/23)
TDP 6, Phƣờng Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ
0983972348 34L8006105

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Huỳnh Quang Hiền Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG TRƢỜNG 

(267/23)

Số 28 Hà Huy Tập. Phƣờng Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi (Địa chỉ liên hệ: 

Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức 

Phổ)

0944282341 34A8014748
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Quang Trƣờng Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng



HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC CƢỜNG (268/23)
197/46 đƣờng Bích Khê, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
0975527274 34A8022171

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Trần Ngọc Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỊNH HƢNG 

(269/23)
Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0914783707 4300508553

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bích Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DV TM&XD BẢO HÂN 

(270/23)

298 Nguyễn Tự Tân, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
2553821379 4300741687

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hồng Quân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHA ĐIN (271/23)
Lô C4 KCN Tịnh Phòn, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
02553697777 3500648098

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Võ Quang Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP XÂY DỰNG 

PHA ĐIN (272/23)

Lô CN8 KCN Tịnh Phòn, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh
02553936666 4300826789

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Cảnh Hóa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN HẠNH (273/23)
KDC 8, thôn Bình Trung, xã Trà Bình, 

huyện Trà Bồng
0981692179 34D8001529

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng
Phan Văn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUÍ NGHĨA (274/23)
Số 101 Trần Văn Trà, thị trấn Di Lăng, 

huyện Sơn Hà
0382777952 34G8001319

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà
Lê Qúi Nghĩa Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 

(275/23)

Số 26 Chu Huy Mân, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
0917101139 34A8014630

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Cẩm Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH DUY (276/23)
Thôn Bình Bắc, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh

932581522-

0708027618
34E8005056

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Nguyễn Thanh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TRUNG TÍN (277/23)
Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0973523421 34I8001835

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Võ Trung Tín Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ XUÂN ANH (278/23)
Thôn Tân Phƣớc Đông, xã Bình Minh, 

huyện Bình Sơn
0396680205 34C8005907

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Võ Xuân Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI ĐÌNH HỮU (279/23)
Thôn Tân Phƣớc, xã Tịnh Đông, huyện 

Sơn Tịnh
0777516179 34E8005353

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Bùi Đình Hữu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ TÙNG (280/23)
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0854555724 348004781

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Bá Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH CVẬN TẢI CHUYÊN DÙNG SƠN 

NHỊ (281/23)

44 Phan Đình Phùng, phƣờng Trầ Hƣng 

Đạo, Tp Quảng Ngãi
0913400513 4300485352

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Ngọc Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NGHĨA (282/23)
Thôn Mỷ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Sơn
0779999609 34C8006257

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Nguyễn Văn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ HÂN (283/23)
Đƣờng Trần Quốc Toản, phƣờng Trần Phú, 

Tp Quảng Ngãi
0914271414 34A8022005

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Bùi Tá Hân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HẢI NGUYÊN (284/23)
Thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, Tp 

Quảng Ngãi
0902237497 34A8022169

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
LÊ Hoàng Phi Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐỖ THÀNH (285/23)
Thôn Đại An Đông II, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
0976790521 34I8002889

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Huỳnh Đỗ Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LƢƠNG TRỌNG TRINH (286/23)
139/10 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0988960379 34C8006228

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Lƣơng Trọng Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THỌ (287/23)
TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0357989549 34G8001326

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà
Nguyễn Tấn Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VĂN PHÕNG PHAN VĂN HÙNG 

(288/23)

Thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0961500919 34H8005548

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Phan Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÖY SINH (289/23)
Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn
0866708068 34C8006237

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Đỗ Thị thúy Sinh Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐINH QUANG THUẤN (290/23)
Hẻm 55 Trƣờng Chinh, phƣờng Chánh Lộ, 

Tp Quảng Ngãi
0915259491 34A8022216

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Đinh Quang Thuấn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 

(291/23)

Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
914191029 34K8003189

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ Đức
Nguyễn Thị Thanh Tuyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VIẾT VĨ (292/23)
Thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, Tp Quảng 

Ngãi
0353970377 34A8022165

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Võ Viết Vĩ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH TUẤN (293/23)
Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0355456115 34H8005672

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Trần Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH HIỀN (294/23)
Thôn Gò Đồn, xã Sơn Giang, huyện Sơn 

Hà
0948481803 34G8000608

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà
Trần Thanh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

512 (295/23)

Thôn Phƣớc Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện 

Mộ Đức
0949202127 4300786783

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Hoài Bão Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN CHUÔNG (296/23)
Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0972789311 34H8005745

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Phan Văn Chuông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN PHÁT (297/23) Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0917052469 34K8004768
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Tấn Phát Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HỒNG TRINH 

(298/23)

Hẻm 465/12 đƣờng Nguyễn Công Phƣơng, 

thành phố Quảng Ngãi
0865067776 34A8022227

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Trần Thị Hồng Trinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP XD VÀ DV VẬN TẢI HOÀNG SƠN 

(299/23)

Hẻm 275 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0936528367 4300757567

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Hoàng Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ QUANG VŨ (300/23)

Thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0974146822

34C8006262

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Hồ Quang Vũ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ NGHIÊM (301/23)
TDP Liên HiÊpj IIC, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
0944933297 34A8014094

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Huỳnh Thị Nghiêm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ MINH (302/23)
Số 22/62 đƣờng Lê Lợi, phƣờng Chánh lộ, 

Tp Quảng Ngãi
0935121923 34A8022071

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
TẠ Minh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VẬN TẢI TÂN 

THỊNH (303/13)

Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
935979751 4300628272

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Vạn Đào Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC THANH (304/23)
TDP 2, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ
0914259295 34L8005915

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Phan Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ NGỌC THẮNG (305/23) 
29/38  Nguyễn Tự Tân, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0978554714 34C8005579

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Đỗ Ngọc Thắng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ PHƢỢNG (306/23)
Số 485 Phạm Văn Đồng, TDP Phú Vinh 

Trung, huyện Nghĩa Hành
09989902930 34I8002767

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Đoàn Thị Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THANH AN (307/23)
Đội 01, thôn Hòa Nam, xã Tịnh Thiện, tp 

Quảng Ngãi
0946125173 34A8013801

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Hoàng Đình Thân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LƢU QUANG KHÁNH (308/23)
Số 32 Bùi Thị Xuân, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp 

Quảng Ngãi
0799433455 34A8006452

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Lƣu Quang Khánh Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN HỒNG (309/23)
Thôn Tà Pa, xã Sơn Thƣợng, huyện Sơn 

Hà
0971116471 34G8001270

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà
Đinh Văn Hồng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÔNG DƢƠNG (310/23)
Thôn Đông Trúc Lâm, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành
0348114776 34H8002888

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Văn Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN NĂM (311/23)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905420628 34H8005748

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Lê Văn Năm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG PHƢỚC HUY (312/23)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0974417007 34C8006280

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Đặng Phƣớc Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG NHẬT 

(313/23)

KDC 30, thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ 

Đức
0'982380749 34K8004789

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Quang Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THẾ TRUYỀN (314/23)
Số  nhà 02 Nguyễn Huệ, TDP 1, thị trấn La 

Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0982617373 34H8005011

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Trần Thế Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI LÂM (315/23)
Thôn Điền Hòa, xã Nghĩa Điền, huyện Tƣ 

Nghĩa
0905011854 34H8005742

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Bùi Lâm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HOÀNG THIÊN LAM (316/23)
Số 127 Lê Trung Đình, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, Tp Quảng Ngãi
0981082977 34A8022102

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Hoàng Thiên Lam Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THƢỜNG 

(317/23)

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0972044107 34C8005821

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Nguyễn Văn Thƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VTTN HỮU TRANG (318/23) Thôn 2, xã Long Hiệp, huyện Minh Long 0915798971 34J8000299
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Minh Long
Nguyễn Hữu Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THANH BÌNH 

(319/23)

Thôn Cộng Hòa I, xã Tịnh Ấn Tây, Tp 

Quảng Ngãi
0914235957 34A8022268

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Phan Thị Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN CHÍNH (320/23)
Thôn Gò Chu, xã Sơn Thành, huyện Sơn 

Hà
0983748494 34G8001332

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà
Phạm Văn Chính Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC BẢO (321/23)
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức
0968717578 34K8004791

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN TÍNH (322/23)
Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0905546756 34C8006285

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Huỳnh Văn Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LỆ THỦY (323/23)
194/32 Hoàng Văn Thụ, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0972371410 34A8022210

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Lệ Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XD TỔNG HỢP THIÊN LONG 

(324/23)

118 Nguyễn Nghiêm, TDP Vĩnh Bình, 

phƣờng Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ
0911361999 4300857258

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Bảo Lộc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN THƢƠNG MẠI HOÀN 

HIỆP (326/23)

Số 127, Liên tổ 1, thị trấn Sông Vệ, huyện 

Tƣ Nghĩa

02553848919-

0914031034
4300311892

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Huân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG (327/23) Thôn Tà Mát, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà 0984325015 34G8001118
Phòng TCKH, huyện Sơn 

Hà 
Nguyễn Quang Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN DANH (328/23)
KDC 5A, Trƣờng Thọ Tây, P. Trƣơng 

Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi
0905760013 34A8009772

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Trần Văn Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LONG PHÁT 

(329/23)

343/1/6  Phan Đình Phùng, phƣờng Chánh 

Lộ, Tp Quảng Ngãi
0911893379 4300887157

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Bùi Hoàng Long Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG ANH THIỆN (330/23)
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0964512556 34K8004795

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Dƣơng Anh Thiện Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CAO VÍT (331/23)
TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0935683522 34H8005340

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Cao Vít Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÂY (332/23)
354 Đƣờng Trà Bồng Khởi Nghĩa, thị trấn 

Trà Xuân, huyện Trà Bồng
0387280971 34D8001505

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng
Nguyễn Văn Tây Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH VÕ VĂN DŨNG (333/23)
Thôn Trung Hải, xã Phổ Khánh, thị xã Đức 

Phổ
0976141759 34L8006144

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Võ Văn Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG (334/23)
Thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0358577708 34E8005173

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Lê Quốc Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

THƢƠNG MẠI TUẤN ĐẠT (335/23)

75 An Dƣơng Vƣơng, phƣờng Trần Phú, 

Tp Quảng Ngãi
0905969138 4300596905

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Phan Xuân Hậu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU 

LỊCH PHƢỚC XIM (336/23)

Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0905272625 4300888263

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Tấn Phƣớc

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ Kinh doanh vận tải 

hành khách bằng xe hợp đồng. Kinh doanh vận chuyển 

khách du lịch

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TRUNG PHƢƠNG 

(337/23)

Liên tổ 3, khối Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, 

huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
913489684 4300789424

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Quang Trrung

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC DƢƠNG (338/23)
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0911333552 34A8022328

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Trần Ngọc Dƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THANH NGA (339/23)
TDP Đông Quang, phƣờng Phổ Văn, TX 

Đức Phổ
0905012297 34L8004295

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Lê Thị Thanh Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI CÔNG LUẬN (340/23) Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức 0945638796 34K8004798
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Bùi Công Luận Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI VIỆT SƠN (341/23) Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa 0765040904 34H8000066
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Bùi Việt Sơn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH BÌNH (342/23)
TDP Trƣờng Thọ Tây A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, TP Quảng Ngãi
0912238147 34A8022234

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VỶ NGÂN (343/23)
Thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trugn, 

huyện Nghĩa Hành
0799810747 34I8002895

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Ánh Phụng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BÌNH (344/23)
Thôn Trƣờng Xuân, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0962796248 34E8005363

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Trần Văn Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN KHẮC HUYỀN (345/23)
Thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh
0393639759 34E8005351

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Phan Khắc Huyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH TIẾN (346/23)
Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, thị xã 

Đức Phổ
0865595276 34L8006048

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Nguyễn Thành Tiến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH TUẤN (347/23)
Số 34 Lê Đình Cẩn, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, Tp Quảng Ngãi
0913842638 34A8022357

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Trần Thanh Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN THẢO (348/23)
TDP Giao Thủy, thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn
0934009076 34C8005969

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Đỗ Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUANG HUY (349/23)
519/83 Quang Trung, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi
0932553447 34A8022315

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Quang Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN NGỌC THỊNH (350/23)
08 Huỳnh Công Thiệu, phƣờng Trần Phú, 

Tp Quảng Ngãi
0949565752 4300548669

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trƣơng Thị Ngọc Lê Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HẠNH (352/23)
Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
0367316024 34A8019494

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Lê Thị Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN QUỐC THÀNH (353/23)
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0976162038 34H8004083

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Trần Quốc Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRỊNH THỊ PHƢƠNG (354/23) Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0358976300 34K8004793
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Trịnh Thị Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP ANH THƢ 

(355/23)

Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn
0336599326 4300884290

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG (356/23)
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, Tp 

Quảng Ngãi
0914128919 34A8022336

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Hoàng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TIẾN HƢNG (357/23 Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0911388195 34K8004802
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Tiến Hƣng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THU HƢƠNG 

(358/23)

Thôn Châu Tử, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0932560444 4300413534

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Đình Long

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH TRẦN KIM HẢI (359/23) Hẻm 281 Trần Hƣng Đạo, Tp Quảng Ngãi 0376362469 34A8022390
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Trần Kim Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN PHÖC (360/23)
Số 177 Quang Trung, phƣờng Lê Hồng 

Phong, Tp Quảng Ngãi
0969952529 34A8022358

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Phúc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TÔ THANH HÀ (361/23)
Thôn An Lạc, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0949020018 34H8005776

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Tô Thanh Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH ĐÌNH NHỊ (362/23)
Thôn Thanh Trà, xã Bình Khƣơng, huyện 

Bình Sơn
0986005589 34C8003517

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Huỳnh Đình Nhị Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUỆ (363/23)
Thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0886699069 34I8002902

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Nguyễn Văn Tuệ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ MINH PHƢƠNG (364/23)
TDP Thạch Bi 2, phƣờng Phổ Thạnh, thị 

xã .Đức Phổ
0869423775 34L8006152

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Lê Minh Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN LINH (365/23)
Thôn Minh Khánh, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh
0974443404 34E8005376

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Hoàng Văn Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THẠNH (366/23)
Thôn Hà Nhai Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0977169007 34E8005381

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Nguyễn Tấn Thạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HÀ (367/23)
Thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0976576715 34L8006096

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Phạm Văn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN CƢỜNG (368/23) 
TDP Liên Hiệp 1C, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
0984390502 34A8022376

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Đỗ Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI AN 

BÌNH (369/232)

268/3 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0913032624-

0935077747
4300732890

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thúy

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THOẠI (370/23)
TDP3, phƣờng Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức 

Phổ
0989367100 34L8003367

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Nguyễn Văn Thoại Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THÙY LINH (371/23)
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
976801792 34A8010227

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Thị Thùy Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ KẾ THIÊN (372/23)
Thôn Tiên Đào, xã Bình Trung, huyện 

Bình Sơn
0963435334 34C8006309

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Võ Kế Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ PHÖC VIỄN (373/23)
Thôn Long Xuân, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0325224641 34C8006123

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Lê Phƣớc Viễn Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN THIỆU (374/23) Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị xã Đức Phổ 0398761567 34L8006161
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Huỳnh Tấn Thiệu Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH BÙI MINH MẪN (375/23)
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0902946045 34K8003312

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Bùi Minh Mẫn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KIM LOAN (376/23)
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyễn Sơn 

Tịnh
0795501105 34E8003714

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Bùi Thị Kim Loan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ ĐẠT TÍN (377/23) Tổ 8, phƣờng Chánh Lộ, Tp Quảng Ngãi 0976246116 4300887365
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Mỷ Tiên

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa thông thƣờng.

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM LIÊN (378/23)
Thôn Ba Bình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
0348376652 34I8002658

Phòng Tài chính- Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Lê Thị Kim Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH CÔNG ĐỨC (379/23) Thôn Trung, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng
0374626458

34D8001291

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Huỳnh Công Đức
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN XÍT (380/23)
102 Trƣơng Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
0907474125 34A8022420

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Nguyễn Xít Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HÀ VĂN HẠNH (381/23)
Số 157 Nguyễn Tự Tân, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi
0989739078 34A8020864

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Hà Văn Hạnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HỮU 

DŨNG (382/23)

Thôn Mỷ Hƣng, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0971550052 34I8002353

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Trần Hữu Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH MINH NHẬT (38323)
Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0976493424 34I8002697

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành
Huỳnh Minh Nhật Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO VĂN THẢO (384/23)
Thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0971126346 34I8001667

Phòng TCKH huyện Nghĩa 

Hành
Cao Văn Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THUẬN HẢI (385/23)
Thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0987111530 34E8003722

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh
Huỳnh Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG NGỌC SANH (386/23)

Thôn Mỷ Lệ, xã Tịnh Châu, thành phố 

Quảng Ngãi

0394818387

34A8022365

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Dƣơng Ngọc Sanh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LƢU ĐÔN CƢỜNG (387/23)
Thôn An Thạnh, xã Bình Tân Phú, huyện 

Bình Sơn
0392176000 34C8003368

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Lƣu Đôn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI TUYẾT DIÊM 

(388/23)

Thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0908763316 4300808532

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Trần Thị Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƢƠNG MẠI 

PHƢƠNG LOAN (389/23)

44 Lê Hữu Trác, phƣờng Trần Phú, Tp 

Quảng Ngãi
0913711477 4300786014

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Thị Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN THANH (390/23
Thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
0915085679 34D8001541

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng
Trƣơng Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TUẤN (391/23) Long Thạnh 1, Phổ Thạnh, Đức Phổ 966029407 34L8003984
Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Quốc Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THÀNH (392/23)

Thôn An Cƣ, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0973904055 34H8005713

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Thị Thành Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH DUY (393/23) Thôn Gía Vực, xã Ba vì, huyện Ba Tơ 0964468665 34M8001490
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Ba Tơ
Phạm Minh Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LỮ MƢỜI (394/23)
KDC 37, Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức
'0918318990 34K8004589

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Lữ Mƣời Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ ANH TÖ (395/23)
Hẻm 68/7 Nguyễn Thụy, phƣờng Quảng 

Phú, Tp Quảng Ngãi
0914091039 34A8001073

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Tạ Anh Tú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ HỮU PHƢỚC (396/23)
Thôn Nhơn Hòa 2, xã Bình Tân Phú, 

huyện Bình Sơn
0982690218 34C8006287

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn
Đỗ Hữu Phƣớc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN BÌNH (397/23) Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn 0974592749 34B80001203
Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn
Trần Văn Bình Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng



HỘ KINH DOANH VÕ THỊ NHUNG (398/23)
Thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô, huyện Ba 

Tơ
0379503764 34M8001589

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Ba Tơ
Võ Thị Nhung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VỰA NÔNG SẢN NGUYỆT LÊ 

(399/23)

Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
0905431914 34H8005786

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa
Lê Thành Danh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DƢ (400/23)
Thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ 

Đức
0968717578 34K8004792

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Dƣ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG HÀ KDC 4, TDP Sông Vệ, huyện Tƣ Nghĩa
0918733239

34H8005023

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Hoàng Hà
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ VÂN

Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0964664537

34H8005806

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Dƣơng Thị Vân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ TĨNH 

Xóm Khê Xuân, thôn Mỷ Lại, thành phố 

Quảng Ngãi

0986396433

34A8022454

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Võ Tĩnh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀO THỊ KHÁNH THỨC 

Thôn An Điềm 2, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0399057915

34C8006323

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Đào Thị Khánh Thức
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THANH PHÖ 

Thôn Phƣớc Xã, xã Đức Hòa, huyện Mộ 

Đức
0982908561

34K8004578

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Trần Thanh Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ TẤN QUANG

Hẻm 121 đƣờng Hai Bà Trƣng, phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi

0866570619

34a8022488

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Đỗ Tấn Quang

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TIỂN

Hẻm 1069/20 Quang Trung, thành phố 

Quảng Ngãi

0935505082

34A8022428

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Trần Thị Tiển

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH TÌNH

Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn 

Tịnh
0916572652

34E8005331

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Đặng Thanh Tình
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY NHẤT

Hẻm 135 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố 

Quảng Ngãi

0332240525

34A8022460

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Duy Nhất

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ TUẤN KIÊN 

Thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn 

Tịnh
0973152998

34E8005372

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Đỗ Tuấn Kiên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI LÂM PHƢỚC ĐỊNH 

Thôn Biều Qua, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long
0962494552

34J8000366

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Minh Long Lâm Phƣớc Định
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HỌP

Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0966750581

34I8002898

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Trần Văn Họp
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOẠNH NGUYỄN ĐÌNH PHƢƠNG 

Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0357920464

34H8005782

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Đình Phƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THẮNG TÀI Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn
0977990844

34B80001202

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh Thắng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGÔ ÁNH NHẬT Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn
0914709598

34B80001149

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Ngô Ánh Nhật
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGÔ ĐÌNH PHÖ 

Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0919195329

34H8003466

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Ngô Đình Phú
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN XÂY DỰNG BÌNH MỶ 
Thôn Thế Lợi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0918390506

4300864424

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Quốc Bảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẮNG

Thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0937875770

34E8005367

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Nguyễn Văn Thắng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG THANH HẠ 

Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh
0355871444

34E8005042

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Trƣơng Thanh Hạ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC QUÝ

Hẻm 60 Mạc Đỉnh Chi, thành phố Quảng 

Ngãi

0935007743

34A8022477

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Võ Ngọc Qúy

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN LONG GIANG 

Thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cƣờng, thị xã 

Đức Phổ
0969063030

34L8006160

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Phan Long Giang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HIỀN 

Thioon Sung Túc, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi

0365000626

34A8022508

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Thị Hiền

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ĐIỀN THỌ 

Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0969739444

34H8005683

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Lê Điền Thọ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG QUẢNG Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0913569077 34K8003136
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ  Đức 
Lê Quang Quảng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN TÍNH
Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0905351672 34A8010022

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Đỗ Văn Tính Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY - NỘI 

THẤT HOÀNG HUY

Thôn Vạn Tƣờng, xã Bình Hải, huyện Bình 

Sơn
0974474233

34C80023566

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Ngô Thị Trang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN NGHĨA
Thôn Mỷ Thuận, xã Phổ Thuận, huyện 

Đức Phổ 
0905050935 34L8003982

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Phạm Văn Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN XUÂN LÂM

Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0972694964

34C8006332

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Đoàn Xuân Lâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HẠT Thôn 2, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa
0985438458

34H8004826

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Văn Hạt
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THU THÙY 

TDP Trƣờng Thọ Tây A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, TP Quảng Ngãi

0977187179

34A8019302

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thu Thùy

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH THÀNH ĐẠI Thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn
0332343416

34B80001212

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Dƣơng Đại
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV PHÖC PHÁT HƢNG
Số 230/6/1 Nguyễn Công Phƣơng, phƣờng 

Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi
0974472364

4300850647

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Phúc

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH NHẤT HƢNG TRÀ BỒNG 
Thôn Vƣờn Đồn, xả Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
0919999907 4300623605

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tấn Đức

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng Kinh 

doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN NĂM
Thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
0979964059 34K8003122

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức
Nguyễn Văn Năm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ NHÂN Thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
0986225737

34G8001013

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Lê Nhân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN TẤN SÁCH

Thông Long Hội, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0365009224

34C8006242

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Phan Tấn Sách
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TÁM VY Thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn 0947386221 4300839604

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Đào Trọng Tám

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng Kinh 

doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TÔN NGỌC BỬU Thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh
0379305652

34E8005401

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Tôn Ngọc Bửu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN BÌNH

Thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ 

Đức
0987584484

34K8003084

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ  Đức Trƣơng Văn Bình
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ANH TOÀN

KDC 198B, thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức 

Lân, huyện Mộ Đức
0984816582

34K8004815

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ  Đức Nguyễn Anh Toàn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV VẬN TẢI TÂN 

HOÀNG ĐỨC

Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0903556177

4300638087

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Phạm Đình Tân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC PHƢƠNG Thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức
0976951752

34K8004806

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ  Đức Phan Ngọc Phƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LAI 

Thôn Phƣớc Bình, xã Bình Nguyên, huyện 

Bình Sơn
0706025018

34C8006337

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Thị Lai
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM ANH

Thôn Đại Xuân, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0935471739

34I8002913

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Nguyễn Thị Kim Anh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ ĐỨC HẬN Thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức
0914922300

34K8003121

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Mộ  Đức Lê Đức Hận
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ĐÌNH ĐỨC Thôn 4, xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi

0914200214

34A8009571

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Võ Đình Đức

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 

Thôn Hiệp An, xã Phổ Phong, thị xã Đức 

Phổ
0983016715

34L8003854

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Nguyễn Đình Tùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM HUỆ
TDP Trƣờng Thọ Đông, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
977402322 34A8007475

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Lê Thị Kim Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VY THỊ THIÊN PHÖ 

Thôn Cộng Hòa 02, xã Tịnh Ấn Tây, Tp. 

Quảng Ngãi
0947944203

34A8017237

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Vy Thị Thiên Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TỐNG PHI HẢI
Thôn Kim Thạch 1, xã Nghĩa Hà, thành 

phố Quảng Ngãi
935280848 34A8010119

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Tống Phi Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ NHÃ 

UYÊN

TDP Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0961616861

4300873796

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Huỳnh Tấn Sang

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ TẤN ĐỨC 

Hẻm Hai Bà Trung, Phƣờng Lê Hồng 

Phong, Tp Quảng Ngãi

0913919469

34A8022556

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Lê Tấn Đức

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HIỀN Thôn 5, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức 0394847115
34K8004603

Phòng TCKH huyện Mộ 

Đức
Phạm Thanh Hiền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ XUÂN
Xã Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi
987642828 34L8003989

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ
Bùi Thị Xuân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ SĨ TIẾN

Thôn Hòa Tân, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
0938277808

34H8005817

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Lê Sĩ Tiến
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ HIỆP
24 Nguyễn Nghiêm, Phƣờng Phổ Ninh, Thị 

xã Đức Phổ
0914811304 34L8003966

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Đức Phổ
Lê Hiệp Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH VĂN   

Thôn An Điềm 1, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0343076009

34C8006334

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Huỳnh Văn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC TIÊN

Thôn Sung Túc, xã Nghĩa Hà, huyện Tƣ 

Nghĩa

0966333579

34A8022367

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Ngọc Tiên

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN HY PÔN

Đôi 3, thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, 

Tp Quảng Ngãi

0932439856

34A8021954

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Trần Hy Pôn

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG HỮU NGHĨA Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
0972483854

34G8001140

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Dƣơng Hữu Nghĩa
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH QUỲ THUÔC HOA SEN

Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0354307926

34H8005667

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Thị Sen
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VŨ NGỌC HỮU 

Thôn Năng Tây 3, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0917274099

34H8005680

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Vũ Ngọc Hữu
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng



HỘ KINH DOANH LÊ VĂN PHONG

Thôn Dƣơng Quang, xã Đức Thắng, huyện 

Mộ Đức
0973710719

34K8003405

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Lê Văn Phong
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH TÂN SINH
Thôn An Hà 1, xã Nghĩa Trung, huyện Tƣ 

Nghĩa

0913021144-

0913470515
4300319605

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Cao Sinh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN XUÂN THIÊN
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
0984163637 34H8003471

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Phan Xuân Thiên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VŨ HOÀNG NAM

Số 32 đƣờng Cẩm Thành, phƣờng Trần 

Hƣng Đạo, Tp Quảng Ngãi

0911200778

34A8021451

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Vũ Hoàng Nam

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI ĐỨC ÂN Thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn
0834787070

34B80001230

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Bùi Đức Ân
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ CHÍ THÀNH

47 Phạm Văn Đồng, thị trần Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn
0961678248

34C8006341

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Võ Chí Thành
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH KIỀU ĐÌNH PHÁP

TDP Trƣờng Thọ Tây A, P.Trƣơng Quang 

Trọng, TP Quảng Ngãi

0354547521

34A8022551

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Kiều Đình Pháp

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DANH ĐỖ NGỌC THANH
Thôn Bình Tân, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
0982400144 34D8000890

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Đỗ Ngọc Thanh Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC HOÀNG Thôn 1, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0906594644

34K8004499

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Nguyễn Đức Hoàng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI VĂN HAI

Thôn Sơn Châu, xã Long Sơn, huyện Minh 

Long
0977319781

34J8000368

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Minh Long Lê Văn Hai
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi
906506197 34K8003239

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Đông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ THANH THANH

TDP Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0869924842

34I8002919

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Ngô Thanh Thanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG VĂN TOÁN

Thôn Thọ Trung,  xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 

Tịnh
0984954424

34E8005412

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Đặng Văn Toán
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ MINH TỊNH

Tổ 4, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi

0905102442

34A8012124

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Tạ Minh Tịnh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG CƢỜNG

Thôn An Hội Bắc, Xã Nghĩa Kỳ, H.Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
0935761419

34H8004370

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Hùng Cƣờng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VIỆT

Thôn La Hà 1, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0913297439

34H8005801

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Phạm Việt
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HOANH

Thôn Điền An, xã Nghĩa Điền, hueyenj Tƣ 

Nghĩa
0988621215

34H8004294

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Văn Hoanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ KHOAN GIẾNG SONG 

BÁCH

Số 131/16 Hùng Vƣơng, thành phố Quảng 

Ngãi

0984884581

34A8015724

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Đệ

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MINH HẬU Thôn Đông An Hải, huyện Lý Sơn
0328545317

34B80001076

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Phạm Minh Hậu
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM DƢ 

Tổ 3, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp Quảng 

Ngãi

0914683403

34A8012189

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Lê Thị Kim Dƣ

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN NHANH Thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn
0372694824

34B80001228

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Dƣơng Văn Nhanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TRÖC

Thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn 

Tịnh
0977967022

34E8005404

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Nguyễn Ngọc Trúc
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DÂN
Thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
908045717 34H8003459

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Dân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG VLXD VÀ TTNT 

THIỆN NHÂN

Thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
904614790 34H8002965

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Thị Hồng Thủy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THIÊN LONG

Thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện 

Bình Sơn
0978120235

4300872136

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Thanh Thiên

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ TRƢƠNG TÍN

Thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
0972941948

34C8006373

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Đỗ Thƣơng Tín
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH VINH

Thôn Phƣớc Thọ 1, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0397784364

34C8006352

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Thanh Vinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC VỶ 

33 Phạm Văn Đồng, thị trấn Trà Xuân, 

huyện Trà Bồng
0866405001

34D8001555

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Nguyễn Ngọc Vỷ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THẮM 
Thôn Thuận Phƣớc, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0982788684

34C8005776

Phòng TCKH, huyện Bình 

Sơn
Nguyễn Văn Thắm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VẬN TẢI HỒNG 

THÀNH TDP 3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0914166758

4300738028

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Hồng Tuyến
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN HAI HÙNG
285 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
02553820960 4300347232

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Tấn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TÂN TÀI

Xóm Khê Thành A, thôn Cổ Lũy, xã Tịnh 

Khê

0372492796

34A8022586

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Tài

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN DŨNG

Thôn Trà Hoa, xã Trà Lâm, huyện Trà 

Bồng
0338384744

34D8001554

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Hồ Văn Dũng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ÁNH DƢƠNG Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn
0967664499

34B80001152

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Nguyễn Văn Trực
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH DUY LINH

Thôn Bình Thành, xã Hành Nhân, huyện 

Nghĩa Hành
0962752374

34I8002763

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Phạm Ngọc Duy Linh
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VẬN TẢI TIẾN HẢI Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức
0989302804

34K8004744

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Phan Thị Xuân Hƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI ĐÌNH CHÍN

Thôn An Cƣ, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0359690384

34H8002358

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa Mai Đình Chín
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TRÖC Thôn Hà Tây, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh
0399850205

34E8005418

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Nguyễn Thị Trúc
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH LƢU HOÀNG PHÖC

327 Phạm Văn Đồng, thị trấn Chợ Chùa, 

huyện Nghĩa Hành
0964989086

34I8002925

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Lƣu Hoàng Phúc
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN CAN

Thôn Mỷ Hƣng, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0326479516

34I8002922

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Võ Văn Can
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TRANG

Thôn An Hội Bắc 3, Xã Nghĩa Kỳ, H.Tƣ 

Nghĩa, Quảng Ngãi
0372081163

34H8005843

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Lê Văn Trang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LONG SƠN Thôn 3, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa
0384157397

34H8003299

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa Đặng Ngọc Sơn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THẢO NGUYÊN
Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0914026926 34A8007768

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trung Tuyến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO TRIỆU VỶ Xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa 0905913662 34H8003449
Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Ngh
Cao Triệu Vỷ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV TM DV XÂY DỰNG TRUNG 

THÀNH

KDC Đông Nam, Thị trấn Châu Ổ, huyện 

Bình Sơn
0981868879

4300889122

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Võ Trung Thành
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THƠM Thôn Tây, An Hải, Lý Sơn
0988331070

34B80001207

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Lê Thơm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH TẤN PHƢƠNG

Hẻm 170/30 đƣờng Bích Khê, thành phố 

Quảng Ngãi

0913427577

34A8022588

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Huỳnh Tấn Phƣơng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI
06 Nguyễn Thụy, phƣờng Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi
553822425 4300326176

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Ƣu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG THIÊN TÂM
268 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi
0985319879 4300575214

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Thị Huệ Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI HÀ CHÂU
Tổ 7, phƣờng Nghĩa Lộ, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0914012675 4300783038

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đinh Tấn Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN CHỈNH
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành
914182085 34I8001651

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Trần Chỉnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG T CỔ PHẦN ĐẦU TƢ 706
D17, Chu Văn An, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
553.722.706 4300567051

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đặng Minh Khoa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGHĨA

Chợ Thị trấn Ba Tơ, Thị trấn Ba Tơ, huyện 

Ba Tơ
0977736569

34M8000880

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Ba Tơ Lê Thị Nghĩa
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Thôn Đông Trúc Lâm, xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành
0972370156

34I8002920

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Nguyễn Đăng Khoa
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN KỲ Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, tp Quảng Ngãi

0364038135

34A8022669

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Kỳ

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THU HIỀN

Thôn 3, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi

0904094682

34A8022628

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Lê Thị Thu Hiền

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XD&SX NHÔM SẮT KHÁNH VĂN

178/6 Trần Hƣng Đạo, thành phồ Quảng 

Ngãi
0913476508

4300347810

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Anh Văn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ CÔNG LINH Tổ 01, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi 0914295339 34A8022570

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Tạ Công Linh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN MỶ Thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn
0967621950

34B8001130

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Trần Văn Mỷ
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH TẠP HÓA QUANG HOANH

TDP Trƣờng Thọ Tây, phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi

0913488760

34A8008737

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Trần Quang Hoanh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TÍN TRANG
127 Lê Trung Đình, phƣờng Trần Hƣng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi
0905741568 4300736119

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Hoàng Thiên Lam Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN BÁ PHÖ
Xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
0935497445 34H8003451

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Nguyễn Bá Phú Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH GIẤY HẢI PHƢƠNG
Lô 12-KCN Quảng Phú, P. Quảng Phú, Tp. 

Quảng Ngãi
02553818787 4300313956

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đỗ Hoàng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ KIM ÖT

Thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh, huyện 

Sơn Tịnh
379651129

34E8005218

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Võ Kim Út
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CHÂU TRUNG THIÊN

KDC 2, TDP 14, Thị trấn Trà Xuân, huyện 

Trà Bồng
0966446944

34D8001559

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Châu Trung Thiên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TUẤN ANH

Thôn An Vạn 3, xã Nghĩa Thƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0918395976

34H8003974

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Tuấn Anh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH HÀ VĂN ANH
Thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0913470061 34H8003520

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Hà Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG MINH TRƢỜNG
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa
0917460246 34H8003463

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa
Đặng Minh Trƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI QUỐC THIỀU
Thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0934838867 34A8010023

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, thành phố Quảng 

Ngãi

Bùi Quốc Thiều Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TRUNG
TDP Trƣờng Thọ Đông B, Phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0985746047 34A8010152

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Trung Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÙNG
TDP Trƣờng Thọ Đông B, Phƣờng Trƣơng 

Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi
0969192994 34A8010135

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Tùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HÙNG HIỀN Thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn
0868727267

34B80001162

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Trƣơng Đình Hoàng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINHM DOANH BÙI THANH TÂN KDC Số 2, xã Nghĩa Hiệp, huyện Tƣ Nghĩa
0919405768

34H8005351

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Tƣ Nghĩa Bùi Thanh Tân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP PHƢỚC THÀNH
Số 10 đƣờng 30/4, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
02553714721 4300359252

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Tiến Dũng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ QUANG VĨNH
Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
933899664 34I8001733

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Quang Vĩnh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ THƢƠNG
Thôn An Hải, xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn
1693943349 34C8003231

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Bình Sơn
Huỳnh Thị Thƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG LAN
Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Thanh, huyện 

Bình Sơn

0982226512-

0919100468
4300382773

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Đỗ Thị Cẩm Lan Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI PHÓ

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0978862986

34H8005749

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Thái Phó
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HOA 

Thôn Phƣớc Hòa, xã Bình Ttị, huyện Bình 

Sơn
0976593682

34C8006374

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Văn Hoa 
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUẤN

Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, Tp 

Quảng Ngãi

0968999577

34A8022720

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Tuấn

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THANH
Thôn Phƣớc Thọ, xã Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh
0336832647

34E8005132

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Văn Thanh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUYỀN

Thôn An Quang, xã Bình Thanh, huyện 

Bình Sơn
0984159326

34C8006387

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Quyền
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI ĐÌNH TUẤN Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0971984522

34K8004432

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Bùi Đình Tín
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI VĂN VỈNH Thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0909237576

34K8004828

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Bùi Văn Vỉnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ XUÂN LỘC

TDP Vĩnh Bình, phƣờng Phổ Ninh, thị xã 

Đức Phổ
0917073139

34L8006187

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Hồ Xuân Lộc
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH TƢỜNG

Thôn Vạn An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0942149456

34H8003384

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Bùi Mạnh Tƣờng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ MỶ CHÂU

Hẻm 52/10 Đinh Tiên Hoàng, Tp Quảng 

Ngãi

0914120220

34A8022676

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Đỗ Thị Mỷ Châu

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN ANH 
Thôn Trƣờng Giang, xã Trà Tân, huyện 

Trà Bồng
0366677355

34D8001440

Phòng TCKH, huyện Trà 

Bồng
Lê Văn Anh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ 

THUẬN PHÁT

Tổ 3, phƣờng Trần Hƣng Đạo, Tp. Quảng 

Ngãi
0914312552 4300503523

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Đặng Thị Thuận Thảo Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỶ NGA Thôn 3, Đức Nhuận, Mộ Đức 0399414179 34K8003093
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức 
Nguyễn Thị Mỷ Nga Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU CHÖNG

Thôn Bình Tây, xã Nghĩa Hà, Tp Quảng 

Ngãi

0964120659

34A8022545

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thu Chúng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP THƢƠNG MẠI TỔNG HỢP KHÁNH 

TƢỜNG

26 Lê Thánh Tôn, phƣờng Nghĩa Chánh, 

Tp Quảng Ngãi
02552228888

4300774562

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Cao Nhật Trung
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN K RÂM

TDP Nƣớc Nia, thị trấn Di Lăng, huyện 

Sơn Hà
03299795432

34G8001361

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Đinh Văn K Râm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO VỶ  ĐẠI
Xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi
0984201983 34H8003467

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Vỷ Đại Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO PHÖ TRUYỀN
Thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa, huyện Tƣ 

Nghĩa
981933684 34H8003465

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Cao Phú Truyền Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TTNHH KINH DOANH THƢƠNG MẠI 

PHƢƠNG NAM

Thôn Liên Hiệp 1, phƣờng Trƣơng Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi
0984740710 4300720197

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Võ Thị Mai Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM HÀ
Xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
0915618479 34K8003198

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Phạm Hà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƢƠNG BA

Thôn Mỷ Danh, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn 

Tịnh
0976578162

34E8005406

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Nguyễn Phƣơng Ba
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH HUY

Thôn Gia Hòa, xã Đức Tháng, huyện Mộ 

Đức

0945864139

34A8022698

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Đỗ Đình Huy

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ANH TRÀ
Tổ 12, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0977224569 4300361068

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hƣơng Trà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH LIÊM
Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
0914027708 34K8003236

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Thanh Liêm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG VĂN ĐIỀU
Thôn Thống Nhất, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
0909827676 34A8022732

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi
Dƣơng Văn Điều Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN DŨNG TDP 6, Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng
0387616237

34D8001468

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Trần Văn Dũng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN DUY TÍNH

Thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn 

Tịnh
0905505462

34E8005302

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Nguyễn Duy Tính
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ĐẠI DUY

Thôn Phƣớc Lộc Đông, xã Tịnh Sơn, 

huyện Sơn Tịnh
0984996607

34E8005398

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Võ Đại Duy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VĂN TÍCH Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
0965524494

34B80001223

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Trần Văn Tích
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN NAM 

Thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn
0988491452

34C8006265

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Đỗ Văn Nam
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN HẢI

Thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện Trà 

Bồng
0347408125

34D8001567

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Hồ Văn Hải
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN MIỀN

TDP Long Thạnh 1, phƣờng Phổ Thạnh, 

thị xã Đức Phổ
0386070102

34L8006197

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Lê Văn Miền
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÀNH   

Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0979460477

34K8004714

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Nguyễn Thành
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ TM VÀ DV PHÖ XUÂN

416/5/2 Nguyễn Trãi, Phƣờng Quảng Phú, 

TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
913473727

4300771850

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Đình Đông
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG TỊNH Thôn An Kỳ, xã Tịnh Kỳ, tp Quảng Ngãi

0965393023

34A8022766

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Hồng Tịnh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH TUẤN ANH

617 Quang Trung, tổ 4 , p. Nghĩa Chánh, 

tp Quảng Ngãi

0967706706

34A8022789

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Huỳnh Tuấn Anh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI TÁ PHU Tổ 01 phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi

0905611558

34A8022795

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Bùi Tá Phu

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN PHI HÙNG

Thôn Đồng Xuân, xã Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành
0934815140

34I8002847

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Trần Phi Hùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN NHÀN

Thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0969210639

34H8005813

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Phan Văn Nhàn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ DƢƠNG

Thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà 

Bồng
0388582208

34D8001254

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Ngô Thị Dƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN TÙNG

TDP Thanh Lâm, phƣờng Phổ Ninh, thị xã 

Đức Phổ
0975881883

34L8006181

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Võ Văn Tùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI PHI HÙNG
Thôn 5, xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng 

Ngãi
553820920 34A8010092

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Bùi Phi Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VTTN LÊ MINH NGHĨA
Thôn Minh Xuân, xã Long Mai, huyện 

Minh Long
0914952357

34J8000385

Phòng TCKH, huyện Minh 

Long
Lê Minh Nghĩa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ CÔNG TRỊNH

Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 

Bình Sơn
0395576434

34C8005330

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Lê Công Trịnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV THANH KIM LIÊN 

Hẻm 180 Hoàng Hoa Thám, phƣờng 

Quảng Phú, TP Quảng Phú
0906495607

4300889926

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Huỳnh Ngọc Thanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ MẪU

Thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phƣơng, 

huyện Tƣ Nghĩa
0397676652

34H8005812

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Mẫu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN NGỌC THANH         TDP 4, phƣờng Phổ Minh, thị xã Đức Phổ
0969449805

34L8006204

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Phan Ngọc Thanh
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV LÊ TUẤN VINH
Số 596 Hai Bà Tƣng, phƣờng Trần Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
977477744 4300755922

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Tuấn Vinh

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BA TÀI
Thôn Năng Tây, xã Nghĩa Phƣơng, huyện 

Tƣ Nghĩa, 
938756762 34H8003475

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Võ Thị Ngọc Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NHÀ MÁY ĐÁ VIÊN THIÊN 

PHÚC

Thôn Đại An Đông I, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
0909240464

34I8002941

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Võ Duy Ngô
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DƢƠNG MINH LỘC Thôn Tây, An Hải, Lý Sơn
0333475797

34B80001129

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Dƣơng Minh Lộc
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH VÕ NGỌC HUY

Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0382897181

34H8005871

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Ngọc Huy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH TRUYỀN

Thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0961548474

34H8005690

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Đỗ Thanh Truyền
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN TẤN HIỂN

Thôn Liên Trì Đông, xã Bình Hiệp, huyện 

Bình Sơn
0976611229

34C8006414

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Đoàn Tấn Hiển
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM TẤN SINH

Thôn Hòa Mỷ, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0974813435

34I8002938

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Phạm Tấn Sinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN NGỌC SINH

Thôn An Hội Nam 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0383113411

34H8005869

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Trần Ngọc Sinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH PHAN KẾ TÀU Thôn 6, xã Nghĩa Dũng, huyện Tƣ Nghĩa 0389520772 34A8014800
Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Phan Kế Tàu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ TÀI Thôn 7, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa
0348552174

34H8005857

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Bùi Thị Tài
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY 

Thôn Mỷ Long Tây, xã Bình Minh, huyện 

Bình Sơn
0962197145

34C8006417

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Phạm Duy   
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CP KẾT CẤU THÉP ĐẠI DŨNG MIỀN 

TRUNG 

Phân KCN Sài Gòn-Dung Quất, Bình 

Thạnh, Bình Sơn, Quảng Ngãi

02553632716-

0913138889
4300361011

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Hồng Liên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN SƠN Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn
0986978493

34B80001157

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Trần Văn Sơn
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH ĐẶNG TÌNH THƢƠNG

TDP Tập An Nam, phƣờng Phổ Văn, thị xã 

Đức Phổ 0767600011 34L8006207

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Đặng Tình Thƣơng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

ĐẠT LÀM

HỘ KINH DOANH NGUYỄN SƠN

Thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện 

Tƣ Nghĩa
0961762716

34H8005875

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Sơn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRẦN THÖY HẰNG Thôn 1, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn
0388979585

34C8006418

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Trần Thúy Hằng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH NHÂN
Thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành
0985171017 34I8001645

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Nghĩa Hành
Phạm Đình Nhân Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI VĂN HÙNG Tổ 25, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi

0912340767

34A8006602

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hùng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM&DV SINH CÔNG
Thôn Tân Mỷ, xã Tịnh An, thành phố 

Quảng Ngãi
0906569639 4300533535

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi
Nguyễn Thị Hồng Duyên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH HUỲNH HẢI HÀ

Số 11 Đinh Nhá, phƣờng Nghĩa Chánh, Tp 

Quảng Ngãi
0905489449

4300886756

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Huỳnh Hải
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH HIẾUThôn Đại Xuân - Xã Hành Thuận - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi397219575 34I8002939

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Trần Minh Hiếu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH QUỲNHThôn đại xuân - Xã Hành Thuận - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi967347434 34I8002837

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Trần Minh Quỳnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI THỊ HỒNG

Số 312, đƣờng Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi768465255 34A8022794

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Bùi Thị Hồng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỒNG ANH DŨNG

Thôn Trƣờng Khay, xã Sơn Hạ, huyện Sơn 

Hà
0865068167

34G8000970

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Đồng Anh Dũng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM ANH CHIẾN

Số 930 Quảng Ngãi, phƣờng Chánh Lộ, 

thành phố Quảng Ngãi

0947174176

34A8020203

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Anh Chiến

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THẾ NGUYÊN

Hẻm 262, đƣờng Hoàng Hoa Thám, 

phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi

0333536922

34A8022845

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Thế Nguyên

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ THỊ HOÀI MỶ Thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức
0346193416

34K8004625

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Võ Thị Hoài Mỷ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ THU BA
85 Lê Thánh Tôn, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi
1663083735 34A8010134

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Thu Ba Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI MẠNH TƢỜNG

Thôn Vạn An, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0942149456

34H8003384

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Bùi Mạnh Tƣờng

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng Kinh 

doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG ĐỆ
Thôn 3, Đức Nhuận, Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi
0377535667 34K8003205

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Quang Đệ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHAN VĂN LÊN
Thôn Đông Yên II, xã Bình Dƣơng, huyện 

Bình Sơn
0935095378 34C8003223

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch, huyện Bình Sơn
Phan Văn Lên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN HÙNG
Tổ 9, phƣờng Nghĩa Chánh, thành phố 

Quảng Ngãi
0935715531 34A8010178

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐOÀN DUY BÌNH
Thôn Vĩnh Bình, xã Phổ Ninh, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0914120228 34L8001531

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Đoàn Duy Bình Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI DUY
Đƣờng Tế Hanh, P. Trƣơng Quang Trọng, 

TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0979459611 34A8010764

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thái Duy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO VĂN ĐỘI
Số 740 Nguyễn Nghiêm, thị trấn Đức Phổ, 

huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0914417416 34L8001629

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Cao Văn Đội Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH ANH HIẾU
Thôn Diên Trƣờng, xã Phổ Khánh, huyện 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0977398315 34L8004105

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Huỳnh Anh Hiếu Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH INTERNET X-GAME

Thôn Hòa Sơn, xã Hành Phƣớc, huyện 

Nghĩa Hành
0385463446

34I8001437

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Nguyễn Thị Nhạn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ KIM ÁNH Thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tƣ Nghĩa
0914437337

34H8003721

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Thị Kim Ánh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ TUYẾT

Thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện 

Bình Sơn
0339539557

34C8006423

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Phạm Thị Tuyết
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN CƢỜNG
Thôn Thạch Trụ Yây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
983855819 34K8003452

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Lê Văn Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HÙNG Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức 0977398315 34K8003183
Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức 
Lê Văn Hùng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HUỆ 
Thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, tp Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
0388886598 34A8011241

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi
Phạm Thị Huệ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HIỆU BUÔN BA PHI

Số 474 Lê Lợi, phƣờng Nghĩa Lộ, Tp 

Quảng Ngãi
0979331330

34A8018729

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi Huỳnh Hữu Phát
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG TÍNH

Thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện 

Tƣ Nghĩa
0932542822

34H8005859

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Hồng Tính
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THƢƠNG MẠI-DỊCH 

VỤ HÀ NAM II Chợ Đức Phổ, TDP 2 - Thị trấn Đức Phổ - Huyện Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi914013068 34L8003865

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Nguyễn Ngọc Nam
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGÔ MINH PHỤNG

Thôn cổ lũy bắc - Xã Nghĩa Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi901165904 34A8017132

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Ngô Thanh Phụng

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƢƠNG MẠI VẬN TẢI 

DU LỊCH HƢNG THỊNH Thôn Điện An 2, Xã Nghĩa Thƣơng, Huyện Tƣ Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi911085858 4300881081

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Thị Bích Hạnh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten ner

CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬN TẢI GIA 

KHÁNH (325/23)

TDP Vạn Mỷ, thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0868292345 4300839788

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Nguyễn Bảo Anh  Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN QUANG THỌ
Thôn Long Thạnh 1, xã Phổ Thạnh, huyện 

Đức Phổ
0914007722 34L8002986

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Trần Quang Thọ Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC THANH

Thôn 2, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng 

Ngãi
0915677883

34A8022773

Phòng TCKH, thành phố 

Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Thanh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TUẤN NGUYỄN

Xóm 9 thôn Phúc Minh, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
0394978269

34I8002950

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Nguyễn Văn Tuấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN NÊN

Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0702502059

34H8004469

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Văn Nên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG THIÊN 

TÂN

172 Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng 

Ngãi
02553830237 4300321971

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Huỳnh Bảo Linh Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH BÙI ĐÌNH NGUYÊN

Thôn Gia Hòa, xã Đức Tháng, huyện Mộ 

Đức

0343706993

34A8022837

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Bùi Đình Nguyên

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH TẤN HẢI

Thôn Phú Long, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0914011749

34C8006439

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Đinh Tấn Hải
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HOÀNG TRUNG

38/40 Đƣờng Hai Bà Trƣng, Tp Quảng 

Ngãi

0369300979

34A8022907

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Trung

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI 

CÔNG HIẾU Thôn Liên Trì - Xã Bình Hiệp - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi914464944 4300756820

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Huỳnh Văn Công
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƢƠNG MẠI 

- VẬN TẢI MINH HUY Tổ 7, Phƣờng Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi
914271414

4300757380

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Bùi Tá Hân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ 

THƢƠNG MẠI NGHĨA CHÁNH154 Nguyễn Nghiêm, Phƣờng Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi799489818 4300586907

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Trần Thanh Tân

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten ner

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNGTổ 04 - Phƣờng Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi941886588 34A8009731 Nguyễn Văn Thông Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐẶNG QUỐC VIỆT
Thôn An Kim - Xã Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi961122637 34E8005460

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Đặng Quốc Việt
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM MINH VƢƠNG
Thửa đất số 497, Tờ bản đồ số 7, Thôn An Điềm 2 - Xã Bình Chƣơng - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi339179568 34C8006435

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Phạm Minh Vƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ TÔN
Thôn Thạch Bi 2, Phổ Thạnh, Đức Phổ, 

Quảng Ngãi
0913490200 34L8003997

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Lê Tôn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC KHUÊ
TDP 3, Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
0948876414 4300407040

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Bùi Thị Nhƣ Hoa Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LẠI 
Thôn Khánh Giang, xã Hành Tín Đông, 

huyện Nghĩa Hành
0989009516

34I8002472

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Nguyễn Văn Lại Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ DUY HIẾN
Thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa Hành
0905148738 34I8001666

Phòng TCKH, huyện Nghĩa 

Hành
Võ Duy Hiến Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM MINH 

THÀNH TÍN

Lô 02 Phân khu Sài Gòn-Dung Quất, KKT 

Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn

'02553853853

4300332317

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi
Lê Trung Tín

 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh 

vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN NĂNG

Tổ 5 - Phƣờng Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

971304827(807)

34A8022929

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Năng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LA HÀ
Thôn La Hà 2, Xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi2553476587 4300323915

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Bùi Minh Tuấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THƢỞNG

Hẻm số 22/70 đƣờng Lê Lợi - Phƣờng Chánh Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi974297271 34A8022930

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Thƣởng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

Hộ kinh doanh Trần Văn Hùng
Thôn Phú Lâm Đông - Xã Hành Thiện - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi989204432 43I8002520

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Trần Văn Hùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TẠ DUY VINH
số 55/18 Phạm Văn Đồng - Thị Trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi376957195 34C8006445

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Tạ Duy Vinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÍNH
 thôn Nghĩa Lâm - Xã Hành Nhân - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi966629449 34i8002945

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Nguyễn Văn Tính
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH LÝ TUẤN
Tổ dân phố 1 - Thị Trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi946847560 4300375776

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Phạm Thị Minh Lý
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH NGUYỄN HUYNH
KDC13B Tú Sơn 2 - Xã Đức Lân - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi398133163 34A8022847

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Nguyễn Ái Huynh
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ AN 

KHÁNH03/15 HOÀNG HOA THÁM - Phƣờng Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi989708902 4300841836

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Hà Ngọc Khánh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN HOÀNG

28 Hà Huy Tập - Phƣờng Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi979973179 34A8020865

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Trần Hoangf

Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH 

VẬN TẢI ĐỨC LONG

Khu dân cƣ 4, thôn Long Vĩnh, Xã Bình 

Long, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, 

Việt Nam - Xã Bình Long - Huyện Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi

2553850059

4300327331

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Trần Thị Hồ Điệp

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC TÂY
Xóm 23, vùng 5, xã Phổ Thuận, huyện Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
0978708806 34L8004148

Phòng TCKH, huyện Đức 

Phổ
Nguyễn Ngọc Tây Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TUẤN
Thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
0935243069 34K8001471

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Nguyễn Văn Tuấn Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN XUÂN ANH

 thôn Long Bàn, xxa Tịnh An, Tp Quảng 

Ngãi

0836428789

34A8022833

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Trần Xuân Anh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ KIM CHINH

Thôn Nam Thuận, xã Bình Chƣơng, huyện 

Bình Sơn
0986087872

34C8006012

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Lê Kim Chinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRƢƠNG VĂN XUÂN

Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0348590152

34I8002801

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Trƣơng Văn Xuân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ BẠCH QUANG

Thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh, 

huyện Nghĩa Hành
0976101078

34I8002250

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Lê Bạch Quang
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ ANH VĂN

Thôn La Hà, xã Nghĩa Thƣơng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0869072551

34H8005894

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Anh Văn
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THÁI HƢỞNG

TDP Khánh Bắc, phƣờng Phổ Ninh, Thị xã 

Đức Phổ
0932288662

34L8006231

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Nguyễn Phạm Thái Hƣởng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH TRẦN HỮU QUYÊN
Thôn Thạch Trụ Tây,xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0344774381 34K8003095

Phòng TCKH, huyện Mộ 

Đức
Trần Hữu Quyên Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN BẢO

Thôn Trrung Hải, xã Phổ Khánh, thị xã 

Đức Phổ
0362008231

34L8006236

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Lê Văn Bảo
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH CAO THẾ VŨ
Số 22 Nguyễn chánh - Thị trấn Di Lăng - Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi977610058 34G8001376

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Cao Thế Vũ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN THÔI
Thôn Hiệp An - Xã Phổ Phong - Huyện Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi941386980 34L8006230

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Nguyễn Tấn Thôi
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUÝ VINH
Thôn hiệp phổ bắc - Xã Hành Trung - Huyện Nghĩa Hành - Tỉnh Quảng Ngãi977253139 34I8002629

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Lê Quí Vinh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ THANH ĐẠI
SỐ 37 TƢƠNG DƢƠNG - Thị trấn Di Lăng - Huyện Sơn Hà - Tỉnh Quảng Ngãi911388081 34G8001374

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Lê Thanh Đại
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH XE ĐIỆN CHÍNH HÃNG

631- NGUYỄN VĂN LINH - Phƣờng Trƣơng Quang Trọng - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi906594929 34A8022957

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Lƣơng Tuấn Cƣờng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ CÔNG TUẤN
thôn bình bắc - Xã Tịnh Bình - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi359619272 34E8005467

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Lê Công Tuấn
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ NGỌC LAN
05 Phạm Văn Đồng - Thị Trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi976393431 34C8002758

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Phạm Thị Ngọc Lan
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH PHONG
THÔN PHÖ LONG 1 - Xã Bình Phƣớc - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi911899091 34C8005276

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn thanh Phong
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG LÂM

338/16/03 Nguyễn Nghiêm - Phƣờng Nguyễn Nghiêm - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi973188852 34A8022947

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn Hùng Lâm

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM ĐÌNH QUỐC

THÔN ĐỘC LẬP - Xã Tịnh Ấn Tây - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi978505664 34A8022978

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Định Quốc

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NPP MINH NGUYỆT

154/1 Bùi Thị Xuân - Phƣờng Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi353840570 34A8021549

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Nguyễn thị Minh Nguyệt

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HỒ VĂN MINH
Số 34-đƣờng 17/3,thị trấn Di lăng,Huyện Sơn Hà,tỉnh Quảng Ngãi357985268 34G8001272

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Hồ Văn Minh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN LÂM
THÔN ĐÁ CHÁT - Xã Ba Liên - Huyện Ba Tơ - Tỉnh Quảng Ngãi986005292 34M8001615

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Ba Tơ Nguyễn Tấn Lâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LƢƠNG VĂN HƢNG
Thôn Nhơn Bích - Xã Phổ Nhơn - Huyện Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi346830337 34L8006242

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Lƣơng Văn Hƣng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ VĂN XUÂN

Thôn Mỷ Thạnh Nam, xã Nghĩa Thuận, 

huyện Tƣ Nghĩa
0914413784

34H8005298

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Văn Xuân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN THÔNG

Thôn An Nhơn, xã Nghĩa Thắng, huyện Tƣ 

Nghĩa
0857012305

34H8005896

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Văn Thông
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ VĂN VƢƠNG

Hẻm 195/2 đƣờng Hai Bà Trƣng, phƣờng 

Trần Phú, Tp Quảng Ngãi

0814859921

34A8022976

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Đỗ Văn Vƣơng

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH CHÂU NGÂN
SỐ 397, ĐƢỜNG NGUYỄN NGHIÊM, Thị trấn Đức Phổ - Huyện Đức Phổ - Tỉnh Quảng Ngãi888130769 34L8006246

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Lê Quang Châu
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH CHẾ VŨ LAM PHƢƠNG

SỐ 28 HÀ HUY TẬP - Phƣờng Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi945913923 34A8022968

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Chế Vũ Lam Phƣơng

Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH TRẦN VŨ BẢO
THÔN HÀ TÂY - Xã Tịnh Hà - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi985033925 34E8005469

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Trần Vũ Bảo
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THỦY

11 TRÀ BỒNG KHỞI NGHĨA - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi946060422 34A8022955

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Lê Văn Thủy

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH TÙNG
TDP VI - Thị trấn Trà Xuân - Huyện Trà Bồng - Tỉnh Quảng Ngãi394767673 34D8000893

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Trà Bồng Nguyễn Thanh Tùng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ QUANG VỶ
Thôn an kim - Xã Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi394361720 34E8005455

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Lê Quang Vỷ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN MINH MẠNH

THÔN 4 - Xã Nghĩa Dũng - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi935231145 34A8022977

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Trần Minh Mạnh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MẬU THANH MINH
Thôn thạch trụ Tây,xã Đức Lân,Huyện Mộ Đức,Tỉnh Quảng Ngãi - Xã Đức Lân - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi978412830 34K8004842

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Nguyễn Mậu Thanh Minh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM KHẮC DUY

Tổ 22 - Phƣờng Quảng Phú - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi983024543 34A8010312

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Khắc Duy

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢỢNG
LIÊM TÔ 3 - Thị trấn Sông Vệ - Huyện Tƣ Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi914181137 34H8003379

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Thị Phƣợng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐINH CÔNG THỊNH
THÔN ĐỒNG NHƠN NAM - Xã Tịnh 

Đông - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi
375847464 34E8005474

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Đinh Công Thịnh

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TIẾN BẢO
Khu vực 1, Thị Trấn Châu Ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi913470454 4300353571

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Huỳnh Ngọc Hiệp
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CƠ SỞ NƢỚC ĐÁ TINH KHIẾT KIM LOAN
Thôn Thạch Trụ Tây - Xã Đức Lân - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi385903295 34K8003068

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Võ thị Kim Loan
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH PHÚC THANH
Tổ dân phố 4 - Thị Trấn Châu Ổ - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi914300169 4300547672

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Trần Thị Diễm Phúc
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRÍ DŨNG
THÔN AN HÕA BẮC - Xã Nghĩa Thắng - Huyện Tƣ Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi399864729 34H8005905

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Võ Văn Dũng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 968317307 34C8003271

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Thị Phƣơng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH DUY THỂ
Thôn Tây, An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 988119249 34B80001216

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Lý Sơn Lê Văn Thế
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ MỶ DANH
Thôn Minh Mỷ - Xã Tịnh Bắc - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi914101396 34E8004657

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Tịnh Nguyễn Thị Mỷ Danh
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ NHẬT PHƢƠNG

Số 208 Nguyễn Nghiêm, phƣờng Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi
0'968323767 34A8012245

Phòng TCKH, tp Quảng 

Ngãi
Trần Thị Nhật Phƣơng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÊ LỤC VĂN THẠNH

175 Tố Hữu, Thị trấn Sông Vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0343589257

34H8005895

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Lê Lục Văn Thạnh
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM DUY NAM Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức
0935675336

34K8004859

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Phạm Duy Nam
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH HUỲNH TÝ Tổ 10, phƣờng Quảng Phú, Tp Quảng Ngãi

0968581923

34A8023016

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Huỳnh Tý

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH MAI VĂN TUYÊN

Thôn Ngọc Sơn, xã Hành Thiện, huyện 

Nghĩa Hành
0914763543

34I8002744

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Nghĩa Hành Mai Văn Tuyên
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TỪ QUANG SANG

Thôn Độc Lập, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố 

Quảng Ngãi

0914350000

34A8022996

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Từ Quang Sang

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRỊNH MINH TÔNG
THÔN HÕA PHÖ - Xã Nghĩa Hòa - Huyện Tƣ Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi905597425 34H8005851

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Trịnh Minh Tông
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN CÓ
THÔN CHÂU THUẬN BIỂN - Xã Bình Châu - Huyện Bình Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi916322852 34C8006219

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Có
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN LƢU

TỔ 1 - Phƣờng Nghĩa Lộ - Thành phố Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi939393976 34A8023028

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Văn Lƣu

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM QUANG NHÂN
15 Phan Đăng Lƣu, P. Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi 919626053 4300880803

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Thị Minh Chiếu
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH TM&VT TÖ VƢƠNG
Thôn 1 - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Tỉnh Quảng Ngãi975111331 4300857152

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Lê Đức Thọ

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten ner

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TẤN HUY
Thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn 

Tịnh
0985680816 34E8005382

Phòng TCKH, huyện Sơn 

Tịnh
Nguyễn Tấn Huy Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG SỰ

Thôn Phƣớc Thọ 1, xã Bình Phƣớc, huyện 

Bình Sơn
0964800232

34C8006117

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Nguyễn Trung Sự
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH VÕ THÀNH TÂM
Thôn Gía Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi
0987040546 34M8000858 Phòng TCKH, huyện Ba Tơ Võ Thành Tâm Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ



HỘ KINH DOANH PHẠM HUY PHƢƠNG

Số 14 Nguyễn Hoàng, phƣờng Nghĩa 

Chánh, Tp Quảng Ngãi

0935974222

34A8022990

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thành phố Quảng Ngãi Phạm Huy Phƣơng

Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRƢỜNG HẢI
90 Bà Triệu, phƣờng Lê Hồng Phong, 

thành phố Quảng Ngãi
0385125799 34A8010228

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Trƣờng Hải Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH HOÀNG

Thôn Vĩnh Xuân, xã Phổ Phong, thị xã 

Đức Phổ
0975008169

34L8006055

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Nguyễn Minh Hoàng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH LÝ THANH HƢNG

Xóm Tây, thôn Phú Quý, xã Bình Châu, 

huyện Bình Sơn
0974297369

34C8006456

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Bình Sơn Lý Thanh Hƣng
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ VẠN PHÁT Tổ 18, phƣờng Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi 0912547479 4300743067
Sở KH&ĐT tỉnh Quảng 

Ngãi Nguyễn Thế Lâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

CÔNG TY TNHH PHÖ HẢI
Đƣờng Phạm Quang Ảnh, Tổ 6, Phƣờng Lê 

Hồng Phong, Tp Quảng Ngãi
02553825703 4300422049

Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tỉnh 

Quảng Ngãi Hồ Thị Ái Thùy
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH PHẠM CƢ

Thôn Phú Mỷ, xã Nghĩa Mỷ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0902400525

34H8005921

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Phạm Cƣ
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÀM SỶ LINH

TDP Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn 

Hà
0946974234

34G8001386

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Sơn Hà Đàm Sỷ Linh
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH NHÂN

Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện 

Mộ Đức
0985755171

34K8004837

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Mộ Đức Nguyễn Thành Nhân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN HÙNG CƢỜNG
Thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0986017229 34H8003547

Phòng TCKH, huyện Tƣ 

Nghĩa
Nguyễn Hùng Cƣờng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ TUYẾT PHƢỢNG
Thôn Xuân An, xã Nghĩa Hà, thành phố 

Quảng Ngãi 
0978871368 34A8010207

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Tuyết Phƣợng Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH NGUYỄN NGỌC LÂM

Số 338/06/01 Nguyễn Nghiêm, phƣờng 

Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi
0938148778

34A8023067

Phòng TCKH, Tp. Quảng 

Ngãi Nguyễn Ngọc Lâm
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐÌNH LỰC

TDP An Bành, thị trấn Sông vệ, huyện Tƣ 

Nghĩa
0886140578

34H8005925

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Nguyễn Thị Kim Ngân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐÂN

Số 338 đƣờng Phạm Xuân Hòa, xã Phổ 

Cƣờng, thị xã Đức Phổ
0976727673

34L8006253

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thị xã Đức Phổ Trần Đân
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH KIM NGỌC TDP3, thị trấn La Hà, huyện Tƣ Nghĩa
0379067317

34H8005912

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tƣ Nghĩa Đỗ Tấn Tài
Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ

HỘ KINH DOANH ĐỖ THANH TRÀ
Thôn Cộng Hòa II, xã Tịnh Ấn Tây, thành 

phố Quảng Ngãi
0913843578 34A8010783

Phòng TCKH, TP. Quảng 

Ngãi
Đỗ Thanh Trà Kinh doanh vận tải hàng hóa đƣờng bộ







































































































































































 Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ; Kinh doanh vận tải hàng hóa thông thƣờng; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe hợp đồng; Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định.


